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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Tự kỉ là một hội chứng rối loạn phát triển do có sự bất thường của não 

bộ dẫn đến hạn chế về mặt nhận thức, có sự lặp đi lặp lại về hành vi và hạn 

chế về mặt ngôn ngữ cũng như kĩ năng giao tiếp xã hội. Vì thế, sự khiếm 

khuyết trong việc sử dụng ngôn ngữ là một rào cản và là đặc điểm nhận dạng 

trẻ tự kỉ. 

Những năm gần đây, số lượng trẻ em mắc tự kỉ ngày càng tăng lên 

nhanh chóng ở tất cả các quốc gia trên thế giới và trở thành mối quan tâm đặc 

biệt của xã hội. Năm 1966, theo nghiên cứu của Lotter, tỉ lệ tự kỉ ở trẻ em từ 8 

đến 10 tuổi tại Anh là 4.5/10.000 (0.45%0) [Lotter, 1966]; năm 2010, Chính 

phủ Anh công bố số lượng trẻ tự kỉ ở nước này là 1/86 (11.6%0); đến năm 

2013, số lượng trẻ mắc rối loạn phổ tự kỉ ở Anh là 1/58 (17.2%0) [dẫn theo 

Nguyễn Thị Hoàng Yến, 2013, tr.12]. Theo thống kê của Trung tâm phòng 

chống và Kiểm soát bệnh dịch Hoa Kì, tỉ lệ tự kỉ ở trẻ em 8 tuổi năm 2002 là 

1/150 trẻ (6.6%0); năm 2012 là 1/69 (14,5%0); năm 2018 là 1/44 (23%0); năm 

2020 là 1/36 (27.6%0) [Centers for Disease Control and Prevention, 2023].  

Ở Việt Nam, theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hương Giang và Trần 

Thu Hà, số lượt trẻ đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

năm 2007 cao gấp 33 lần so với năm 2000 [Nguyễn Thị Hương Giang – Trần 

Thu Hà, 2008]. Theo nghiên cứu của Đậu Tuấn Nam và Vũ Hải Vân, năm 

2012 tỉ lệ mắc chứng tự kỉ ở trẻ em từ 18 tháng đến 24 tháng ở Thái Bình là 

0.46% (điều tra 6.853 trẻ) [Đậu Tuấn Nam – Vũ Hải Vân, 2015, tr.27]. Theo 

tác giả Thành Ngọc Minh và cộng sự, trong 5 năm từ 2011 – 2015 có 15.524 

lượt trẻ đến khám tự kỉ, chiếm 24.4% số lượt đến khám tại Khoa Tâm thần 

của Bệnh viện Nhi Trung ương [Thành Ngọc Minh và cộng sự, 2016]. Theo 

công bố của Tổng cục Thống kê và UNICEF vào tháng 1 năm 2019, có 
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khoảng 1 triệu người tự kỉ, tỉ lệ trẻ em mắc chứng tự kỉ ước tính là 1% số trẻ 

em sinh ra [unicef.org/Vietnam, 2019].  

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Thông 

qua hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, con người có thể tiếp thu, lĩnh hội các 

giá trị văn hóa, tinh thần, các chuẩn mực đạo đức xã hội để hình thành, phát 

triển nhân cách. Đối với trẻ em, ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì 

ngôn ngữ là nền tảng giúp trẻ phát triển tất cả những lĩnh vực khác từ nhận 

thức đến tình cảm xã hội…  

Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn ngôn ngữ của trẻ bình thường có sự 

phát triển vượt bậc về chất so với giai đoạn trước (0 – 3 tuổi) [Bùi Thị Kim Tuyến 

(chủ biên), 2015]. Trong khi đó, đây là giai đoạn gia đình trẻ tự kỉ thường mới bắt 

đầu phát hiện ra sự bất bình thường ở trẻ và đưa trẻ đi can thiệp. Vì thế, đây là giai 

đoạn quyết định sự phát triển mọi mặt của trẻ tự kỉ trong đó có ngôn ngữ để trẻ có 

thể bước vào tiểu học cùng các bạn đồng trang lứa.  

Để có thể giúp trẻ tự kỉ phát triển ngôn ngữ, chúng ta cần phải biết đặc 

điểm vốn từ và phát ngôn của trẻ để có thể đưa ra những phương pháp can 

thiệp phù hợp và kịp thời cho trẻ. Hiện nay, đã có một số nghiên cứu về ngôn 

ngữ của người tự kỉ nói chung và ngôn ngữ của trẻ tự kỉ nói riêng nhưng chưa 

có nghiên cứu nào chuyên sâu về vốn từ và phát ngôn của trẻ tự kỉ trong giai 

đoạn từ 3 đến 6 tuổi. Do vậy, trong luận án này, chúng tôi tập trung nghiên 

cứu đặc điểm vốn từ và đặc điểm phát ngôn của trẻ tự kỉ trong giai đoạn từ 3 

đến 6 tuổi.   

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Thông qua việc nghiên cứu đặc điểm vốn từ và phát ngôn của trẻ tự kỉ 

trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, luận án có mục đích nhằm cung cấp cho các 

chuyên gia, phụ huynh và những ai quan tâm đến trẻ tự kỉ một cơ sở dữ liệu 

về vốn từ cũng như phát ngôn của trẻ tự kỉ để có thể đánh giá được khả năng 
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ngôn ngữ của trẻ so với trẻ bình thường, từ đó có thể đưa ra kế hoạch cũng 

như phương pháp trị liệu phù hợp với trẻ. Luận án cũng tìm hiểu một số nhân 

tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển vốn từ của trẻ tự kỉ, điều này lưu ý các 

bậc phụ huynh khi phát hiện trẻ có những bất thường cần đưa con đi khám và 

can thiệp kịp thời, đồng thời tích cực can thiệp cho trẻ tại gia đình. Điều này 

sẽ giúp trẻ tiến bộ về mọi mặt trong đó có ngôn ngữ.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Với mục đích nghiên cứu trên, luận án có những nhiệm vụ nghiên cứu sau: 

- Nghiên cứu đặc điểm vốn từ của trẻ tự kỉ 3-6 tuổi và so sánh với trẻ 

bình thường cùng lứa tuổi.  

- Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển về vốn từ của trẻ 

tự kỉ từ 3-6 tuổi (mức độ tự kỉ, sự ảnh hưởng của môi trường trong quá trình 

can thiệp cho trẻ). 

- Nghiên cứu đặc điểm phát ngôn của trẻ tự kỉ từ 3-6 tuổi, so sánh với trẻ 

bình thường cùng lứa tuổi.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vốn từ và phát ngôn của trẻ tự kỉ từ 

3 đến 6 tuổi, cụ thể là đặc điểm về vốn từ và phát ngôn của trẻ trên phương 

diện ngôn ngữ biểu đạt.  

Về vốn từ của trẻ tự kỉ, chúng tôi quan tâm đến số lượng từ của trẻ có 

được qua từng tháng tuổi, từ đó thấy được khả năng phát triển vốn từ của trẻ 

trong tương quan so sánh với trẻ bình thường cùng lứa tuổi. Bên cạnh đó, 

chúng tôi cũng tìm hiểu về đặc điểm từ loại trong vốn từ của trẻ tự kỉ. Ngoài 

ra, một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển vốn từ của trẻ tự kỉ 

(mức độ tự kỉ, ảnh hưởng của môi trường như: dịch bệnh, mức độ can thiệp 

tại gia đình) cũng được phân tích. 

Về phát ngôn của trẻ tự kỉ, chúng tôi phân tích theo cấu trúc, mục đích 
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và mức độ chủ động sử dụng các phát ngôn trong giao tiếp của trẻ tự kỉ và so 

sánh đặc điểm phát ngôn của trẻ tự kỉ ở các giai đoạn và các mức độ tự kỉ 

khác nhau. Đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu đặc điểm phát ngôn của trẻ tự 

kỉ trong tương quan so với phát ngôn của trẻ bình thường cùng lứa tuổi.   

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án là đặc điểm vốn từ và phát ngôn của 15 

trẻ tự kỉ trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi đã được can thiệp tại một số trung tâm 

trên địa bàn Hà Nội.  

Trước khi đến trung tâm, những trẻ này đều đã được Bệnh viện Nhi 

Trung ương chẩn đoán là trẻ mắc tự kỉ. Để có thể đưa ra kế hoạch can thiệp 

phù hợp cho trẻ các chuyên gia của trung tâm đã đánh giá lại mức độ tự kỉ 

dựa trên thang đánh giá CARS, cũng như đánh giá khả năng nhận thức và 

ngôn ngữ của trẻ so với trẻ bình thường cùng lứa tuổi dựa trên bảng kiểm phát 

triển. Kết quả phân loại trẻ theo mức độ tự kỉ sau đánh giá cụ thể như sau: có 

7 trẻ ở mức độ tự kỉ nhẹ (T02, T03, T04, T11, T12, T13, T14), 4 trẻ ở mức độ 

trung bình (T01, T05, T09, T15) và 4 trẻ ở mức độ nặng (T06, T07, T08, 

T10). Kết quả này cũng trùng hợp với kết quả do bệnh viện chẩn đoán và 

đánh giá.  

Về khả năng nhận thức, mặc dù những trẻ này đều khoảng 3 tuổi nhưng 

nhận thức của trẻ chỉ tương đương với trẻ bình thường từ 10 tháng đến 30 

tháng tuổi. Về khả năng ngôn ngữ, những trẻ này cũng chỉ tương đương với 

trẻ bình thường từ 10 đến 24 tháng tuổi. Kết quả đánh giá khả năng nhận thức 

và ngôn ngữ của từng trẻ ở thời điểm này được chúng tôi ghi lại cụ thể trong 

phần phụ lục. Tất cả 15 trẻ tự kỉ được khảo sát ở thời điểm này đều đã có 

ngôn ngữ nói ở các mức độ khác nhau. Những trẻ tự kỉ ở mức độ trung bình 

và nặng học bán trú ở trung tâm, những trẻ ở mức độ nhẹ chỉ can thiệp tại 

trung tâm từ 1 đến 2 giờ/ngày, thời gian còn lại trẻ theo học tại trường mầm 

non bình thường.  
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4. Phương pháp nghiên cứu và tư liệu nghiên cứu 

4.1. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện luận án, chúng tôi đã sử dụng các phương 

pháp và thủ pháp nghiên cứu sau:  

4.1.1. Phương pháp điền dã 

 Các thông tin về trẻ cũng như nguồn dữ liệu về vốn từ và phát ngôn của 

trẻ tự kỉ trong giai đoạn 3 – 6 tuổi được chúng tôi thu thập trực tiếp tại Trung 

tâm Giảng dạy và Trị liệu ngôn ngữ (Viện Ngôn ngữ học) và Trung tâm 

Nghiên cứu ứng dụng tâm lí và giáo dục An Bình (Hội khoa học tâm lý – giáo 

dục Việt Nam). Tại đây chúng tôi tiến hành quan sát, ghi chép, ghi âm, quay 

video những giờ học nhóm, giờ học cá nhân cũng như những hoạt động hàng 

ngày của trẻ tại trung tâm (Thông tin về 15 trẻ tự kỉ được khảo sát cũng như 

những đặc điểm về nhận thức, ngôn ngữ… xin xem phụ lục 1). 

Ngoài ra để có được những phát ngôn trẻ sử dụng tại gia đình và trường 

mầm non, chúng tôi nhờ những người chăm sóc trẻ (ông, bà, bố mẹ…) ghi 

nhật kí về vốn từ và phát ngôn trẻ nói được tại gia đình. Chúng tôi cũng 

thường xuyên liên lạc với giáo viên mầm non của trẻ để biết được vốn từ và 

phát ngôn trẻ có được tại trường mầm non. 

4.1.2. Phương pháp miêu tả 

Nguồn ngữ liệu (bao gồm vốn từ và phát ngôn của trẻ) được miêu tả, 

phân tích định tính (phân tích về mặt từ vựng và cú pháp) nhằm đưa ra những 

nhận định có tính khoa học.  

4.1.3. Phương pháp thống kê 

Vốn từ và phát ngôn của 15 trẻ tự kỉ từ khi 3 tuổi cho đến khi trẻ 6 tuổi 

được thống kê chi tiết. Dựa vào bảng từ của từng trẻ chúng tôi phân loại vốn 

từ của trẻ theo từ loại (danh từ, động từ, tính từ, từ loại khác). Các phát ngôn 

của trẻ tự kỉ được phân loại theo cấu trúc, mục đích và mức độ chủ động sử 

dụng phát ngôn trong giao tiếp của trẻ tự kỉ. 
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4.1.4. Thủ pháp so sánh 

Đặc điểm về vốn từ và phát ngôn của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) được so sánh 

giữa những trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau; so sánh giữa các giai đoạn khác 

nhau ở trẻ tự kỉ và so sánh với trẻ bình thường cùng lứa tuổi.   

4.2. Tư liệu nghiên cứu 

 Tư liệu của luận án bao gồm vốn từ và phát ngôn của 15 trẻ tự kỉ trong 

giai đoạn 3 – 6 tuổi đã được can thiệp tại 2 trung tâm trên địa bàn Hà Nội. 

Trong đó có 9 trẻ nam và 6 trẻ nữ. Tỉ lệ này phù hợp với tỉ lệ trẻ tự kỉ nam và 

nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam [Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020; Đậu Tuấn Nam – Vũ Hải Vân, 2015]. 15 trẻ tự kỉ được mã 

hóa theo kí hiệu “T + số thứ tự của trẻ” (Ví dụ: T01 là trẻ có thứ tự thứ nhất, 

T02 là trẻ có thứ tự thứ 2…).  

Tư liệu về ngôn ngữ của trẻ được thu thập khá công phu, tỉ mỉ theo 

trường diễn (từ khi trẻ khoảng 36 tháng đến khi trẻ 72 tháng). Trung bình một 

tháng mỗi trẻ có tổng thời gian ghi âm hoặc quay video là 60 phút. 15 trẻ 

chúng tôi khảo sát đều được gia đình trẻ đồng ý cho phép quan sát, ghi âm giờ 

học của trẻ cũng như thường xuyên cung cấp những bản ghi chép (nhật kí) về 

sự phát triển ngôn ngữ của trẻ tại gia đình.  

 Việc ghi âm cũng như quay video trong những giờ học của trẻ được 

tiến hành bằng máy ghi âm và điện thoại thông thường. Sau đó, những file ghi 

âm hoặc video này được gỡ băng chi tiết để lọc ra vốn từ và phát ngôn của trẻ 

theo từng tháng.  

5. Ý nghĩa của luận án 

Việc nghiên cứu đặc điểm vốn từ và phát ngôn của trẻ tự kỉ từ 3 đến 6 

tuổi có ý nghĩa cả về mặt lí luận lẫn thực tiễn. 

Về mặt lí luận: trên cơ sở phân tích về đặc điểm vốn từ (số lượng từ và từ 

loại), đặc điểm phát ngôn (đặc điểm về cấu trúc, mục đích và mức độ chủ động 

sử dụng các phát ngôn trong giao tiếp) của trẻ tự kỉ giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi 
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trong tương quan so sánh với trẻ bình thường cũng như phân tích một số nhân tố 

ảnh hưởng đến quá trình phát triển vốn từ của trẻ tự kỉ, luận án góp phần làm 

sáng tỏ và làm dày thêm lí luận về ngôn ngữ của trẻ tự kỉ.  

Về mặt thực tiễn: việc phân tích tỉ mỉ, chi tiết về đặc điểm vốn từ cũng 

như phát ngôn của trẻ tự kỉ trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi chính là cơ sở để 

các chuyên gia, giáo viên và phụ huynh có thể đánh giá cũng như lập kế 

hoạch can thiệp cho trẻ tự kỉ về mặt ngôn ngữ, cụ thể là về mặt vốn từ cũng 

như phát ngôn của trẻ. Kết quả của luận án sẽ là nguồn tư liệu giúp các nhà 

nghiên cứu về trẻ tự kỉ, các giáo viên dạy trẻ tự kỉ cũng như phụ huynh có con 

tự kỉ có thể tham khảo để từng bước giúp trẻ tự kỉ phát triển về mặt ngôn ngữ 

nhằm tăng cường khả năng giao tiếp cũng như hòa nhập của trẻ.  

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục Tài liệu tham khảo và Phụ lục, 

Luận án gồm có 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết 

Nội dung chương 1 sẽ tổng quan tình hình nghiên cứu về ngôn ngữ của 

trẻ tự kỉ ở trên thế giới cũng như Việt Nam và đưa ra một số lí thuyết làm nền 

tảng cho luận án.  

Chương 2: Đặc điểm vốn từ của trẻ tự kỉ từ 3 đến 6 tuổi 

Nội dung chương 2 sẽ phân tích đặc điểm về vốn từ của trẻ tự kỉ (số 

lượng từ, từ loại) cũng như phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển vốn từ của trẻ tự kỉ trong giai đoạn này.  

Chương 3: Đặc điểm phát ngôn của trẻ tự kỉ từ 3 đến 6 tuổi 

Nội dung chương 3 sẽ phân tích đặc điểm phát ngôn của trẻ tự kỉ trong giai 

đoạn từ 3 đến 6 tuổi bao gồm các đặc điểm về cấu trúc phát ngôn, mục đích phát 

ngôn và mức độ chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp của trẻ.  
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT 

1.1. Dẫn nhập 

Trong chương này, chúng tôi sẽ tổng quan tình hình nghiên cứu về ngôn 

ngữ của trẻ tự kỉ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đó là các vấn đề về đặc 

điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỉ (đặc điểm về khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn 

ngữ, đặc điểm về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự 

kỉ); các công cụ chẩn đoán và sàng lọc ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ; các phương 

pháp trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ và một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ (mức độ tự kỉ, thời gian phát hiện và can 

thiệp sớm, sự hợp tác của gia đình trong quá trình can thiệp, nhận thức của 

cộng đồng về tự kỉ).  

 Để khảo sát và phân tích về đặc điểm vốn từ cũng như phát ngôn của 

trẻ tự kỉ trong chương 2 và chương 3, trong chương này chúng tôi đưa ra một 

số cơ sở lí thuyết nền tảng đó là: khái niệm tự kỉ, đặc điểm của trẻ tự kỉ, khái 

niệm từ trong tiếng Việt, từ loại trong tiếng Việt, khái niệm vốn từ và đặc 

điểm vốn từ của trẻ em Việt Nam, khái niệm phát ngôn và đặc điểm phát 

ngôn của trẻ em Việt Nam.   

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu về ngôn ngữ của trẻ tự kỉ trên thế giới 

1.2.1.1. Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỉ hiện nay thu hút được sự quan tâm của 

nhiều tác giả trên thế giới. Những nghiên cứu này tập trung tìm hiểu cả đặc 

điểm về khả năng tiếp nhận (hiểu) lẫn khả năng biểu đạt (diễn đạt) ngôn ngữ 

của trẻ tự kỉ cũng như các đặc điểm về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và sử dụng 

ngôn ngữ của trẻ tự kỉ.  

a. Đặc điểm về khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Các nghiên cứu về khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

đều cho rằng, trẻ tự kỉ có sự suy giảm cả về khả năng tiếp nhận lẫn khả năng 
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biểu đạt ngôn ngữ so với trẻ bình thường. Trẻ mắc chứng tự kỉ có sự chậm trễ 

rõ rệt trong cả ngôn ngữ tiếp nhận và ngôn ngữ biểu đạt so với trẻ bình 

thường cùng lứa tuổi [Eaves - Ho, 2004; Luyster - Lopez - Lord, 2007; Jessica 

Rodriguez, 2019]. Khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của trẻ tự kỉ rất khó khăn 

[Kjelgaard - Tager-Flusberg, 2001]. Đáng chú ý là bên cạnh việc đưa ra 

những nhận xét khái quát về khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ 

tự kỉ, một số nghiên cứu đã dẫn ra minh chứng cụ thể cho thấy sự hạn chế của 

trẻ tự kỉ trong tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ. Trong giai đoạn từ 12 đến 18 

tháng tuổi, trẻ mắc chứng tự kỉ có khả năng tiếp nhận các từ, cụm từ ít hơn so 

với trẻ bình thường [Mitchell, 2006]. Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự 

kỉ có nhiều mức độ khác nhau. Có những trẻ mắc chứng tự kỉ hoàn toàn 

không phát triển khả năng ngôn ngữ biểu đạt. Ở những trẻ tự kỉ có ngôn ngữ, 

khả năng biểu đạt của các em cũng chậm hơn rất nhiều so với trẻ bình thường 

[Filipek, 2000]. Trong hai khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ, khả năng 

biểu đạt ngôn ngữ ở trẻ tự kỉ tốt hơn so với khả năng tiếp nhận ngôn ngữ 

[Charman - Drew - Baird - Baird, 2003; Kover – McDuffie – Hagerman - 

Abbeduto, 2013] 

b. Đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

* Đặc điểm về ngữ âm trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Những nghiên cứu về ngữ âm của trẻ tự kỉ chưa nhiều và mới chỉ dừng 

lại ở những nhận định chung chung hoặc miêu tả một số vấn đề ngữ âm cụ thể 

ở trẻ tự kỉ như: trẻ tự kỉ phát triển giọng nói chậm hơn so với trẻ bình thường, 

trẻ tự kỉ có giọng nói đơn điệu, the thé, kèm theo nhại lời (echolalia) 

[Charman - Swettenham - Baron-Cohen, 1997; Scott, 2012; Jessica 

Rodriguez, 2019]. Nhiều trẻ tự kỉ nhỏ, khi mới tập nói, khả năng phát âm 

kém, lời nói của trẻ không rõ ràng và có thể gặp khó khăn khi phát âm một số 

phụ âm như /r/, /f/, /sh/, hoặc /bl/ [Barbera, 2007].  
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* Đặc điểm về từ vựng trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Về đặc điểm từ vựng của trẻ tự kỉ, các nghiên cứu trên thế giới không chỉ 

quan tâm đến sự phát triển số lượng từ vựng của trẻ mà còn quan tâm đến khả 

năng tiếp nhận nghĩa từ vựng ở trẻ tự kỉ trong tương quan so sánh với trẻ bình 

thường. Hầu hết các nghiên cứu đều thống nhất khi cho rằng số lượng từ vựng 

cũng như khả năng tiếp nhận về mặt ngữ nghĩa của trẻ tự kỉ chậm hơn nhiều 

so với trẻ bình thường.  

Năm 2007, Veronica Smith và Pat Mirenda Anat Zaidman-Zait đã khảo sát 

35 trẻ tự kỉ (từ 20 – 71 tháng tuổi) có vốn từ biểu đạt ban đầu ít hơn 60 từ. Vốn 

từ của trẻ được đo lại sau can thiệp ở ba thời điểm 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng. 

Kết quả cho thấy, khả năng phát triển vốn từ của các trẻ tự kỉ là khác nhau và 

mỗi giai đoạn khác nhau số lượng từ vựng tăng lên cũng không giống nhau ở 

mỗi trẻ [Veronica Smith - Pat Mirenda Anat Zaidman-Zait, 2007].  

Bên cạnh những nghiên cứu về số lượng từ của trẻ tự kỉ, khả năng tiếp nhận 

nghĩa của từ cũng được nhiều tác giả quan tâm. Về mặt ngữ nghĩa, trẻ tự kỉ đa số 

chỉ hiểu được nghĩa đen, nghĩa logic, trẻ rất khó tiếp nhận được những từ vựng 

có nghĩa trừu tượng [Chanchaochai, Nattanun, 2019]. Khả năng tiếp nhận nghĩa 

từ vựng ở trẻ tự kỉ rất chậm [Groen - Zwiers - Van der Gaag - Buitelaar, 2008; 

Shipley - McAfee, 2009; Eigsti – Marchena – Schuh - Kelley, 2011]. Trẻ tự kỉ 

thường khó khăn khi sử dụng đúng tên người khác và khó khăn trong việc hiểu 

nghĩa khái quát của từ [Shipley - McAfee, 2009].  

* Đặc điểm về ngữ pháp trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Các nghiên cứu về đặc điểm ngữ pháp trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ cho 

thấy, trẻ tự kỉ hay mắc lỗi sử dụng ngữ pháp hơn trẻ bình thường và ít sử dụng 

những mẫu câu phức tạp [Sandra Pierce - GiampieroBartolucci, 1977; Shipley 

- McAfee, 2009; Cecilia Brynskov et al,  2017; Jessica Rodriguez, 2019]. Một 

số lỗi ngữ pháp được chỉ ra là: trẻ tự kỉ thường sử dụng đảo ngược đại từ, trẻ 

thường sử dụng ngôi thứ hai hoặc thứ ba thay cho đại từ ngôi thứ nhất.  

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01537724#auth-Sandra-Pierce
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01537724#auth-Giampiero-Bartolucci
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-016-2962-7#auth-Cecilia-Brynskov
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Ví dụ: khi trẻ nói “Bạn muốn uống nước” (You want to drink water) thì 

câu này có nghĩa là “Tôi muốn uống nước” (I want to drink water).  

Trẻ tự kỉ gặp khó khăn lớn về hình thái học như số nhiều, sở hữu và thì 

của động từ [Stone et al, 1998; Paul - Wilson,2008; Saeide Beytollahi - Zahra 

Soleymani, 2019; Jessica Rodriguez, 2019; Nattanun Chanchaochai, 2019]. 

Trẻ tự kỉ ít khi sử dụng câu hỏi và trẻ dễ dàng hơn trong việc trả lời những 

câu hỏi có dạng có/không (so với trả lời những câu hỏi có từ để hỏi). Trẻ tự kỉ 

không thể tự mình khái quát hóa một quy tắc ngữ pháp ngoài những gì được 

dạy [Minshew – Meyer - Goldstein, 2002; Shipley - McAfee, 2009].  

Cũng giống như khả năng về ngữ âm, từ vựng, khả năng ngữ pháp của trẻ 

tự kỉ cũng phát triển chậm hơn so với trẻ bình thường. Khi 12 tháng tuổi, trẻ bình 

thường đã có thể sử dụng câu 1 từ và giai đoạn này kéo dài từ 3 – 6 tháng. Trong 

khi đó, trung bình phải đến 30 tháng tuổi, trẻ tự kỉ mới có thể sử dụng câu 1 từ 

và giai đoạn này kéo dài từ 6 – 12 tháng [Jessica Rodriguez, 2019]. 

* Đặc điểm về sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Các nghiên cứu về khả năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp của trẻ tự 

kỉ trên thế giới về cơ bản mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra những nhận định 

chung và chưa mang tính hệ thống. Trẻ tự kỉ có biểu hiện chậm phát triển giao 

tiếp cũng như ít sử dụng ngôn ngữ nói và cử chỉ trong giao tiếp [Mitchall et 

al, 2006; Chapman - Baron-Cohen, 2006; Paul - Wilson, 2008]. Khả năng 

giao tiếp ở trẻ tự kỉ rất hạn chế, trẻ thường sử dụng các hành vi yêu cầu và 

phản đối, rất hiếm khi sử dụng các hành vi để tương tác xã hội, bình luận và 

duy trì cuộc thoại. Trẻ tự kỉ thường sử dụng các phương tiện giao tiếp bất 

thường, ví dụ, trẻ thường sử dụng tay của người khác như một công cụ giao 

tiếp. Trẻ tự kỉ cũng có xu hướng sử dụng ngôn ngữ rập khuôn và theo phong 

cách riêng so với trẻ bình thường. Ví dụ, trẻ thường lạm dụng những cụm từ 

nghe được trên ti vi vào cuộc thoại [Paul - Wilson, 2008; Scott, 2012]. Trẻ 

tự kỉ thường chỉ hiểu được nghĩa cơ bản của từ và nghĩa đen trong câu nói mà 
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không hiểu được nghĩa bóng hay những câu nói bông đùa, ngụ ý của người 

khác [Bedford et al, 2013]. 

Đặc điểm về sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ còn được tìm hiểu thông qua 

việc so sánh sự giống nhau và khác nhau trong giao tiếp của trẻ tự kỉ với trẻ 

bình thường ở từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu (giai đoạn sơ sinh), trẻ 

bình thường và trẻ tự kỉ có sự phát triển tương đồng khi trẻ đều biết khóc, biết 

cười để thể hiện cảm xúc, mong muốn. Sang giai đoạn thứ hai, trẻ bình 

thường đã có sự giao tiếp bằng cử chỉ, giọng nói và ánh mắt. Trong khi đó, ở 

trẻ tự kỉ không xuất hiện ngôn ngữ cũng như ánh mắt trong giao tiếp. Sang 

giai đoạn tiếp theo, khi trẻ bình thường đã phát triển nhiều kĩ năng giao tiếp 

(trong đó kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và cử chỉ phát triển mạnh) thì trẻ tự 

kỉ thường chưa có ngôn ngữ nói và ít giao tiếp bằng cử chỉ [Jessica 

Rodriguez, 2019]. Đến khi trẻ tự kỉ có ngôn ngữ thì việc sử dụng các câu dài 

trong giao tiếp cũng rất khó khăn. Trẻ thường chỉ sử dụng những từ đơn hoặc 

lặp lại những cụm từ quen thuộc [Charman et al, 1997].  

1.2.1.2. Công cụ chẩn đoán và sàng lọc về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 

Hiện nay, trên thế giới đã có một số thang đánh giá để chẩn đoán và sàng 

lọc trẻ tự kỉ trong đó có vấn đề về ngôn ngữ. Nội dung chẩn đoán trẻ tự kỉ 

trong lĩnh vực ngôn ngữ bao gồm cả ngôn ngữ bằng lời và ngôn ngữ phi lời.  

Năm 1980, Christopher Gillberg, Reichler Schoper và các cộng sự xây 

dựng bộ công cụ CARS (Childhood Autism Rating Scale - Thang chẩn đoán 

tự kỉ tuổi ấu thơ). Bộ công cụ này đưa ra 15 mục, trong đó có 2 mục đề cập 

đến lĩnh vực ngôn ngữ, đó là mục XI – Giao tiếp bằng lời và mục XII – giao 

tiếp không lời (cụ thể xin xem phụ lục 1) [Schopler, E., Reichler, R.J., & 

Renner, B.R, 1988]. 

Đến năm 1994, Lord và cộng sự cho ra đời bộ công cụ ADI – R (The 

Autism Diagnostic Interview – Revised - Bảng phỏng vấn chẩn đoán tự kỉ có 

chỉnh lí). Bộ công cụ này chủ yếu lấy thông tin từ cha mẹ với 3 điểm chính là 
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tương tác xã hội, giao tiếp và ngôn ngữ, hành vi định hình lặp lại. Vấn đề giao 

tiếp và ngôn ngữ trong bộ công cụ bao gồm cả giao tiếp bằng lời và giao tiếp 

phi lời. Với giao tiếp bằng lời, tác giả đề cập đền các vấn đề về ngôn ngữ định 

hình, lặp lại hoặc tự phát (nói lặp lại hoặc nhại lời, đặt câu hỏi không phù hợp, 

ngôn ngữ đảo ngược, ngôn ngữ bất thường…) [dẫn theo Nguyễn Thị Hương 

Giang, 2012]. 

Ngoài ra còn có bộ tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỉ theo DSM – V 

(Diagnostic and Statistical Manual of Metal Disorder – V). Sổ tay chẩn đoán 

và thống kê những rối nhiễu tinh thần của Hội tâm thần Mỹ (American 

Psychiatric Association) lần thứ V chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 

5 năm 2013 dựa trên một số thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong 

việc chẩn đoán trẻ tự kỉ. Bộ tiêu chuẩn này đã đề cập đến lĩnh vực ngôn ngữ 

được sử dụng trong giao tiếp của trẻ như rập khuôn hoặc lặp lại ngôn ngữ, sử 

dụng lặp đi lặp lại các cụm từ… [American Psychiatric Association, 2013]. 

Có thể nhận thấy, hiện nay các công cụ để chẩn đoán trẻ tự kỉ (trong đó có 

nội dung về ngôn ngữ) khá phổ biến. Tuy nhiên lĩnh vực ngôn ngữ trong những 

bộ công cụ này chưa được quan tâm thỏa đáng mặc dù đây là một trong những 

lĩnh vực gây khó khăn điển hình ở trẻ tự kỉ.  

Bên cạnh công cụ để chẩn đoán trẻ tự kỉ, các nghiên cứu trên thế giới 

còn đưa ra những bộ công cụ sàng lọc trẻ tự kỉ, trong đó có vấn đề ngôn ngữ 

(bao gồm cả khả năng tiếp nhận lẫn khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ).  

Bộ công cụ PLS (Preschool Language Scale) được thiết kế nhằm đánh 

giá khả năng ngôn ngữ cho trẻ từ sơ sinh đến 7 tuổi 11 tháng gặp khó khăn về 

ngôn ngữ (trong đó có trẻ tự kỉ). Bộ công cụ này đánh giá khả năng chú ý, khả 

năng chơi, ngôn ngữ cử chỉ, phát triển vốn từ, giao tiếp xã hội, cấu trúc ngôn 

ngữ, kĩ năng ngôn ngữ tổng hợp cũng như khả năng biết đọc, biết viết của trẻ 

[Zimmerman, I. L., Steiner, V. G., & Pond, R. E, 2011]. 

Bộ công cụ sàng lọc trẻ tự kỉ ASQ (Ages and Stages Questionnaire) 
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được Diane Bricker (Đại học Oregon – Hoa Kỳ) và các cộng sự thiết kế 

năm 1979. Trong lĩnh vực ngôn ngữ, bộ công cụ có 6 mục đánh giá trẻ 

trong giai đoạn 36 tháng với các nội dung:  

- Khả năng sử dụng ngón trỏ để chỉ các bộ phận cơ thể khi được yêu cầu 

- Khả năng biểu đạt một câu gồm 3 đến 4 từ 

- Khả năng tiếp nhận hai mệnh lệnh cùng một lúc 

-  Khả năng trả lời các câu hỏi và nơi chốn khi nhìn vào những hình 

ảnh trong cuốn sách,  

- Tiếp nhận được khái niệm lên và xuống 

- Nói được cả họ và tên khi được hỏi [Bricker, D, 2009].  

PEP (Psychoeducational Profile) là bộ công cụ đánh giá mức độ phát 

triển ở trẻ tự kỉ và trẻ có các rối loạn khác do Schopler và cộng sự thiết kế vào 

năm 1979. Từ khi ra đời, PEP đã trải qua thêm 2 lần cải biên là PEP R năm 

1990 và PEP – 3 năm 2004. PEP – 3 có tổng cộng 172 mục để đo các lĩnh vực 

về vận động, hành vi và giao tiếp cho trẻ từ 2 đến 7 tuổi. Lĩnh vực ngôn ngữ 

được các tác giả thiết kế bao gồm các tiêu chí như:  

- Chỉ ba phần thân thể của con rối 

- Chỉ ba phần thân thể của bản thân 

- Chọn hình tròn, hình vuông, hình tam giác khi người làm test gọi tên 

- Phân biệt lớn – nhỏ 

- Đưa 3 vật cho người làm test khi được yêu cầu 

- Nhận biết tên 3 vật thông thường khi người làm test gọi tên 

- Nhận biết được bảng chữ cái  

- Thực hiện được 2 lệnh một lúc 

- Đưa 2 khối và 6 khối khi được người đánh giá yêu cầu 

- Chỉ được 5 màu khi người đánh giá gọi tên 

- Phân biệt được các đại từ chỉ định 

- Hiểu được lệnh “không” – “ngừng lại” – “đến đây”... 
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- Nói chuyện hai chiều với con rối 

- Gọi tên hình tròn, hình vuông, hình tam giác 

- Nói được vật lớn, vật nhỏ 

- Nói tên được 5 đồ vật 

- Gọi đúng tên 14 trong 20 hình 

- Nói đúng tên 9 chữ cái 

- Nói một câu có 4 – 5 từ  

- Đọc được các số từ 1 đến 10 

- Đọc được 3 từ 

- Đọc đúng một câu ngắn 

- Đọc được một đoạn không phạm quá 3 lỗi 

- Đọc một đoạn và trả lời đúng 2 câu hỏi nhận biết 

- Đọc câu và thực hiện theo những yêu cầu của người đánh giá 

- Đếm từ 2 đến 7 khối hình 

- Đếm từ 1 đến 10 

- Nói được tên 5 màu 

- Biết yêu cầu đồ ăn, nước uống 

- Nói được hai từ chỉ số nhiều 

- Nói được một đại từ 

- Nói được hai cụm với hai từ 

- Tự nói được tên mình khi được yêu cầu 

- Nói đúng giới tính khi được hỏi 

- Dùng đúng đại từ 

- Dùng từ hay cử chỉ để xin giúp đỡ 

- Dùng đúng cú pháp theo tuổi [Schopler E - Lasing MD - Reichler RJ - 

Marcus LM, 2004]. 

Bộ công cụ PEDs (Parents’ Evaluation of Developmental Status) do 

Glascoe (người Mỹ) thiết kế vào năm 1991. Đây là bộ công cụ đánh giá trẻ từ 
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lúc mới sinh cho đến 8 tuổi. PEDs dùng để đo các lĩnh vực về vận động thô, 

vận động tinh, hành vi, cảm xúc xã hội, tính tự lực và khả năng ngôn ngữ của 

trẻ. Trong lĩnh vực ngôn ngữ, bảng đánh giá đưa ra các tiêu chí cho trẻ 3 tuổi 

như sau:  

- Chỉ vào từng phần của một bức tranh (cái mắt của con bò, bánh xe ô 

tô...); hiểu các động từ như chơi, thổi, nhảy... 

- Gọi tên được các bộ phận của cơ thể khi người khác mô tả chức năng 

của chúng (ví dụ "cái gì dùng để nghe?") 

- Hiểu nghĩa phủ định 

- Diễn đạt chỉ lượng các nhóm đồ vật 

- Hiểu được khái niệm dài và ngắn 

- Sử dụng thành thạo trên 200 từ 

- Nói câu trên 3 từ 

- Sử dụng chính xác các đại từ 

- Biết dùng số nhiều 

- Gọi tên chức năng các bộ phận khi được yêu cầu [Glascoe, F. P, 1998]. 

Bộ công cụ M-CHAT23 (Modifier Check – list Autism in Toddlers - 

Bảng kiểm sàng lọc tự kỉ ở trẻ nhỏ có sửa đổi) do nhóm tác giả người Mỹ 

Robin, Fein, Baron và Green nghiên cứu và phát triển năm 2001. Bảng kiểm 

này được thiết kế đơn giản với 23 câu hỏi để phỏng vấn phụ huynh có con tự 

kỉ. Lĩnh vực ngôn ngữ nằm ở 4 câu hỏi bao gồm:  

- Câu hỏi số 6: Con bạn có dùng ngón tay trỏ của bé để yêu cầu việc gì 

đó hoặc để muốn được giúp đỡ không? 

- Câu hỏi số 7: Con bạn có dùng một ngón tay để chỉ cho bạn thứ gì đó 

thú vị mà trẻ thích thú không? 

-  Câu hỏi 10: Con bạn có đáp lại khi được gọi tên không? 

- Câu hỏi 18 (con bạn có hiểu bạn nói gì khi bạn yêu cầu con làm không? 

[dẫn theo Nguyễn Thị Hương Giang, 2012]. 
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Như vậy, hiện nay trên thế giới đã có khá nhiều công cụ nhằm đánh giá 

khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. Mỗi công cụ đã đưa những nội dung ngôn 

ngữ ở trẻ với những mức độ khác nhau tùy theo lứa tuổi cũng như mục đích 

mà bộ công cụ hướng tới. Kết quả đánh giá về lĩnh vực ngôn ngữ ở những 

bộ công cụ này là cơ sở giúp các nhà chuyên môn biết khả năng phát triển 

của trẻ, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của trẻ. Trên cơ sở kết quả của bảng 

sàng lọc này, các chuyên gia có thể tư vấn và đưa ra kế hoạch can thiệp phù 

hợp cho trẻ trên tất cả các lĩnh vực.  

1.2.1.3. Các phương pháp trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 

Phương pháp can thiệp sớm về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ cũng là một trong 

những nội dung được nghiên cứu và đưa vào thực tiễn can thiệp cho trẻ tự kỉ. 

Đó là hệ thống những bài tập từ thấp đến cao nhằm can thiệp cho trẻ tự kỉ từ 

những kĩ năng giao tiếp sớm (quan sát, nhận biết, bắt chước…) đến khả năng 

ngôn ngữ biểu đạt (nói theo, hội thoại…) 

Phương pháp ABA (Applied Behavior Analysis - Phân tích hành vi ứng 

dụng) được xây dựng vào những năm 80 của thế kỉ XX. Đây là phương pháp 

nhằm trị liệu hành vi cho trẻ tự kỉ từ 2 đến 8 tuổi trong đó có một số nội dung 

can thiệp về ngôn ngữ. Tác giả đưa ra các bài tập giúp trẻ có khả năng quan 

sát, nhận biết, bắt chước, nói theo, yêu cầu, gọi tên, hội thoại liên tưởng, ngôn 

ngữ tự phát, cú pháp và ngữ pháp, tương tác xã hội... [Dodd. S, 2005]. 

Phương pháp này giúp trẻ tự kỉ loại bỏ những hành vi ngôn ngữ không phù 

hợp đồng thời góp phần phát huy những hành vi ngôn ngữ chuẩn mực. Tuy 

nhiên các bài tập của phương pháp này ít nhiều còn mang tính máy móc, rập 

khuôn. Trẻ chỉ được học những mẫu ngôn ngữ cố định nên không có khả năng 

tạo ra những mẫu câu mới. Điều đó đòi hỏi giáo viên và gia đình khi sử dụng 

phương pháp này cần có sự linh hoạt để trẻ có thể học được những mẫu câu 

chuẩn mà vẫn phát huy được khả năng sáng tạo của trẻ.  
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Phương pháp TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Children with Communication Hadicapps - Trị liệu và giáo dục cho trẻ tự kỉ và 

trẻ có khó khăn về giao tiếp) được xây dựng vào năm 1960 bởi Tiến sĩ Eric 

Schopler (Hoa Kỳ). Đây là phương pháp nhằm hướng dẫn trẻ tự kỉ kĩ năng 

sống tự lập và rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. Trong phần can 

thiệp về ngôn ngữ, tác giả đã xây dựng các bài tập từ thấp đến cao, từ việc phát 

âm, bắt chước âm thanh đến việc gọi tên đồ vật, con vật, các thành viên trong 

gia đình, gọi tên hình dạng – màu sắc, gọi tên các ngày trong tuần, nhận biết 

hôm nay, ngày mai, hôm qua, tập hát, tập xin, diễn tả nhu cầu, chọn lựa, hiểu 

và trả lời câu hỏi “dạ/không”, đặt câu hỏi, phân biệt các cặp đối nghĩa đến việc 

kể chuyện, trình bày ý của người này cho người khác... [Mesibov. G. B. Shea. 

V. & Schopler. E, 2005]. Giống như phương pháp ABA, TEACCH cũng dạy 

cho trẻ sử dụng những cấu trúc ngôn ngữ chuẩn mực mang tính rập khuôn, 

hạn chế sự sáng tạo và chủ động của trẻ.  

Bên cạnh phương pháp ABA và TEACCH, năm 2002, Andy Bondy và 

Lori Frost đưa ra phương pháp PECS (Picture Exchange Communication 

System - Dạy giao tiếp cho trẻ tự kỉ qua tranh ảnh). Phương pháp này sử dụng 

hệ thống giao tiếp bằng tranh được chia thành 6 giai đoạn với mức độ khó 

tăng dần. Các bức tranh về đồ vật, thức ăn hoặc đồ chơi được dùng để kích 

thích trẻ thể hiện nhu cầu của mình [Charlop – Christy M. H., Michael C. et 

al, 2002]. Trẻ có thể sử dụng hình ảnh để thể hiện yêu cầu của mình. Hình ảnh 

là phương tiện trung gian để truyền tải thông tin giữa trẻ với người tiếp nhận, 

giúp trẻ tăng dần khả năng tương tác với người khác.  

Tuy vậy, đây là phương pháp phù hợp với những trẻ chưa biết nói hoặc 

ngôn từ còn hạn chế. Với những trẻ đã có ngôn ngữ, phương pháp này chỉ áp 

dụng được ở giai đoạn đầu (khi ngôn ngữ của trẻ còn ít). Ở những giai đoạn 

sau đó, người can thiệp cần có sự kết hợp với các phương pháp khác mới có 

thể giúp trẻ cải thiện khả năng ngôn ngữ nói.  
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Ngoài những phương pháp trên, để trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ, Fern 

Sussman – chuyên gia về ngôn ngữ đã thiết kế một chương trình theo hướng 

tiếp cận phát triển (developmental approach) dựa vào phụ huynh (parenting) 

có tên là More than word (Hơn cả lời nói) vào năm 1999. Chương trình này 

tập trung can thiệp sớm cho trẻ về ngôn ngữ dựa trên lí thuyết ngôn ngữ học 

xã hội và đáp ứng của cha mẹ với trẻ. Để có thể trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ, 

người trị liệu cần thấm nhuần tinh thần cốt lõi của chương trình này là trao 

quyền chủ động cho trẻ.  

Ví dụ: Cho phép trẻ khởi xướng giao tiếp, để trẻ sử dụng các cấu trúc lặp 

đi lặp lại một cách tự nhiên, sử dụng công cụ hỗ trợ như tranh, ảnh, chữ viết 

nhằm giúp trẻ hiểu được những điều người khác nói cũng như để trẻ bày tỏ 

bản thân, tạo ra môi trường khuyến khích trẻ giao tiếp [Sussman F, 1999].  

Ưu điểm của chương trình này là bất cứ ai cũng có thể trở thành người 

can thiệp cho trẻ và dạy trẻ ở bất kì thời điểm nào với bất kì công cụ nào trong 

tay. Với chương trình này, trẻ sẽ khá thoải mái và tự do. Chương trình này 

giúp cho ngôn ngữ của trẻ phong phú và đa dạng hơn nhờ đó mà trẻ có thể 

chủ động hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên, để sử dụng chương trình hiệu quả, 

người can thiệp cho trẻ cần phải có chuyên môn tốt, nắm vững các nguyên lí 

của chương trình và có khả năng sáng tạo không mệt mỏi đối với trẻ. Nếu 

người can thiệp cho trẻ không vững chuyên môn thì khó có thể hướng dẫn trẻ 

thực hiện các hành vi giao tiếp phù hợp.   

Sử dụng câu chuyện xã hội cũng là phương pháp phổ biến được ứng 

dụng trong trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ. Câu chuyện xã hội là những truyện 

ngắn kèm theo hình ảnh nhân vật với những lời thoại phù hợp với nhận thức 

của trẻ để trẻ có thể bắt chước và làm theo [Frank – Kelly – Donald, 2004]. 

Phương pháp này có hiệu quả nhất định với việc cải thiện khả năng giao tiếp 

cho trẻ tự kỉ. Tuy nhiên, trẻ tự kỉ vốn gặp khó khăn trong quá trình tư duy, 

tưởng tượng… Vì thế việc dạy kĩ năng giao tiếp thông qua câu chuyện và giải 
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thích bằng hình ảnh khiến trẻ khó tiếp nhận. Phương pháp này do đó chỉ phù 

hợp với những trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ. Bên cạnh phương pháp sử dụng câu 

chuyện xã hội, việc sử dụng video làm mẫu cũng là biện pháp được sử dụng 

nhằm cải thiện khả năng ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ tự kỉ [Marjorie – 

Sabrina, 2003; Chritos – Michael, 2004] 

Ngoài những phương pháp và chương trình can thiệp cho trẻ tự kỉ về mặt 

ngôn ngữ như trên, các nhà trị liệu cho trẻ tự kỉ trên thế giới còn sử dụng phương 

pháp trị liệu Floortime (chơi trên sàn) và Phương pháp PCS (Picture 

Communication Symbols)… Những phương pháp này không được sử dụng phổ 

biến ở các nước trên thế giới và cũng không có những chương trình can thiệp sâu 

về ngôn ngữ.  

Phương pháp trị liệu Floortime “chơi trên sàn Floortime (DIR)” ra đời 

vào những năm 80 của thế kỉ XX. Người trị liệu cho trẻ ngồi xuống sàn để 

tham gia vào những hoạt động của trẻ, tôn trọng sở thích và đi theo sự dẫn dắt 

của trẻ [dẫn theo Đỗ Thúy Lan, 2013]. Phương pháp này tuy không đi sâu vào 

trị liệu ngôn ngữ nhưng trong quá trình chơi với trẻ, người trị liệu từng bước 

giúp trẻ cải thiện khả năng ngôn ngữ và giao tiếp. 

Phương pháp PCS (Picture Communication Symbols) được Johnson (người 

Mỹ) đưa ra vào năm 1981 với mục đích dạy trẻ hiểu những kí hiệu giao tiếp 

thường gặp trong cuộc sống. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu cho những 

trẻ tự kỉ nặng, không có khả năng nói [dẫn theo Phan Thị Yến, 2014]. 

Như vậy, các nghiên cứu trên thế giới đã đưa ra khá nhiều phương pháp 

trị liệu cho trẻ tự kỉ, trong đó có nội dung nhằm trị liệu ngôn ngữ. Những 

phương pháp này chủ yếu là những bài tập đi từ dễ đến khó nhằm giúp trẻ cải 

thiện khả năng ngôn ngữ. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế 

nhất định. Chính vì vậy, trong thực tiễn can thiệp cho trẻ, người trị liệu cần 

ứng dụng linh hoạt các phương pháp sao cho phù hợp với từng trẻ, ở từng giai 

đoạn và từng mức độ khác nhau để nâng cao hiệu quả can thiệp.  
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1.2.1.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển ngôn ngữ ở trẻ 

tự kỉ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ là một 

trong những nội dung được quan tâm nghiên cứu. Hầu hết các nghiên cứu đều 

đề cập đến 3 nhân tố là mức độ tự kỉ của trẻ, thời gian phát hiện và can thiệp 

sớm và sự hợp tác của gia đình trong quá trình can thiệp. Ngoài ra, nhân tố 

nhận thức của cộng đồng cũng được cho là có ảnh hưởng đến sự phát triển 

ngôn ngữ của trẻ. 

a. Mức độ tự kỉ của trẻ 

Mức độ tự kỉ ảnh hưởng lớn đến khả năng nói của trẻ tự kỉ. Mức độ tự kỉ 

càng nặng thì khả năng giao tiếp bằng lời và phi lời càng kém [Linda R. 

Watson, Michelle Flippin, 2008; Siti Maemonah et al, 2021]. 

b. Thời gian phát hiện và can thiệp sớm 

Thời gian phát hiện và can thiệp sớm cũng là yếu tố được khẳng định là 

có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ.  

Nghiên cứu một nhóm trẻ nhỏ và một nhóm thanh niên tự kỉ được can 

thiệp ngôn ngữ trong thời gian 6 tháng, Fernandes đã chỉ ra rằng nhóm thanh 

niên tự kỉ chỉ có sự thay đổi 1/10 lĩnh vực trong khi nhóm trẻ nhỏ đạt được 

5/10 lĩnh vực. Điều đó chứng tỏ việc tăng cường can thiệp ngôn ngữ cho trẻ 

tự kỉ càng sớm càng tốt [Fernades FD, Amato CA, 2013].  

Tương tự, Cook L cũng cho rằng, hiệu quả can thiệp phụ thuộc chủ yếu 

vào tuổi mà trẻ bắt đầu được can thiệp. Nếu được chẩn đoán sớm và can 

thiệp tích cực, trẻ tự kỉ hoàn toàn có thể đạt được một cuộc sống bình 

thường [dẫn theo Phan Thị Yến, 2014].  

Kanner L cũng khẳng định trẻ cần được can thiệp càng sớm càng tốt. 

Ngay khi được chẩn đoán tự kỉ, trẻ cần được có một chương trình can thiệp 

hợp lí. Một trẻ tự kỉ nếu được phát hiện và can thiệp sớm thì có 30% cơ hội 

hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống xã hội, 70% còn lại nói chung phát triển 

https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTR1.13072008.8
https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTR1.13072008.8
https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTR1.13072008.8
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maemonah%20S%5BAuthor%5D
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tốt, có thể giao tiếp bằng lời hoặc phi lời, ý thức được hành vi và độc lập 

trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu trẻ không được phát hiện và can thiệp sớm 

hoặc trẻ bị tự kỉ mức độ nặng kèm theo chậm phát triển trí tuệ sẽ dẫn đến tình 

trạng rối loạn tâm thần sau này [dẫn theo Phan Thị Yến, 2014]. 

c. Sự hợp tác của gia đình trong quá trình can thiệp 

Gia đình cũng là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến quá 

trình phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. Gia đình là môi trường gần gũi nhất 

đối với trẻ vì thế gia đình, đặc biệt là cha mẹ, là yếu tố quan trọng nhất 

trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ [Linda R. Watson, Michelle 

Flippin, 2008; Siti Maemonah et al, 2021]. 

d. Nhận thức của cộng đồng 

Nhận thức của cộng đồng về tự kỉ cũng được cho là có ảnh hưởng đến 

quá trình phát triển của trẻ. Hiện nay, nhận thức của cộng đồng về tự kỉ tuy đã 

được cải thiện, nhưng đây vẫn là nhóm rối loạn chưa phổ biến [Huws, J. C. 

and Jones, R.S.P, 2010].  

Hành vi bất thường của trẻ tự kỉ thường bị nhìn nhận là biểu hiện không 

được giáo dục đầy đủ [Farrugia, D, 2009], điều này khiến phụ huynh của trẻ 

cảm thấy khó xử. Gia đình cũng như bản thân trẻ tự kỉ vẫn bị kì thị bởi 

những người xung quanh. Điều đó đã làm hạn chế khả năng giao tiếp của 

trẻ với cộng đồng, thậm chí nhiều gia đình có trẻ tự kỉ phải cách li với mọi 

người xung quanh [Farrugia, D, 2009]. 

Có thể nhận thấy, ngôn ngữ của trẻ tự kỉ đã thu hút được sự quan tâm 

của nhiều tác giả trên thế giới. Các nghiên cứu này tập trung vào một số nội 

dung chính bao gồm: đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỉ; các công cụ chẩn đoán 

và sàng lọc về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ; phương pháp trị liệu ngôn ngữ cho trẻ 

tự kỉ và một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ tự 

kỉ. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu về đặc điểm 

vốn từ và phát ngôn của trẻ tự kỉ từ khi trẻ bắt đầu có ngôn ngữ đến khi trẻ 

https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTR1.13072008.8
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bước vào tiểu học. Đây là khoảng trống trong nghiên cứu về ngôn ngữ của trẻ 

tự kỉ. Vì thế, chúng tôi lựa chọn đặc điểm vốn từ và phát ngôn của trẻ từ 3 đến 

6 tuổi làm đối tượng nghiên cứu của luận án. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu về ngôn ngữ của trẻ tự kỉ ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, hội chứng tự kỉ mới được quan tâm nghiên cứu trong hai 

thập niên gần đây và cũng đã đạt được những kết quả nhất định về đặc điểm 

ngôn ngữ của trẻ tự kỉ; các công cụ chẩn đoán, đánh giá trẻ tự kỉ về mặt 

ngôn ngữ; phương pháp trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ và một số nhân tố ảnh 

hưởng đến khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ.  

1.2.2.1. Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

a. Đặc điểm về khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Các nghiên cứu về khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự 

kỉ không chỉ tìm hiểu khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của bản 

thân trẻ tự kỉ mà còn so sánh khả năng này giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình 

thường cùng lứa tuổi.  

Vũ Thị Bích Hạnh (2007) là một trong những người tiên phong nghiên 

cứu các đặc điểm về khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ ở 

Việt Nam với cuốn sách “Tự kỉ - phát hiện sớm và can thiệp”. Khả năng tiếp 

nhận (hiểu) và biểu đạt (diễn đạt) ngôn ngữ của trẻ tự kỉ được tìm hiểu ở từng 

mức độ tự kỉ (nhẹ, vừa và nặng).  

- Ở mức độ tự kỉ nhẹ, trẻ có thể hiểu và thực hiện được vài ba mệnh lệnh 

liên tiếp; hiểu và diễn tả được những từ mô tả về tình trạng, so sánh, sự việc. 

Trẻ có thể phát hiện được tranh hoặc những điểm giống nhau, khác nhau của 

bức tranh và gọi tên chúng. Trẻ hiểu và trả lời được các câu hỏi: Cái gì? Ở 

đâu? Làm gì? Như thế nào? Đối với câu hỏi “Tại sao?”, trẻ chỉ trả lời được 

với các tình huống thường gặp. Điều này được giải thích vì trẻ tự kỉ bị hạn 

chế trong khả năng kết nối các thông tin cũng như khả năng khái quát hóa. 
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Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù ở mức độ tự kỉ nhẹ nhưng ngôn ngữ 

của trẻ vẫn tồn tại nhiều hạn chế.  

- Đối với những trẻ tự kỉ ở mức độ vừa, trẻ có thể nhận biết và gọi tên 

được các thành viên trong gia đình, các đồ vật xung quanh trẻ, gọi tên các bộ 

phận cơ thể cũng như có thể hiểu và diễn tả được một số từ chỉ trạng thái. Trẻ 

có thể xác định được các vị trí khi xem tranh; có thể nói câu gồm 2 – 3 từ; có 

thể dùng các câu hỏi: Cái gì? Của ai? Đang làm gì?  

- Đối với trẻ tự kỉ ở mức độ nặng, khả năng ngôn ngữ của trẻ rất hạn chế. 

Trẻ thường không có ngôn ngữ nói [Vũ Thị Bích Hạnh, 2007].  

Với những đặc điểm cơ bản, chung nhất về khả năng tiếp nhận và biểu 

đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ ở từng mức độ, cuốn sách có thể được sử dụng để 

đánh giá và can thiệp ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ. Tuy nhiên, phương pháp nghiên 

cứu và số lượng trẻ được khảo sát chưa được làm rõ. Thang đo được sử dụng 

để phân loại mức độ tự kỉ cũng như quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

ở mỗi mức độ chưa được chỉ ra. Tác giả cũng chưa chỉ ra vai trò của việc trị 

liệu ngôn ngữ đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. Theo quan điểm 

của tác giả, yếu tố quyết định khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ phụ thuộc vào 

mức độ tự kỉ của mỗi trẻ.  

Nguyễn Thị Thanh trong luận án “Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp 

cho trẻ tự kỉ 3 – 4 tuổi” (2014) đã khảo sát 30 trẻ tự kỉ giai đoạn 3 – 4 tuổi 

trên địa bàn Hà Nội về các kĩ năng giao tiếp trong đó có kĩ năng tiếp nhận và 

biểu đạt ngôn ngữ. Kết quả cho thấy, trẻ tự kỉ trong giai đoạn này đã nghe và 

tiếp nhận được một số mệnh lệnh đơn giản trong quá trình giao tiếp với cô 

giáo và các bạn; đã có thể biểu đạt được ngôn ngữ đúng với các tình huống 

giao tiếp như khi gặp gỡ và chia tay, trả lời câu hỏi… Tuy nhiên kết quả đạt 

được trên mặt bằng chung còn rất thấp [Nguyễn Thị Thanh, 2014].  

Luận án chủ yếu đưa ra các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp 

cho trẻ tự kỉ. Vì thế kĩ năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ chỉ xuất hiện ở 
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một số tiêu chí khi tác giả khảo sát kĩ năng giao tiếp của trẻ mà không đi sâu 

phân tích quá trình phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ.  

Đặc điểm về khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ trong 

lứa tuổi mầm non cũng được Nguyễn Thị Phượng chỉ ra trong bài viết “Đặc 

điểm ngôn ngữ của trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non”. Nghiên cứu chỉ 

ra rằng, khả năng tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ có nhiều mức 

độ khác nhau. Có những trẻ hầu như không có khả năng tiếp nhận và biểu đạt 

ngôn ngữ. Một số trẻ chỉ có thể hiểu được tên gọi của những vật đơn giản, gần 

gũi… Đa số trẻ tự kỉ đều chậm nói và gặp khó khăn trong vấn đề biểu đạt 

ngôn ngữ. Thậm chí có nhiều trẻ không bao giờ nói hoặc chỉ bắt chước tiếng 

kêu của con vật hoặc nhắc lại một số từ riêng lẻ… [Nguyễn Thị Phượng, 

2018, tr. 130 – 131].  

Mặc dù đã chỉ ra một số đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỉ nhưng phương 

pháp nghiên cứu và số lượng trẻ được khảo sát chưa được làm rõ. Những kết 

luận đưa ra chỉ dừng lại ở những nhận xét chung mà thiếu đi minh chứng 

thông qua số liệu cụ thể.  

Như vậy, ở Việt Nam những nghiên cứu về khả năng tiếp nhận và biểu 

đạt ngôn ngữ ở trẻ tự kỉ mới chỉ dừng lại ở những kết luận mang tính khái 

quát. Quá trình tiếp nhận cũng như biểu đạt ngôn ngữ ở trẻ chưa được đi sâu 

phân tích bằng những minh chứng cụ thể. Vì lí do đó, khi triển khai luận án, 

chúng tôi đi sâu vào tìm hiểu khả năng biểu đạt ngôn ngữ ở trẻ tự kỉ thông qua  

số liệu thống kê về vốn từ và phát ngôn của 15 trẻ tự kỉ có được trong giai 

đoạn từ 3 đến 6 tuổi. Những nhận xét về khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ 

tự kỉ nói riêng và đặc điểm ngôn ngữ ở trẻ tự kỉ nói chung sẽ được rút ra dựa 

trên cơ sở khảo sát, phân tích nguồn tư liệu này.  

b. Đặc điểm về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và sử dụng ngôn ngữ của trẻ 

tự kỉ 

* Đặc điểm về ngữ âm trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 
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Ở Việt Nam hầu như chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu một cách hệ thống 

về đặc điểm ngữ âm trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. Đặc điểm ngữ âm trong 

ngôn ngữ của trẻ tự kỉ mới chỉ được trình bày hết sức ngắn gọn, sơ lược và 

dừng lại ở những nhận xét chung, cảm tính về khả năng ngữ âm của trẻ.  

Đặc điểm ngữ âm của trẻ tự kỉ, đặc biệt là trẻ nặng được đề cập đến 

với nhận xét những trẻ này thường phát âm không rõ ràng, âm sắc cao và 

ngữ điệu đều đều [Vũ Thị Bích Hạnh, 2007].  

Khảo sát khả năng nói của trẻ tự kỉ, Dương Thị Mỹ Lành đưa ra 2 tiêu 

chí liên quan đến đặc điểm ngữ âm trong ngôn ngữ, đó là: Phát âm rõ và 

không bị ngọng, điều tiết hợp lí ngữ điệu, nhịp điệu và cường độ giọng nói. Kết 

quả là không có trẻ nào được khảo sát có thể thực hiện hai tiêu chí này. Điều đó có 

nghĩa là tất cả trẻ tự kỉ được khảo sát đều phát âm không rõ và bị ngọng; trẻ cũng 

không có khả năng điều tiết hợp lí ngữ điệu, nhịp điệu và cường độ giọng nói 

[Dương Thị Mỹ Lành, 2017, tr.78].  

* Đặc điểm về từ vựng trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Đặc điểm vốn từ của trẻ tự kỉ ở Việt Nam cũng chỉ dừng lại ở những 

nhận định chung, khái quát thông qua bảng khảo sát phụ huynh và giáo 

viên trong quá trình can thiệp cho trẻ. Đa số các tác giả đều nhận thấy vốn 

từ của trẻ tự kỉ còn ít [Nguyễn Phương Thảo, 2015, tr. 81; Nguyễn Thị 

Phượng, 2018, tr.131] hoặc trẻ tự kỉ thường chỉ có vốn từ đơn giản [Dương 

Thị Mỹ Lành, 2017, tr.77]. 

* Đặc điểm về ngữ pháp trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Đặc điểm về ngữ pháp trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ ở Việt Nam đã bắt đầu 

được quan tâm nhưng chưa được nghiên cứu một cách bài bản. Các nghiên cứu 

mới chỉ nhắc đến một vài đặc điểm ngữ pháp thông qua việc khảo sát trẻ, hoặc 

mới chỉ đưa ra những nhận định khái quát về vấn đề ngữ pháp trong ngôn ngữ 

của trẻ tự kỉ.  
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Dương Thị Mỹ Lành trong bảng khảo sát về kĩ năng nói của trẻ tự kỉ đã 

đưa ra nhiều tiêu chí về ngữ pháp và thu được kết quả như sau:  

- Chỉ có 23,3% số trẻ thường xuyên sử dụng các giới từ chỉ vị trí 

“trong”, “trên”, “dưới” trong câu nói 

- 3,3% số trẻ thỉnh thoảng sử dụng và có tới 73,4% số trẻ không bao giờ 

sử dụng những giới từ này trong giao tiếp 

- Không có trẻ nào thường xuyên sử dụng liên từ “và” trong câu nói; chỉ 

có 3,3% trẻ thỉnh thoảng sử dụng và có tới 96,7% trẻ được khảo sát không 

bao giờ sử dụng 

- Chỉ có 3,3% số trẻ biết sử dụng đại từ sở hữu; có 3,3% trẻ thỉnh thoảng 

biết sử dụng còn lại 93,4% số trẻ không biết sử dụng đại từ sở hữu 

- Không có trẻ nào thường xuyên thực hiện hoặc thỉnh thoảng thực hiện 

được một số mẫu câu được đưa ra khảo sát như: Sử dụng các đại từ trong câu 

nói, sử dụng các giới từ chỉ vị trí “phía sau” - “phía trước”, sử dụng giới từ 

“giữa”…[Dương Thị Mỹ Lành, 2017, tr. 77 – 78].  

Nguyễn Thị Phượng cũng đưa ra nhận xét về đặc điểm ngữ pháp của trẻ tự kỉ 

khi cho rằng: “cấu trúc ngữ pháp hay bị sai là một trong những nguyên nhân dẫn 

đến việc gặp khó khăn khi hiểu những câu nói phức tạp, chứa đựng nhiều thông 

tin” [Nguyễn Thị Phượng, 2018, tr. 130 -131]. 

* Đặc điểm về sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Đặc điểm về sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ được tìm hiểu thông qua khả 

năng nói cũng như khả năng giao tiếp xã hội của trẻ.  

Theo Nguyễn Thị Hương Giang, 100% trẻ tự kỉ có khiếm khuyết về khởi 

xướng và duy trì hội thoại; 93,6% sử dụng ngôn ngữ trùng lặp, rập khuôn 

hoặc ngôn ngữ lập dị [Nguyễn Thị Hương Giang, 2012].  

Kết quả khảo sát khả năng nói của trẻ tự kỉ, cho thấy không có trẻ nào 

trong mẫu khảo sát có thể thực hiện được cuộc nói chuyện với người khác 

trong vòng 10 phút. Đối với nhóm trẻ tự kỉ nặng, trẻ hầu như không nói được 
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và không hiểu được ý nghĩa của cử chỉ và điệu bộ, nét mặt của người khác, trẻ 

chỉ kêu thét như trẻ mới sinh… [Dương Thị Mỹ Lành, 2017].  

Trẻ tự kỉ gặp khó khăn lớn trong quá trình sử dụng ngôn ngữ. Trẻ dùng 

lời nói chủ yếu là để biểu đạt nhu cầu hoặc thỏa mãn nhu cầu hơn là mục tiêu 

có tính xã hội [Nguyễn Thị Phượng, 2018, tr.131].  

Có thể nhận thấy, những nghiên cứu về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của 

trẻ tự kỉ ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra một số tiêu chí nhằm khảo 

sát trẻ tự kỉ về mặt sử dụng ngôn ngữ. Những nhận xét được rút ra còn chung 

chung và chưa có minh chứng cụ thể cho những nhận định đó. Đây là khoảng 

trống nghiên cứu và là một trong những nội dung mà chúng tôi lựa chọn tìm 

hiểu khi triển khai luận án. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ (giai 

đoạn 3 – 6 tuổi) được tìm hiểu thông qua việc khảo sát và phân tích mức độ 

chủ động của trẻ tự kỉ trong việc sử dụng các phát ngôn trong giao tiếp. 

1.2.2.2. Các công cụ chẩn đoán và sàng lọc về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 

Hiện nay ở Việt Nam chưa có bộ công cụ đánh giá riêng cho trẻ tự kỉ. 

Các thang đo hiện đang sử dụng đều là những bộ công cụ của nước ngoài 

được dịch sang tiếng Việt. Đó là những bộ công cụ được sử dụng để đánh giá 

trẻ tự kỉ nói chung, chưa có bộ công cụ đánh giá riêng về vấn đề ngôn ngữ.  

Lê Minh Hà là người đã đưa thang đo ASQ vào Việt Nam, góp thêm một 

công cụ hữu hiệu trong việc sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ có 

nhu cầu giáo dục đặc biệt trong đó có trẻ tự kỉ. Thang đo ASQ được giới thiệu 

một cách chi tiết bao gồm:  

- Quá trình xây dựng, phát triển của ASQ 

- Nội dung của ASQ – 3 

- Mục tiêu sử dụng hệ thống ASQ [Lê Thị Minh Hà, 2011].  

Đây là thang đo theo dõi sự phát triển của trẻ trên 5 lĩnh vực (trong đó có 

lĩnh vực ngôn ngữ và giao tiếp) được dịch từ tiếng nước ngoài và hiệu đính 

cho phù hợp với trẻ em ở Việt Nam. Những nội dung đánh giá về mặt ngôn 
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ngữ của thang đo còn mang tính trừu tượng. Nội dung sàng lọc, đánh giá trên 

phương diện ngôn ngữ và giao tiếp chưa được quan tâm thỏa đáng. 

Trong quá trình đề xuất các biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ 

tự kỉ, Nguyễn Thị Thanh cũng đưa ra một số tiêu chí đánh giá về khả năng 

tiếp nhận và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ giai đoạn 3 – 4 tuổi. Các tiêu chí 

đó là:  

- Hiểu chỉ dẫn bằng lời kết hợp với cử chỉ, hành động 

- Hiểu được những chỉ dẫn bằng lời nói 

- Hiểu tranh, đồ vật và chỉ vào tranh, đồ vật khi được nêu tên 

- Hiểu được các cử chỉ thể hiện cảm xúc 

- Hiểu tình huống chơi giả vờ đơn giản 

- Đáp ứng với người lớn bằng cách nhìn mặt và quay theo tiếng động 

-  Sử dụng cử chỉ/ lời nói/ hành động để yêu cầu/ từ chối 

- Sử dụng cử chỉ/ lời nói/ hành động để đưa ra thông tin/ trả lời câu hỏi 

- Sử dụng cử chỉ/ lời nói/ hành động để thu hút sự chú ý, duy trì giao 

tiếp [Nguyễn Thị Thanh, 2014].  

Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng và đưa ra những 

biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng giao tiếp của trẻ tự kỉ, trong đó có vấn đề 

về ngôn ngữ. Các tiêu chí khảo sát trẻ về mặt ngôn ngữ vì thế chưa thật cụ 

thể và chưa sát với thực tế trong việc đánh giá, chẩn đoán về khả năng ngôn 

ngữ cho trẻ tự kỉ trong giai đoạn này.   

Luận án “Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 3 – 6 tuổi dựa vào 

bài tập chức năng” của Đào Thị Thu Thủy đã thiết kế thang đo để đánh giá 

khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ từ 3 – 6 tuổi, trong đó có những bài tập cụ thể 

nhằm đánh giá khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ. Để đánh giá khả năng 

biểu đạt ngôn ngữ bằng lời nói, tác giả đưa ra những bài tập từ đơn giản đến 

phức tạp:  

- Bắt đầu từ khả năng nói từ đơn đến câu hai từ (chủ ngữ + động từ) 
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- Việc sử dụng trạng ngữ trong câu (hôm qua, chiều nay, ngày mai...) 

- Việc sử dụng câu có đầy đủ thành phần (trạng ngữ, tính từ hoặc động từ) 

- Khả năng sử dụng mẫu câu “Nếu... thì” (ví dụ "nếu con ngoan thì mẹ 

cho con đi chơi nhé") 

- Khả năng sử dụng mẫu câu “tại vì... cho nên ...” (ví dụ "tại con ném đồ 

chơi cho nên mẹ buồn").  

- Với những trẻ khá hơn, có thể yêu cầu trẻ kể lại các sự việc (kể lại món 

ăn trong bữa ăn, kể lại các hoạt động trong lớp, nêu lại tên nhân vật trong 

truyện ngắn, kể lại hoạt động/ hành động vừa xảy ra, kể lại câu chuyện ngắn 

tầm 5 – 7 câu, kể lại một sự việc xảy ra trong quá khứ như ngày hôm qua con 

đi đâu, ăn gì...) [Đào Thị Thu Thủy, 2014].  

Kết quả đánh giá của trẻ theo thang đo này sẽ là căn cứ để các nhà 

chuyên môn lập kế hoạch can thiệp cho trẻ về ngôn ngữ. Mục tiêu chính của 

nghiên cứu này cũng hướng đến việc xây dựng các bài tập nhằm điều chỉnh 

hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ. Đây đơn thuần là những bài tập cụ thể được 

thiết kế nhằm ứng dụng trong thực tế khi can thiệp cho trẻ tự kỉ về mặt hành 

vi ngôn ngữ. Chính vì thế, những bài tập này chỉ có tính chất tham khảo trong 

quá trình chẩn đoán, đánh giá khả năng ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ.  

1.2.2.3. Các phương pháp trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 

Phương pháp trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ là một trong những nội dung 

được quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam.  

Vũ Thị Bích Hạnh và Đặng Thái Thu Hương đã đưa ra một số biện pháp 

nhằm can thiệp về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ như:  

- Tăng cường khả năng giao tiếp cho trẻ (tăng cường giao tiếp tự phát, 

hạn chế trẻ nhắc lại như cái máy) 

- Làm quen với các câu hỏi và các câu trả lời 

- Chọn kiểu giao tiếp phù hợp bằng ngôn ngữ có lời hoặc không lời… 
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-  Điều trị ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ bằng âm nhạc (sử dụng âm nhạc giúp 

trẻ học được lời các bài hát bằng cách bắt chước các âm thanh…) [Vũ Thị 

Bích Hạnh - Đặng Thái Thu Hương, 2004].  

Mặc dù được coi là cẩm nang đầu tiên dùng để giảng dạy trong lĩnh vực 

âm ngữ trị liệu ở Việt Nam nhưng công trình vẫn còn một số hạn chế. Các 

phương pháp can thiệp ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ còn khá sơ sài và dừng lại ở 

việc đưa ra một số kĩ thuật nhằm can thiệp về ngôn ngữ cho trẻ, chưa xây 

dựng được bộ phương pháp hoàn chỉnh nhằm trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ. 

Để giúp trẻ tự kỉ trong giai đoạn 24 – 36 tháng phát triển khả năng tiếp 

nhận và biểu đạt ngôn ngữ, Đào Thị Thu Thủy (2008) đã xây dựng các bài tập 

theo chủ đề cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. 

- Chủ đề bản thân: biết một số bộ phận cơ thể, biết chào hỏi, tạm biệt 

đúng ngữ cảnh, biết đáp ứng phù hợp với các từ chỉ hành động, biết thể hiện 

nhu cầu mong muốn của mình và biết làm theo chỉ dẫn của người khác. 

- Chủ đề về gia đình: nhận biết người thân, những hành động mà người 

thân thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. 

- Chủ đề về đồ dùng – đồ chơi: nhận biết các đồ dùng, đồ chơi trong gia 

đình, phân loại được màu sắc (xanh, đỏ), các hình (tròn, vuông) 

- Chủ đề về thế giới tự nhiên: nhận biết tên gọi một số con vật, một số 

loại quả thường gặp 

- Chủ đề về các phương tiện giao thông: gọi được tên một số phương tiện 

giao thông thường gặp [Đào Thị Thu Thủy, 2008].  

Đây là tư liệu quý mà các nhà chuyên môn và phụ huynh có thể sử dụng 

để can thiệp cho trẻ tự kỉ trong độ tuổi phù hợp. Tuy nhiên những bài tập này 

chỉ phù hợp với trẻ tự kỉ đã có ngôn ngữ nói và bước vào giai đoạn phát triển 

từ vựng và giao tiếp theo chủ đề. Trên thực tế, thông thường, trẻ tự kỉ từ 24 – 

36 tháng mới bắt đầu có những từ đầu tiên nên rất khó để giao tiếp theo chủ 
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đề. Những bài tập này vì thế chưa hẳn đã phù hợp để áp dụng với trẻ tự kỉ 

trong giai đoạn 24 – 36 tháng tuổi. 

Ứng dụng âm nhạc trong trị liệu cho trẻ tự kỉ cũng là một phương pháp 

được Nguyễn Văn Thọ đưa ra để giúp trẻ tự kỉ bật âm cũng như phát triển khả 

năng ngôn ngữ. Âm nhạc là một kích thích hấp dẫn đối với trẻ tự kỉ nên có thể 

sử dụng âm nhạc trong trị liệu ngôn ngữ cho trẻ [Nguyễn Văn Thọ, 2015]. 

Phương pháp này giúp trẻ cải thiện ngôn ngữ như:  

- Trẻ thiết lập được ý định muốn giao tiếp 

- Bắt chước cử chỉ, hành động trong bài hát 

- Phát triển cơ miệng 

- Nói các câu từ rõ ràng…  

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp với một số trẻ tự kỉ có sự nhạy 

cảm nhất định với âm nhạc. Chính vì thế, âm nhạc chỉ nên được coi là một 

phương pháp phụ trợ cho những phương pháp khác trong quá trình trị liệu 

ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ.  

Ở Việt Nam, việc sử dụng video mẫu nhằm trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự 

kỉ cũng được quan tâm. Bài viết “Quy trình xây dựng video làm mẫu giáo dục 

kĩ năng ứng xử với thầy cô giáo và bạn bè cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhẹ trong 

trường mầm non hòa nhập” của Đỗ Thị Thảo [Đỗ Thị Thảo, 2016] hay bài 

viết “Thực trạng xây dựng và sử dụng video làm mẫu giáo dục kĩ năng ứng 

xử cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ mức độ nhẹ 4 – 5 tuổi trong trường mầm non hòa 

nhập” của Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Thị Bích Thảo [Đỗ Thị Thảo – Nguyễn 

Thị Bích Thảo, 2016] đã cho thấy việc sử dụng video làm mẫu cũng có hiệu 

quả giúp trẻ tự kỉ cải thiện khả năng ngôn ngữ và giao tiếp. Tuy vậy, những 

biện pháp này chỉ phù hợp với những trẻ tự kỉ mức độ nhẹ.  

Ngoài ra, viết về phương pháp trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ ở Việt Nam 

còn có thể kể đến một số nghiên cứu khác như:  
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- “Biện pháp hình thành và phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các 

hoạt động can thiệp” [Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2007] 

- “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 3 – 4 tuổi học ở lớp hòa nhập thông 

qua hoạt động chơi ở giờ chơi tự do” [Vũ Thị Thanh Đào, 2009] 

- “Sử dụng các biện pháp trong trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ” [Nguyễn 

Thị Bích Ngọc, 2009] 

- “Nghiên cứu một số vấn đề về phục hồi chức năng ngôn ngữ cho trẻ tự 

kỉ” [Nguyễn Thị Phương, 2013] 

- “Thực trạng sử dụng hệ thống thẻ tranh PECS trong trị liệu ngôn 

ngữ cho trẻ tự kỉ (Trên địa bàn Hà Nội)” [Nguyễn Thị Phương, 2015]  

Năm 2014, Nguyễn Hải Anh đưa ra một số biện pháp nhằm phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3 - 4 tuổi như: Sử dụng lời nói mẫu, luyện 

phát âm theo mẫu, sử dụng hệ thống giao tiếp thông qua trao đổi thẻ tranh 

(PECS), tổ chức các hoạt động vui chơi kết hợp cho trẻ đi tham quan và trải 

nghiệm... [Nguyễn Hải Anh, 2014] 

- Lê Quỳnh Quyên có đề tài “Biện pháp hướng dẫn phụ huynh phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 3 – 4 tuổi tại gia đình” [Lê Quỳnh Quyên, 2014]. 

-  “Luyện phát âm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 – 6 tuổi thông qua trò chơi 

sử dụng hình ảnh từ phầm mềm Boardmaker” [Đỗ Thị Nhị, 2018]...  

Những nghiên cứu này chủ yếu khảo sát khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

thông qua ý kiến đánh giá của giáo viên và phụ huynh; khảo sát nhận thức của 

giáo viên và phụ huynh về việc sử dụng các phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỉ. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, một số hướng dẫn được đưa ra giúp phụ huynh và 

giáo viên hình thành kĩ năng trong quá trình can thiệp cho trẻ về mặt ngôn ngữ.  

Như vậy, cho đến nay ở Việt Nam hầu như chưa có nghiên cứu chuyên 

sâu về các phương pháp nhằm trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ. Những công 

trình kể trên mới chỉ là những nghiên cứu khái quát về vấn đề ngữ âm trị liệu 

cho trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ nói chung, hoặc là những bài tập về ngôn 
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ngữ giúp phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng trong quá trình can thiệp cho 

trẻ hoặc là những gợi ý về một số kĩ thuật giúp giáo viên và phụ huynh trị liệu 

về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ. 

1.2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ  

cũng được quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam. Các nhân tố chính được nhắc 

đến bao gồm: mức độ tự kỉ của trẻ, thời gian phát hiện và can thiệp sớm, sự 

đồng hành của gia đình trong quá trình can thiệp cho trẻ. Ngoài ra, môi 

trường can thiệp của trẻ, khả năng của giáo viên, các phương tiện hỗ trợ 

trong quá trình can thiệp cũng như nhận thức về trẻ tự kỉ của cộng đồng… 

cũng là những nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển ngôn 

ngữ của trẻ tự kỉ. 

a. Mức độ tự kỉ của trẻ 

Mức độ tự kỉ có ảnh hưởng đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ tự 

kỉ cũng như đến hiệu quả can thiệp. Mức độ chẩn đoán ban đầu của trẻ tự kỉ 

càng nặng thì hiệu quả can thiệp càng thấp và ngược lại [Nguyễn Nữ Tâm An, 

2007; Ngô Xuân Điệp, 2009; Phan Thị Yến, 2014]. Quá trình can thiệp với 

nhóm trẻ tự kỉ nhẹ có sự cải thiện về ngôn ngữ tốt hơn so với nhóm trẻ tự kỉ 

nặng [Đinh Thị Hoa, 2010; Nguyễn Thị Phương, 2016].  

Mặc dù đều khẳng định sự ảnh hưởng của mức độ tự kỉ đến sự hình 

thành và phát triển ngôn ngữ của trẻ nhưng những nghiên cứu này mới chỉ 

dừng lại ở việc đưa ra những kết luận khái quát thông qua khảo sát giáo viên 

và phụ huynh. Hiện chưa có công trình nào nghiên cứu về quá trình phát 

triển ngôn ngữ của từng trẻ tự kỉ từ khi bắt đầu có ngôn ngữ nói đến khi 

trưởng thành và so sánh khả năng ngôn ngữ giữa những trẻ có mức độ tự kỉ 

khác nhau.  

b. Thời gian phát hiện và can thiệp sớm 

Thời gian phát hiện và can thiệp sớm cũng là yếu tố được khẳng định là 
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có ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ tự kỉ. Thời điểm can thiệp là yếu 

tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả can thiệp cho trẻ tự kỉ [Nguyễn Nữ 

Tâm An, 2007]. Việc điều trị sớm (trước 36 tháng tuổi) là vô cùng quan trọng 

để trẻ tự kỉ có cơ hội hòa nhập với cuộc sống bình thường [Võ Nguyễn Tinh 

Vân, 2002; Nguyễn Thị Phương, 2016]. Trẻ tự kỉ càng được phát hiện và can 

thiệp sớm thì khả năng phục hồi càng cao [Đinh Thị Hoa, 2010; Nguyễn Thị 

Hương Giang, 2012; Nguyễn Thị Phương, 2016]. Hiệu quả can thiệp cho trẻ 

tự kỉ tốt nhất là từ 18 đến 36 tháng [Đỗ Thị Hương Thảo, 2013]. Nhiều trẻ có 

dấu hiệu tự kỉ từ 12 tháng tuổi, việc phát hiện sớm trẻ tự kỉ để xây dựng 

chương trình can thiệp hợp lí là rất cần thiết. Những trẻ không bị chậm phát 

triển trí tuệ được can thiệp sớm có thể có cuộc sống hoàn toàn bình thường 

[Phan Thị Yến, 2014].  

Theo Đào Thị Thu Thủy, khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ không phụ 

thuộc vào độ tuổi mà phụ thuộc rất nhiều vào mức độ được can thiệp sớm của 

trẻ. Có những trẻ tự kỉ 5 – 6 tuổi nhưng vẫn chưa có ngôn ngữ biểu đạt vì trẻ 

được phát hiện và can thiệp muộn. Ngược lại, nhiều trẻ tự kỉ được gia đình 

phát hiện và can thiệp sớm đã có ngôn ngữ biểu đạt ở mức độ đơn giản [Đào 

Thị Thu Thủy, 2014].  

c. Sự hợp tác của gia đình trong quá trình can thiệp 

Gia đình cũng là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. Gia đình là nơi gần gũi nhất đối với trẻ, 

đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ em nói chung và trẻ tự kỉ 

nói riêng. Trong những năm đầu đời, gia đình là nơi ảnh hưởng rất lớn đến 

trẻ. Nếu phụ huynh dành nhiều thời gian chăm sóc con, hiểu con thì sẽ theo 

sát được con trong quá trình can thiệp. Vì thế, gia đình có ảnh hưởng rõ rệt 

đến kết quả điều trị cho trẻ tự kỉ [Võ Nguyễn Tinh Vân, 2002; Nguyễn Thị 

Thanh Bình và cộng sự, 2011] 
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d. Các nhân tố khác 

Môi trường can thiệp cũng là một trong những nhân tố tác động đến sự 

hình thành và phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ. Đối với mô hình trẻ học hòa 

nhập ở trường mầm non bình thường, số lượng trẻ trong lớp đông nên giáo 

viên không thể quan tâm thường xuyên tới trẻ được. Ngược lại, những học 

sinh theo học toàn thời gian tại các trường, trung tâm chuyên biệt dành riêng 

cho trẻ khuyết tật sẽ được giáo viên có kinh nghiệm can thiệp toàn thời gian 

trên lớp, từ các sinh hoạt cá nhân, học cá nhân đến giờ học nhóm… Tuy vậy, 

khi cho con theo học tại các trung tâm chuyên biệt, nhiều phụ huynh lo lắng 

con em mình sẽ bắt chước hành vi tiêu cực của các bạn khác [Nguyễn Thị 

Phương, 2016].  

Năng lực về chuyên môn, kĩ năng can thiệp và những hiểu biết của giáo 

viên về trẻ tự kỉ cũng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu 

quả của việc trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ. Giáo viên cần có tính kiên trì, yêu 

thương, thấu hiểu trẻ; thường xuyên luyện tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn đồng thời cần phải sử dụng linh hoạt các phương pháp và kĩ thuật trong 

quá trình can thiệp cho trẻ tự kỉ nhằm khuyến khích trẻ tham gia, phát huy 

tính tích cực, chủ động của trẻ [Đào Thị Thu Thủy, 2014]. 

Quá trình can thiệp cho trẻ tự kỉ không thể thiếu phương tiện hỗ trợ như 

tranh ảnh và đồ dùng dạy học. Việc sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ 

dạy học cũng là nhân tố ảnh hưởng đến quá trình can thiệp cho trẻ tự kỉ. Việc 

sử dụng tranh ảnh để hình ảnh hóa các thông tin, các kiến thức dạy trẻ tự kỉ sẽ 

đem lại hiệu quả tốt nhất [Đào Thị Thu Thủy, 2014].  

Bên cạnh đó, nhận thức của gia đình và cộng đồng về tự kỉ cũng ảnh 

hưởng lớn đến quá trình cải thiện của trẻ. Theo Lê Thị Vui, việc gia đình của 

trẻ tự kỉ thiếu kiến thức về các biểu hiện của rối loạn phổ tự kỉ khiến cha mẹ 

không kịp thời phát hiện các vấn đề ở trẻ và trì hoãn tìm kiếm các dịch vụ chẩn 

đoán, can thiệp. Điều này làm cho trẻ tự kỉ không được can thiệp kịp thời, làm 
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giảm sự tiến bộ ở trẻ. Nhận thức của cộng đồng, trong đó có các nhân viên y tế ở 

tuyến cơ sở, nơi cung cấp các dịch vụ sàng lọc ban đầu về tự kỉ cũng là yếu tố 

ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chẩn đoán, phát hiện và can thiệp sớm cho 

trẻ tự kỉ [Lê Thị Vui, 2020]. 

Có thể nhận thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ 

của trẻ tự kỉ ở Việt Nam hiện nay đã được quan tâm tìm hiểu. Tuy vậy, kết 

quả của những nghiên cứu này chủ yếu dựa trên sự phân tích bảng hỏi của 

phụ huynh và giáo viên tại các trung tâm can thiệp cho trẻ mà chưa xuất 

phát từ kết quả can thiệp ở trẻ tự kỉ. Xuất phát từ thực tế đó, trong phạm vi 

của luận án, bên cạnh việc phân tích các đặc điểm về vốn từ và phát ngôn 

của trẻ tự kỉ giai đoạn từ 3 – 6 tuổi, chúng tôi cũng sẽ phân tích và đưa ra 

một số nhận xét về các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển vốn từ ở 

trẻ tự kỉ thông qua những kết quả chi tiết về sự phát triển vốn từ và phát 

ngôn ở trẻ qua các giai đoạn.   

1.3. Cơ sở lí thuyết 

1.3.1. Khái niệm tự kỉ và đặc điểm của trẻ tự kỉ 

1.3.1.1. Khái niệm tự kỉ 

 Hiện nay có khá nhiều khái niệm khác nhau về tự kỉ (autism).   

Theo từ điển bách khoa Columbia (năm 1996), tự kỉ là một khuyết tật 

phát triển có nguyên nhân từ những rối loạn thần kinh làm ảnh hưởng đến 

chức năng cơ bản của não bộ. Tự kỉ được xác định bởi sự phát triển không 

bình thường về kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tương tác xã hội và suy luận [dẫn 

theo Nguyễn Thị Hoàng Yến, 2013]. 

Năm 1999, tại hội nghị toàn quốc về tự kỉ ở Mỹ, các chuyên gia đã xếp 

tự kỉ vào nhóm các rối loạn phát triển diện rộng và coi tự kỉ là một dạng bệnh 

trong nhóm rối loạn phát triển lan tỏa, ảnh hưởng đến nhiều mặt của sự phát 

triển nhưng ảnh hưởng nhiều nhất đến kĩ năng giao tiếp và quan hệ xã hội 

[dẫn theo Nguyễn Thị Hoàng Yến, 2013].  
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Khái niệm về tự kỉ của tổ chức Liên hợp quốc đưa ra vào năm 2008 là 

khái niệm tương đối đầy đủ và được sử dụng phổ biến nhất. Tự kỉ là một dạng 

khuyết tật phát triển tồn tại suốt đời, thường được thể hiện ra ngoài trong 3 

năm đầu đời. Tự kỉ do rối loạn thần kinh gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt 

động của não bộ. Đặc điểm của tự kỉ là có những khó khăn trong tương tác xã 

hội, các vấn đề về giao tiếp bằng lời nói và không lời, có hành vi, sở thích và 

hoạt động mang tính hạn hẹp và lặp đi lặp lại [United Nation, 2008]. 

DSM – V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder – Cẩm 

nang chẩn đoán và thống kê về các chứng rối loạn tâm thần), được phát hành 

vào tháng 5/2013 đã đưa ra một số tiêu chí cụ thể để chẩn đoán rối loạn phổ 

tự kỉ (autism spectrum disorder).  

Thứ nhất, trẻ có sự khiếm khuyết về kĩ năng ngôn ngữ và giao tiếp với 3 

dấu hiệu:  

- Trẻ biểu hiện sự vô cảm, không biết rung động, chia sẻ tình cảm, sở 

thích của mình với người khác, không thể bắt chuyện, nhập chuyện, và cách 

đối đáp trong giao tiếp xã hội rất khác thường. 

- Trẻ có những khiếm khuyết về sự bày tỏ cử chỉ, hành vi, dùng lời và 

không dùng lời, qua sự giao tiếp bằng mắt, không thể hiểu và diễn đạt bằng 

điệu bộ, hoặc bày tỏ cảm xúc trên nét mặt. 

- Trẻ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kết bạn và duy trì tình bạn, ngoại 

trừ cha mẹ và những người chăm sóc khác, không thể thay đổi hành vi theo sự 

đòi hỏi của mọi người ở những nơi khác nhau, thiếu khả năng chơi giả vờ, và 

không có hứng thú sinh hoạt chung theo nhóm. 

Thứ hai, trẻ có những giới hạn, lặp lại, rập khuôn về hành vi, sở thích, 

và hoạt động.  

Thứ ba, những khiếm khuyết hay những triệu chứng trên phải biểu hiện 

lúc trẻ còn nhỏ tuổi, có thể chưa lộ rõ cho đến khi sự đòi hỏi của xã hội vượt 

xa so với khả năng hạn chế của trẻ. 
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Thứ tư, những triệu chứng nêu trên không thể giải thích được bởi khuyết 

tật trí tuệ hay vấn đề chậm phát triển của trẻ [American Psychiatric 

Association, 2013, tr. 27 – 28].  

Như vậy, tự kỉ là một dạng khuyết tật phát triển phức tạp, được đặc trưng 

bởi ba khiếm khuyết chính, khiếm khuyết về giao tiếp ngôn ngữ, về tương tác 

xã hội và có hành vi, sở thích, hoạt động mang tính hạn hẹp, lặp đi lặp lại.  

1.3.1.2. Đặc điểm của trẻ tự kỉ 

Tự kỉ là một dạng khuyết tật về phát triển, do vậy, trẻ có những đặc điểm 

rất khác biệt so với trẻ bình thường từ hoạt động nhận thức đến ngôn ngữ, 

giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi. 

a. Đặc điểm về hoạt động nhận thức 

Về hoạt động nhận thức trẻ tự kỉ gặp khó khăn trên tất cả các phương 

diện từ cảm giác, tri giác, tư duy đến khả năng tưởng tượng. 

Cảm giác: Trẻ tự kỉ thường có ngưỡng cảm giác không bình thường. 

Một số trẻ có ngưỡng cảm giác thấp nên trẻ tự đánh, cấu hoặc đập đầu mình 

vào tường mà không biết đau. Ngược lại, một số trẻ lại có ngưỡng cám giác 

cao. Trẻ không muốn ai chạm vào cơ thể, trẻ không dám đi trên những mặt 

bằng sần sùi… Một số trẻ quá nhạy cảm với âm thanh to, hoặc mùi vị khác 

lạ… Trong quá trình trị liệu cho trẻ tự kỉ các nhà chuyên môn cần quan tâm 

đến trị liệu cảm giác hay còn gọi là điều hòa cảm giác cho trẻ [Kolvin, 1971]. 

Tri giác: Trẻ tự kỉ gặp nhiều khó khăn trong quá trình tri giác. Trẻ thường 

tri giác theo kiểu bộ phận, không khái quát hóa được các sự vật, hiện tượng 

[Nguyễn Nữ Tâm An, 2014].  

Ví dụ, khi học về các phương tiện giao thông, trẻ được dạy xe đạp, ô tô, tàu 

hỏa, máy bay, tàu thủy… thì trẻ chỉ biết được những phương tiện giao thông cụ 

thể đó, trẻ rất khó tự mình khái quát hóa đâu là phương tiện giao thông đường 

bộ, đường thủy, đường hàng không… 

Tư duy: Trẻ tự kỉ có mức độ trí tuệ rất khác nhau, nhưng đa số đều có mức 
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độ trí tuệ thấp. Theo Ritvo và Freeman (1997) có khoảng 75% trẻ tự kỉ thường 

kèm theo khuyết tật trí tuệ. Trong số này, có khoảng 40% trẻ có chỉ số thông 

minh dưới 50, khoảng 30 % có chỉ số thông minh từ 30 – 50, và khoảng 30% có 

chỉ số thông minh ở mức 70 trở lên [dẫn theo Nguyễn Phương Thảo, 2015]. 

Tư duy của trẻ tự kỉ thiên về tư duy hình ảnh và tư duy cụ thể. Do vậy, 

trẻ dễ tiếp thu những kiến thức được cụ thể hóa bằng hình ảnh.  

Ví dụ, trẻ tiếp thu các danh từ (có hình ảnh cụ thể) rất nhanh. Trong khi 

đó việc tiếp thu các từ loại khác như động từ, tính từ, trạng từ... không hề đơn 

giản. Vì thế, những trẻ tự kỉ có trí tuệ thấp có thể chỉ dừng lại ở việc hiểu và 

sử dụng những danh từ chỉ sự vật cụ thể. Tư duy của trẻ tự kỉ cũng khá cứng 

nhắc nên mọi thứ đối với trẻ tự kỉ cần phải được dự tính từ trước với những 

quy tắc rõ ràng... [Nguyễn Nữ Tâm An, 2014]. 

Khả năng tưởng tượng: Trẻ tự kỉ cũng gặp rất nhiều khó khăn về khả 

năng tưởng tượng. Theo Võ Nguyễn Tinh Vân, trẻ tự kỉ không nhận biết được 

những tình huống vui đùa, chơi giả vờ, vì thế trẻ gặp khó khăn khi chơi trò 

chơi đóng vai [Võ Nguyễn Tinh Vân, 2002].  

b. Đặc điểm về ngôn ngữ 

Khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ rất hạn chế. Trẻ tự kỉ gặp khó khăn cả 

về khả năng tiếp nhận ngôn ngữ lẫn khả năng biểu đạt ngôn ngữ.  

Khả năng tiếp nhận ngôn ngữ: Tùy từng mức độ tự kỉ khác nhau mà 

khả năng tiếp nhận ngôn ngữ ở trẻ tự kỉ cũng khác nhau.  

- Có những trẻ tiếp nhận ngôn ngữ không lời tốt hơn ngôn ngữ lời nói. 

-  Có những trẻ chỉ tiếp nhận được tên gọi hoặc những hướng dẫn đơn 

giản (ví dụ: lấy cho cô quả cam, đưa cho mẹ cái bát...).  

Quá trình xử lí thông tin của trẻ tự kỉ thường chậm. Do đó, trẻ gặp khó 

khăn khi ai đó nói quá nhanh, quá chậm hoặc dùng quá nhiều từ nhất là những 

từ lạ và phức tạp. Trẻ cũng gặp khó khăn khi người nói sử dụng những câu 

dài chứa nhiều thông tin. Trẻ sẽ dễ hiểu hơn khi những thông tin có kèm theo 
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hình ảnh minh họa hoặc trẻ có thể liên hệ tới hình ảnh quen thuộc mà trẻ đã 

gặp [Sabelle Rapin, 1996].  

Khả năng biểu đạt ngôn ngữ: Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 

cũng có nhiều mức độ:  

- Có những người tự kỉ cả đời không có ngôn ngữ nói 

- Có những người chỉ phát ra những âm vô nghĩa hoặc dừng lại ở việc 

bắt chước được tiếng kêu của con vật, tiếng kêu của các phương tiện giao 

thông 

- Có những người có ngôn ngữ biểu đạt khá tốt.  

Tuy nhiên, kể cả với những người tự kỉ có ngôn ngữ tốt thì khả năng biểu 

đạt ngôn ngữ của họ vẫn khá ngây ngô, bị động... không thể biểu đạt lưu loát, 

mạch lạc như người bình thường. Vì thế, có những trẻ tự kỉ học được hàng ngàn 

từ nhưng vẫn gặp khó khăn trong khi nói chuyện, giao tiếp với người khác 

[Nguyễn Nữ Tâm An, 2014].  

c. Đặc điểm về giao tiếp 

Khó khăn về giao tiếp là một trong những khiếm khuyết điển hình 

thường gặp ở cả trẻ em và người lớn tự kỉ, cả những người có ngôn ngữ và 

những người không có ngôn ngữ. Trẻ tự kỉ thường không có nhu cầu giao tiếp 

hoặc không biết cách giao tiếp thế nào để đạt được mục đích. Vì trẻ không 

hiểu được những nguyên tắc trong giao tiếp (ví dụ như nguyên tắc luân 

phiên). Do vậy, trẻ thường có những hành vi giao tiếp rất kì quặc, thiếu lịch 

sự [Nguyễn Nữ Tâm An, 2014]. 

d. Đặc điểm về tương tác xã hội 

Khả năng tương tác xã hội của trẻ tự kỉ rất kém. Trẻ luôn muốn làm theo 

ý mình, muốn được đáp ứng theo sở thích của mình. Vì thế, sự tương tác của 

trẻ chủ yếu mang tính yêu cầu chứ không hướng đến mục đích bày tỏ cảm xúc 

hay chia sẻ kinh nghiệm. Do vậy, trẻ rất khó hòa nhập với các bạn bình 

thường [Nguyễn Thị Thanh, 2014]. 
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e. Đặc điểm về hành vi 

Trẻ tự kỉ thường có nhiều hành vi bất thường như hành vi rập khuôn, 

định hình; hành vi tự kích thích; hành vi xâm kích; hành vi chống đối; hành vi 

tăng động hoặc ù lì. 

Hành vi rập khuôn, định hình: Theo Kanner, hành vi định hình là biểu 

hiện điển hình của trẻ tự kỉ. Những trẻ tự kỉ khác nhau có sở thích về các hành vi 

rập khuôn, định hình khác nhau. Một số trẻ có các định hình về các vận động cơ 

thể như hành động liên tục xoay bàn tay, đưa tay lên mặt hoặc lắc lư người. Một 

số trẻ duy trì thói quen một cách cứng nhắc (chỉ đi một con đường quen thuộc, 

chỉ đắp một chiếc chăn duy nhất...) [dẫn theo Ngô Xuân Điệp, 2009].  

Về mặt ngôn ngữ, hành vi rập khuôn định hình của trẻ được thể hiện ở sự 

lặp lại từ. Thậm chí khi ngôn ngữ của trẻ khá tốt trẻ vẫn có những hành vi rập 

khuôn trong ngôn ngữ như nhắc lại câu hỏi của người khác, bắt chước ngôn ngữ 

của người khác hoặc bắt chước ngôn ngữ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng một cách rập khuôn, máy móc [Nguyễn Nữ Tâm An, 2014].   

Hành vi tự kích thích: Hành vi tự kích thích là hành vi thường thấy ở trẻ 

tự kỉ. Chúng có thể kích thích thị giác của mình bằng cách nheo mắt liên tục 

hoặc lắc lư người hay búng tay... Những hành vi này thường xảy ra khi trẻ 

không thích tham gia vào hoạt động nào đó [Nguyễn Phương Thảo, 2015]. 

Hành vi xâm kích: Trẻ tự kỉ rất hay có những hành vi xâm kích, ví dụ, 

có những trẻ tự cào cấu mặt hoặc cắn vào tay mình. Những hành vi xâm kích 

này xảy ra khi trẻ cảm thấy không hài lòng một điều gì đó, khi trẻ cần làm mà 

không biết làm thế nào [Nguyễn Nữ Tâm An, 2014]. 

Hành vi chống đối: Trẻ thể hiện hành vi chống đối của mình bằng nhiều 

hình thức khác nhau, hướng tới các đối tượng khác nhau từ việc chống đối trực 

tiếp vào người yêu cầu trẻ hoặc chống đối bằng cách tác động tiêu cực đến các 

đồ vật xung quanh. Thậm chí có trẻ còn chống đối bằng cách tự làm đau mình. 

Có trẻ thực hiện hành vi chống đối bằng cách im lặng không thực hiện nhiệm vụ 
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hoặc thực hiện nhiệm vụ một cách qua quýt [Nguyễn Phương Thảo, 2015]. 

Hành vi tăng động hoặc ù lì: Trẻ thuộc nhóm hành vi này thường có 2 

kiểu hành vi đối nghịch nhau, bao gồm hành vi tăng động (trẻ thường đi lại, 

chạy nhảy liên tục, không có khả năng tập trung, chú ý để hoàn thành nhiệm 

vụ) và hành vi ù lì (trẻ rất lười hoạt động, trẻ thích ngồi yên một chỗ, thờ ơ 

với các kích thích xung quanh) [Nguyễn Phương Thảo, 2015].  

1.3.2. Từ và đặc điểm vốn từ của trẻ em Việt Nam 

1.3.2.1. Khái niệm từ trong tiếng Việt 

Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về từ trong tiếng Việt.  

Năm 1986, trong cuốn sách “Các bình diện của Từ và Từ tiếng Việt”, 

Đỗ Hữu Châu cho rằng: Từ là đơn vị ngôn ngữ có chức năng giao tiếp và tư 

duy. Tác giả cũng nhấn mạnh “Từ của tiếng Việt là một hoặc một số âm tiết 

cố định bất biến, có ý nghĩa nhất định, nằm trong một phương thức cấu tạo 

nhất định, tuân theo những kiểu đặc điểm ngữ pháp nhất định, lớn nhất trong 

từ vựng và nhỏ nhất để tạo câu” [Đỗ Hữu Châu, 1986, tr.122]. 

Năm 1990, các tác giả trong cuốn sách “Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng 

Việt” khẳng định: “Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa, có kết cấu vỏ ngữ âm bền 

vững hoàn chỉnh, có chức năng gọi tên, được vận dụng độc lập, tái hiện tự do 

trong lời nói để tạo câu” [Mai Ngọc Chừ - Vũ Đức Nghiệu - Hoàng Trọng 

Phiến, 1990, tr.136]. Đây cũng là khái niệm được sử dụng trong luận án.  

1.3.2.2. Từ loại trong tiếng Việt 

Vấn đề phân định từ loại tiếng Việt từ lâu đã được rất nhiều nhà ngôn 

ngữ học quan tâm. Một số tác giả xuất phát từ quan điểm hình thái học phủ 

nhận sự có mặt của phạm trù từ loại trong tiếng Việt. Tuy nhiên, hầu hết đều 

thừa nhận rằng trong tiếng Việt có phạm trù từ loại, mặc dù mỗi tác giả dựa 

trên những tiêu chí khác nhau dẫn đến cách phân định từ loại không hoàn toàn 

giống nhau [Nguyễn Hồng Cổn, 2003]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân chia vốn từ loại của trẻ tự kỉ 
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theo quan điểm của Diệp Quang Ban. Dựa vào ý nghĩa khái quát, khả năng 

kết hợp và chức vụ cú pháp của từ, tác giả phân định từ loại trong tiếng 

Việt thành các loại như danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ, phụ từ (định 

từ, phó từ), quan hệ từ (giới từ và liên từ), tiểu từ (trợ từ, tình thái từ) và 

thán từ [Diệp Quang Ban, 2003].  

1.3.2.3. Khái niệm vốn từ và đặc điểm vốn từ của trẻ em Việt Nam 

a. Khái niệm vốn từ 

Thành phần của ngôn ngữ nói chung trong đó có tiếng Việt bao gồm ngữ 

âm (là mặt âm thanh của ngôn ngữ), từ vựng (là toàn bộ hệ thống vốn từ của 

ngôn ngữ) và ngữ pháp (là cách thức và phương tiện cấu tạo câu). 

Theo các tác giả cuốn “Cơ sở tiếng Việt” thì “Từ vựng chính là hệ thống 

vốn từ của một ngôn ngữ. Nói cách khác, từ vựng là tập hợp tất cả các từ ngữ 

cố định trong một ngôn ngữ theo một hệ thống nhất định... Trong kho từ vựng 

của một ngôn ngữ từ là đơn vị cơ bản, trung tâm nhất. Nó là đơn vị có sẵn và 

có tính độc lập. Khi tổ chức câu nói người ta phải kết hợp từ với từ theo 

những quy tắc nhất định nào đó, gọi là các quy tắc ngữ pháp” [Hữu Đạt – 

Trần Trí Dõi – Đào Thanh Lan, 2000, tr.85 – 87]. 

Như vậy, vốn từ của một ngôn ngữ chính là hệ thống từ vựng của ngôn 

ngữ đó. Vốn từ của trẻ em chính là toàn bộ từ vựng mà trẻ có được.  

b. Đặc điểm vốn từ của trẻ em Việt Nam 

Hiện nay đã có khá nhiều nghiên cứu về vốn từ của trẻ em Việt Nam. 

Trong luận án này chúng tôi sử dụng kết quả nghiên cứu của một số tác giả đi 

trước để thấy được đặc điểm vốn từ của trẻ em Việt Nam theo các giai đoạn 

từ 0 đến 6 tuổi. 

Giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi 

Ở giai đoạn này, trẻ chưa có khả năng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. 

Phương tiện giao tiếp chủ yếu của trẻ với mọi người là cử chỉ, nét mặt, hành 

động của tay hoặc thân thể và hoạt động phát âm của trẻ. Lúc đầu trẻ tiếp 
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nhận lời nói như một kích thích. Sau đó, trẻ nhận biết ngữ điệu giọng nói và 

có phản ứng lại bằng mếu khóc hay vui vẻ. Dần dần, trẻ hiểu được một số từ 

quen thuộc trong câu nói mà người lớn nói với trẻ như: bà, mẹ, măm... Nhiều 

tác giả gọi giai đoạn ngôn ngữ này của trẻ là “giai đoạn tiền ngôn ngữ” [Bùi 

Kim Tuyến (chủ biên), 2015]. 

Giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi 

Giai đoạn từ 1 – 2 tuổi là thời kì có những bước chuyển biến mới trong 

sự hình thành và phát triển ngôn ngữ của trẻ: 

- Từ 13 đến 18 tháng, ở trẻ bắt đầu hình thành những từ đầu tiên, những 

câu nói đầu tiên 

- Từ 19 đến 24 tháng, số lượng từ của trẻ bắt đầu tăng nhanh 

- Đến 24 tháng số lượng từ của trẻ lên đến hơn 200 từ [Bùi Kim Tuyến 

(chủ biên), 2015]. 

Theo Đinh Hồng Thái trong giáo trình “Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm 

non” thì đến tháng thứ 15 trẻ sẽ có khoảng 10 từ, đến 2 tuổi, hầu hết các trẻ 

có khoảng 200 từ [Đinh Hồng Thái, 2015]. 

Giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi 

Theo Lưu Thị Lan, số lượng từ của trẻ mẫu giáo nội thành Hà Nội trong 

giai đoạn này ở một số tháng tuổi như sau:  

- Số lượng từ của trẻ 27 tháng là 297 từ 

- Số lượng từ của trẻ 36 tháng là 486 từ.  

- Giai đoạn 25 đến 36 tháng trẻ có khoảng 300 – 400 từ [Lưu Thị Lan, 

1996]. 

Theo Ngô Công Hoàn, số lượng từ ngữ trẻ lĩnh hội được khi 3 tuổi 

khoảng 800 từ trong đó phần lớn là danh từ (50%), động từ (26%). Còn các từ 

loại khác như tính từ, trạng từ, đại từ, số từ chiếm tỷ lệ thấp (10% là tính từ, 

6% là trạng từ, 4% là đại từ, 1.8% là số từ) [Ngô Công Hoàn,1995]. 
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Như vậy, ở giai đoạn này, trẻ có số lượng từ tăng nhanh. Trong vốn từ 

của trẻ lúc này chủ yếu là danh từ, động từ. Các từ loại khác như tính từ, đại 

từ, trạng từ...  xuất hiện với số lượng ít và tăng dần theo tháng tuổi của trẻ.  

Giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi 

Số lượng từ của trẻ tăng dần theo từng tháng tuổi. Khi 39 tháng tuổi trẻ có 

khoảng 515 từ, khi 42 tháng tuổi trẻ có khoảng 574 từ, khi 45 tháng tuổi trẻ có 

khoảng 683 từ, khi 48 tháng tuổi trẻ có khoảng 724 từ [Lưu Thị Lan, 1996]. 

Theo Ngô Công Hoàn, số lượng từ ngữ trẻ lĩnh hội được khi 4 tuổi là 

khoảng 1200 từ trong đó phần lớn là danh từ (50.2%), động từ (24.4%). 

Còn các từ loại khác như tính từ, trạng từ, số từ, liên từ chiếm tỷ lệ thấp 

(11.8% là tính từ, 5.8% là trạng từ, 1.9% là số từ, 1.2% là liên từ) [Ngô 

Công Hoàn, 1995]. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Xuân Khoa về ngôn ngữ của trẻ nội 

thành Hà Nội thì vốn từ của trẻ mẫu giáo khi 4 tuổi là 1900 – 2000 từ 

[Nguyễn Xuân Khoa, 2003]. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy vốn từ của trẻ 3 – 4 tuổi tăng lên đáng 

kể so với giai đoạn 2 – 3 tuổi. Trẻ 3 – 4 tuổi đã lĩnh hội được các loại từ phong 

phú, đa dạng nhưng phần lớn vẫn là danh từ và động từ như giai đoạn trước. 

Giai đoạn từ 4 đến 5 tuổi 

Theo Ngô Công Hoàn, vốn từ của trẻ ở giai đoạn này tăng từ 1300 - 

2000 từ. Trong vốn từ của trẻ, danh từ, động từ vẫn chiếm ưu thế. Tính từ và 

các loại từ khác tuy đã xuất hiện nhưng còn ít và chưa được sử dụng chính 

xác [Ngô Công Hoàn, 1995]. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Xuân Khoa về ngôn ngữ của trẻ nội thành 

Hà Nội thì vốn từ của trẻ mẫu giáo lúc trẻ 5 tuổi là 2500 – 2600 từ [Nguyễn 

Xuân Khoa, 2003]. 
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Giai đoạn từ 5 đến 6 tuổi 

Vốn từ của trẻ mẫu giáo trong giai đoạn này có từ 2000 - 3000. Với vốn từ 

khá phong phú này trẻ có thể dùng để diễn đạt các mặt trong đời sống hàng 

ngày. Các từ loại mà trẻ nắm được ngoài danh từ, động từ (vẫn là chủ yếu) còn 

có sự gia tăng (chiếm tỷ lệ cao hơn) của tính từ và các từ loại khác so với giai 

đoạn trước [Ngô Công Hoàn, 1995]. 

Vốn từ của trẻ mẫu giáo ở nội thành Hà Nội khi 6 tuổi là 3000 – 4000 từ 

[Nguyễn Xuân Khoa, 2003]. 

Ở giai đoạn này, trẻ mẫu giáo lớn đã thường xuyên sử dụng khoảng 1033 

từ. Trong đó từ loại được tích lũy khá phong phú không những về danh từ, 

động từ mà cả đại từ, tính từ, liên từ... Danh từ và động từ vẫn chiếm ưu thế 

nhưng tính từ và các từ loại khác cũng được sử dụng nhiều hơn. Có thể nói 

rằng trẻ đã nắm được các từ loại có trong tiếng mẹ đẻ đủ để diễn đạt các mặt 

trong đời sống hàng ngày. Ý nghĩa của từ với trẻ cũng phong phú hơn và khả 

năng nắm bắt nghĩa của từ phát triển hơn. Các từ chỉ tính chất không gian 

(rộng lớn, mênh mông…), từ chỉ tốc độ (nhanh, chậm dần), từ chỉ màu sắc 

(xanh nhạt, phơn phớt hồng...) đã được trẻ sử dụng chính xác. Trẻ đã hiểu và 

biết dùng các từ chỉ khái niệm thời gian (hôm qua, ngày mai, ngày kia), từ 

đồng nghĩa (bố mẹ - ba má, tầu hỏa – xe lửa), từ có tính chất gợi cảm, có hình 

ảnh và mang sắc thái khác nhau (nắng chói chang, đi nhè nhẹ, lung linh, cười 

tủm tỉm); các từ chỉ mức độ, sắc thái khác nhau (be bé, bé tí, bé con, bé tị tì ti, 

đỏ chon chót, đỏ choét...) Ngoài ra, các từ loại khác như đại từ, trạng từ, quan 

hệ từ, phụ từ cũng được trẻ dùng nhiều hơn những giai đoạn trước [Trần Thị 

Trọng – Trần Thị Sửu, 1998]. 

Khi tìm hiểu vốn từ mà trẻ sử dụng, các nhà giáo dục thấy rằng vốn từ 

của trẻ ngày càng mở rộng phong phú theo lứa tuổi, đồng thời phụ thuộc rất 

nhiều vào môi trường sống và môi trường giao tiếp của trẻ. Môi trường sống 

càng phong phú thì sự hiểu biết của trẻ thể hiện qua vốn từ càng đa dạng. 
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Trình độ văn hóa, nghề nghiệp, sự hướng dẫn chỉ bảo trực tiếp của những 

người gần gũi trẻ có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển vốn từ của trẻ. 

1.3.3. Phát ngôn và đặc điểm phát ngôn của trẻ em Việt Nam 

1.3.3.1. Khái niệm phát ngôn  

Theo các tác giả trong cuốn “Cambridge grammar of English 

Cambridge” (Ngữ pháp tiếng Anh Cambridge), phát ngôn để chỉ các đơn vị 

giao tiếp hoàn chỉnh, bao gồm các từ đơn, các ngữ, các mệnh đề và các kết 

hợp mệnh đề được nói trong ngữ cảnh, tương phản với thuật ngữ “câu” là 

những đơn vị bao gồm ít nhất một mệnh đề chính và nhiều mệnh phụ đi kèm 

được đánh dấu bằng câu (viết hoa và dấu chấm trong chữ viết) [Ronald Carter 

– Michael Mc Carthy, 2006]. 

Theo Diệp Quang Ban, ngữ học hiện đại phân biệt rạch ròi giữa câu và 

phát ngôn. Câu được hiểu là đơn vị cấu trúc lớn nhất trong tổ chức ngữ pháp 

của một ngôn ngữ, phát ngôn là một khúc đoạn của lời do một người nói phát 

ra, có quãng im lặng về phía trước và về phía sau trong phần lời nói của người 

nói đó, tức là một mẩu trong hành vi ngôn ngữ có một độ dài nào đó, và 

không xây dựng sự phân tích ngôn ngữ học đối với nó, mà thường dùng nó 

làm tài liệu cho sự phân tích [Diệp Quang Ban, 2001].  

Theo Cao Xuân Hạo, hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ được gọi là hoạt 

động ngôn từ. Ngôn từ có thể chia thành những đơn vị tách biệt gọi là những 

phát ngôn. Phát ngôn nhỏ nhất có thể dùng trong giao tiếp là một câu. Một phát 

ngôn có thể gồm nhiều câu [Cao Xuân Hạo (chủ biên), 2001]. 

Tác giả Nguyễn Thiện Giáp cũng đưa ra những phân biệt giữa câu với 

phát ngôn, “câu là những đơn vị của một hệ thống ngôn ngữ trừu tượng, còn 

phát ngôn là những ví dụ của hệ thống. Vì là một đơn vị ở bậc ngôn ngữ nên 

câu là một đơn vị trừu tượng chỉ có thể nhận thức được thông qua các biến 

thể trong lời nói, đó là các phát ngôn. Phát ngôn là đơn vị hiện thực của câu 

trong giao tiếp” [Nguyễn Thiện Giáp, 2014, tr.1].  
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Nhiều phát ngôn thực hiện cùng một mục đích giao tiếp nhưng được thể 

hiện dưới những hình thức khác nhau. Người ta có thể dùng các phát ngôn là 

các câu mang những tình thái khác nhau như: câu có tình thái “cầu khiến”, 

câu có tình thái “nghi vấn”, câu có tình thái “trần thuật” 

Trong phạm vi luận án, chúng tôi sử dụng khái niệm phát ngôn theo 

quan điểm của ngữ pháp học. Theo quan điểm này, phát ngôn là một chuỗi lời 

nói bất kì, có một khoảng im lặng về phía trước và về phía sau trong phần lời 

nói của người nói đó. Phát ngôn chính là câu trong hoạt động giao tiếp.  

1.3.3.2. Đặc điểm phát ngôn của trẻ em Việt Nam 

Theo Nguyễn Huy Cẩn, “tiếng Việt là ngôn ngữ không biến đổi hình thái. 

Các phạm trù ngữ pháp được biểu thị bằng các phương tiện cú pháp, như trật tự 

từ, các hư từ (như giới từ, liên từ), ngữ điệu… Các mối quan hệ giữa các bộ 

phận của câu cũng như tổ chức bên trong của chúng là những yếu tố rất quan 

trọng trong hệ thống ngữ pháp tiếng Việt. Khi nắm được các phương tiện này, 

trẻ có thể xây dựng các phát ngôn và dần dần học nắm được các phạm trù ngữ 

pháp của ngôn ngữ” [Nguyễn Huy Cẩn, 2001, tr.94]. Do vậy, phát ngôn của trẻ 

em Việt Nam có những đặc điểm riêng về cấu trúc và mục đích.  

a. Đặc điểm về cấu trúc trong phát ngôn của trẻ em Việt Nam 

Xét về đặc điểm cấu trúc trong phát ngôn của trẻ em Việt Nam, hầu hết các 

nghiên cứu về vấn đề này đều phân chia theo các giai đoạn phát triển của trẻ.  

Giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi 

Trong giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi, trẻ hầu như chưa có khả năng sử dụng 

ngôn ngữ nói. Các nghiên cứu về vấn đề cấu trúc trong phát ngôn của trẻ vì 

vậy thường bỏ qua giai đoạn này và bắt đầu từ giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi.  

Các nghiên cứu về ngôn ngữ trẻ em giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi tuy có những 

cách diễn đạt khác nhau nhưng về cơ bản đều thống nhất cho rằng đây là giai 

đoạn trẻ bắt đầu học nói. Trẻ thường sử dụng câu một từ, một thành phần để thể 

hiện ý muốn của mình. Càng ngày trẻ càng sử dụng nhiều thành phần trong phát 
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ngôn. Đến cuối 2 tuổi trẻ đã có thể sử dụng các câu 2, 3 thành phần.  

Theo Nguyễn Huy Cẩn, ở giai đoạn này, trong phát ngôn của trẻ em Việt 

Nam đã có câu một thành phần và đến “khoảng 2 tuổi trẻ có thể tổ chức câu 

2, 3 thành phần: chủ ngữ + vị ngữ; vị ngữ + bổ ngữ; vị ngữ + trạng ngữ; chủ 

ngữ + vị ngữ + bổ ngữ; chủ ngữ + vị ngữ + trạng ngữ” [Nguyễn Huy Cẩn, 

2001, tr.119]. Nhưng lúc đầu các câu đơn giản có thể chỉ là một câu bắt 

chước nguyên văn của người lớn hoặc một kiểu ghép tùy tiện và có tính 

ngẫu nhiên các từ lại với nhau. Vị trí các thành phần của câu đơn giản lúc 

đầu thường khá linh động.  

Theo tác giả Lưu Thị Lan, từ 13 tháng trở đi, trẻ đã bắt đầu biết dùng 

những câu đầu tiên. Câu đầu tiên xuất hiện ở trẻ là câu một từ. Sau câu một từ 

là sự xuất hiện của câu cụm từ, lúc trẻ khoảng 17 – 18 tháng tuổi. Câu cụm từ 

là hình thức câu đầu tiên được tạo thành do sự liên kết các từ (từ 2 từ trở lên) 

[Lưu Thị Lan, 1996]. 

Theo Bùi Kim Tuyến, trong giai đoạn này trẻ nói được câu 3 đến 4 từ và có 

thể chủ động sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp [Bùi Kim Tuyến (chủ biên), 2015].  

Giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi 

Ở giai đoạn này, trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ nói một cách linh hoạt 

trong giao tiếp với những phát ngôn vừa có cấu trúc đơn giản vừa có cấu trúc 

phức tạp hơn. Theo Nguyễn Huy Cẩn, trẻ từ 24 – 36 tháng tuổi đã có một 

bước tiến đáng kể trong việc học và nắm bắt cách thức tổ chức câu đơn giản 

và câu phức tạp [Nguyễn Huy Cẩn, 2001]. Trong giai đoạn này, bên cạnh việc 

sử dụng các câu một thành phần, trẻ đã biết sử dụng các phát ngôn nhiều 

thành phần với cấu trúc: chủ ngữ + vị ngữ; vị ngữ + bổ ngữ; vị ngữ + trạng 

ngữ... [Nguyễn Huy Cẩn, 2001]. 

Theo Lưu Thị Lan, ở giai đoạn này, trong ngôn ngữ của trẻ đã xuất hiện 

của câu đơn đầy đủ hai thành phần chính. Đó là thành phần chủ ngữ và vị ngữ 

(C – V) [Lưu Thị Lan, 1996]. 
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Theo Nguyễn Huy Cẩn, đến cuối 3 tuổi các câu C-V của trẻ có dạng C-V 

+ trợ từ (vịt bơi đấy, cháu ăn cho) [Nguyễn Huy Cẩn, 2001]. 

Câu đơn mở rộng các thành phần là hình thức phát triển cao hơn của 

câu đơn. Ngoài hai thành phần chính là chủ ngữ - vị ngữ, câu còn được mở 

rộng thêm các thành phần khác như bổ ngữ, trạng ngữ, định ngữ... Các 

thành phần này chi tiết hóa thêm nội dung thông báo mà các thành phần 

chính chuyên chở. 

Từ câu đơn mở rộng thành phần, trẻ tiến tới sử dụng các câu phức hợp 

để thể hiện những yêu cầu và sự hiểu biết ngày càng nhiều của trẻ về thế giới 

xung quanh. Câu phức hợp đầu tiên được trẻ dùng là câu phức hợp đẳng lập 

mô tả các sự vật hiện tượng nối tiếp nhau mà trẻ nhận thức được.  

Cùng với việc sử dụng các câu phức hợp đẳng lập, trẻ còn biết sử 

dụng câu phức hợp chính phụ. Câu phức hợp chính phụ phản ánh mối quan 

hệ phụ thuộc giữa các sự vật, các hiện tượng hoặc là giữa các sự vật với 

thuộc tính của nó. 

Giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi 

Theo Nghiên cứu khoa học công nghệ Giáo dục Mầm non, trong giai đoạn 

từ 3 đến 4 tuổi trẻ đã nắm được ngữ pháp cơ bản, diễn đạt khá chính xác các nhu 

cầu cơ bản hàng ngày. Ngôn ngữ của trẻ được xây dựng từ các câu ngắn (câu 

đơn) đến câu nhiều âm tiết (câu phức) [Nghiên cứu khoa học công nghệ Giáo 

dục Mầm non, 1995]. 

Theo một số kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ trẻ em lứa tuổi mẫu giáo ở 

nội thành Hà Nội, trong giai đoạn này, trẻ có khoảng 837 câu nói, với 455 câu 

dùng để giao tiếp, trong đó có 291 câu đơn, 164 câu phức [Nghiên cứu khoa 

học công nghệ Giáo dục Mầm non, 1995]. Trẻ sử dụng câu đơn mở rộng thành 

phần trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm (chiếm 20%); Câu đơn đặc biệt, rút 

gọn đã xuất hiện [Đinh Hồng Thái, 2015].  

Như vậy, giai đoạn 3 – 4 tuổi là thời kì trẻ có khả năng nắm cú pháp tăng 
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nhanh. Trẻ đã nói được các câu tương đối đầy đủ thành phần và các câu mở 

rộng thành phần như chủ ngữ - vị ngữ - các thành phần phụ: bổ ngữ, trạng 

ngữ, định ngữ. Xét về loại hình câu thì số lượng không tăng nhưng các thành 

phần trong từng loại câu đều được phát triển và mở rộng.  

Giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi 

Vì giai đoạn từ 4 đến 5 tuổi và giai đoạn từ 5 đến 6 tuổi không có sự 

khác biệt nhiều trong cách sử dụng câu của trẻ nên các tác giả thường gộp 2 

giai đoạn này lại với nhau. 

Theo Lưu Thị Lan, “So với trẻ 3 tuổi thì trẻ 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi vẫn tiếp 

tục sử dụng các loại câu cụm từ, câu đơn 2 thành phần, câu đơn mở rộng các 

thành phần, câu phức hợp” [Lưu Thị Lan, 1996, tr.124]. 

Theo Đinh Hồng Thái, trong giai đoạn này, số lượng câu đơn mở rộng 

trong lời nói của trẻ tăng lên. Sự mở rộng không còn hạn chế ở thành phần 

phụ trạng ngữ mà còn ở các các thành phần chính, chủ ngữ và vị ngữ [Đinh 

Hồng Thái, 2015]. 

Theo nghiên cứu của Lê Thị Kim Anh, “khi kể lại chuyện, số câu đơn 

mở rộng của trẻ là 85%, khi kể chuyện theo tranh là 75.7%” [Lê Thị Kim 

Anh, 1999, tr. 121 – 122].  

Theo Nghiên cứu khoa học công nghệ Giáo dục Mầm non, việc nắm bắt 

ngữ pháp của trẻ 4 - 5 tuổi đã thu được kết quả hơn giai đoạn 3 - 4 tuổi. Câu 

nói của trẻ dài hơn, ít câu cụt hơn. Trẻ đã sử dụng các câu phức hợp, các câu 

có liên từ [Nghiên cứu khoa học công nghệ Giáo dục Mầm non, 1995]. 

 Theo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ trẻ em lứa tuổi mẫu giáo ở nội 

thành Hà Nội, trong 1035 câu nói của trẻ 4 - 5 tuổi có 472 câu đơn (chiếm 

62,83%) và 297 câu phức (chiếm 37,17) [Nghiên cứu khoa học công nghệ 

Giáo dục Mầm non, 1995]. 

Đối với trẻ trong giai đoạn từ 5 đến 6 tuổi, trẻ đã sử dụng ngữ pháp tiếng 

mẹ đẻ một cách thành thạo. Trẻ có thể nói câu có cấu trúc ngữ pháp phức tạp  
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với nội dung biểu hiện phong phú hơn nhiều so với lứa tuổi trước.  

Như vậy, trẻ càng lớn thì nhu cầu nhận thức càng cao, càng rộng, nhu 

cầu giao tiếp càng nhiều. Vì thế, các câu đơn giản dần được thay thế bằng các 

câu phức tạp hơn giúp trẻ diễn đạt sự hiểu biết và nguyện vọng của mình một 

cách đầy đủ nhất. Việc phát triển vốn từ có ý nghĩa lớn trong việc tạo câu và 

xây dựng lời nói cho trẻ.  

b. Đặc điểm về mục đích trong phát ngôn của trẻ em Việt Nam 

Cùng với sự phát triển về cấu trúc, mục đích phát ngôn của trẻ từ 1 – 6 

tuổi cũng được mở rộng và phong phú hơn. 

Theo Lưu Thị Lan, xét theo mục đích phát ngôn, ngôn ngữ của trẻ trong 

giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi đã xuất hiện 5 loại câu (phát ngôn), đó là phát ngôn 

tường thuật, phát ngôn nghi vấn, phát ngôn cầu khiến, phát ngôn cảm thán và 

phát ngôn hô ứng [Lưu Thị Lan, 1996].  

Phát ngôn trần thuật 

Đây là loại phát ngôn được hình thành sớm nhất và có số lượng cao nhất 

trong ngôn ngữ của trẻ ở các lứa tuổi. Trẻ dùng phát ngôn trần thuật để nói 

tới sự vật, hiện tượng, các hoạt động trong sinh hoạt gia đình, xã hội, nói 

tới các mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên mà trẻ 

nhận thức được.  

Phát ngôn trần thuật đầu tiên được trẻ dùng để mô tả riêng rẽ từng sự vật 

một cách chung nhất dưới dạng tên gọi. Dần dần, nội dung phản ánh trong 

phát ngôn trần thuật được mở rộng. Trẻ dùng phát ngôn trần thuật để mô tả 

các sự vật với những đặc điểm và tính chất, mô tả quan hệ giữa chủ thể và 

hành động, kể về đối tượng mà hành động hướng tới, thời gian, địa điểm, 

trạng thái.  

Sang giai đoạn 4 tuổi, trẻ đã bắt đầu hiểu và đánh giá được tính chất của 

sự việc thông qua hành động; trẻ nhận biết được mức độ của hành động, mối 

quan hệ nguyên nhân – kết quả của hành động.  
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Đến 5 tuổi, trẻ đã hiểu biết thêm về mối quan hệ qua lại giữa các hiện 

tượng trong thiên nhiên; trẻ cũng dần hiểu được những dấu hiệu đặc trưng cho 

mỗi sự vật.  

 Trẻ 6 tuổi đã phân biệt được các dấu hiệu khác nhau của hành động. Ở 

lứa tuổi này, trẻ đã biết so sánh, ví von. Trẻ bắt đầu có những suy đoán, tưởng 

tượng [Lưu Thị Lan, 1996].  

Phát ngôn nghi vấn 

Phát ngôn nghi vấn là những phát ngôn hỏi của trẻ về thế giới xung 

quanh buộc người nghe phải trả lời. Trẻ càng lớn thì nhu cầu tìm hiểu về sự 

vật, hiện tượng ở xung quanh càng tăng. Vì vậy, các phát ngôn hỏi của trẻ 

tăng nhanh và phong phú về nhiều mặt.  

Theo kết quả nghiên cứu của Lưu Thị Lan, trẻ 19 tháng mới biết hỏi về 

sự vật; trẻ 21 tháng hỏi về hành động; trẻ 26 tháng biết hỏi về chủ thể hành 

động, nơi chốn mà hành động hướng tới; trẻ 33 tháng hỏi về tính chất của sự 

vật, hỏi về đối tượng; trẻ 36 tháng hỏi về mức độ, trạng thái của hành động, 

hỏi về nguyên nhân. Đến 4 tuổi, trẻ có thêm nhiều loại câu hỏi mới như hỏi về 

thời gian xảy ra hành động, hỏi về số lượng, hỏi về nghĩa của từ. Trẻ 5 tuổi 

biết hỏi về nguồn gốc sự vật, hỏi về quan hệ họ hàng, hỏi về các ngày trong tuần, 

các mùa trong năm, hỏi về cách thức [Lưu Thị Lan, 1996].  

Phát ngôn cầu khiến 

Phát ngôn cầu khiến (mệnh lệnh) là phát ngôn truyền đi những thông báo 

về yêu cầu của trẻ mong muốn người lớn phải thực hiện. Số lượng phát ngôn 

cầu khiến của trẻ tăng dần theo các tháng tuổi. Những yêu cầu của trẻ đòi thực 

hiện thể hiện trong phát ngôn cầu khiến cũng ngày càng phong phú. Phát 

ngôn cầu khiến của trẻ thường được biểu hiện bằng các từ đi, đừng... hoặc 

bằng ngữ điệu [Lưu Thị Lan, 1996].  

Phát ngôn cảm thán 

Là loại phát ngôn biểu hiện các sắc thái tình cảm của trẻ. Trẻ dùng phát 
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ngôn cảm thán để biểu hiện nhiều loại tình cảm khác nhau như: sự ngạc 

nhiên, sự vui mừng, sự luyến tiếc… 

Theo Lưu Thị Lan “trẻ 18 tháng, 19 tháng chưa có câu cảm thán. Trẻ 

càng lớn thì số lượng câu cảm thán càng nhiều và các sắc thái biểu hiện 

trong câu cảm thán cũng đa dạng hơn” [Lưu Thị Lan, 1996, tr.140]. 

Những phát ngôn cảm thán của trẻ thường được biểu hiện bằng các từ 

cảm thán như: a, ôi, ơ, thôi chết rồi... 

Phát ngôn hô gọi  

Phát ngôn hô gọi (hô ứng) được trẻ dùng để gọi người lớn hay bạn bè, 

đôi khi cả với đồ chơi. Trẻ có nhu cầu trao đổi trực tiếp với mọi người, với cả 

đồ vật xung quanh theo trí tưởng tượng của trẻ từ rất sớm. Trẻ càng nhỏ số 

lượng phát ngôn hô gọi càng nhiều, dường như trẻ nhỏ luôn muốn có người 

lớn ở bên cạnh trẻ [Lưu Thị Lan, 1996].  

Như vậy, trong quá trình phát triển, mỗi loại phát ngôn đều có nét đặc 

trưng riêng. Trong năm loại phát ngôn trên thì phát ngôn tường thuật và phát 

ngôn nghi vấn là hai loại phát ngôn có số lượng nhiều và phát triển hơn cả. 

Các loại phát ngôn cầu khiến, hô gọi, cảm thán vẫn được trẻ sử dụng ở các lứa 

tuổi nhưng sự phát triển không rõ rệt như phát ngôn tường thuật và nghi vấn. 

Số lượng 3 loại phát ngôn này cũng không nhiều.  

Trong luận án, chúng tôi phân loại phát ngôn của trẻ tự kỉ thành 4 loại là 

phát ngôn trần thuật, phát ngôn nghi vấn, phát ngôn cầu khiến và phát ngôn 

loại khác (cảm thán, hô gọi…) 

c. Đặc điểm các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động sử dụng ngôn 

ngữ của trẻ tự kỉ 

Trong nghiên cứu phát triển tâm lí và ngôn ngữ trẻ em, các nhà nghiên 

cứu thường phân biệt các hành vi chủ động (proactive) và hành vi hồi ứng 

(reactive) của trẻ trong một bối cảnh hay ngữ cảnh nhất định. Tính chủ 

động miêu tả một tình huống hay một quá trình trong đó người tham gia 
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nắm bắt và kiểm soát tình hình bằng cách khởi tạo thay vì chờ đợi để phản 

ứng sau khi nó xảy ra. 

Từ khái niệm trên, trong phạm vi luận án, chúng tôi phân loại phát ngôn 

theo mức độ chủ động trong việc sử dụng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ thành 3 loại, 

đó là phát ngôn nói theo, phát ngôn cần nhắc nhở và phát ngôn chủ động. Đây 

là những phát ngôn xuất hiện phổ biến trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ.  

Phát ngôn nói theo là loại phát ngôn mà trẻ nói theo người khác khi 

giao tiếp. Đây là hoạt động ngôn ngữ của trẻ khi mới tập nói hoặc khi trẻ chưa 

thể tự chủ động nói phát ngôn dài, lúc này người lớn nói trước và trẻ sẽ nói 

theo sau. Đây là loại phát ngôn có mức độ chủ động thấp nhất trong ngôn ngữ 

của trẻ tự kỉ.  

Phát ngôn cần nhắc nhở là loại phát ngôn mà trẻ cần có sự nhắc nhở 

của người khác mới có thể sử dụng được trong giao tiếp. Phát ngôn cần nhắc 

nhở là phát ngôn xuất hiện khi đứa trẻ chưa có khả năng tự sử dụng một cách 

chủ động trong giao tiếp mà cần có sự nhắc nhở của người khác. Đây là loại 

phát ngôn có mức độ chủ động tương đối (chỉ đứng sau phát ngôn chủ động) 

trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ.  

Phát ngôn chủ động là phát ngôn mà trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách có 

kiểm soát nhằm đạt được mục đích giao tiếp của mình. Đây là loại phát ngôn 

mà trẻ tự kỉ hoàn toàn chủ động trong bối cảnh giao tiếp cụ thể.  

1.4. Tiểu kết 

Trong chương này chúng tôi đã tổng quan tình hình nghiên cứu về ngôn 

ngữ của trẻ tự kỉ trên thế giới cũng như ở Việt Nam theo 4 nội dung chính bao 

gồm: đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỉ, các công cụ chẩn đoán, đánh giá về 

ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ, các phương pháp trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ cũng 

như một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỉ.  

Bên cạnh tổng quan tình hình nghiên cứu, một số vấn đề lí thuyết quan 

trọng cũng được đưa ra làm cơ sở cho việc tìm hiểu đặc điểm vốn từ và phát 
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ngôn của trẻ tự kỉ 3 - 6 tuổi. Các vấn đề lí thuyết đó bao gồm: khái niệm rối 

loạn phổ tự kỉ, đặc điểm của trẻ rối loạn phổ tự kỉ; khái niệm từ trong tiếng 

Việt, từ loại trong tiếng Việt, khái niệm vốn từ và nghiên cứu về vốn từ của 

trẻ em Việt Nam; khái niệm phát ngôn, đặc điểm phát ngôn của trẻ em Việt 

nam. Đây là những khung lí thuyết làm kim chỉ nam giúp chúng tôi triển khai 

các nội dung tiếp theo của luận án. 
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Chương 2. ĐẶC ĐIỂM VỐN TỪ CỦA TRẺ TỰ KỈ  

TỪ 3 ĐẾN 6 TUỔI 

2.1. Dẫn nhập 

Số lượng từ của trẻ tự kỉ từ khi trẻ 36 tháng đến khi trẻ 72 tháng tuổi sẽ 

được thống kê chi tiết. Trong giai đoạn trước 36 tháng, số lượng từ của trẻ 

được thu thập bằng bảng kiểm để đánh giá khả năng nhận thức cũng như ngôn 

ngữ của trẻ. Số lượng từ mà trẻ có đến thời điểm trẻ được đánh giá cũng được 

thống kê.  

Vốn từ của 15 trẻ theo từng tháng tuổi (từ khi 36 tháng đến 72 tháng 

tuổi) được thu thập, thống kê vào bảng từ chung của 15 trẻ và xem xét tần 

xuất xuất hiện của từ. Số lượng từ của trẻ sau mỗi năm can thiệp sẽ được phân 

tích để thấy sự phát triển vốn từ của trẻ cũng như sự khác biệt về vốn từ giữa 

những trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau ở các giai đoạn khác nhau.  

Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỉ trong tương quan so sánh với trẻ bình 

thường được tìm hiểu thông qua việc so sánh số lượng từ trung bình của từng 

nhóm trẻ tự kỉ (nặng, nhẹ, trung bình) với trẻ bình thường cùng lứa tuổi. Tư 

liệu về ngôn ngữ của trẻ bình thường được sử dụng là nguồn tư liệu trong luận 

án của Lưu Thị Lan (1996). Cũng cần phải nói thêm rằng, kết quả nghiên cứu 

của Lưu Thị Lan về số lượng từ của trẻ bình thường mà chúng tôi dùng để so 

sánh là số liệu khảo sát với đối tượng trẻ ở nội thành Hà Nội cách đây 25 

năm. Hiện nay, số lượng từ của trẻ bình thường đã cao hơn rất nhiều. Tuy 

nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cụ thể về số 

lượng từ của trẻ bình thường qua từng giai đoạn như nghiên cứu này. Vì vậy, 

chúng tôi vẫn sử dụng dữ liệu của Lưu Thị Lan để làm căn cứ so sánh. Trong 

quá trình phân tích đặc điểm về số lượng từ của trẻ tự kỉ (3 - 6 tuổi), chúng tôi 

cũng chú ý phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển về số lượng 

từ ở trẻ tự kỉ đó là: mức độ tự kỉ, quá trình can thiệp cho trẻ (diễn ra liên tục 

hay không liên tục) và thời gian trẻ được can thiệp tại gia đình. 
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Bên cạnh việc tìm hiểu đặc điểm về số lượng từ của trẻ tự kỉ, các đặc 

điểm về từ loại trong vốn từ của trẻ tự kỉ cũng được phân tích trong nội dung 

chương này. Đặc điểm về từ loại trong vốn từ của trẻ được tìm hiểu theo ba 

nội dung chính: so sánh số lượng từ loại giữa các trẻ có mức độ tự kỉ khác 

nhau; so sánh tỉ lệ từ loại giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường và so sánh đặc 

điểm về nghĩa của từ theo trường từ vựng giữa các giai đoạn khác nhau ở trẻ 

tự kỉ với trẻ bình thường.   

2.2. Số lượng từ của trẻ tự kỉ (3 - 6 tuổi) 

2.2.1. Số lượng từ chung của 15 trẻ tự kỉ  

Khảo sát số lượng từ của 15 trẻ tự kỉ, chúng tôi có được một bảng từ 

chung bao gồm 1766 mục từ, với sự phân bố ở các trẻ như sau:   

Bảng 2.1. Số lượng từ chung của 15 trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

STT Số trẻ sử 

dụng 

Số lượng 

từ 

Ví dụ 

1 15 17 1, 2, 3… 10, ạ (động từ), bà, chân, dạ, mắt, mẹ, 

xin. 

2 14 15 10, 11…20, ạ (từ loại khác), con, cô, nước, ra. 

3 13 41 21, 22 …50, ăn, có, đi (động từ), gâu gâu, màu 

đỏ, máy bay, mũi, ô tô, tay, trời, zê.  

4 12 14 cá, cất, chơi, con mèo, con vịt, hình tròn, học, 

màu vàng, miệng, mở, ơi, tóc, về, xúc. 

5 11 76 50, 51…100, áo, bạn, bị, bố, cao, cạp cạp, chào, 

con chó, con tôm, con voi, cơm, đây, giúp, hoa, 

là, nắng, như, ò ó o, rồi, xong, tai, ti vi, tô, tròn, 

uống, xe đạp.  

6 10 22 bác sĩ, bai bai, bài thơ, bắp cải, biết, cái bàn, cái 

bát, cho, con gà, đâu, để, đỏ, hết, không, meo 

meo, này, ngủ, quả chuối, và, vâng, vẽ, yêu.  
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7 5 đến 9 290 ai, ấn, ấy, bàn, bánh, bát, bay, bắt, bật, bé, bóng, 

bơi bơi, các, cái cốc, cám ơn, cắt, cầm, cây, 

cháu, chạy, chị, con lợn, cô giáo, của, cửa, dài, 

đi (từ loại khác), em, hình tam giác, hoa hồng, 

kêu, làm, lắm, màu hồng, mặc, muốn, mưa, nằm, 

nhỏ, nóng, nữa, ông, ở, phải, quả cam, quyển 

sách, rơi, sẽ, thích, vào, viết, vui, xếp, … 

8 1 đến 4 1291 anh, ấm, ầm, bánh mì, bao nhiêu, bế, bệnh, bông 

hoa, cầu trượt, chim, chở, củ khoai tây, cười, 

đóng, gặp, gần, gỗ, hoa đào, lớn, nặng, ngã, nhớ, 

phi công, quả cà chua, quả đào, răng, rất, rằng, 

tạm biệt… 

 

Nhìn vào bảng số liệu trên có thể thấy, có những từ xuất hiện ở tất cả 15 

trẻ nhưng có những từ chỉ xuất hiện ở một số ít trẻ. Điều này cho thấy, vốn từ 

ở mỗi trẻ tự kỉ là khác nhau. Nó phụ thuộc vào khả năng của từng trẻ cũng 

như phụ thuộc vào môi trường học tập, sinh hoạt của trẻ. Những từ xuất hiện 

ở nhiều trẻ hầu hết là các từ dễ phát âm, dễ hiểu, gần gũi và liên quan đến sở 

thích của trẻ.  

 Theo quan điểm của chúng tôi từ dễ phát âm là những từ mà trong quá 

trình trẻ phát âm không bị cản trở hoặc khó khăn nhiều (từ đơn tiết, từ có âm 

tiết mở, từ có thanh ngang, huyền, sắc, nặng).  

Ví dụ: ạ, bà, bò, cá, cô, dạ, mẹ 

Những từ chỉ tiếng kêu của con vật (gâu gâu, ò ó o, cạp cạp, meo meo) 

hoặc tiếng kêu của phương tiện giao thông (ù ù, píp píp, tu tu…) 

 Từ dễ hiểu là từ biểu thị sự vật, hành động cụ thể, đặc điểm, tính chất 

của sự vật, hiện tượng mà trẻ có thể cảm nhận được bằng giác quan. Những từ 
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biểu thị sự vật, hành động cụ thể ở đây chính là những danh từ, động từ; 

những từ chỉ đặc điểm, tính chất chính là những tính từ. Ví dụ:  

- Danh từ chỉ người thân: Bố, mẹ, bà, cô… 

- Danh từ chỉ các con vật: Gà, chó, bò…  

- Danh từ chỉ các loại quả: cam, nho, táo… 

- Động từ chỉ hành động cụ thể: đi, ăn, bơi, chơi, tô... 

- Tính từ chỉ màu sắc: Xanh, đỏ, vàng… 

- Tính từ chỉ mức độ: to, nhỏ, cao, thấp… 

- Tính từ chỉ vị: Chua, cay… 

Từ gần gũi là những từ xuất hiện trong nhiều tình huống cụ thể và quen 

thuộc đối với trẻ. Ví dụ:  

- Từ chỉ người thân: Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, cô, bạn… 

- Từ chỉ bộ phận cơ thể: Mắt, mũi, mồm, tai, tay, chân… 

- Từ chỉ con vật, hoa quả: Cá, gà, chó, mèo, cam, táo, nho, na… 

- Từ chỉ đồ vật: Bàn, ghế, giường, tủ, giày, dép, quần, áo… 

- Từ chỉ đồ chơi: Ô tô, bóng, gấu (bông) 

- Từ chỉ đồ ăn, nước uống: Cơm, canh, bún, nước… 

- Từ chỉ phương tiện giao thông: Ô tô, xe máy… 

- Từ chỉ hoạt động: Ăn, chơi, ngủ, đi… 

Những từ liên quan đến sở thích của trẻ là những từ chỉ sự vật, hoạt 

động, tính chất đem lại niềm vui, thích thú cho trẻ. Mỗi trẻ tự kỉ sẽ có những 

sở thích khác nhau nhưng đa số trẻ thường thích:  

- Số đếm: 1, 2, 3… 

- Bảng chữ cái: a, b, c, d.. 

- Tên các hình: tròn, vuông, tam giác… 

- Những vật quay tròn: quạt, bánh xe 

- Những vật gắn bó với trẻ: khăn, dép, chăn, balo… 
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Ngoài ra, vốn từ của trẻ còn xuất hiện một số từ nối hoặc tình thái từ 

như: ra, ơi, bị, đây, là, như, rồi, cho, đâu, để, này, và, xong… 

2.2.1.1. Số lượng từ của trẻ tự kỉ trong các giai đoạn 

Khảo sát số lượng từ của 15 trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi), chúng tôi thu được kết 

quả như sau: 

Bảng 2.2. Số lượng từ của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Tháng 

tuổi 

Mức độ tự kỉ 

Mức độ nặng Mức độ trung bình Mức độ nhẹ 

T06 T07 T08 T10 T01 T05 T09 T15 T02 T03 T04 T11 T12 T13 T14 

36 3 2 1 3 2 2 5 2 14 163 7 300 3 25 18 

48 22 17 12 22 38 17 76 118 86 441 99 531 133 126 163 

60 68 40 81 57 158 112 250 374 214 539 344 656 332 380 342 

72 110 124 196 170 398 336 360 432 535 780 580 770 480 580 496 

 

Kết quả khảo sát về số lượng từ của trẻ tự kỉ trong giai đoạn từ 3 đến 6 

tuổi cho thấy số lượng từ của những trẻ khác nhau ở từng giai đoạn là 

không giống nhau và trẻ ở các mức độ tự kỉ khác nhau thì có lượng vốn từ 

rất khác nhau.  

Khi 36 tháng tuổi, tất cả 15 trẻ tự kỉ được khảo sát đều đã có ngôn ngữ 

nói. Tuy vậy, số lượng từ mỗi trẻ có được rất khác nhau và có sự chênh lệch 

rất lớn giữa các nhóm trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau.  

Khi 36 tháng tuổi, số lượng từ nhiều nhất của trẻ được khảo sát lên tới 

300 từ (T11). Trong khi đó số lượng từ ít nhất của trẻ có được chỉ là 1 từ 

(T08).  

Trẻ có mức độ tự kỉ từ trung bình đến nặng có số lượng từ ít hơn rất 

nhiều lần so với trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ. Đối với những trẻ tự kỉ mức độ nặng 

(T06, T07, T08, T10) và trung bình (T01, T05, T09, T15), số lượng từ của trẻ 

là rất ít (chỉ có từ 1 đến 5 từ).  

Ví dụ: T01 có 2 từ (măm măm, bà bà), T05 có 2 từ (xình xịch, tu tu), T06 

có 3 từ (baba, ma ma, bà bà), T07 có 2 từ (tu tu, dìn dìn), T08 có 1 từ (ba ba), 
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T09 có 5 từ (pà pà, mạ mạ, bà bà, pô pô (ô tô), ti ti), T10 có 3 từ (pa pa, ma 

ma, ba ba) và T15 có 2 từ (á, ba ba).  

Mặc dù vốn từ của trẻ trong giai đoạn này chưa được phát âm rõ ràng 

nhưng đã mang ý nghĩa nhất định. Vì thế, những âm này vẫn được coi là từ.  

Khác với trẻ ở nhóm tự kỉ nặng và trung bình, trẻ ở nhóm tự kỉ nhẹ có số 

lượng từ không đều nhau, trung bình số lượng từ mà nhóm trẻ tự kỉ nhẹ có 

được trong giai đoạn này là 75.1 từ (cao hơn trung bình số lượng từ của nhóm 

trẻ tự kỉ nặng là 33.38 lần và cao hơn số lượng từ nhóm trẻ trung bình 27.31 

lần). Trong nhóm trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ (T02, T03, T04, T11, T12, T13, 

T14) thì T11 là trẻ có số lượng từ nhiều nhất khi 3 tuổi (300 từ), sau đó là T03 

có 163 từ, 5 trẻ còn lại có dưới 20 từ (T02 có 14 từ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, bai, 

zê, ạ, ầm), T04 có 7 từ (ma ma, ba ba, pà pà, bà bà, mạ mạ, măm măm, ăn), 

T12 có 3 từ (bà, ạ, cá), T13 có 25 từ, T14 có 18 từ.  

Khi 48 tháng tuổi, số lượng từ nhiều nhất của trẻ được khảo sát lên tới 

531 từ (T11) cao gấp gần 44.25 lần số lượng từ ít nhất trẻ có được (T08 có 12 

từ). Ở giai đoạn này, vẫn có sự chênh lệch lớn về số lượng từ của trẻ có mức 

độ tự kỉ từ trung bình đến nặng với trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ.  

Số lượng từ của trẻ tự kỉ nặng dao động từ 12 đến 22 từ, trẻ tự kỉ trung 

bình dao động từ 17 đến 118 từ; trong khi đó, số lượng từ của trẻ mức độ nhẹ 

dao động từ 86 đến 531 từ. Số lượng từ đạt được ít nhất trong nhóm trẻ tự kỉ 

nhẹ là 86 từ vẫn cao gấp gần 4 lần số lượng từ đạt được lớn nhất của trẻ ở 

nhóm tự kỉ nặng. 

Khi 60 tháng tuổi, số lượng từ nhiều nhất của trẻ được khảo sát lên tới 

656 từ (T11) cao gấp 16.4 lần số lượng từ ít nhất mà trẻ có được (T07 có 40 

từ). Giai đoạn này, sự chênh lệch về số lượng từ của trẻ có mức độ tự kỉ từ 

trung bình đến nặng với trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ vẫn có nhưng mức độ chênh 

lệnh không lớn như hai giai đoạn trước. Số lượng từ đạt được ít nhất trong 
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nhóm trẻ tự kỉ nhẹ là 214 từ (T02) và chỉ cao gấp 2.6 lần số lượng từ đạt được 

lớn nhất của trẻ ở nhóm tự kỉ nặng (T08 có 81 từ). 

Khi 72 tháng tuổi, số lượng từ nhiều nhất của trẻ được khảo sát là 780 từ 

(T03) cao gấp 7 lần số lượng từ ít nhất mà trẻ có được (T06 có 110 từ). Giai 

đoạn này, sự chênh lệch về số lượng từ của trẻ có mức độ tự kỉ từ trung bình 

đến nặng với trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ vẫn có nhưng mức độ chênh lệnh tiếp 

tục giảm so với giai đoạn trước. Số lượng từ đạt được ít nhất trong nhóm trẻ 

tự kỉ nhẹ là 496 từ (T14) và chỉ cao gấp 2,5 lần số lượng từ đạt được lớn nhất 

của trẻ ở nhóm tự kỉ nặng (T08 có196 từ). 

2.2.1.2. Sự phát triển về số lượng từ của trẻ tự kỉ 

Trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, sau mỗi năm can thiệp số lượng từ của 

15 trẻ được khảo sát đều tăng lên. Qua khảo sát, chúng tôi có biểu đồ số lượng 

từ tăng thêm sau mỗi năm ở trẻ tự kỉ như sau:  

 

Biểu đồ 2.1. Số lượng từ tăng thêm của trẻ tự kỉ (3 - 6 tuổi) 

Biểu đồ về số lượng từ tăng thêm của trẻ tự kỉ trong giai đoạn 3 - 6 tuổi 

cho thấy, sau mỗi năm can thiệp, số lượng từ của tất cả 15 trẻ tự kỉ được khảo 

sát đều tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, mức độ tăng thêm về số lượng từ ở mỗi 

trẻ là khác nhau và có sự chênh lệch lớn giữa các trẻ ở các mức độ tự kỉ khác 

nhau trong từng giai đoạn.  
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Sau một năm can thiệp (từ khi trẻ 36 tháng tuổi đến khi trẻ 48 tháng 

tuổi), số lượng từ ở tất cả các trẻ đều tăng lên. Số lượng từ tăng lên dao động 

từ 11 từ đến 278 từ và có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm tự kỉ khác nhau. 

Mức độ tự kỉ càng nặng thì số lượng từ tăng lên của trẻ càng ít. Kết quả 

cụ thể là: đối với những trẻ tự kỉ ở mức độ nặng (T06, T07, T08, T10), số 

lượng từ của trẻ tăng thêm sau một năm can thiệp rất chậm (dưới 20 từ) và số 

lượng từ tăng thêm ở nhóm trẻ này sau một năm can thiệp khá đều nhau (từ 

11 đến 19 từ).  

Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ trung bình (T01, T05, T09, T15) có số lượng từ 

tăng thêm trung bình ở mỗi trẻ sau một năm là 59.5 từ. Trẻ có số lượng từ 

tăng thêm thấp nhất là T05 (tăng 15 từ), cao nhất là T15 (tăng 116 từ).  

Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ (T02, T03, T04, T11, T12, T13, T14) có 

số lượng từ tăng thêm trung bình sau một năm can thiệp là 149.9 từ. Trong 

đó, trẻ có số lượng từ tăng thêm thấp nhất là T02 với 72 từ, cao nhất là T03 

với 278 từ.  

Ở giai đoạn tiếp theo (từ 49 đến 60 tháng tuổi) tổng số từ tăng thêm của 15 

trẻ tự kỉ đã có sự thay đổi giữa các nhóm trẻ so với giai đoạn trước. Số lượng từ 

tăng thêm của 15 trẻ xếp từ cao đến thấp lần lượt như sau: T15 (mức độ trung 

bình) với 256, T13 (mức độ nhẹ) tăng thêm 254 từ, T04 tăng 245 từ, T12 với 199 

từ, T14 tăng 179, T09 tăng 174 từ, T02 tăng 128 từ, T11 tăng 125 từ, T01 (mức độ 

trung bình) tăng 120 từ, T03 (mức độ nhẹ) tăng 98 từ, T05 (mức độ trung bình) 

tăng 95 từ, T08 (mức độ nặng) tăng 69 từ, T06 tăng 46 từ, T10 tăng 35 từ, T07 

tăng 23 từ. Số lượng từ tăng thêm trung bình của một trẻ theo mức độ tự kỉ từ 

nặng đến nhẹ cụ thể là: Nhóm tự kỉ nặng tăng thêm trung bình 43.25 từ/trẻ/năm; 

nhóm tự kỉ trung bình là 161.25 từ/trẻ/năm; nhóm tự kỉ nhẹ tăng 175.4 từ/trẻ/năm. 

Như vậy, ở giai đoạn này, nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nặng vẫn có số lượng từ tăng 

thêm thấp nhất, sau đó đến nhóm tự kỉ trung bình và số lượng từ tăng thêm cao 

nhất vẫn là nhóm trẻ ở mức độ tự kỉ nhẹ. Tuy nhiên, số lượng từ tăng thêm giữa 
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nhóm tự kỉ nhẹ với trung bình không có sự chênh lệch lớn (nhóm trẻ nhẹ cao hơn 

nhóm trung bình có 14.15 từ).  

Sang giai đoạn từ 61 đến 72 tháng tuổi, số lượng từ của từng trẻ được 

khảo sát vẫn tiếp tục gia tăng, lần lượt từ cao đến thấp như sau: T02 (mức độ 

nhẹ) có số lượng từ tăng thêm nhiều nhất với 321 từ, sau đó là T03 với 241 từ, 

tiếp theo là T01 (mức độ trung bình) với 240 từ, T04  tăng 236 từ, T05 (mức 

độ trung bình) tăng 224 từ, T13 (mức độ nhẹ) tăng 200 từ, T14 tăng 154 từ, 

T12 tăng 148 từ, T08 (mức độ nặng) tăng 115 từ, T11 (mức độ nhẹ) tăng 114 

từ, T10 (mức độ nặng) tăng 113 từ, T09 (mức độ nhẹ) tăng 110 từ, T07 (mức 

độ nặng) tăng 84 từ, T15 tăng 58 từ, T06 tăng 42 từ. Số lượng từ tăng thêm 

của trẻ ở giai đoạn này cũng không còn phụ thuộc vào mức độ tự kỉ của trẻ 

nữa. Trẻ ở mức tự kỉ trung bình như T01 có số lượng từ tăng thêm cao hơn so 

với trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ (T04, T09, T11, T13, T14). Trẻ tự kỉ ở mức độ 

nặng (T08) có số lượng từ tăng thêm cao hơn trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ (T11, 

T09) và trung bình (T15).  

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do với những trẻ có vốn từ 

tương đối lớn, lúc này trẻ cần tập trung phát triển về cấu trúc phát ngôn. Trẻ 

sẽ được học nói câu dài bằng cách sử dụng vốn từ đã có mà không mở rộng 

thêm vốn từ cho trẻ. Chính vì thế số lượng từ mới của trẻ không tăng thêm 

nhiều. Ngược lại đối với những trẻ đang có vốn từ ít, trẻ tiếp tục cần được nạp 

thêm vốn từ nên số lượng từ tăng thêm của những trẻ này cao hơn so với 

những trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ.  

Tuy số lượng từ tăng thêm có sự khác nhau giữa các giai đoạn và khác 

nhau giữa những trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau nhưng xét về tổng số từ của 

trẻ khi 72 tháng tuổi thì T03 là trẻ có số lượng từ lớn nhất với 780 từ, sau đó 

là đến T11 với 770 từ, tiếp theo là T04 và T13 với 580 từ, T02 có 535 từ, T14 

có 496 từ, T12 có 480 từ, T15 có 432 từ, T01 có 398 từ, T09 có 360 từ, T05 

có 336 từ, T08 có 196 từ, T10 có 170 từ, T07 có 124 từ và T06 có 110 từ. 
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Như vậy, đến thời điểm trẻ 72 tháng tuổi, tổng số từ ở mỗi trẻ lại tương ứng 

với mức độ tự kỉ của từng trẻ. Trẻ ở mức tự kỉ càng nặng thì số lượng từ trẻ 

có được càng ít và ngược lại. Trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ có số lượng từ dao động 

từ 496 từ đến 780 từ, trẻ tự kỉ trung bình có trên 300 đến hơn 400 từ và trẻ tự 

kỉ nặng chỉ có dưới 200 từ.  

2.2.2. So sánh số lượng từ của trẻ tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

Trong phần này chúng tôi sẽ so sánh kết quả khảo sát số lượng từ trung 

bình trẻ tự kỉ có được qua các giai đoạn từ 36 đến 72 tháng tuổi với số lượng từ 

của trẻ bình thường dựa trên kết quả nghiên cứu của tác giả Lưu Thị Lan (1996).  

Số lượng từ trung bình của từng nhóm trẻ phân theo mức độ tự kỉ được 

chúng tôi thực hiện bằng cách lấy tổng số từ các trẻ ở từng nhóm tự kỉ có 

được, chia cho tổng số trẻ của nhóm đó. Ví dụ, số lượng từ trung bình của 

nhóm trẻ tự kỉ mức độ nặng ở 36 tháng tuổi được tính bằng cách lấy tổng số 

từ của các trẻ T06, T07, T08 và T10 có được ở 36 tháng tuổi chia cho 4 trẻ. 

Kết quả cụ thể về số lượng từ trung bình của từng nhóm trẻ phân theo mức độ 

tự kỉ (3 – 6 tuổi) như sau: 

Bảng 2.3. Số lượng từ trung bình của từng nhóm trẻ  

phân theo mức độ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Tháng tuổi Nhóm trẻ tự kỉ 

Mức độ nặng Mức độ trung bình Mức độ nhẹ 

36 2.25 2.75 75.7 

48 18.25 62.25 225.6 

60 61.5 223.5 401.0 

72 150 381.5 603.0 

 

Để thuận tiện cho quá trình so sánh, kết quả về số lượng từ của trẻ bình 

thường sẽ được dẫn lại dưới đây: 
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Bảng 2.4: Số lượng từ của trẻ bình thường (từ 18 đến 72 tháng tuổi) 

 18 tháng 36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Số từ mà trẻ có được 11 486 724 891 1033 

[Lưu Thị Lan, 1996, tr.54 - 55] 

Tương tự như mục 2.2.1, khi so sánh số lượng từ của trẻ tự kỉ với trẻ 

bình thường (3 – 6 tuổi) chúng tôi so sánh ở hai nội dung chính: So sánh số 

lượng từ của trẻ tự kỉ với trẻ bình thường ở các giai đoạn và so sánh sự phát 

triển về số lượng từ của trẻ tự kỉ với trẻ bình thường. 

2.2.2.1. So sánh số lượng từ của trẻ tự kỉ với trẻ bình thường trong các 

giai đoạn 

So sánh số lượng từ trung bình của từng nhóm trẻ phân theo mức độ tự 

kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi), kết quả thu được như sau:  

 

Biểu đồ 2.2. So sánh số lượng từ của từng nhóm trẻ  

phân theo mức độ tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng từ mà trẻ tự kỉ có được ở từng giai 

đoạn thấp hơn nhiều so với số lượng từ của trẻ bình thường.  

Khi 36 tháng, trẻ bình thường ở giai đoạn này có 486 từ. Nhóm trẻ ở 

mức độ tự kỉ nặng và trung bình chỉ có 2.25 đến 2.75 từ. Con số này chỉ 

tương đương với số từ của trẻ bình thường dưới 18 tháng tuổi. Nhóm trẻ ở 

mức độ nhẹ có 75.7 từ tương đương với trẻ bình thường khoảng hơn 19 tháng. 
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Về mức độ chênh lệch số lượng từ của trẻ bình thường so với trẻ tự kỉ, kết quả 

cụ thể là số lượng từ mà trẻ bình thường có được cao gấp 6.4 lần so với số 

lượng từ trung bình của trẻ tự kỉ nhẹ, 176.7 lần trẻ tự kỉ trung bình và gấp 216 

lần số lượng từ trung bình của trẻ tự kỉ nặng.  

Khi 48 tháng tuổi, số lượng từ trẻ bình thường ở giai đoạn này lên tới 

724 từ. Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nặng có 18.25 từ tương đương với trẻ bình 

thường khoảng hơn 18 tháng tuổi. Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ trung bình có 

62.25 từ tương đương với trẻ bình thường khoảng hơn 19 tháng tuổi. Nhóm 

trẻ ở mức độ nhẹ có 225.6 từ tương đương với trẻ bình thường khoảng 21 

tháng. Về mức độ chênh lệch số lượng từ của trẻ bình thường so với trẻ tự 

kỉ: số lượng từ mà trẻ bình thường có được cao gấp 3.2 lần so với số lượng 

từ trung bình của trẻ tự kỉ nhẹ, 11.6 lần trẻ tự kỉ trung bình và gấp 39.6 lần 

so với số lượng từ trung bình của trẻ tự kỉ nặng. 

Khi 60 tháng tuổi, trẻ bình thường ở giai đoạn này có 891 từ. Trong khi 

đó, nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nặng có 61.5 từ tương đương với trẻ bình thường 

khoảng hơn 19 tháng tuổi. Nhóm trẻ ở mức độ trung bình có 223.5 từ tương 

đương với trẻ bình thường khoảng 21 tháng. Nhóm trẻ ở mức độ nhẹ có 401 

từ tương đương với trẻ bình thường khoảng 30 tháng tuổi. Về mức độ chênh 

lệch số lượng từ của trẻ bình thường so với trẻ tự kỉ: số lượng từ mà trẻ bình 

thường có được cao gấp 2.2 lần trẻ tự kỉ nhẹ, 3.9 lần trẻ tự kỉ trung bình và 

gấp 14.4 lần so với số lượng từ trung bình của trẻ tự kỉ nặng. 

 Khi 72 tháng tuổi, trẻ bình thường ở giai đoạn này có tới 1033 từ. 

Nhóm trẻ ở mức độ nặng có 150 từ tương đương với trẻ bình thường khoảng 

20 tháng tuổi. Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ trung bình có 381.5 từ tương đương 

với trẻ bình thường khoảng 28 tháng tuổi. Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ có 

603 từ tương đương với trẻ bình thường khoảng 45 tháng tuổi. Về mức độ 

chênh lệch số lượng từ của trẻ bình thường so với trẻ tự kỉ: số lượng từ mà trẻ 
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bình thường có được cao gấp 1.7 lần trẻ tự kỉ nhẹ, 2.7 lần trẻ tự kỉ trung bình 

và gấp 6.8 lần so với số lượng từ trung bình của trẻ tự kỉ nặng. 

Như vậy, số lượng từ của trẻ tự kỉ ở nhóm tự kỉ nặng và trung bình còn 

thấp hơn rất nhiều so với trẻ bình thường. Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nặng có số 

lượng từ thấp hơn trẻ bình thường từ 6.8 đến 216 lần, trẻ tự kỉ ở mức độ trung 

bình thấp hơn trẻ bình thường từ 2.7 đến 176.7. Sự chênh lệch về số lượng từ 

giữa nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ với trẻ bình thường không nhiều (từ 1.7 lần 

đến 6.4 lần).  

Như chúng tôi đã nói ở trên, ở đây chúng tôi so sánh với số lượng từ của 

trẻ bình thường ở nội thành Hà Nội trên tư liệu tương đối cũ (cách đây 25 

năm) của Lưu Thị Lan (1996). Số lượng từ mà trẻ tự kỉ được chúng tôi khảo 

sát hiện nay vẫn còn chênh lệch lớn và thấp hơn rất nhiều lần trong tương 

quan với trẻ bình thường ở Hà Nội cách đây 25 năm. So sánh số lượng từ mà 

trẻ tự kỉ có được với số lượng từ của trẻ bình thường trong kết quả nghiên cứu 

của môt số tác giả khác, sự chênh lệch này còn lớn hơn rất nhiều. Ví dụ: Theo 

Lưu Thị Lan trong giai đoạn từ 25 đến 36 tháng trẻ có khoảng 300 – 400 từ 

[Lưu Thị Lan, 1996] nhưng theo số liệu của Ngô Công Hoàn thì khi 36 tháng 

trẻ đã có khoảng 800 từ [Ngô Công Hoàn, 1995]. Khi 48 tháng, theo Lưu Thị 

Lan trẻ chỉ có 724 từ [Lưu Thị Lan, 1996], theo Ngô Công Hoàn thì số lượng 

từ của trẻ lúc này là 1200 từ [Ngô Công Hoàn, 1995] và theo Nguyễn Xuân 

Khoa trẻ có khoảng 1900 – 2000 từ [Nguyễn Xuân Khoa, 2003]. Khi 60 tháng 

tuổi, theo Lưu Thị Lan, số lượng từ của trẻ là 891 từ [Lưu Thị Lan, 1996], 

theo Ngô Công Hoàn trong giai đoạn này trẻ có khoảng 1300 đến 2000 từ 

[Ngô Công Hoàn, 1995] còn theo Nguyễn Xuân Khoa thì lúc này trẻ có 

khoảng 2500 – 2600 từ [Nguyễn Xuân Khoa, 2003]. Khi 72 tháng tuổi, Lưu 

Thị Lan thống kê được số lượng từ ở trẻ là 1033 từ [Lưu Thi Lan, 1996], theo 

Ngô Công Hoàn số lượng từ ở trẻ trong giai đoạn này là 2000 – 3000 từ và 
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theo Nguyễn Xuân Khoa số lượng từ của trẻ có được là 3000 – 4000 từ 

[Nguyễn Xuân Khoa, 2003].  

Tuy vậy, điều đáng mừng là mức độ chênh lệch về số lượng từ của trẻ 

bình thường với số lượng từ trung bình của trẻ tự kỉ qua các giai đoạn đều 

giảm dần ở tất cả các mức độ tự kỉ từ nhẹ, trung bình và nặng. Nói cách khác, 

khoảng cách giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường ngày càng ngắn lại. Điều này 

cho thấy hiệu quả của hoạt động trị liệu đối với trẻ tự kỉ. Nếu trẻ tự kỉ được 

can thiệp tích cực và kịp thời thì khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ tốt hơn và 

khoảng cách so với trẻ bình thường ngày càng giảm đi. Đây là cơ hội để trẻ tự 

kỉ có thể từng bước theo kịp trẻ bình thường về mặt số lượng từ vựng. 

2.2.2.2. So sánh sự phát triển về số lượng từ của trẻ tự kỉ với trẻ bình thường 

Trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, số lượng từ của cả trẻ tự kỉ và trẻ bình 

thường đều có sự phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển này rất khác nhau giữa 

các trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau và so với trẻ bình thường. Kết quả khảo sát 

về số từ tăng thêm của trẻ qua các giai đoạn như sau: 

 

Biểu đồ 2.3. Số lượng từ tăng thêm của trẻ tự kỉ và trẻ bình thường  

(3 - 6 tuổi) 

Kết quả khảo sát về số từ tăng thêm của trẻ qua các giai đoạn cho thấy, 

qua từng giai đoạn, số lượng từ của trẻ tự kỉ ở tất cả các mức độ và trẻ bình 

thường đều có sự phát triển rõ rệt. Tuy nhiên sự phát triển này có sự khác biệt 

ở từng giai đoạn. 
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Từ khi trẻ 36 tháng tuổi đến khi 48 tháng tuổi, số lượng từ ở tất cả các 

trẻ đều tăng lên. Số lượng từ tăng lên có sự chênh lệch giữa các nhóm tự kỉ 

với trẻ bình thường. Số lượng từ tăng thêm của trẻ xếp từ cao đến thấp như 

sau: trẻ bình thường tăng 238 từ; trẻ tự kỉ nhẹ tăng 149.9 từ; trẻ tự kỉ trung 

bình tăng 59.5 từ; trẻ tự kỉ nặng tăng 16 từ. Điều đáng chú ý là số lượng từ 

tăng thêm không tỉ lên thuận với số lần tăng thêm vốn từ của trẻ. Số lần tăng 

thêm vốn từ của trẻ từ cao đến thấp như sau: nhóm tự kỉ trung bình tăng 22.6 

lần; số từ tăng trung bình của nhóm tự kỉ nặng là 8.1 lần; nhóm tự kỉ nhẹ tăng 

3 lần; Trong khi đó trẻ bình thường chỉ tăng 1,5 lần. 

 Ở giai đoạn tiếp theo, từ 49 đến 60 tháng tuổi, số lượng từ ở tất cả các 

trẻ vẫn tiếp tục gia tăng tăng lên. Số lượng từ tăng lên có sự chênh lệch giữa 

các nhóm tự kỉ với trẻ bình thường. Số lượng từ tăng thêm của trẻ xếp từ cao 

đến thấp như sau: trẻ tự kỉ nhẹ tăng 175.4 từ; trẻ bình thường tăng 167 từ; trẻ 

tự kỉ trung bình tăng 161.2 từ và trẻ tự kỉ nặng chỉ tăng 43.25 từ. Trong giai 

đoạn này, số lượng từ tăng thêm tiếp tục không tỉ lên thuận với số lần tăng 

thêm vốn từ của trẻ. Số lần tăng thêm của vốn từ của trẻ từ cao đến thấp như 

sau: nhóm tự kỉ trung bình tăng 3.6 lần; nhóm tự kỉ nặng là 3.4 lần; nhóm tự 

kỉ nhẹ tăng 1.8 lần và trẻ bình thường tăng 1.2 lần. 

Sang giai đoạn từ 61 đến 72 tháng tuổi, số lượng từ ở tất cả các trẻ vẫn 

tiếp tục gia tăng. Số lượng từ tăng lên có sự chênh lệch giữa các nhóm tự kỉ 

với trẻ bình thường. Số lượng từ tăng thêm của trẻ xếp từ cao đến thấp như 

sau: trẻ tự kỉ nhẹ tăng 202 từ; trẻ tự kỉ trung bình tăng 158 từ; trẻ bình thường 

tăng 142 từ và từ trẻ tự kỉ nặng chỉ tăng 88.5 từ. Số lượng từ tăng thêm tiếp 

tục không tỉ lên thuận với số lần tăng thêm vốn từ của trẻ: số từ tăng trung 

bình của nhóm tự kỉ nặng là 2.4 lần; nhóm tự kỉ trung bình tăng 1.7 lần; nhóm 

tự kỉ nhẹ tăng 1.5 lần; Trong khi đó trẻ bình thường chỉ tăng 1.2 lần. 

Có thể nhận thấy, xét về số lần gia tăng vốn từ vựng qua các giai đoạn từ 

36 đến 72 tháng tuổi, trẻ tự kỉ (ở cả 3 mức) và trẻ bình thường đều có số lần 
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gia tăng giảm dần qua các năm. Xét về số lượng từ tăng lên, trẻ tự kỉ tuy có số 

lượng từ tăng lên đáng kể qua từng giai đoạn nhưng so với trẻ bình thường thì 

số lượng từ của trẻ tự kỉ vẫn thấp hơn rất nhiều. Trẻ bình thường có số lần gia 

tăng thấp nhất ở tất cả các giai đoạn. Tuy nhiên, tính theo số lượng từ tăng 

thêm thì số từ trẻ bình thường tăng thêm mỗi năm ở mức tương đối cao. 

Đáng chú ý là số tượng từ tăng thêm của trẻ bình thường giảm dần qua các 

giai đoạn (từ 36 đến 48 tháng tăng 238 từ; từ 49 đến 60 tháng tăng 167 từ và 

từ 61 tháng đến 72 tháng tăng 142 từ). Trẻ tự kỉ mức độ nặng, trung bình và 

nhẹ có số lần gia tăng vốn từ cao đều và giảm dần qua các giai đoạn.  

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển vốn từ của trẻ tự kỉ 

(3 – 6 tuổi) 

Quá trình phát triển vốn từ của trẻ tự kỉ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu 

tố, trong giới hạn của luận án này chúng tôi chỉ phân tích 3 nhân tố ảnh hưởng 

rõ ràng đến khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ đó là mức độ tự kỉ của trẻ, 

quá trình can thiệp và sự quan tâm, đồng hành của gia đình trong quá trình 

can thiệp cho trẻ.  

2.2.3.1. Mức độ tự kỉ của trẻ 

Nếu trong cùng một môi trường can thiệp thì mức độ tự kỉ của trẻ là nhân 

tố đầu tiên, có vai trò đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của 

trẻ. Kết quả khảo sát ở mục  2.2.1. và 2.2.2. ở trên đã thể hiện rõ điều này. 

Khi 36 tháng, trẻ tự kỉ ở mức độ nặng và trung bình chỉ có từ 1 đến 5 từ, 

trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ có số lượng từ dao động từ 3 đến 300 từ. Trung bình 

số lượng từ ở nhóm trẻ tự kỉ nhẹ cao hơn trung bình số lượng từ của nhóm trẻ 

tự kỉ nặng là 33.38 lần và cao hơn số lượng từ nhóm trẻ trung bình 27.31 lần.  

Khi 72 tháng tuổi, trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ có số lượng từ dao động từ 496 

từ đến 780 từ, trẻ tự kỉ trung bình có trên 300 đến hơn 400 từ và trẻ tự kỉ nặng 

chỉ có dưới 200 từ.  
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Như vậy có thể kết luận rằng, vốn từ của trẻ phụ thuộc vào mức độ tự kỉ 

của trẻ. Trẻ càng có mức độ tự kỉ nặng thì số lượng từ của trẻ càng thấp và trẻ 

càng có mức độ tự kỉ nhẹ thì số lượng từ của trẻ có được càng cao.  

2.2.3.2. Quá trình can thiệp  

Tất cả 15 trẻ tự kỉ được khảo sát đều được can thiệp ngôn ngữ từ khi gần 36 

tháng tuổi cho đến 72 tháng tuổi. Kết quả khảo sát đã chứng minh rằng về số 

lượng từ cũng như khả năng tiếp thu nghĩa từ vựng của trẻ phát triển khá tốt.  

Trong thời gian trẻ tham gia can thiệp, ở Việt Nam đã xảy ra dịch covid 

19 (trong năm 2020 và 2021). Hầu hết các trẻ tự kỉ trong mẫu nghiên cứu đều 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong thời gian này. Trong số 15 trẻ tự kỉ được khảo 

sát, chỉ có 2 trẻ không bị ảnh hưởng trong giai đoạn này là T03 (sinh tháng 

2/2014) và T10 (sinh tháng 1.2014).  

Khảo sát số lượng từ tăng thêm của từng nhóm trẻ tự kỉ trước, trong và 

sau thời gian nghỉ dịch, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.5. Số lượng từ tăng thêm trung bình của từng nhóm trẻ tự kỉ  

trước, trong và sau thời gian nghỉ dịch 

Mức độ tự kỉ 

Trung bình số từ 

tăng thêm của trẻ 3 

tháng trước nghỉ 

dịch 

Trung bình số 

từ tăng thêm 

của trẻ trong 3 

tháng nghỉ dịch 

Trung bình số 

từ tăng thêm 

của trẻ 2 – 3 

tháng sau nghỉ 

dịch 

Nhẹ 15.11 8.05 20.44 

Trung bình 15.25 5.42 12.83 

Nặng 4.22 4.66 9.77 

 

Dựa vào bảng số liệu trên chúng tôi có biểu đồ so sánh số lượng từ tăng thêm 

của từng nhóm trẻ trong các giai đoạn trước, trong và sau nghỉ dịch như sau:  
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Biểu đồ 2.4. Số lượng từ tăng thêm trung bình của từng nhóm trẻ tự kỉ  

trước, trong và sau nghỉ dịch 

Nhìn vào biểu đồ trên chúng ta thấy, trong thời gian nghỉ dịch, số lượng 

từ tăng thêm của hầu hết các nhóm trẻ đều thấp hơn so với giai đoạn trước và 

sau nghỉ dịch.  

Trong thời gian nghỉ dịch, nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ có số từ tăng 

thêm giảm gần 1 nửa so với giai đoạn trước nghỉ dịch. Nhóm trẻ ở mức độ 

trung bình giảm gần 3 lần so với giai đoạn trước. Chỉ có nhóm trẻ tự kỉ ở mức 

độ nặng là có số lượng từ tăng nhẹ so với giai đoạn trước nghỉ dịch.  

Sau thời gian nghỉ dịch, số lượng từ tăng thêm ở tất cả các nhóm trẻ của 

cả ba mức độ tự kỉ (nặng, trung bình và nhẹ) đều tăng lên gấp nhiều lần so với 

thời gian trong nghỉ dịch.  

Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ, giai đoạn sau nghỉ dịch có số lượng từ 

trung bình cao gấp 2.5 lần so với số lượng từ tăng thêm của trẻ trong thời gian 

nghỉ dịch.  

Nhóm trẻ ở mức độ trung bình có lượng từ tăng thêm trong giai đoạn sau 

nghỉ dịch cao gấp 2.4 lần so với giai đoạn nghỉ dịch.  
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Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nặng số lượng từ tăng thêm của trẻ trong thời 

gian sau nghỉ cao gấp 2.1 lần so với số lượng từ tăng thêm trong thời gian 

nghỉ dịch.  

Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng, trẻ không được can thiệp liên 

tục thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ, cụ thể là về số 

lượng từ tăng thêm hàng tháng của trẻ.  

2.2.3.3. Sự quan tâm, đồng hành của gia đình trong quá trình can thiệp 

cho trẻ 

Sự quan tâm, đồng hành của gia đình trong quá trình can thiệp cho trẻ tự 

kỉ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, trong đó có sự 

phát triển về ngôn ngữ. Kết quả khảo sát về thời gian mỗi ngày mà phụ huynh 

can thiệp tại nhà cho trẻ như sau:  

Bảng 2.6. Thời gian trẻ được can thiệp tại gia đình 

Mức độ Tự 

kỉ 

 

Tên trẻ 

Thời gian trẻ 

được can thiệp 

tại gia đình (giờ) 

 

Người can thiệp 

 

Ghi chú 

 

 

Mức độ 

nặng 

T06 1 - 2 Mẹ   

T07 1 – 2 Mẹ  

T08 1 – 2  Mẹ + giáo viên Thuê giáo 

viên từ khi 

bắt đầu nghỉ 

dịch 

T10 1 – 2  Mẹ   

 

Mức độ 

trung bình 

T01 0   

T05 1 - 2 Mẹ  

T09 0   

T15 0   

 T02 0   
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Mức độ nhẹ 

T04 1 – 2  Mẹ  

T12 0   

T13 1 – 2  Mẹ  

T14 0   

T03 0   

T11 0   

 

Trong số 15 trẻ tự kỉ, có 7 trẻ T06, T07, T08, T10, T05, T04 và T13 

được gia đình dành nhiều thời gian can thiệp tại nhà (khoảng 1 – 2 giờ/ ngày). 

Những trẻ còn lại (T01, T09, T15, T02, T12, T14, T03 và T11) bố mẹ không 

dành thời gian can thiệp tại nhà cho con.  

* Nhóm trẻ được can thiệp tại nhà từ 1 - 2 giờ/ ngày 

 Trong 7 trẻ được gia đình can thiệp tại nhà từ 1 - 2 giờ/ ngày, có 4 trẻ 

thuộc nhóm tự kỉ nặng T06, T07, T08, T10 và 1 trẻ tự kỉ trung bình T05, 2 trẻ tự 

kỉ nhẹ T04 và T13.  

Cả 4 trẻ ở nhóm tự kỉ nặng đều được gia đình quan tâm, dành nhiều 

thời gian can thiệp tại gia đình. Mẹ của 4 trẻ nhóm này kể từ khi biết con mắc 

tự kỉ đều đã từ bỏ công việc trước đó của mình và ở nhà làm nội trợ để có thời 

gian can thiệp cho con. Với sự can thiệp tích cực của gia đình, kết hợp với các 

biện pháp can thiệp của trung tâm, 4 trẻ này từ chỗ chỉ có 1 đến 3 từ (phát âm 

chưa rõ) đã dần có vốn từ được sử dụng trong giao tiếp. Mặc dù sự phát triển 

ngôn ngữ của nhóm trẻ này chậm hơn rất nhiều so với trẻ bình thường cũng 

như so với trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ hơn, nhưng qua các giai đoạn can thiệp, trẻ 

cũng đã có những tiến bộ nhất định. Số lượng từ vựng của trẻ cũng tăng dần 

đều qua các năm. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh, 3/4 trẻ trong nhóm này 

(T06, T07, T08) phải nghỉ học tại trung tâm nhưng số lượng từ vựng của các 

em vẫn được duy trì, thậm chí có trẻ còn có số lượng từ cao hơn so với giai 
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đoạn trước hoặc sau nghỉ dịch. Cũng cần lưu ý là những từ trẻ học được trong 

thời gian nghỉ dịch là những từ dễ (đối với trẻ) nên trẻ học rất nhanh.  

T06 nghỉ dịch từ tháng thứ 67 đến tháng 69. Trong 3 tháng này, số từ 

tăng thêm trung bình mỗi tháng của trẻ là 2.33 từ/tháng. Trong 3 tháng trước 

khi nghỉ dịch con số này là 4.66 từ/ tháng và 3 tháng sau khi nghỉ dịch là 4.66 

từ/ tháng. Như vậy, mặc dù số lượng từ tăng thêm của trẻ trong giai đoạn này 

có thấp hơn so với giai đoạn trước và sau dịch bệnh nhưng dù không được 

đến trung tâm can thiệp, số lượng từ của T06 vẫn gia tăng.  

T07 phải nghỉ dịch ở nhà từ tháng thứ 63 đến tháng 65. Trong ba tháng 

này, trung bình số lượng từ tăng thêm mỗi tháng của trẻ là 3 từ, trong khi 3 

tháng trước đó, trung bình mỗi tháng trẻ chỉ tăng có 2 từ và 3 tháng sau đó 

trung bình mỗi tháng trẻ tăng thêm 8.33 từ. Tuy nhiên, số lượng từ trẻ có 

được trong thời gian này là số đếm (từ 1 đến 10). Do vậy, số lượng từ của trẻ 

trong giai đoạn nghỉ dịch tăng nhanh hơn so với giai đoạn trước đó cũng là 

điều dễ hiểu.  

T08 nghỉ dịch từ tháng thứ 62 đến tháng 64. Trong 3 tháng đó, số từ 

tăng thêm trung bình mỗi tháng của trẻ là 8.66 từ, trong khi 3 tháng trước đó, 

mỗi tháng trẻ chỉ tăng thêm 6 từ. Tuy vậy, cũng giống như T07, trong thời 

gian nghỉ dịch gia đình và giáo viên đã dạy cho trẻ bảng chữ cái. Vì đây là 

lĩnh vực trẻ thích nên trẻ học khá nhanh. Những tháng sau nghỉ dịch, số lượng 

từ của trẻ đã tăng lên nhanh chóng (trung bình mỗi tháng tăng 16.33 từ).  

Ngoài 4 trẻ tự kỉ nặng, ngôn ngữ của T05 (trẻ tự kỉ ở mức độ trung 

bình) và T04 (trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ) cũng phát triển khá tốt. Đặc biệt, trong 

thời gian nghỉ dịch, số lượng từ tăng thêm trung bình mỗi tháng của trẻ còn 

cao hơn so với giai đoạn trước hoặc sau nghỉ dịch.  

T05 nghỉ dịch từ tháng thứ 63 đến tháng thứ 65. Trong 3 tháng đó, số 

lượng từ tăng thêm trung bình của trẻ là 16 từ. Trong khi đó, bình quân 3 

tháng trước đó số lượng từ tăng thêm của trẻ là 13.66 từ/tháng và 3 tháng sau 
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nghỉ dịch số lượng từ trung bình mỗi tháng của trẻ tăng thêm là 11 từ.  Như 

vậy, số lượng từ tăng thêm của trẻ trong thời gian nghỉ dịch cao hơn so với 

thời gian trước nghỉ dịch và sau nghỉ dịch. Tuy vậy, tình hình cũng giống 

như những trẻ có số lượng từ tăng thêm vượt trội trong thời gian nghỉ dịch 

(T07 và T08), T05 trong thời gian này cũng được mẹ dạy cho số từ (từ số 21 

đến 50 = 30 từ).  

Trường hợp của T04 cũng tương tự như T05, trẻ phải nghỉ dịch từ 

tháng 66 đến tháng 68. Trong 3 tháng này, tổng số từ tăng thêm của trẻ là 64 

từ (trung bình mỗi tháng tăng thêm 21.33 từ). Trong khi đó, 3 tháng trước đó 

số lượng từ tăng thêm trung bình của trẻ là 23.33 từ và 3 tháng sau nghỉ dịch 

là 12.66 từ. Như vậy, nếu xét về số lượng từ vựng thì trong giai đoạn trẻ nghỉ 

dịch, số lượng từ tăng thêm của trẻ còn cao hơn so với giai đoạn sau nghỉ 

dịch. Tuy vậy, trong thời gian nghỉ dịch mẹ của trẻ cũng cố gắng dạy cho con 

học số đếm (trẻ đã nhớ được từ số 51 đến 100, tương đương với 50 từ).  

T13 là trẻ mắc tự kỉ ở mức độ nhẹ. Bố của trẻ đi làm ở nước ngoài mấy 

tháng mới về một lần. Mẹ của trẻ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Hàng 

ngày ngoài giờ học trên lớp, khi về nhà T13 thường xuyên được mẹ dành 

nhiều thời gian trò chuyện và can thiệp tích cực. Do vậy, ngôn ngữ của trẻ 

phát triển rất tốt, kể cả trong thời gian nghỉ dịch số lượng từ tăng thêm của trẻ 

vẫn được duy trì. Trẻ nghỉ dịch từ tháng thứ 68 đến tháng thứ 70. Trong 3 

tháng này, số lượng từ tăng thêm của trẻ là 37 từ (trung bình mỗi tháng tăng 

thêm 12.33 từ). Trong khi đó, 3 tháng trước nghỉ dịch số lượng từ tăng thêm 

trung bình hàng tháng của trẻ là 16 từ và 3 tháng sau nghỉ dịch số lượng từ 

trung bình tăng thêm mỗi tháng của trẻ là 17 từ.  

* Những trẻ không được gia đình can thiệp tại nhà, tùy vào khả năng 

của từng trẻ mà mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ phát triển nhanh hay 

chậm. Tất cả những trẻ này đều được can thiệp ở trung tâm từ khá sớm (gần 

36 tháng tuổi). Khi xảy ra dịch covid, trẻ không không được đến trung tâm 
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can thiệp. Kết quả phát triển vốn từ của trẻ trong thời gian này cho thấy rõ vai 

trò của công tác can thiệp đối với trẻ. Trong thời gian nghỉ dịch, tất cả những 

trẻ không được đến trung tâm can thiệp cũng như không được can thiệp nhiều 

tại gia đình đều có sự giảm sút nghiêm trọng về số lượng từ vựng so với giai 

đoạn trước và sau nghỉ dịch.  

 T01 là trẻ mắc tự kỉ ở mức độ trung bình, trong thời gian trước nghỉ 

dịch số lượng từ của trẻ đang tăng lên rất nhanh (trung bình mỗi tháng tăng 

33.33 từ), đến khi nghỉ dịch số lượng từ tăng thêm của trẻ giảm hẳn (trung 

bình mỗi tháng trẻ chỉ tăng 4 từ). Sau thời gian nghỉ dịch số lượng từ của trẻ 

lại tiếp tục tăng lên nhanh chóng (trung bình mỗi tháng tăng 26 từ).  

T09 là trẻ mắc tự kỉ ở mức trung bình. Trong thời gian được can thiệp 

trên lớp khả năng ngôn ngữ của trẻ cũng phát triển khá tốt (vì trẻ rất hợp tác 

với giáo viên trong quá trình can thiệp). Nhưng trong thời gian nghỉ dịch (từ 

tháng 65 đến tháng thứ 67), vốn từ của trẻ giảm đi tương đối. Số lượng từ 

tăng thêm của trẻ trong 3 tháng nghỉ dịch là 3 từ (trung bình mỗi tháng chỉ 

tăng thêm 1 từ). Trong khi đó, 3 tháng trước nghỉ dịch, trung bình mỗi tháng 

số từ tăng thêm của trẻ là 7.33 từ và 3 tháng sau đó trung bình mỗi tháng số 

từ tăng thêm của trẻ là 9.66 từ. Điều này chứng tỏ vai trò tích cực của việc 

can thiệp cho trẻ không chỉ ở môi trường lớp học mà còn ở gia đình. Bố mẹ 

của T09 chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa, nhưng theo lời của mẹ thì trẻ rất bướng 

nên gia đình không ai dạy được. Chỉ khi đến lớp, các cô nói con mới nghe 

lời. Vì thế, ngoài thời gian trên lớp, về nhà trẻ chỉ chơi tự do chứ không 

được can thiệp.  

Tương tự như T09, T15 cũng là trẻ thuộc nhóm tự kỉ ở mức độ trung 

bình. Bố mẹ trẻ làm việc cho các dự án phi chính phủ nên thường xuyên phải 

đi công tác. Trẻ ở nhà với người giúp việc và chị gái. Trong quá trình được 

can thiệp tại trung tâm khả năng ngôn ngữ của trẻ phát triển khá tốt. Trong 

thời gian nghỉ dịch (từ tháng thứ 65 đến tháng thứ 67), số lượng từ tăng thêm 
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trung bình của trẻ chỉ là 0.66 từ, trong khi trung bình 3 tháng trước đó, mỗi 

tháng số lượng từ tăng thêm của trẻ là 6.66 từ và trung bình 3 tháng sau khi 

trở lại trường số lượng từ của trẻ tăng thêm là 4.66 từ.  

T02, T11, T12 và T14 là những trẻ thuộc nhóm tự kỉ nhẹ. Mặc dù gia 

đình của những trẻ này không có thời gian can thiệp tại nhà cho trẻ nhưng khả 

năng ngôn ngữ của trẻ vẫn phát triển rất tốt (vì trẻ bị tự kỉ ở mức độ nhẹ). Chỉ 

khi trẻ phải nghỉ ở nhà trong thời gian dịch bệnh số lượng từ mà trẻ có được 

mới suy giảm nghiêm trọng so với giai đoạn trước và sau nghỉ dịch.  

T02 phải nghỉ học tại trung tâm từ tháng thứ 57 đến tháng thứ 59. 

Trong 3 tháng đó, số lượng từ của trẻ chỉ tăng thêm 12 từ (trung bình mỗi 

tháng tăng thêm 4 từ). Trong khi 3 tháng trước đó trung bình mỗi tháng số 

lượng từ của trẻ tăng thêm 21.66 từ và 3 tháng sau nghỉ dịch trung bình mỗi 

tháng trẻ tăng thêm 17 từ.   

T11 là trẻ phải nghỉ học ở trung tâm trong 3 tháng nghỉ dịch (từ tháng thứ 

68 đến 70). Trong 3 tháng này số từ tăng thêm của trẻ là 17 từ (trung bình mỗi 

tháng tăng thêm 5.6 từ), trong khi đó, trung bình 3 tháng trước nghỉ dịch số lượng 

từ tăng thêm của trẻ là 12.66 từ và 3 tháng sau nghỉ dịch trung bình số lượng từ 

tăng thêm là 17 từ. Theo lời mẹ của trẻ thì trong thời gian trẻ nghỉ dịch, mẹ của trẻ 

vẫn phải đi làm nên ban ngày trẻ ở nhà với cô giúp việc và thường xuyên xem ti 

vi, chỉ đến tối khi mẹ của trẻ về mới can thiệp được cho con. Vì thời gian không 

có nhiều nên mẹ của trẻ cũng chủ yếu ôn lại những từ trẻ đã được học, vì thế số 

lượng từ tăng thêm của trẻ trong giai đoạn này không nhiều.  

T12 là trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ, trong thời gian nghỉ dịch số lượng từ của trẻ 

chỉ tăng lên 12 từ (trung bình mỗi tháng tăng 4 từ). Trong khi đó, thời gian trước 

nghỉ dịch, số lượng từ tăng thêm trung bình mỗi tháng của trẻ là 18 từ và những 

tháng trẻ trở lại trường số lượng từ của trẻ tăng thêm trung bình 17.66 từ.  

T14 nghỉ dịch từ tháng thứ 61 đến tháng thứ 63. Số lượng từ tăng thêm 

trong 3 tháng của trẻ là 3 từ (trung bình mỗi tháng tăng thêm 1 từ), trong khi 
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đó 3 tháng trước nghỉ dịch, số lượng từ tăng thêm của trẻ là 8 từ/tháng và 3 

tháng sau đó, số lượng từ tăng thêm của trẻ là 29 từ/tháng.  

Những phân tích trên đây cho thấy, mức độ tự kỉ của trẻ; sự tích cực can 

thiệp (liên tục) cũng như sự đồng hành của gia đình trong quá trình can thiệp 

cho trẻ là những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển số lượng từ vựng 

của trẻ tự kỉ. Việc can thiệp cho trẻ tự kỉ nói chung trong đó có vấn đề trị liệu 

ngôn ngữ nói riêng là một quá trình hết sức gian nan, vất vả. Để trẻ tiến bộ 

cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và cộng đồng để trẻ phát triển tốt 

nhất trong khả năng của mình. Nếu trẻ tự kỉ được can thiệp tích cực và kịp thời 

thì khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ tốt hơn và khoảng cách giữa trẻ tự kỉ so với trẻ 

bình thường sẽ giảm đi. 

2.3. Đặc điểm về từ loại trong vốn từ của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

2.3.1. So sánh số lượng từ loại giữa các trẻ có mức độ tự kỉ khác 

nhau (3 – 6 tuổi) 

 Từ loại trong vốn tử của trẻ tự kỉ được tìm hiểu theo 4 loại chính bao 

gồm: danh từ, động từ, tính từ và từ loại khác. Số lượng mỗi từ loại mà trẻ có 

được chúng tôi tính bằng cách chia trung bình tổng số từ mà trẻ ở các mức tự 

kỉ khác nhau có được ở từng giai đoạn khác nhau. Ví dụ, số lượng danh từ mà 

trẻ tự kỉ nặng ở 36 tháng tuổi có được chúng tôi tính bằng cách lấy tổng số 

danh từ của các trẻ tự kỉ nặng (T06, T07, T08, T10) chia cho 4 trẻ. Kết quả cụ 

thể về số lượng và tỉ lệ trung bình các từ loại của từng nhóm trẻ ở các mức độ 

tự kỉ khác nhau như sau: 



 

 

89 

Bảng 2.7. Số lượng và tỉ lệ các từ loại trong vốn từ của trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau (3 – 6 tuổi) 

Mức độ tự kỉ  36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Danh 

từ 

Động 

từ 

Tính từ Từ loại 

khác 

Danh từ Động 

từ 

Tính từ Từ loại 

khác 

Danh 

từ 

Động 

từ 

Tính từ Từ loại 

khác 

Danh 

từ 

Động từ Tính từ Từ loại 

khác 

 

Nặng 

SL 1.75 0 0.5 0 10 2.5 1.75 4 32.5 9 8.25 11.75 73.25 18.75 17.5 40.5 

Tỉ lệ  77.78% 0.00% 22.22% 0.00% 54.79% 13.70% 9.59% 21.92% 52.85% 14.63% 13.41% 19.11% 48.83% 12.50% 11.67% 27.00% 

 

Trung 

bình 

SL 1.75 0.25 0.5 0.25 29.5 13.75 9 10 97.25 40.5 16.75 69 179.75 55.75 26.75 119.25 

Tỉ lệ 
63.64% 9.09% 18.18% 9.09% 47.39% 22.09% 14.46% 16.06% 43.51% 18.12% 7.49% 30.87% 47.12% 14.61% 7.01% 31.26% 

 

Nhẹ 

SL 40.43 11.00 8.29 16.00 115.86 39.57 23.57 46.57 205.57 74.86 38.14 82.43 295.57 112.71 51.57 143.14 

Tỉ lệ  53.40% 14.53% 10.94% 21.13% 51.36% 17.54% 10.45% 20.65% 51.26% 18.67% 9.51% 20.56% 49.02% 18.69% 8.55% 23.74% 
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Nhìn vào bảng số liệu về số lượng và tỉ lệ các từ loại của những nhóm trẻ 

có mức độ tự kỉ khác nhau trong giai đoạn 3 – 6 tuổi, có thể thấy:  

Khi 36 tháng, nhóm trẻ tự kỉ có mức độ nặng còn những khoảng trống về 

từ loại. Lúc này, trẻ mới có trung bình 1.75 danh từ, chiếm 77.8% và 0.5 tính 

từ, chiếm 22.22%. Trẻ chưa có động từ và từ loại khác. Nhóm trẻ tự kỉ ở mức 

độ trung bình và nhẹ đã có đầy đủ các từ loại.  

Từ giai đoạn 48 tháng trở đi, cả ba nhóm trẻ ở mức độ tự kỉ khác nhau 

đều đã có đầy đủ các từ loại và số lượng các từ loại đều tăng lên sau mỗi năm 

can thiệp.  

Trong những nội dung tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích từng từ loại ở 

mỗi nhóm trẻ tự kỉ khác nhau cũng như ở mỗi giai đoạn khác nhau để thấy 

được sự khác biệt về việc phân bố từ loại ở trẻ tự kỉ.  

2.3.1.1. So sánh số lượng danh từ giữa các trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau 

(3 – 6 tuổi) 

Bảng 2.8: Số lượng và tỉ lệ danh từ của trẻ phân theo mức độ tự kỉ  

qua các giai đoạn 

Mức độ tự kỉ 
Giai đoạn 

36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Nặng 

  

SL 1.75 10 32.5 73.25 

Tỉ lệ  77.78% 54.79% 52.85% 48.83% 

Trung bình 

  

SL 1.75 29.5 97.25 179.75 

Tỉ lệ  63.64% 47.39% 43.51% 47.12% 

Nhẹ 

  

SL 40.43 115.86 205.57 295.57 

Tỉ lệ 53.40% 51.36% 51.26% 49.02% 
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Biểu đồ 2.5. So sánh tỉ lệ danh từ giữa các nhóm trẻ  

có mức độ tự kỉ khác nhau (3 – 6 tuổi) 

Danh từ là từ loại luôn chiếm tỉ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm trẻ có 

mức độ tự kỉ khác nhau ở tất cả các giai đoạn. 

Đối với nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nặng, khi 36 tháng tuổi, trẻ có trung 

bình 1.75 từ, chiếm 77.78%; khi 48 tháng, số lượng danh từ tăng lên là 10 từ, 

chiếm 54.79%; khi 60 tháng, số lượng danh từ ở nhóm trẻ này là 32.5 từ, 

chiếm 52.85% và khi 72 tháng, số lượng danh từ tăng lên là 73.25 từ, chiếm 

48.83%. Như vậy, sau mỗi năm số lượng danh từ ở nhóm trẻ này đều tăng lên 

theo cấp số nhân. Xét về tỉ lệ, danh từ là từ loại có xu hướng giảm mạnh qua 

từng giai đoạn.  

Khi 36 tháng tuổi, nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ trung bình có 1.75 danh từ, 

chiếm 63.64%; khi 48 tháng, số lượng danh từ ở nhóm trẻ này tăng lên 29.5 

từ, chiếm 47.39%; khi 60 tháng tuổi, số lượng danh từ ở nhóm này là 97.25 

từ, chiếm 43.51% và khi 72 tháng số lượng danh từ tăng lên 179.75 từ, chiếm 

47.12%. Xét về số lượng thì đây cũng là nhóm trẻ có số lượng danh từ tăng 

lên nhanh. Xét chung về tỉ lệ, danh từ ở nhóm trẻ này cũng có sự giảm mạnh 

từ khi 36 tháng đến khi 72 tháng.  
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Đối với nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ, khi 36 tháng tuổi, trẻ có số lượng 

danh từ trung bình là 40.43 từ, chiếm 53.40%; khi 48 tháng, số lượng danh từ 

ở nhóm trẻ này tăng lên 115.86 từ, chiếm 51.36%; khi 60 tháng, số lượng 

danh từ là 205.57 từ, chiếm 51.26% và khi 72 tháng, số lượng danh từ ở nhóm 

trẻ này là 295.57 từ, chiếm 49.02%. Tỉ lệ danh từ ở nhóm trẻ này cũng có xu 

hướng giảm dần qua các năm.  

Như vậy, xét về số lượng danh từ đều có sự tăng nhanh sau mỗi năm can 

thiệp ở cả 3 nhóm trẻ tự kỉ; xét về tỉ lệ, nhìn chung các nhóm trẻ đều có sự 

suy giảm rõ rệt từ khi 36 tháng đến khi 72 tháng tuổi. Điều này thể hiện sự 

tiến bộ lớn ở trẻ tự kỉ. Vì lúc này trẻ không chỉ dừng lại ở việc nói được 

những từ chỉ sự vật mà còn biết được những từ chỉ hành động, tính chất và 

những từ loại khác. Đây cũng là xu hướng phát triển ở trẻ bình thường. Tuy 

vậy, ở mỗi nhóm trẻ khác nhau thì sự tăng lên về số lượng cũng như sự suy 

giảm về tỉ lệ danh từ cũng khác nhau và có sự khác nhau ở từng giai đoạn 

phát triển của trẻ.   

2.3.1.2. So sánh số lượng động từ giữa các trẻ có mức độ tự kỉ khác 

nhau (3 – 6 tuổi) 

Bảng 2.9: Số lượng và tỉ lệ động từ của trẻ phân theo mức độ tự kỉ  

qua các giai đoạn 

Mức độ tự kỉ 
Giai đoạn 

36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Nặng 

  

SL 0 2.5 9 18.75 

Tỉ lệ  0% 13.70% 14.63% 12.50% 

Trung bình 

  

SL 0.25 13.75 40.5 55.75 

Tỉ lệ  9.09% 22.09% 18.12% 14.61% 

Nhẹ 

  

SL 11 39.57 74.86 112.71 

Tỉ lệ 14.53% 17.54% 18.67% 18.69% 
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Biểu đồ 2.6. So sánh tỉ lệ động từ giữa các nhóm trẻ có mức độ tự kỉ  

khác nhau (3 – 6 tuổi) 

Động từ là từ loại chiếm tỉ lệ không đều giữa các nhóm trẻ tự kỉ khác 

nhau và có sự khác nhau qua từng giai đoạn.  

Khi 36 tháng tuổi, nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nặng chưa có động từ nào 

(0%); khi 48 tháng, số lượng động từ ở nhóm trẻ này tăng lên 2.5 động từ, 

chiếm 13.70%; khi 60 tháng, số lượng động từ là 9 từ, chiếm 14.63% và khi 

72 tháng, số lượng động từ tăng lên 18.75 từ, chiếm 12.50%. Ở nhóm trẻ này 

có sự tăng lên về số lượng động từ, tuy nhiên mức độ tăng không nhanh bằng 

danh từ. Xét về tỉ lệ có sự khác biệt giữa 2 giai đoạn: ở giai đoạn 36 đến 48 

tháng, tỉ lệ động từ tăng nhanh (từ 0% lên 13.70%); sang giai đoạn sau (60 

đến 72 tháng) tỉ lệ động từ lại giảm nhẹ (từ 14.63% xuống còn 12.50%).  

Ở nhóm trẻ có mức độ tự kỉ trung bình, khi 36 tháng, trẻ có trung bình 

0.25 động từ, chiếm 9.09%; khi 48 tháng, trẻ có 13.75 từ, chiếm 22.09%; khi 

60 tháng, trẻ có 40.5 từ, chiếm 18.12% và khi 72 tháng, trẻ có 55.75 từ, chiếm 

14.61%. Đây cũng là từ loại có sự tăng lên sau mỗi năm ở nhóm trẻ tự kỉ 

trung bình; xét về tỉ lệ, cũng giống như nhóm trẻ ở mức độ nặng, nhóm trẻ 

trung bình cũng có sự khác biệt qua 2 giai đoạn: giai đoạn từ 36 đến 48 tháng, 

tỉ lệ danh từ tăng mạnh (từ 9.09% lên 22.09%), sang giai đoạn sau (60 đến 72 
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tháng), tỉ lệ động từ ở nhóm trẻ này lại giảm xuống (từ 18.12% xuống còn 

14.61%).  

Đối với nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ, khi 36 tháng tuổi, số lượng động từ 

của trẻ là 11 từ, chiếm 14.53%; khi 48 tháng, số lượng động từ ở nhóm trẻ 

này tăng lên 39.57 từ, chiếm 17.54%; khi 60 tháng tuổi, số lượng động từ là 

74.86%, chiếm 18.67% và khi 72 tháng, số lượng động từ là 112.71 từ, chiếm 

18.69%. Đây là nhóm duy nhất có cả số lượng lẫn tỉ lệ động từ tăng đều qua 

các năm.   

Như vậy, động từ là từ loại chiếm tỉ lệ không cao trong tổng số các từ 

loại trong vốn từ của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) và tỉ lệ từ loại này có xu hướng tăng 

giảm không đều ở các nhóm trẻ cũng như ở mỗi giai đoạn khác nhau ở từng 

nhóm trẻ. Như chúng tôi đã phân tích ở trên (2.3.1.1), số lượng từ vựng ở trẻ 

tự kỉ chủ yếu là danh từ, vì thế tỉ lệ động từ, tính từ và từ loại khác không 

nhiều. Tùy từng mức độ phát triển khác nhau mà mỗi nhóm trẻ có sự tăng 

giảm khác nhau về tỉ lệ động từ qua từng giai đoạn. Vì đối với trẻ tự kỉ việc 

tiếp thu vốn từ "trừu tượng" gặp rất nhiều khó khăn.  

2.3.1.3. So sánh số lượng tính từ giữa các trẻ có mức độ tự kỉ khác 

nhau (3 – 6 tuổi) 

Bảng 2.10: Số lượng và tỉ lệ tính từ của trẻ phân theo mức độ tự kỉ  

qua các giai đoạn 

Mức độ tự kỉ 
Giai đoạn 

36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Nặng 

  

SL 0.5 1.75 8.25 17.5 

Tỉ lệ  22.22% 9.59% 13.41% 11.67% 

Trung bình 

  

SL 0.5 9 16.75 26.75 

Tỉ lệ  18.18% 14.46% 7.49% 7.01% 

Nhẹ SL 8.29 23.57 38.14 51.57 
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  Tỉ lệ  10.94% 10.45% 9.51% 8.55% 

 

 

 

Biểu đồ 2.7. So sánh tỉ lệ tính từ giữa các nhóm trẻ  

có mức độ tự kỉ khác nhau (3 – 6 tuổi) 

Tính từ cũng là từ loại chiếm tỉ lệ không đều giữa các nhóm trẻ có mức 

độ tự kỉ khác nhau và có sự khác nhau qua từng giai đoạn.  

Khi 36 tháng tuổi, số lượng tính từ ở nhóm trẻ có mức độ tự kỉ nặng là 

0.5 từ, chiếm 22.22%; khi 48 tháng, số lượng tính từ ở nhóm trẻ này tăng lên 

1.75 từ, chiếm 9.59%; khi 60 tháng, số lượng tính từ là 8.25 từ, chiếm 13.41% 

và khi 72 tháng, số lượng tính từ ở nhóm trẻ này là 17.5 từ, chiếm 11.67%. 

Xét về số lượng, tính từ là từ loại không tăng nhiều sau mỗi năm can thiệp ở 

nhóm trẻ này và có xu hướng giảm về tỉ lệ qua mỗi giai đoạn: giai đoạn từ 36 

đến 48 tháng, tỉ lệ tính từ giảm từ 22.22% xuống còn 9.59%; từ khi 48 tháng 

đến khi 60 tháng, tỉ lệ động từ lại tăng lên 13.41% và sang giai đoạn sau (60 

đến 72 tháng) lại giảm xuống còn 11.67%.  

Đối với nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ trung bình, khi 36 tháng tuổi, trẻ có 0.5 

tính từ, chiếm 18.18%; khi 48 tháng, số lượng tính từ ở nhóm trẻ này là 9 từ, 

chiếm 14.46%; khi 60 tháng, số lượng tính từ tăng lên 16.75 từ, chiếm 7.49% 



96 
 

và khi 72 tháng, số lượng tính từ tăng lên 26.75 từ, chiếm 7.01%. Xét về số 

lượng tính từ cũng có sự tăng lên sau mỗi năm can thiệp nhưng xét về tỉ lệ lại 

có sự giảm mạnh qua mỗi năm (từ 18.18% khi 36 tháng xuống còn 7.01% khi 

72 tháng).  

Ở nhóm trẻ tự kỉ có mức độ nhẹ, khi 36 tháng tuổi, trẻ có trung bình 8.29 

tính từ, chiếm 10.94%; khi 48 tháng, trẻ có 23.57 từ, chiếm 10.45%; khi 60 

tháng, trẻ có 38.14 từ, chiếm 9.51% và khi 72 tháng, trẻ có 51.57 từ, chiếm 

8.55%. Cũng giống như những nhóm trẻ khác, nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ 

cũng có số lượng tính từ tăng lên hàng năm tuy số lượng không nhiều và tỉ lệ 

tính từ ở nhóm trẻ này cũng có sự giảm nhẹ qua mỗi năm.  

Như vậy, tính từ là từ loại chiếm tỉ lệ thấp trong vốn từ của trẻ tự kỉ (3 – 

6 tuổi). Tỉ lệ tính từ có xu hướng giảm ở tất cả các nhóm trẻ tự kỉ. Đây cũng 

là nhóm từ loại có tính chất "trừu tượng" nên việc tiếp thu nhóm từ này cũng 

là rào cản đối với trẻ tự kỉ.  

2.3.1.4. So sánh số lượng từ loại khác giữa các trẻ có mức độ tự kỉ khác 

nhau (3 – 6 tuổi) 

Bảng 2.11: Số lượng và tỉ lệ từ loại khác của trẻ  

phân theo mức độ tự kỉ qua các giai đoạn 

Mức độ tự kỉ 
Giai đoạn 

36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Nặng 

  

SL 0 4 11.75 40.5 

Tỉ lệ  0.00% 21.92% 19.11% 27.00% 

Trung bình 

  

SL 0.25 10 69 119.25 

Tỉ lệ  9.09% 16.06% 30.87% 31.26% 

Nhẹ 

  

SL 16.00 46.57 82.43 143.14 

Tỉ lệ  21.13% 20.65% 20.56% 23.74% 
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Biểu đồ 2.8. So sánh tỉ lệ từ loại khác  

giữa các nhóm trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau (3 – 6 tuổi) 

Khi 36 tháng tuổi, nhóm trẻ tự kỉ nặng chưa có từ loại khác (0%); khi 48 

tháng, số lượng từ loại khác ở nhóm trẻ này là 4 từ, chiếm 21.92%; khi 60 

tháng, số lượng từ loại khác là 11.75 từ, chiếm 19.11% và khi 72 tháng, số 

lượng từ loại khác ở nhóm trẻ này là 40.5 từ, chiếm 27%.  Đây cũng là nhóm 

từ loại có số lượng tăng lên sau mỗi năm ở nhóm trẻ tự kỉ nặng. Tỉ lệ từ loại 

khác ở nhóm trẻ này cũng có xu hướng tăng nhanh từ khi 36 tháng đến khi 72 

tháng (tăng từ 0% lên 27%). Tuy vậy, ở giai đoạn 48 đến 60 tháng, tỉ lệ từ loại 

này lại giảm nhẹ (từ 21.92% xuống còn 19.11%).  

Nhóm trẻ ở mức độ tự kỉ trung bình, khi 36 tháng có 0.25 từ loại khác, 

chiếm 9.09%; khi 48 tháng, số lượng từ loại khác là 10 từ, chiếm 16.06%; khi 

60 tháng, số lượng từ loại khác là 69 từ, chiếm 30.87% và khi 72 tháng, số 

lượng từ loại khác tăng lên 119.25 từ, chiếm 31.26%. Từ loại khác ở nhóm trẻ 

này có sự tăng nhanh và đều cả về số lượng và tỉ lệ qua mỗi năm. 

Khi 36 tháng tuổi, số lượng từ loại khác ở nhóm tự kỉ nhẹ là 16 từ, chiếm 

21.13%; khi 48 tháng, số lượng từ loại khác là 46.57 từ, chiếm 20.65%; khi 60 

tháng, số lượng từ loại khác ở nhóm trẻ này là 82.43 từ, chiếm 20.56% và khi 

72 tháng, số lượng từ loại khác tăng lên 143.14 từ, chiếm 23.74%. Xét chung 
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trong giai đoạn từ 36 đến 72 tháng thì tỉ lệ từ loại khác ở nhóm trẻ này cũng 

tăng lên (từ 21.13% lên 23.74%) nhưng trong giai đoạn từ 48 đến 60 tháng tỉ lệ 

từ loại khác ở nhóm trẻ này lại giảm nhẹ (từ 20.65% xuống còn 20.56%).  

Có thể thấy, từ loại khác là từ loại chiếm tỉ lệ khá cao trong số các từ loại 

có trong vốn từ của trẻ tự kỉ ở giai đoạn này. Tỉ lệ từ loại khác có xu hướng 

tăng lên từ khi 36 tháng đến khi 72 tháng tuổi ở tất cả các nhóm trẻ tự kỉ. Trẻ 

tự kỉ vốn rất thích số (chữ số) nên trẻ tiếp thu nhóm từ loại này khá nhanh. Vì 

thế số lượng và tỉ lệ từ loại khác (chủ yếu là số từ) tăng lên nhanh chóng trong 

giai đoạn này.  

Những phân tích trong mục 2.3.1 ở trên cho thấy việc phân bố từ loại ở 

trẻ tự kỉ có sự khác nhau giữa các mức độ tự kỉ và giữa các giai đoạn. Trẻ có 

mức độ tự kỉ càng nặng thì việc xuất hiện các từ loại càng chậm và số lượng 

các từ loại cũng ít hơn so với những trẻ tự kỉ có mức độ nhẹ hơn. Trong 4 

nhóm từ loại theo cách phân chia của chúng tôi thì danh từ là từ loại chiếm tỉ 

lệ cao nhất trong vốn từ vựng của trẻ và có xu hướng giảm dần qua các năm. 

Từ loại khác là từ loại chiếm tỉ lệ cao thứ hai sau danh từ có có xu hướng tăng 

dần trong giai đoạn này. Động từ là từ loại chiếm tỉ lệ thấp trong vốn từ vựng 

của trẻ và có xu hướng ngày càng tăng lên. Tính từ là từ loại chiếm tỉ lệ thấp 

trong vốn từ và có xu hướng giảm dần trong giai đoạn này. Mặc dù tỉ lệ các từ 

loại khác (ngoài danh từ) còn chiếm tỉ lệ thấp nhưng về số lượng những từ 

loại này ngày càng tăng lên đây là tín hiệu đáng mừng vì nó thể hiện khả năng 

tư duy của trẻ ngày càng phát triển. Càng lớn trẻ càng có tư duy trừu tượng 

hơn nên vốn từ của trẻ không chỉ có danh từ mà có thêm động từ, tình từ và từ 

loại khác.   

2.3.2. So sánh tỉ lệ từ loại giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

Trong phần này chúng tôi sẽ so sánh tỉ lệ từ loại trẻ tự kỉ có được qua 

các giai đoạn từ 36 đến 72 tháng tuổi với tỉ lệ từ loại của trẻ bình thường dựa 

trên kết quả nghiên cứu của tác giả Lưu Thị Lan (1996) và tác giả Ngô Công 
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Hoàn (1995). Cũng xin lưu ý, vì không có tư liệu về số lượng từ loại của trẻ 

bình thường làm cơ sở so sánh, nên chúng tôi chỉ so sánh tỉ lệ từ loại giữa trẻ 

tự kỉ với trẻ bình thường 

Ở phần này, chúng tôi tính tỉ lệ từ loại (danh từ, động từ, tính từ và từ 

loại khác) chung cho trẻ tự kỉ trên cơ sở tổng số lượng từng từ loại mà trẻ tự 

kỉ ở các mức nặng, trung bình và nhẹ có được. Kết quả cụ thể như sau: 

Bảng 2.12. Tỉ lệ từ loại trong vốn từ của trẻ tự kỉ và trẻ bình thường  

(3 – 6 tuổi) 

Tháng tuổi Danh từ Động từ Tính từ Từ loại khác Tổng 

36 tháng  54% 
 

14.18% 
 

11.27% 
 

20.55% 
 

100% 

48 tháng  50.97% 
 

17.99% 
 

10.94% 
 

20.09% 
 

100% 

60 tháng  49.61% 
 

18.29% 
 

9.30% 
 

22.80% 
 

100% 

72 tháng  48.54% 
 

17.13% 
 

8.48% 
 

25.85% 
 

100% 

 

Để thuận tiện cho quá trình so sánh, kết quả về tỉ lệ từ loại trẻ bình 

thường có sẽ được dẫn lại dưới đây: 

Bảng 2.13: Tỉ lệ từ loại trong vốn từ của trẻ bình thường (3 - 6 tuổi) 

Tháng tuổi Danh từ Động từ Tính từ Từ loại khác Tổng 

36 tháng  50% 26% 10% 14% 100% 

48 tháng  50.2% 24.4% 11.8% 13.6% 100% 

60 tháng  33.28% 30.65% 9.84% 26.23% 100% 

72 tháng  30.94% 29.10% 11.64% 28.32% 100% 

 

[ Lưu Thị Lan, 1996, tr. 64-65; Ngô Công Hoàn, 1995] 
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2.3.2.1. So sánh tỉ lệ danh từ giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

 

Biểu đồ 2.9. So sánh tỉ lệ danh từ giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường 

 (3 – 6 tuổi) 

Danh từ là từ loại chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả trẻ bình thường lẫn trẻ tự kỉ 

(3 – 6 tuổi). Trẻ càng lớn thì tỉ lệ của danh từ trong vốn từ của trẻ càng giảm. 

Tuy vậy, ở trẻ bình thường, trong giai đoạn 36 đến 48 tháng tuổi, tỉ lệ danh từ 

khoảng 50% tổng số từ nhưng sang giai đoạn 60 đến 72 tháng tuổi thì tỉ lệ 

danh từ giảm mạnh (chỉ chiếm hơn 30% tỉ lệ vốn từ của trẻ). Trong khi đó, 

đối với trẻ tự kỉ, tỉ lệ danh từ tuy có giảm qua các năm nhưng mức độ giảm rất 

chậm (từ 54% khi 36 tháng tuổi xuống còn 48.54% khi 72 tháng tuổi). Điều 

này chứng tỏ rằng, khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ còn chậm hơn so với trẻ 

bình thường rất nhiều vì đến lúc này tuy đã đến tuổi bước vào tiểu học nhưng 

vốn từ của trẻ vẫn chủ yếu là danh từ (chỉ sự vật cụ thể).  
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2.3.2.2. So sánh tỉ lệ động từ giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

 

Biểu đồ 2.10. So sánh tỉ lệ động từ giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường  

(3 – 6 tuổi) 

Đối với trẻ bình thường, động từ là từ loại chiếm tỉ lệ cao thứ hai sau 

danh từ nhưng với trẻ tự kỉ thì tỉ lệ này cao thứ ba sau danh từ và từ loại khác. 

- Khi 36 tháng tuổi, tỉ lệ động từ ở trẻ bình thường là 26%, trong khi ở 

trẻ tự kỉ chỉ chiếm 14.18% 

- Khi 48 tháng tuổi, tỉ lệ động từ ở trẻ bình thường là 24.4%, ở trẻ tự kỉ 

là 17.99% 

- Khi 60 tháng tuổi, tỉ lệ từ loại này ở trẻ bình thường là 30.65%, ở trẻ tự 

kỉ là 18.29% 

Khi 72 tháng tuổi, tỉ lệ động từ ở trẻ bình thường là 29.10%, ở trẻ tự kỉ là 

17.13%.  

Mặc dù tỉ lệ động từ ở trẻ bình thường luôn cao hơn so với tỉ lệ động từ ở 

trẻ tự kỉ nhưng xét về xu hướng phát triển thì giữa trẻ bình thường với trẻ tự 

kỉ có sự tương đồng nhau. Tỉ lệ động từ ở cả 2 nhóm trẻ đều có xu hương tăng 

lên từ khi 36 tháng cho đến 72 tháng tuổi.  

Tuy vậy, ở mỗi giai đoạn, tỉ lệ động từ ở 2 nhóm trẻ lại có sự tăng giảm 

khác nhau. Đối với trẻ bình thường, tỉ lệ động từ trong giai đoạn 36 đến 48 
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tháng có sự suy giảm (từ 26% xuống còn 24.4%) sau đó lại tăng lên 30.65% 

khi 60 tháng tuổi và lại giảm xuống còn 29.10% khi 72 tháng tuổi. Ở trẻ tự kỉ, 

tình hình cũng gần tương tự. Trong giai đoạn từ 36 đến 60 tháng tuổi, tỉ lệ 

động từ luôn tăng (từ 14.18% lên 18.29%) nhưng sang đến giai đoạn 72 tháng 

tuổi, tỉ lệ động từ lại giảm xuống còn 17.13%.  

Như vậy, tuy tỉ lệ từ loại động từ ở trẻ tự kỉ luôn thấp hơn so với trẻ bình 

thường nhưng xét về xu hướng phát triển thì giữa 2 nhóm có sự phát triển khá 

tương đồng. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng ở trẻ tự kỉ.  

2.3.2.3. So sánh tỉ lệ tính từ giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

 

Biểu đồ 2.11. So sánh tỉ lệ tính từ giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường  

(3 – 6 tuổi) 

Tính từ là từ loại có tỉ lệ thấp nhất trong 4 nhóm từ loại ở cả trẻ bình 

thường và trẻ tự kỉ. Tuy vậy, xu hướng phát triển từ loại tính từ giữa 2 nhóm 

trẻ có sự khác biệt nhau. Tỉ lệ tính từ ở trẻ bình thường có xu hướng tăng lên 

từ khi 36 tháng đến khi 72 tháng tuổi. Trong khi đó, tỉ lệ tính từ ở trẻ tự kỉ lại 

có xu hướng giảm dần qua các năm.  

- Khi 36 tháng tuổi, tỉ lệ tính từ ở trẻ bình thường là 10%, ở trẻ tự kỉ là 

11.27% 
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- Khi 48 tháng tuổi, tỉ lệ từ loại này ở trẻ bình thường là 11.8%, ở trẻ tự 

kỉ là 10.94% 

- Khi 60 tháng tuổi, tỉ lệ tính từ ở trẻ bình thường là 9.84%, ở trẻ tự kỉ là 

9.30% 

- Khi 72 tháng tuổi, tỉ lệ tính từ ở trẻ bình thường là 11.64%, ở trẻ tự kỉ 

là 8.48%.  

Trong khi ở trẻ tự kỉ tỉ lệ tính từ giảm đều qua các năm thì ở trẻ bình 

thường lại có sự tăng giảm về tỉ lệ qua mỗi giai đoạn. Trong giai đoạn từ 36 

đến 48 tháng, tỉ lệ tính từ ở trẻ bình thường tăng lên (từ 10% lên 11.8%) sau 

đó giảm xuống còn 9.84% khi 60 tháng tuổi và lại tăng lên 11.64% khi 72 

tháng tuổi.  

Như vậy, ở từ loại tính từ, trẻ tự kỉ có sự khác biệt về xu hướng phát 

triển so với trẻ bình thường. Điều này cũng thể hiện khả năng ngôn ngữ ở trẻ 

tự kỉ chậm hơn so với trẻ bình thường cùng lứa tuổi vì đây là từ loại thể hiện 

tư duy trừu tượng cao ở trẻ.  

2.3.2.4. So sánh tỉ lệ từ loại khác giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

 

Biểu đồ 2.12. So sánh tỉ lệ từ loại khác  

giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 
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Từ loại khác theo cách phân chia của chúng tôi bao gồm số từ, đại từ, 

phụ từ, quan hệ từ, tiểu từ, thán từ. Vì số lượng từ loại khác ở trẻ tự kỉ chủ 

yếu là số từ (khi 72 tháng tuổi có 15 trẻ đếm được đến 10, 14 trẻ đếm được 

đến 20, 13 trẻ đém được đến 50 và 11 trẻ đếm được đến 100) nên số lượng từ 

loại còn lại trong nhóm từ loại khác không đáng kể. Do đó, chúng tôi không 

thống kê và phân tích tỉ mỉ cụ thể từng từ loại trong nhóm từ loại khác.  

Ở trẻ bình thường, đây là từ loại chiếm tỉ lệ cao thứ 3 sau danh từ, động từ, 

trong khi đó ở trẻ tự kỉ đây lại là từ loại chiếm tỉ lệ cao thứ 2 sau danh từ. Tuy vậy, 

xét về xu hướng phát triển ở từ loại này giữa 2 nhóm trẻ lại có sự tương đồng 

nhau. Tỉ lệ từ loại khác ở cả 2 nhóm trẻ đều tăng lên từ khi 36 tháng đến khi 72 

tháng. Và ở cả 2 nhóm trẻ đều có sự phát triển khác biệt về tỉ lệ từ loại khác trong 

hai giai đoạn (giai đoạn 36 – 48 tháng và giai đoạn 60 – 72 tháng tuổi).  

Ở giai đoạn 36 – 48 tháng tuổi, tỉ lệ từ loại khác ở cả 2 nhóm trẻ đều 

giảm (ở trẻ bình thường giảm từ 14% xuống còn 13.6%, ở trẻ tự kỉ giảm từ 

20.55% xuống còn 20.09%). Sang giai đoạn 60 đến 72 tháng, tỉ lệ từ loại khác 

ở cả 2 nhóm lại tăng lên đáng kể. Khi 60 tháng, trẻ bình thường tăng lên 

26.23%, trẻ tự kỉ tăng lên 22.80%; khi 72 tháng tuổi, trẻ bình thường tiếp tục 

tăng lên 28.3%, trẻ tự kỉ cũng tăng lên 25.85%.  

Nhìn vào biểu đồ, chúng ta cũng thấy có sự khác biệt về tỉ lệ từ loại khác 

giữa 2 nhóm trẻ ở 2 giai đoạn. Trong giai đoạn từ 36 đến 48 tháng, tỉ lệ từ loại 

khác ở trẻ bình thường thấp hơn so với trẻ tự kỉ nhưng sang giai đoạn sau (60 

– 72 tháng) thì tỉ lệ từ loại khác ở trẻ bình thường lại cao hơn so với trẻ tự kỉ.   

Vậy là, mặc dù giữa trẻ tự kỉ và trẻ bình thường có sự khác biệt nhau về 

tỉ lệ từ loại khác giữa các giai đoạn nhưng xét về xu hướng phát triển thì giữa 

2 nhóm trẻ lại có sự phát triển rất giống nhau. Điều này thể hiện khả năng 

ngôn ngữ ở trẻ tự kỉ ngày càng phát triển và có xu hướng phát triển giống trẻ 

bình thường mặc dù chậm hơn.  

Như vậy, qua thực tế khảo sát về tỉ lệ các từ loại trong vốn từ của trẻ tự 

kỉ trong tương quan so sánh với trẻ bình thường, có thể khẳng định lại rằng, 
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ngôn ngữ của trẻ tự kỉ phát triển chậm hơn nhiều so với trẻ bình thường. Đối 

với trẻ bình thường, giai đoạn từ 36 đến 48 tháng tuổi là giai đoạn trẻ tiếp 

nhận vốn từ liên quan đến cuộc sống xung quanh trẻ. Do vậy, vốn từ của trẻ 

lúc này chủ yếu là danh từ (tên gọi của người, đồ vật, con vật) và động từ 

(hành động của người, vật...). Trong giai đoạn này trẻ cũng đã nhận biết được 

các đặc điểm, tính chất, kích thước, màu sắc của sự vật… nên tính từ cũng 

xuất hiện với tỉ lệ tương đối lớn. Đặc điểm về từ loại trong ngôn ngữ của trẻ 

bình thường giai đoạn từ 36 đến 48 tháng tuổi tương đương với đặc điểm về 

từ loại trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ giai đoạn từ 60 đến 72 tháng tuổi. Lúc 

này, tuy đã 5 – 6 tuổi nhưng trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ vẫn chủ yếu là danh 

từ (chiếm từ 48.54% đến 49.61% tổng số từ). Từ loại khác ở trẻ tự kỉ tuy có 

chiếm tỉ lệ cao nhưng chủ yếu là số từ. Điều này cũng phản ánh sự rối loạn 

phát triển về ngôn ngữ ở trẻ tự kỉ. Trẻ rất thích số và chữ cái. Mặc dù tổng số 

từ mà trẻ có được không nhiều nhưng đa số trẻ đã có thể đếm được đến 100. 

Đây cũng là nhân tố làm cho tỉ lệ từ loại khác ở trẻ tự kỉ cao. Trong khi đó số 

đếm không phản ánh sự phát triển về ngôn ngữ của trẻ như những từ loại khác 

(đại từ, phụ từ quan hệ từ, tiểu từ, thán từ).  

Mặc dù trẻ tự kỉ phát triển chậm hơn trẻ bình thường cả về số lượng từ 

lẫn chất lượng từ loại nhưng về cơ bản trẻ tự kỉ cũng phát triển theo xu hướng 

chung của trẻ bình thường đó là tỉ lệ danh từ ngày càng giảm, tỉ lệ động từ và 

từ loại khác ngày càng tăng. Điều này phản ánh tư duy ngày càng phát triển 

của trẻ bình thường cũng như trẻ tự kỉ, vì lúc này trẻ cần có vỏ ngôn ngữ phù 

hợp để có thể diễn tả tư duy của mình. Đúng như Lưu Thị Lan đã nhận định, 

đồng thời với các đặc điểm, tính chất, trẻ còn hiểu được thời gian, địa điểm 

xảy ra hành động, phương hướng của hành động, mối quan hệ của các sự vật, 

hành động, do đó các từ loại khác như phó từ, quan hệ từ được xuất hiện và 

phát triển ngày càng đa dạng phong phú hơn theo hiểu biết ngày càng tăng 

của trẻ về thế giới xung quanh. Sự biến thiên này của từ loại và tỉ lệ của các từ 

loại thể hiện phần nào mối quan hệ khăng khít giữa ngôn ngữ và tư duy. Khả 
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năng nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh càng phát triển bao nhiêu thì 

đòi hỏi các hình thức biểu hiện bằng ngôn ngữ thông qua các từ loại cũng 

được tăng lên bấy nhiêu [Lưu Thị Lan, 1996]. Vì thế, trong quá trình dạy trẻ 

phát triển ngôn ngữ cần lưu ý phát triển các từ loại cho trẻ theo một tỉ lệ thích 

hợp, phù hợp với sự phát triển của trẻ ở mỗi lứa tuổi [Lưu Thị Lan, 1996]. 

Nhận định này không chỉ đúng với trẻ bình thường mà nó còn thực sự quan 

trọng trong quá trình can thiệp, trị liệu về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ.  

2.3.3. Đặc điểm về nghĩa từ vựng theo trường từ vựng ở trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

2.3.3.1. So sánh đặc điểm về nghĩa từ vựng giữa các giai đoạn khác nhau ở 

trẻ tự kỉ 

Đặc điểm về nghĩa từ vựng giữa các giai đoạn khác nhau ở trẻ tự kỉ (3 – 

6 tuổi) được so sánh ở 4 từ loại chính (danh từ, động từ, tính từ và từ loại 

khác) theo hai giai đoạn 3– 4 tuổi (từ trước 36 tháng đến 48 tháng tuổi) và 5 – 

6 tuổi (từ 49 đến 72 tháng tuổi) 

Qua thực tế khảo sát đặc điểm về nghĩa từ vựng ở trẻ tự kỉ giai đoạn 3 – 6 

tuổi, chúng tôi có bảng số liệu so sánh về số lượng từ trong mỗi loại nghĩa từ 

vựng ở trẻ tự kỉ giai đoạn 3 - 4 tuổi và 5 - 6 tuổi như sau:  

a. So sánh đặc điểm về nghĩa của từ là danh từ giữa các giai đoạn khác 

nhau ở trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Bảng 2.14. Số lượng và tỉ lệ nghĩa của từ là danh từ ở trẻ tự kỉ  

qua 2 giai đoạn (3 – 4 tuổi và 5 – 6 tuổi) 

 

STT 

 

Nghĩa của từ là từ loại danh từ 

Số lượng và tỉ lệ từ (%) 

3 – 4 tuổi 5 – 6 tuổi 

1 Danh từ chỉ bộ phận cơ thể người và 

con vật 

29 (65.9%) 15 (34.1%) 

2 Danh từ chỉ bản thân và mọi người 

xung quanh 

18 (69.23%) 8 (30.77%) 

3 Danh từ chỉ đồ ăn, nước uống, thực 

phẩm, các loại gia vị, các chất có trong 

28 (37.84%) 46 (72.16%) 
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thực phẩm 

4 Danh từ chỉ con vật 58 (52.73%) 52 (47.27%) 

5 Danh từ chỉ các loại cây, hoa, quả, rau, củ 78 (65.54%) 41 (34.46%) 

6 Danh từ liên quan đến giao thông 22 (48.89%) 23 (51.11%) 

7 Danh từ chỉ các đồ dùng, đồ chơi  88 (50.28%) 87 (49.72%) 

8 Danh từ chỉ thời gian, thời tiết và các 

hiện tượng thiên nhiên 

24 (36.9%) 41 (63.1%) 

9 Danh từ chỉ tên các hình 11 (73.33%) 4 (26.67%) 

10 Danh từ chỉ nghề nghiệp 14 (46.67%) 16 (53.33%) 

11 Danh từ chỉ địa điểm và tên các địa 

danh nổi tiếng 

7 (33.33%) 14 (66.67%) 

12 Danh từ chỉ tên, tuổi, giới tính 5 (62.5%) 3 (37.5%) 

13 Danh từ tượng thể (vật thể tưởng 

tượng, khái niệm trừu tượng) 

4 (30.77%) 9 (69.23%) 

14 Danh từ chỉ các ngày lễ, tết  0 (0%) 4 (100%) 

15 Danh từ chỉ các loại tiếng trên thế giới 0 (0%) 4 (100%) 

16 Danh từ chỉ loại 3 (60%) 2 (40%) 

TỔNG 389 (51.32%) 369 (48.68%) 
 

Ở nhóm từ loại danh từ, chúng tôi chia nhỏ thành 16 tiểu loại ý nghĩa. 

Xét chung tất cả các loại ý nghĩa, trong giai đoạn 3 – 4 tuổi, trẻ có tổng số từ 

là 389 từ, chiếm 51.32%; sang giai đoạn 5 – 6 tuổi, trẻ có tổng số từ là 369 từ, 

chiếm 48.68%. Như vậy, với những tiểu loại ý nghĩa khác nhau của danh từ, trẻ 

tự kỉ giai đoạn 3 – 4 tuổi có số lượng và tỉ lệ từ cao hơn giai đoạn 5 – 6 tuổi.  

Xét từng tiểu loại ý nghĩa, có thể thấy có những tiểu loại ý nghĩa có sự 

tương đồng về tỉ lệ từ giữa 2 giai đoạn, nhưng cũng có nhiều tiểu loại ý nghĩa 

có sự chênh lệch lớn về tỉ lệ giữa 2 giai đoạn. 
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Có 4/16 tiểu loại ý nghĩa danh từ chỉ con vật; danh từ liên quan đến giao 

thông; danh từ chỉ các đồ dùng, đồ chơi; danh từ chỉ nghề nghiệp có sự tương 

đồng về mặt tỉ lệ từ giữa 2 giai đoạn.  

12/16 tiểu nhóm ý nghĩa còn lại (danh từ chỉ bộ phận cơ thể người, danh 

từ chỉ bản thân và mọi người xung quanh, danh từ chỉ đồ ăn, nước uống, thực 

phẩm, các loại gia vị, các chất có trong thực phẩm, danh từ chỉ các loại cây, 

hoa, quả, rau, củ, danh từ chỉ thời gian, thời tiết và các hiện tượng thiên 

nhiên, danh từ chỉ tên các hình, danh từ chỉ địa điểm và tên các địa danh nổi 

tiếng, danh từ chỉ tên, tuổi, giới tính, danh từ tượng thể, danh từ chỉ các ngày 

lễ tết, danh từ chỉ các loại tiếng trên thế giới và danh từ chỉ loại) có sự chênh 

lệch về tỉ lệ từ giữa 2 giai đoạn ở trẻ tự kỉ.  

Đặc biệt ở tiểu loại ý nghĩa danh từ chỉ các ngày lễ, tết và danh từ chỉ 

các loại tiếng trên thế giới, trong giai đoạn 3 – 4 tuổi trẻ chưa có từ nào thuộc 

tiểu loại ý nghĩa này. Tất cả những từ thuộc tiểu loại ý nghĩa này đều nằm 

trong giai đoạn 5 - 6 tuổi. Và hầu hết những từ thuộc tiểu loại ý nghĩa này đều 

là của T03 và T11 (thuộc nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ).  

Ví dụ:  

- Danh từ chỉ các ngày lễ tết (Tết Nguyên Đán (T11), Tết Trung thu (T01, 

T11), Tết thiếu nhi (T11), Lễ Giáng Sinh (T11)) 

- Danh từ chỉ các loại tiếng trên thế giới (tiếng Hàn Quốc (T03), tiếng 

Nga (T03), tiếng Việt (T03), tiếng Anh (T03)).  

Vì đây là những tiểu loại ý nghĩa khó và trừu tượng nên trong giai đoạn 

3 - 4 tuổi trẻ tự kỉ chưa có được vốn từ này, sang giai đoạn 5 – 6 tuổi, một số 

trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ mới có được vốn từ này.  

Xét về mặt ý nghĩa, trong giai đoạn 5 - 6 tuổi, trẻ tự kỉ có vốn từ với ý 

nghĩa sâu sắc hơn so với giai đoạn 3 - 4 tuổi trong mỗi tiểu loại ý nghĩa của từ 

loại danh từ.   
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Ví dụ: trong tiểu loại ý nghĩa các danh từ chỉ bộ phận cơ thể người và con 

vật, ở giai đoạn 3 - 4 tuổi, trẻ mới biết những từ có ý nghĩa chung, cơ bản (bàn 

tay, chân, mắt, mặt...) nhưng sang giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ đã biết những từ có ý 

nghĩa cụ thể hơn (tay phải, tay trái, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, 

ngón út, móng tay). 

Hay ở tiểu loại ý nghĩa danh từ chỉ bản thân và mọi người xung quanh, 

trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, trẻ cũng chỉ biết những từ cơ bản như: anh, em, 

bạn, cháu, mẹ...; sang giai đoạn sau trẻ đã biết thêm các từ có nghĩa cụ thể 

hơn (anh trai, em trai, bạn trai, bạn gái, cháu gái, má). 

Trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, ở tiểu loại ý nghĩa danh từ chỉ các loại đồ ăn, 

nước uống, thực phẩm, các loại gia vị, các chất có trong thực phẩm, trẻ mới 

chỉ biết những danh từ cơ bản thông dụng (bánh, cơm, kẹo, sửa, phở, kem, 

thịt...); sang giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ biết thêm các từ khó hơn (bạc sửu, chất 

béo, chất bột, chất đạm, chất đường, vitamin, gạo nếp, mì chính, rong biển, 

thịt mỡ, phô mai, mật ong, trà hoa quả...) 

Ở nhóm tiểu loại nghĩa của từ loại là danh từ liên quan đến giao thông, 

trong giai đoạn 5 – 6 tuổi, ngoài những danh từ chỉ các phương tiện giao 

thông, các từ chỉ các loại hình giao thông, trẻ còn biết thêm các danh từ chỉ 

đèn giao thông (đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng), các danh từ liên quan đến đường 

xá (ngã tư, vỉa hè) 

Ở tiểu nhóm các danh từ chỉ đồ dùng, đồ chơi, trong giai đoạn 3 - 4 

tuổi, trẻ mới biết những từ có nghĩa chung, cơ bản (áo, kéo, quần áo, ti 

vi…); sang giai đoạn sau trẻ biết thêm các từ chỉ đồ dùng cụ thể hơn (áo 

cộc, áo ấm, áo sơ mi, áo khoác, áo len, áo blu, quần dài, quần ngố, quần 

ngắn, quần đùi) và những danh từ chỉ các đồ dùng hiện đại (lap top, máy vi 

tính, lò vi sóng, quạt sưởi).  

Tương tự như vậy, đối với tiểu nhóm danh từ chỉ thời gian, thời tiết và 

các hiện tượng thiên nhiên, trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, trẻ mới chỉ biết 
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những từ có nghĩa cơ bản, khái quát (nắng, mưa, mây, sao…); sang giai 

đoạn 5 - 6 tuổi, trẻ đã biết thêm những hiện tượng thời tiết, thiên nhiên cụ 

thể và khó hơn (mưa rào, bão biển, hạn hán, núi lửa, động đất, lũ lụt…). 

Ở tiểu nhóm danh từ chỉ tên các hình, sang giai đoạn 5 - 6 tuổi, trẻ 

biết thêm tên các hình khó, phức tạp: hình bầu dục, hình bán nguyệt, hình 

ngũ giác, hình thang… 

Ở tiểu nhóm các danh từ chỉ địa điểm và tên các địa danh nổi tiếng, sang 

giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ mới biết tên các địa danh nổi tiếng: Hà Nội, Hồ Gươm, 

Lăng Bác, Hạ Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám. 

Ở tiểu nhóm các danh từ tượng thể, sang giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ mới 

có các danh từ chỉ những khái niệm trừu tượng: hành vi, quá trình, phương 

tiện, hiện tượng. 

Ở tiểu nhóm danh từ chỉ loại, trong giai đoạn 3 - 4 tuổi trẻ mới chỉ có 

những danh từ đơn giản, thông dụng (cái, con, cây) sang giai đoạn sau, trẻ có 

thêm những danh từ chỉ loại phức tạp hơn (bộ, bức). 

b.  So sánh đặc điểm về nghĩa của từ là động từ giữa các giai đoạn khác 

nhau ở trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Bảng 2.15. Số lượng và tỉ lệ nghĩa của từ là động từ ở trẻ tự kỉ  

qua 2 giai đoạn (3 – 4 tuổi và 5 – 6 tuổi) 

STT 

 

Nghĩa của từ là từ loại 

động từ 

Số lượng và tỉ lệ từ (%) 

3 - 4 tuổi 5 - 6 tuổi 

1 Động từ chỉ hành động 121 (52.16%) 111 (47.84%) 

2 Động từ chỉ trạng thái tâm lí 14 (50%) 14 (50%) 

3 Động từ biểu thị sự tồn tại 3 (100%) 0 (0%) 

 TỔNG 138 (52.47%) 125 (47.53%) 

 

Ở nhóm từ loại động từ có 3 tiểu loại ý nghĩa bao gồm động từ chỉ hành 

động, động từ chỉ trạng thái tâm lí và động từ biểu thị sự tồn tại. Ở nhóm từ 
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loại động từ, với những tiểu loại ý nghĩa khác nhau, trẻ tự kỉ giai đoạn 3 - 4 tuổi có 

số lượng và tỉ lệ từ cao hơn giai đoạn 5 - 6 tuổi (giai đoạn 3 - 4 tuổi, trẻ có tổng 

138 từ, chiếm 52.47%; giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ có 125 từ, chiếm 47.53%).  

Trong các tiểu nhóm ý nghĩa thuộc từ loại động từ có 2 trên tổng số 3 

tiểu loại có sự tương đồng về mặt tỉ lệ giữa 2 giai đoạn. Riêng chỉ có tiểu loại 

động từ biểu thị sự tồn tại là có sự chênh lệch lớn (giai đoạn 3 - 4 tuổi chiếm 

100% số từ).  

Xét về ý nghĩa, ở tiểu loại ý nghĩa động từ chỉ hành động, trong giai 

đoạn 3 - 4 tuổi, trẻ có những động từ chỉ hành động đơn giản, dễ hiểu (ăn, bế, 

cầm, đá, gắp, ngã, quét, xâu, xúc, uống, vỗ…); sang giai đoạn 5 - 6 tuổi, trẻ có 

thêm những động từ chỉ hành động có ý nghĩa sinh động, cụ thể hơn (ăn sáng, 

đèo, bưng, hét, lay, mím, rình, trợn, xoáy…) 

Ở tiểu loại ý nghĩa động từ chỉ trạng thái tâm lí, trong giai đoạn 3 - 4 

tuổi, trẻ có những động từ chỉ hiện tượng tâm lí đơn giản hơn so với giai đoạn 

sau.   

Ví dụ, trong giai đoạn đầu, trẻ mới có các động từ như: biết, cười, mệt, 

hiểu, nhớ, sợ, vui, thích…; sang giai đoạn sau trẻ có những động từ chỉ trạng 

thái tâm lí sâu sắc hơn như: buồn thiu, cười trừ, giận dữ, mệt mỏi, phấn khích, 

sợ hãi, tức giận, vui vẻ… 

c. So sánh đặc điểm về nghĩa của từ là tính từ giữa các giai đoạn khác 

nhau ở trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Bảng 2.16. Số lượng và tỉ lệ nghĩa của từ là tính từ ở trẻ tự kỉ  

qua 2 giai đoạn (3 - 4 tuổi và 5 - 6 tuổi) 

 

STT 

 

Nghĩa của từ là từ loại tính từ 

Số lượng và tỉ lệ từ (%) 

3 - 4 tuổi 5 - 6 tuổi 

1 Tính từ là từ tượng thanh chỉ tiếng kêu 

của các phương tiện giao thông và con 

vật 

22 (100%) 0 (0%) 



112 
 

2 Tính từ chỉ màu sắc 12 (60%) 8 (40%) 

3 Tính từ chỉ các loại phẩm chất 7 (33.33%) 14 (66.67%) 

4 Tính từ chỉ mật độ 2 (50%) 2 (50%) 

5 Tính từ chỉ tính chất 16 (47.06%) 18 (52.94%) 

6 Tính từ chỉ mùi vị 7 (63.64%) 4 (36.36%) 

7 Tính từ chỉ kích thước, hình dạng 11 (61.11%) 7 (38.89%) 

8 Tính từ chỉ trọng lượng 1 (50%) 1 (50%) 

9 Tính từ chỉ mức độ 6 (75%) 2 (25%) 

10 Tính từ so sánh 2 (50%) 2 (50%) 

 TỔNG 86 (59.72%) 58 (40.28%) 

 

Giống như nhóm từ loại danh từ và động từ, ở nhóm từ loại tính từ, với 

10 tiểu loại ý nghĩa khác nhau, trẻ tự kỉ giai đoạn 3 - 4 tuổi có số lượng và tỉ 

lệ từ cao hơn giai đoạn 5 - 6 tuổi (giai đoạn 3 - 4 tuổi, trẻ có 86 từ, chiếm 

59,72%; giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ có 58 từ, chiếm 40.28%).  

Trong 10 tiểu nhóm ý nghĩa của tính từ, có một số tiểu loại ý nghĩa có sự 

tương đồng về tỉ lệ giữa 2 giai đoạn (tính từ chỉ mật độ; tính từ chỉ trọng 

lượng; tính từ so sánh) với 50% số tính từ trong từng tiểu loại ở cả giai đoạn 3 

– 4 tuổi và giai đoạn 5 – 6 tuổi 

Một số tiểu loại tính từ phân theo ý nghĩa có sự chênh lệch lớn giữa 2 

giai đoạn. Đó là: tính từ là từ tượng thanh chỉ tiếng kêu của các phương tiện 

giao thông và con vật (với 100% ở giai đoạn 3 - 4 tuổi); tính từ chỉ mức độ 

(với chiếm 75% ở giai đoạn 5 - 6 tuổi); tính từ chỉ các loại phẩm chất (với 

chiếm 66.67% ở giai đoạn 5 - 6 tuổi).  

Xét về ý nghĩa, trong giai đoạn 3 – 4 tuổi, trẻ mới có những tính từ chỉ 

màu cơ sắc, mùi vị, hình dạng, kích thước cơ bản và đơn giản (đỏ, vàng, đen, 

xanh, tím, trắng; chua, cay, mặn; cao, dài, to, nhỏ; …); sang giai đoạn 5 - 6 

tuổi trẻ có thêm những tính từ chỉ màu sắc, mùi vị, hình dạng, kích thước 
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phong phú, đa dạng, nhiều mức độ hơn (vàng vàng, vàng hoe, xanh dương, 

xanh da trời, tim tím, tím huế, trắng tinh; cay xè, đắng, hôi; dài dài, to đùng, 

nho nhỏ, bé bé). 

Trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, trẻ cũng mới có những tính từ chỉ các loại 

phẩm chất, tính chất đơn giản hơn so với giai đoạn sau.  

Ví dụ, trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, trẻ có các tính từ chỉ phẩm chất, tính 

chất như: xinh, ngoan, đúng, đẹp, khô, mát, nóng, sạch, tối, trơn, ướt…; sang 

giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ có thêm những tính từ chỉ phẩm chất và tính chất 

phong phú hơn (dịu dàng, hung ác, xinh xinh, nhẹ nhàng, hung hăng, ngọt 

ngào, mát mẻ, buốt, tối om…). 

d. So sánh đặc điểm về nghĩa của từ loại khác giữa các giai đoạn khác 

nhau ở trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Bảng 2.17. Số lượng và tỉ lệ nghĩa của từ là từ loại khác ở trẻ tự kỉ  

qua 2 giai đoạn (3 - 4 tuổi và 5 - 6 tuổi) 

 

STT 

 

Nghĩa của từ là từ loại khác 

Số lượng và tỉ lệ từ (%) 

3 – 4 tuổi 5 - 6 tuổi 

1 Đại từ nhân xưng 5 (62.5%) 3 (37.5%) 

2 Đại từ chỉ định 6 (100%) 0 (0%) 

3 Đại từ nghi vấn 8 (100%) 0 (0%) 

4 Số từ 100 (96.15%) 4 (3.85%) 

5 Phó từ 3 (14.29%) 18 (85.71%) 

6 Quan hệ từ 6 (24%) 19 (76%) 

7 Tình thái từ 5 (55.56%) 4 (44.44%) 

8 Thán từ bộc lộ cảm xúc 5 (83.33%) 1 (16.67%) 

9 Từ đáp – gọi 3 (100%) 0 (0%) 

 TỔNG 141 (74.21%) 49 (25.79%) 
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Nhóm từ loại khác chúng tôi phân chia thành 9 tiểu loại ý nghĩa. Trong 

giai đoạn 3 - 4 tuổi trẻ có 141 từ, chiếm 74.21%; sang giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ 

có 49 từ, chiếm 25.79%.  

Ở nhóm loại từ khác (đại từ, số từ, phó từ, quan hệ từ, tình thái từ, thán 

từ) các tiểu loại từ loại đều có sự chênh lệch lớn về tỉ lệ giữa 2 giai đoạn. Đặc 

biệt, có 3/9 tiểu loại từ loại chỉ xuất hiện trong giai đoạn 3 - 4 tuổi (đại từ chỉ 

định, đại từ nghi vấn, từ đáp – gọi).  

Xét về ý nghĩa của các từ loại trong nhóm từ loại khác không có sự khác 

biệt rõ rệt giữa 2 giai đoạn. Đây là những từ loại không có ý nghĩa từ vựng mà 

chỉ có ý nghĩa ngữ pháp. Việc sử dụng nhóm từ loại này ở trẻ tự kỉ cũng khá 

hạn chế. Trẻ chỉ sử dụng được nhóm từ này ở mức độ đơn giản. Vì thế, giữa 

giai đoạn 3 – 4 tuổi và giai đoạn 5 – 6 tuổi chỉ có sự chênh lệch về số lượng từ 

chứ không có sự khác biệt nhiều về ý nghĩa của các từ loại. 

Qua những phân tích ở trên đối với 4 nhóm từ loại danh từ, động từ, tính 

từ và từ loại khác, có thế thấy không có sự chênh lệch lớn về số lượng và tỉ lệ 

ở mỗi nhóm từ loại giữa giai đoạn 3 - 4 tuổi và giai đoạn 5 - 6 tuổi. Nhìn 

chung ở 4 nhóm từ với những tiểu loại ý nghĩa khác nhau, trẻ tự kỉ giai đoạn 3 

- 4 tuổi có số lượng và tỉ lệ từ cao hơn giai đoạn 5 - 6 tuổi.  

Ngoài sự khác biệt về khả năng nắm bắt nghĩa từ loại ở trẻ tự kỉ trong 2 

giai đoạn 3 - 4 tuổi và 5 - 6 tuổi, khảo sát 15 trẻ tự kỉ chúng tôi nhận thấy có 

sự khác biệt về việc tiếp thu nghĩa từ vựng giữa những trẻ có mức độ tự kỉ 

khác nhau. 15 trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát đều trong giai đoạn 3 - 6 tuổi nhưng 

việc tiếp thu các từ loại có sự khác nhau ở mỗi trẻ. Trong 15 trẻ được khảo 

sát, T03 và T11 là trẻ có vốn từ nhiều và vượt trội về nghĩa từ loại so với 

những trẻ còn lại.  

Ví dụ, trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, vốn từ của những trẻ tự kỉ nặng và trung 

bình mới chỉ xuất hiện những danh từ chỉ bộ phận cơ thể quen thuộc (mắt, 

mũi, chân, tay...) nhưng T03 và T11 đã có những từ chỉ bộ phận cơ thể “khó 
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hơn” như: bụng, đùi, lưỡi, ngón chân, ngón tay, răng, vai…hoặc từ chỉ bộ 

phận cơ thể của con vật như: mình, ức, vây… 

Trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, T01, T05, T06, T07, T08, T10 mới nói được 

những danh từ chỉ người thân gần gũi nhất với trẻ như: ông, bà, bố, mẹ trong 

khi đó T03 và T11 đã có những danh từ chỉ người thân ở mức độ “xa” và “cụ 

thể” hơn như: chú, bác, cháu, bạn...  

Đối với danh từ chỉ con vật, những trẻ tự kỉ ở mức độ nặng và trung bình 

mới biết được những con vật gần gũi, xung quanh mình (con cá, con gà, con 

lợn, con chó, con mèo, con voi, con khỉ, con tôm...) nhưng T03 và T11 đã biết 

cả những con vật “xa lạ”: chích chòe, bạch tuộc, cú mèo, nhện, ong, sao biển, 

sư tử....  

Với những danh từ liên quan đến giao thông, trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, 

những trẻ mắc chứng tự kỉ ở mức độ trung bình và và một số trẻ ở mức độ nhẹ 

(T01, T04,T09, T10, T12, T13, T14, T15) cũng mới chỉ biết được tên những 

phương tiện giao thông gần gũi (ô tô, tàu hỏa, máy bay, xe đạp, xe máy...) còn 

T03 và T11 đã biết những phương tiện có tính “đặc thù” như: xe đạp điện, du 

thuyền, tàu thủy; T03 và T11 còn biết tên các loại hình giao thông (đường sắt, 

đường bộ, đường thủy, đường hàng không).  

Với những danh từ chỉ thời gian, các hiện tượng thiên nhiên, thời tiết, hầu 

như những trẻ tự kỉ ở mức độ nặng và trung bình chưa có được vốn từ này, 

nhưng T03 và T11 đã có vốn từ này khá phong phú ngay trong giai đoạn 3 - 4 

tuổi (hôm nay, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, ban ngày, ban đêm, 

mặt trăng, mặt trời, mây, cầu vồng…)  

Trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, T03 và T11 đã có được những danh từ chỉ 

nghề nghiệp (cảnh sát, kế toán, nông dân, thợ điện...) và một số danh từ chỉ 

địa điểm (siêu thị, nhà thờ, công viên, khu vui chơi, nhà máy...). Đây là 

những từ loại chưa xuất hiện trong vốn từ của những trẻ tự kỉ khác trong 

giai đoạn này. 
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Tương tự như vậy, trong việc hấp thu vốn từ là động từ, những trẻ tự kỉ ở 

mức độ nặng và trung bình, trong giai đoạn 3 – 4 tuổi mới chỉ nói đươc những 

động từ chỉ hành động quen thuộc như: ạ, xin, ăn, cất... nhưng T03 và T11 đã 

nói được những động từ khó hơn (khuấy, nhún, xòe, tặng...) 

Trong giai đoạn 3 - 4 tuổi, T11 đã đếm được đến 100, T03 đã đếm 

được đến 50… 

Tất cả các đại từ nhân xưng, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, phó từ, 

quan hệ từ và thán từ trong giai đoạn 3 - 4 tuổi đều là của T03 và T11.  

2.3.3.2. So sánh đặc điểm về nghĩa của từ theo trường từ vựng giữa trẻ 

tự kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

Nghĩa của từ theo trường từ vựng giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường có 

những điểm giống và khác nhau.  

Ở trẻ bình thường dưới 3 tuổi, theo nghiên cứu của Lưu Thị Lan:  

- Trong giai đoạn này danh từ biểu thị các đồ vật, biểu thị thức ăn xuất 

hiện sớm nhất và nhiều hơn cả 

- Động từ của trẻ dưới 3 tuổi chủ yếu là các động từ biểu hiện các 

hành động của bản thân trẻ (ăn, uống, đi, ngủ, chạy, hát, múa, rửa mặt...) 

hoặc biểu hiện hành động của người và vật sống ở xung quanh trẻ (bế, bay, 

kéo, ném, bê...) 

- Tính từ của trẻ dưới 3 tuổi chủ yếu là các tính từ biểu hiện các tính chất 

trẻ có thể nhận biết được thông qua các cảm giác (nóng, lạnh, tối, sáng, mát, 

mặn, chua, ngọt...), các tính từ biểu thị kích thước của vật (to, nhỏ, dài, ngắn...), 

các tính từ biểu thị màu sắc được xuất hiện với số lượng ít (xanh, đỏ, vàng...) 

- Số lượng các đại từ xuất hiện còn ít ở trẻ dưới 3 tuổi... [Lưu Thị Lan, 

1996].  

Ngược lại, đối với trẻ tự kỉ, hầu như trong giai đoạn này (gần 36 tháng 

tuổi), phụ huynh mới phát hiện ra con mình có sự khác biệt so với trẻ bình 

thường và đưa đi can thiệp. Do vậy, vốn từ của trẻ khi 36 tháng tuổi rất ít (trừ 
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một số trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ). Mặc dù, vốn từ của 2 trẻ trong nhóm tự kỉ nhẹ là 

T03 và T11 lúc này khá cao (T03 có 163 từ, T11 có 300 từ) nhưng xét về mặt 

nghĩa từ vựng thì phải sang giai đoạn 48 tháng tuổi, trẻ mới có những từ vựng 

tương đương với trẻ bình thường ở giai đoạn 36 tháng tuổi.  

Đối với trẻ bình thường, khi 48 tháng tuổi trẻ đã xuất hiện thêm các danh 

từ chỉ mùa trong năm (mùa đông, mùa hè), xuất hiện một số các danh từ tên 

phố phường Hà Nội, xuất hiện nhóm danh từ chỉ nghề nghiệp (giáo viên, công 

an, bác sĩ...), các danh từ chỉ giới (đàn ông, đàn bà, con trai, con gái...).  

Động từ tiếp tục được phát triển và mở rộng bên cạnh các động từ đã 

xuất hiện ở lứa tuổi trước. Ở trẻ xuất hiện thêm các động từ mới biểu thị hành 

động nhưng có tính hình ảnh và gợi cảm hơn (nhảy nhót, đu đưa, ngo ngoe, 

tung tăng, sấn sổ, nằm ườn...); Các động từ có tính khái quát cho một loại 

hoạt động (rửa ráy, dọn dẹp, trang điểm, ăn uống...).  

Về tính từ, trẻ có thêm những tính từ mới, mức độ biểu hiện các tính chất 

tinh tế hơn. Các tính từ của trẻ dưới 36 tháng tuổi chỉ biểu hiện một đặc điểm, 

một tính chất nào đó của sự vật trẻ có thể cảm nhận được thông qua các cảm 

giác (nóng hay lạnh, tối hay sáng, chua hay ngọt...). Sự cảm nhận đó ở tuổi 

này đã rõ ràng và đa dạng hơn. Các tính từ được biểu hiện phong phú, có hình 

ảnh, có âm thanh, có màu sắc gợi cảm hơn. Đối với những tính từ chỉ mùi vị, 

với trẻ bây giờ không phải là chua hay ngọt mà mức độ thể hiện của từng từ 

có khác nhau chua chua, chua loét, ngọt lịm; về kích thước: bé xíu, bé bé, to 

đùng, to bự,  ngắn ngắn, tròn tròn, tròn xoe; về màu sắc: đỏ chon chót, đỏ 

choét, xanh xanh, vàng khè, trăng trắng; các tính chất khác: sáng choang, óng 

ánh, nhẹ nhàng, tối om, lóng lánh, nhanh nhanh... [Lưu Thị Lan, 1996].  

So với trẻ bình thường, trẻ tự kỉ cũng có sự phát triển về nghĩa của từ 

tương tự như trẻ bình thường nhưng chậm hơn. Vốn từ xuất hiện trong giai 

đoạn 48 tháng tuổi ở trẻ bình thường thì đến giai đoạn sau (từ 60 đến 72 tháng 

tuổi) mới xuất hiện ở trẻ tự kỉ (kể cả với trẻ tự kỉ mức độ nhẹ).  
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Trong giai đoạn từ 48 tháng tuổi trở đi, ở trẻ bình thường đã xuất hiện tất cả 

các từ loại khác với số lượng và ý nghĩa ngày càng phong phú. Ở trẻ tự kỉ cũng 

có quá trình phát triển tương tự nhưng ít hơn về số lượng từ qua từng giai đoạn. 

Thêm vào đó, nghĩa từ vựng trong vốn từ của trẻ cũng chậm hơn so với trẻ bình 

thường.  Nhiều từ loại xuất hiện trong vốn từ của trẻ bình thường (khi trẻ 72 

tháng tuổi) nhưng chưa thấy xuất hiện trong vốn từ của trẻ tự kỉ.  

Theo Lưu Thị Lan, “đến 6 tuổi, trong vốn từ của trẻ xuất hiện tiếp nhóm 

danh từ chỉ các đồ vật được sử dụng trong chiến tranh, trận mạc” [Lưu Thị 

Lan, 1996, tr.71] hay “đặc biệt hơn là ở trẻ 6 tuổi đã xuất hiện các danh từ 

chỉ các khái niệm” [Lưu Thị Lan, 1996, tr.72] nhưng những nhóm từ này có 

thể xuất hiện rất muộn, thậm chí sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhóm trẻ tự kỉ.  

Đối với những trẻ tự kỉ có khả năng ngôn ngữ khá, trẻ có thể bắt chước 

ngôn ngữ của người khác (giáo viên, bạn bè, người thân trong gia đình…) 

hoặc trên những phương tiện truyền thông (ti vi, điện thoại, ipad…) và “có 

được” những từ “trừu tượng”. Tuy nhiên, đó chỉ là sự bắt chước đơn thuần. 

Trên thực tế trẻ rất ít sử dụng những từ đó trong giao tiếp. Trong 15 trẻ được 

khảo sát, T03 và T11 (nhóm tự kỉ ở mức độ nhẹ) có số lượng từ lớn với các 

kiểu từ loại rất phong phú. Tuy vậy, số từ mà trẻ có thể chủ động sử dụng 

trong giao tiếp hàng ngày không nhiều. Trẻ chủ yếu vẫn sử dụng những từ 

đơn giản thể hiện nhu cầu của trẻ. Đây cũng là điểm khác biệt đáng lưu ý giữa 

trẻ bình thường và trẻ tự kỉ. Khi có được vốn từ mới, có thể chưa hiểu hết 

nghĩa của từ nhưng trẻ bình thường thường vận dụng trong giao tiếp. Trong 

khi đó, vốn từ của trẻ tự kỉ nhiều khi là vốn từ “chết”, đặc biệt những từ có 

nghĩa trừu tượng không liên quan đến nhu cầu trực tiếp của trẻ. Trẻ thường 

chỉ sử dụng những từ này trong những giờ học cá nhân với giáo viên mà hiếm 

khi sử dụng trong đời sống hàng ngày tại gia đình.  

Như vậy, về khả năng tiếp thu nghĩa của từ theo trường từ vựng, về cơ 

bản trẻ tự kỉ có những điểm tương đồng với trẻ bình thường. Tuy nhiên, việc 
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tiếp thu nghĩa của từ theo trường từ vựng ở trẻ tự kỉ diễn ra muộn và chậm 

hơn so với trẻ bình thường. Đến 72 tháng tuổi, nhìn chung trẻ tự kỉ đã có đầy 

đủ các từ loại hàm chứa nhiều ý nghĩa, từ những từ đơn giản biểu thị các sự 

vật, hành động… cụ thể đến các từ chỉ tính chất, màu sắc với nhiều sắc thái, 

mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, trẻ còn có cả những từ biểu thị thời gian và 

mối quan hệ của các sự vật, hiện tượng… trong cuộc sống. Đây là tiền đề 

quan trọng để trẻ có thể bước vào tiểu học với các bạn cùng trang lứa.  

2.4. Tiểu kết 

Kết quả khảo sát và phân tích về đặc điểm vốn từ của trẻ tự kỉ từ 3 đến 6 

tuổi và kết quả so sánh đặc điểm về vốn từ của trẻ tự kỉ với trẻ bình thường 

cho thấy: 

Khi 36 tháng tuổi, tất cả 15 trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát đều đã có ngôn 

ngữ nói và số lượng từ ở tất cả 15 trẻ đều tăng lên sau mỗi năm can thiệp. Tuy 

vậy, tổng số lượng từ ở mỗi trẻ cũng như số từ tăng thêm sau mỗi năm ở từng 

trẻ là khác nhau và có sự khác nhau qua từng giai đoạn. Mặc dù có sự gia tăng 

về số lượng từ của trẻ tự kỉ sau mỗi năm can thiệp nhưng so với trẻ bình 

thường, số lượng từ của trẻ tự kỉ còn thấp hơn nhiều (đặc biệt là những trẻ tự 

kỉ trung bình và nặng). Tuy vậy, nếu trẻ tự kỉ được can thiệp tích cực và kịp 

thời thì khoảng cách về mặt số lượng từ vựng giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình 

thường ngày càng gần lại.  

Việc phân bố từ loại ở những trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau thì khác 

nhau và có sự khác nhau qua từng giai đoạn. Trẻ có mức độ tự kỉ càng nhẹ thì 

số lượng từ loại xuất hiện càng sớm và càng phong phú hơn và ngược lại. 

Trong tương quan so sánh với trẻ bình thường, mặc dù xuất hiện muộn hơn 

nhưng xu hướng phát triển về từ loại của trẻ tự kỉ cũng giống trẻ bình thường. 

Điều này thể hiện ở tỉ lệ danh từ ngày càng giảm, tỉ lệ động từ và từ loại khác 

ngày càng tăng.  
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Việc nắm bắt nghĩa từ vựng trong mỗi nhóm từ loại ở trẻ tự kỉ có sự 

khác biệt giữa giai đoạn 3 - 4 tuổi và giai đoạn 5 - 6 tuổi. Khả năng nắm bắt 

nghĩa của từ xét về mặt từ loại trong giai đoạn sau “sâu hơn”, “phong phú” 

hơn so với giai đoạn trước. Khả năng tiếp thu nghĩa từ vựng ở mỗi kiểu từ 

loại cũng có sự khác biệt giữa các mức độ tự kỉ khác nhau. Trẻ có mức độ tự 

kỉ càng nặng thì khả năng nắm bắt nghĩa từ vựng ở mỗi nhóm từ loại sẽ 

“chậm hơn”, “đơn giản” hơn so với trẻ tự kỉ ở mức độ nhẹ hơn. Mặc dù có sự 

phát triển qua từng giai đoạn nhưng khả năng nắm bắt nghĩa từ vựng ở trẻ tự 

kỉ còn chậm hơn rất nhiều so với trẻ bình thường. Vì thế, trẻ tự kỉ cần được 

can thiệp liên tục để vốn từ vựng ngày càng phong phú phục vụ cho nhu cầu 

giao tiếp của trẻ.  

Xét về các nhân tố ảnh hưởng đến vốn từ của trẻ tự kỉ, chúng tôi thấy 

rằng, vốn từ của trẻ tự kỉ phụ thuộc vào mức độ tự kỉ, mức độ can thiệp (liên 

tục hay bị gián đoạn) cũng như sự hợp tác của gia đình trong quá trình trẻ 

được can thiệp. Để quá trình trị liệu về ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ đạt hiệu quả, 

cần có sự chung tay của cả cộng đồng từ các trung tâm can thiệp đến sự đồng 

hành của gia đình… Nhờ thế, trẻ tự kỉ mới có thể ngày càng phát triển để từng 

bước hòa nhập với trẻ bình thường.  
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Chương 3. ĐẶC ĐIỂM PHÁT NGÔN CỦA TRẺ TỰ KỈ  

TỪ 3 ĐẾN 6 TUỔI 

3.1. Dẫn nhập 

Những phát ngôn trẻ có được từ khi gần 36 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi 

được chúng tôi thu thập thông qua việc quan sát, ghi âm, ghi chép các hoạt 

động của trẻ (trong giờ cá nhân, hoạt động nhóm, sinh hoạt hàng ngày...) qua 

từng tháng tuổi. Chúng tôi loại trừ những phát ngôn khi trẻ đọc truyện, hát, 

đọc thơ hay những phát ngôn trẻ bắt chước lời quảng cáo trên ti vi hoặc 

những phát ngôn trẻ nói một mình.  

Những phát ngôn của trẻ được phân tích theo ba nội dung chính bao gồm:  

- Đặc điểm cấu trúc phát ngôn 

- Đặc điểm mục đích phát ngôn 

- Đặc điểm mức độ chủ động trong sử dụng phát ngôn.  

Trong quá trình phân tích, ở một số nội dung cụ thể chúng tôi so sánh 

các đặc điểm này ở các giai đoạn khác nhau của trẻ tự kỉ; so sánh giữa các 

nhóm trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau đồng thời cũng so sánh các đặc điểm này 

ở trẻ tự kỉ trong tương quan với trẻ bình thường cùng lứa tuổi.  

Cấu trúc phát ngôn của trẻ tự kỉ được tìm hiểu theo 4 loại: Phát ngôn 1 thành 

phần, phát ngôn 2 thành phần, phát ngôn 3 thành phần, phát ngôn phức tạp.  

Mục đích phát ngôn của trẻ tự kỉ được tìm hiểu theo hai nội dung: Đặc 

điểm về số lượng phát ngôn phân theo mục đích (phát ngôn trần thuật, phát 

ngôn nghi vấn, phát ngôn cầu khiến, phát ngôn loại khác) và đặc điểm về 

nghĩa trong phát ngôn (giai đoạn 3 - 4 tuổi và 5 - 6 tuổi).  

Mức độ chủ động trong việc sử dụng các phát ngôn của trẻ tự kỉ được 

phân tích theo 3 mức độ từ thấp đến cao: phát ngôn nói theo, phát ngôn cần 

nhắc nhở và phát ngôn chủ động. 
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3.2. Đặc điểm cấu trúc phát ngôn của trẻ tự kỉ (3 - 6 tuổi) 

3.2.1. Số lượng phát ngôn phân theo cấu trúc của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Cấu trúc phát ngôn của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) được chúng tôi chia thành 

bốn loại: phát ngôn một thành phần (1TP), phát ngôn 2 thành phần (2TP), 

phát ngôn 3 thành phần (3TP) và phát ngôn phức tạp (PT). Phát ngôn phức 

tạp theo cách phân chia của chúng tôi là những phát ngôn có hơn 3 thành 

phần (4 – 5 thành phần) đơn lẻ và những phát ngôn ghép (ví dụ: Phát ngôn có 

2 vế Chủ ngữ - vị ngữ - bổ ngữ + chủ ngữ - vị ngữ - bổ ngữ). Các thành phần 

câu – phát ngôn được sử dụng theo quan điểm của Nguyễn Minh Thuyết và 

Nguyễn Văn Hiệp trong cuốn “Thành phần câu tiếng Việt” [Nguyễn Minh 

Thuyết – Nguyễn Văn Hiệp, 2004]. Theo đó, câu trong tiếng Việt bao gồm 3 

thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ và bổ ngữ; 4 thành phần phụ là khởi ngữ, 

tình thái ngữ, định ngữ và trạng ngữ. 

3.2.1.1. So sánh cấu trúc phát ngôn giữa các giai đoạn khác nhau 

của trẻ tự kỉ  

Khảo sát cấu trúc phát ngôn theo thành phần của 15 trẻ tự kỉ qua các giai 

đoạn, chúng tôi nhận thấy, số lượng trẻ có các phát ngôn nhiều thành phần 

(phát ngôn 2 thành phần, phát ngôn 3 thành phần và phát ngôn phức tạp) tăng 

dần qua các giai đoạn. Cụ thể là:  

Số lượng trẻ có phát ngôn 2 thành phần tăng từ 2/15 trẻ (khi 36 tháng 

tuổi) lên 9/15 trẻ (khi 48 tháng tuổi) lên 13/15 trẻ (khi 60 tháng). Và đến 72 

tháng tuổi, 100% trẻ được khảo sát đều đã có phát ngôn 2 thành phần.  

Số lượng trẻ có phát ngôn 3 thành phần tăng từ 2/15 trẻ (khi 36 tháng 

tuổi) lên 7/15 trẻ (khi 48 tháng tuổi) lên 11/15 trẻ (khi 60 tháng). Và khi 72 

tháng tuổi, đã có 13/15 trẻ có phát ngôn 3 thành phần. 

 Số lượng trẻ có phát ngôn phức tạp tăng từ 1/15 trẻ (khi 36 tháng tuổi) 

lên 4/15 trẻ (khi 48 tháng tuổi) lên 10/15 trẻ (khi 60 tháng). Và khi 72 tháng 

tuổi, đã có 14/15 trẻ có phát ngôn 3 thành phần. 
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Kết quả khảo sát về số lượng và tỉ lệ trung bình các loại phát ngôn phân theo cấu trúc của từng nhóm trẻ tự kỉ trong giai 

đoạn từ 3 đến 6 tuổi như sau: 

Bảng 3.1. Số lượng và tỉ lệ trung bình các loại phát ngôn theo cấu trúc của từng nhóm trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Mức độ tự kỉ  36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

1TP 2TP 3TP PT 1TP 2TP 3TP PT 1TP 2TP 3TP PT 

 

1TP 2TP 3TP PT 

 

Nặng 

SL 2.25 0 0 0 18.25 0 0 0 59.75 1 0 0 137.25 4.75 1.5 0.75 

Tỉ lệ  100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 98.35% 1.65% 0% 0% 95.15% 3.29% 1.04% 0.52% 

Trung 

bình 

SL 
2.75 0 0 0 56 5.25 0.25 0 180.25 31.5 7.75 1.5 267.5 63.25 29.5 5 

Tỉ lệ  100% 0% 0% 0% 91.06% 8.54% 0.40% 0% 81.56% 14.25% 3.51% 0.68% 73.24% 17.32% 8.08% 1.36% 

Nhẹ SL 62 10.43 1.71 0.29 147.86 38.71 26.86 10.29 219.00 86.14 65.43 28.86 267.71 135.57 120.57 68.57 

Tỉ lệ  83.30% 14.01% 2.30% 0.39% 66.09% 17.31% 12.00% 4.60% 54.83% 21.57% 16.38% 7.22% 45.19% 22.88% 20.35% 11.58% 
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Kết quả ở bảng 3.1 cho thấy, có sự chênh lệch rất lớn về số lượng và tỉ lệ 

các phát ngôn phân theo cấu trúc giữa những nhóm trẻ có mức độ tự kỉ khác 

nhau ở các giai đoạn khác nhau.  

Khi 36 tháng tuổi, nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ nặng và trung bình mới chỉ 

có phát ngôn 1 thành phần với số lượng ít (nhóm trẻ nặng có trung bình 2.25 

phát ngôn, nhóm trẻ trung bình có 2.75 phát ngôn). Trong khi đó, nhóm trẻ tự 

kỉ ở mức độ nhẹ lúc này đã có đầy đủ các loại phát ngôn phân theo cấu trúc. 

Tuy nhiên phần lớn phát ngôn của trẻ tự kỉ nhẹ vẫn là phát ngôn 1 thành phần 

(chiếm 83.30%) cao gấp 4,98 lần so với 3 loại phát ngôn còn lại (2 thành 

phần, 3 thành phần và phát ngôn phức tạp chỉ chiếm 16.7%).  

Khi 48 tháng tuổi, nhóm trẻ tự kỉ nặng vẫn chỉ có phát ngôn 1 thành 

phần (18.25 phát ngôn). Ở nhóm trẻ tự kỉ trung bình, phần lớn vẫn là phát 

ngôn 1 thành phần (56 phát ngôn tương đương 91.06%). Trẻ đã có thêm phát 

ngôn 2 và 3 thành phần tuy nhiên số lượng phát ngôn hai loại này còn rất hạn 

chế (chỉ chiếm 8.94%). Trẻ tự kỉ nhẹ có số lượng phát ngôn tăng ở cả 4 loại 

phát ngôn. Đáng chú ý là tỉ lệ phát ngôn nhiều thành phần (2 thành phần, 3 

thành phần và phát ngôn phức tạp) tăng hơn so với giai đoạn trước (chiếm 

33,91%).  

Khi 60 tháng tuổi, ở nhóm trẻ tự kỉ nặng bên cạnh phát ngôn 1 thành 

phần (59.75 phát ngôn, chiếm 98.35%) trẻ đã có phát ngôn 2 thành phần, tuy 

nhiên số lượng loại phát ngôn này không đáng kể (chỉ có 1 phát ngôn, chiếm 

1.65%). Nhóm trẻ tự kỉ trung bình đã xuất hiện phát ngôn phức tạp (1.5 phát 

ngôn phức tạp, chiếm 0.68%) bên cạnh 3 loại phát ngôn còn lại. Tuy nhiên 

tổng tỉ lệ của các phát ngôn nhiều thành phần vẫn còn thấp (chiếm 18.44%). 

Tỉ lệ phát ngôn 1 thành phần vẫn chiếm ưu thế với 81.56% cao gấp 4.2 lần 3 

loại phát ngôn còn lại. Trẻ tự kỉ nhẹ có số lượng phát ngôn tăng ở cả 4 loại. 

Tuy nhiên tỉ lệ phát ngôn nhiều thành phần (2 thành phần, 3 thành phần và 
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phát ngôn phức tạp) tiếp tục tăng hơn so với giai đoạn trước (chiếm 

45.17%). 

Sang đến giai đoạn 72 tháng tuổi, ở nhóm trẻ tự kỉ nặng đã có đầy đủ các 

loại phát ngôn phân theo cấu trúc tuy nhiên phần lớn phát ngôn của trẻ vẫn là 

phát ngôn 1 thành phần (137.25 phát ngôn chiếm 95.15%) cao gấp 19.62 lần 

tổng 3 loại phát ngôn còn lại (7 phát ngôn chiếm 4.85%). Số lượng phát ngôn 

1 thành phần và 2 thành phần của trẻ có sự gia tăng đáng kể so với giai đoạn 

trước (phát ngôn 1 thành phần tăng gấp 2.3 lần; phát ngôn 2 thành phần tăng 

gấp 4.75 lần). Nhóm trẻ tự kỉ ở mức độ trung bình có số lượng và tỉ lệ các 

phát ngôn nhiều thành phần cũng tăng lên đáng kể chiếm 26.76% tổng số phát 

ngôn mà trẻ có được. Số lượng phát ngôn 1 thành phần của trẻ dù có sự gia 

tăng về số lượng (có 267.5 phát ngôn) nhưng lại giảm về tỉ lệ (73.24%) so với 

giai đoạn trước. Nhóm trẻ tự kỉ nhẹ đến giai đoạn này có sự gia tăng lớn về số 

lượng của cả 4 loại phát ngôn. Đáng chú ý là số lượng phát ngôn nhiều thành 

phần chiếm tỉ lệ lớn hơn so với số lượng phát ngôn 1 thành phần (chiếm đến 

54.81% tổng số phát ngôn).  

Như vậy, có thể nhận thấy, giữa những nhóm trẻ có mức độ tự kỉ khác 

nhau ở các giai đoạn khác nhau có sự chênh lệch lớn về số lượng và tỉ lệ các 

phát ngôn phân theo cấu trúc.  Mặc dù có sự chênh lệch về số lượng cũng như 

tỉ lệ các phát ngôn giữa những nhóm trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau nhưng 

càng về sau mức độ chênh lệch ngày càng giảm.  

3.2.1.2. Sự phát triển cấu trúc phát ngôn của trẻ theo mức độ tự  kỉ 

qua các giai đoạn 

Trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, sau mỗi năm can thiệp số lượng phát 

ngôn phân theo cấu trúc của trẻ tự kỉ ở cả 3 mức độ (nặng, trung bình và nhẹ) 

được khảo sát đều tăng lên. Tuy nhiên, số lượng phát ngôn tăng thêm ở các 

mức độ tự kỉ khác nhau là không giống nhau.  
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Trong cả giai đoạn (3 - 6 tháng tuổi), số lượng phát ngôn 1 thành phần của 

trẻ tự kỉ nặng tăng lên 61 lần (từ 2.25 khi 36 tháng lên 137.25 khi 72 tháng); trẻ tự 

kỉ trung bình tăng 97.3 lần (từ 2.75 khi 36 tháng lên 267.5 khi 72 tháng); trẻ tự kỉ 

nhẹ tăng 4.32 lần (từ 62 khi 36 tháng lên 267.71 khi 72 tháng).  

Về số lượng phát ngôn 2 thành phần, trẻ tự kỉ nặng chỉ xuất hiện phát 

ngôn 2 thành phần ở giai đoạn 60 tháng tuổi (với 1 phát ngôn) và tăng lên 

4.75 phát ngôn khi 72 tháng tuổi. Trong khi đó, số lượng phát ngôn 2 thành 

phần ở trẻ tự kỉ trung bình xuất hiện khi trẻ 48 tháng (5.25 phát ngôn) và lên 

63.25 phát ngôn khi 72 tháng, tăng lên gấp 12.04 lần. Số lượng phát ngôn 2 

thành phần ở trẻ tự kỉ nhẹ tăng đều sau mỗi năm can thiệp từ 10.43 phát ngôn 

(36 tháng) lên 267.71 phát ngôn (72 tháng), tăng 13 lần.  

Về số lượng phát ngôn 3 thành phần, trẻ tự kỉ nặng chỉ xuất hiện phát 

ngôn 3 thành phần ở giai đoạn 72 tháng tuổi (với 1.5 phát ngôn). Trong khi 

đó, số lượng phát ngôn 3 thành phần ở trẻ tự kỉ trung bình xuất hiện khi trẻ 48 

tháng (0.25 phát ngôn) và tăng lên gấp 118 lần khi 72 tháng (với 29.5 phát 

ngôn). Số lượng phát ngôn 3 thành phần ở trẻ tự kỉ nhẹ tăng đều sau mỗi năm 

can thiệp từ 1.71 phát ngôn (36 tháng) lên 120.57 phát ngôn (72 tháng), tăng 

70.5 lần. 

Về số lượng phát ngôn phức tạp, trẻ tự kỉ nặng chỉ xuất hiện phát ngôn 

phức tạp ở giai đoạn 72 tháng tuổi (với 0.75 phát ngôn). Trong khi đó, số 

lượng phát ngôn phức tạp ở trẻ tự kỉ trung bình xuất hiện khi trẻ 60 tháng (1.5 

phát ngôn) và lên 5 phát ngôn khi 72 tháng, tăng lên gấp 3.33 lần. Số lượng 

phát ngôn phức tạp ở trẻ tự kỉ nhẹ tăng đều sau mỗi năm can thiệp từ 0.29 

phát ngôn (36 tháng) lên 68.57 phát ngôn (72 tháng), tăng 236.45 lần. 

Xét về tổng số phát ngôn của 15 trẻ được khảo sát, có thể nhận thấy sự 

phân biệt rõ rệt về số lượng phát ngôn mà trẻ ở các mức độ tự kỉ khác nhau có 

được. Khi 36 tháng tuổi, nhóm trẻ tự kỉ nhẹ đã có 74.43 phát ngôn, cao gấp 

27.06 lần nhóm trẻ tự kỉ trung bình (chỉ có 2.75 phát ngôn) và cao gấp 33.08 
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lần nhóm trẻ tự kỉ nặng (chỉ có 2.25 phát ngôn). Đến 48 tháng, nhóm trẻ tự kỉ 

nhẹ có 223.72 phát ngôn, cao gấp 3.64 lần nhóm trẻ tự kỉ trung bình (61.5 

phát ngôn) và gấp 12.26 lần nhóm trẻ tự kỉ nặng (18.25 phát ngôn). Đến 60 

tháng, nhóm trẻ tự kỉ nhẹ có tổng 399.43 phát ngôn, cao gấp 1.81 lần nhóm 

trẻ tự kỉ trung bình (có 221 phát ngôn) và gấp 6.57 lần nhóm trẻ tự kỉ nặng 

(60.75 phát ngôn). Khi 72 tháng tuổi, nhóm trẻ tự kỉ nhẹ có tổng 592.42 phát 

ngôn, cao gấp 1.62 lần nhóm trẻ tự kỉ trung bình (365.25 phát ngôn) và gấp 

4.11 lần nhóm trẻ tự kỉ nặng (có 144.25 phát ngôn). Có thể nhận thấy, sau mỗi 

năm can thiệp, sự chênh lệch về tổng số lượng phát ngôn của trẻ ở các mức độ 

tự kỉ khác nhau đã dần được rút ngắn.  

Mặc dù xét về số lượng, phát ngôn phân theo cấu trúc của trẻ tự kỉ ở cả 3 

mức độ đều có sự gia tăng sau mỗi năm can thiệp nhưng, xét về tỉ lệ, phát 

ngôn phân theo cấu trúc của trẻ có nhiều biến động. Tỉ lệ phát ngôn 1 thành 

phần ngày càng giảm và tỉ lệ phát ngôn nhiều thành phần (2 thành phần, 3 

thành phần, phức tạp) ngày càng tăng. Điều này chứng tỏ trẻ có sự phát triển 

về mặt cấu trúc phát ngôn. Trẻ càng lớn thì càng nói được nhiều phát ngôn 

nhiều thành phần.  

Đáng chú ý là về mặt tỉ lệ, có sự chênh lệch lớn của phát ngôn 1 thành 

phần giữa các mức độ tự kỉ khác nhau. Nhóm tự kỉ nặng có tỉ lệ phát ngôn 1 

thành phần rất cao và giảm chậm qua mỗi năm. Khi 72 tháng tuổi, tỉ lệ phát 

ngôn 1 thành phần ở nhóm trẻ này vẫn chiếm 95.15%. Nhóm trẻ tự kỉ trung 

bình, tỉ lệ phát ngôn 1 thành phần tuy có giảm nhưng vẫn còn cao (đạt 73.24% 

khi 72 tháng tuổi). Trong khi đó, ở nhóm trẻ tự kỉ nhẹ, khi 36 tháng tuổi, bên 

cạnh phát ngôn 1 thành thành phần (83.3%) thì trẻ đã có 16.7% các phát ngôn 

phức tạp. Thêm vào đó, tỉ lệ phát ngôn 1 thành phần ở nhóm trẻ này liên tục 

giảm mạnh. Đến 72 tháng tuổi, tỉ lệ phát ngôn 1 thành phần ở nhóm trẻ này 

chỉ còn 45.19%. Điều này chứng tỏ khả năng sử dụng phát ngôn phân theo 

cấu trúc ở trẻ phụ thuộc vào mức độ tự kỉ. Trẻ có mức độ tự kỉ càng nặng thì 
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khả năng xuất hiện những phát ngôn nhiều thành phần càng muộn và số lượng 

càng ít hơn so với những trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ hơn.  

3.2.1.3. So sánh cấu trúc phát ngôn giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình 

thường (3 – 6 tuổi) 

Theo Nguyễn Huy Cẩn, trẻ bình thường trong giai đoạn từ 12 – 20 tháng 

tuổi đã “xây dựng các phát ngôn một thành phần” [Nguyễn Huy Cẩn, 2001, 

tr.127 – 128]; Đến “khoảng 2 tuổi, trẻ có thể tổ chức câu 2, 3 thành phần: 

chủ ngữ + vị ngữ, vị ngữ + bổ ngữ, vị ngữ + trạng ngữ, chủ ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ, chủ ngữ + vị ngữ + trạng ngữ” [Nguyễn Huy Cẩn, 2001, tr.119]; 

Đến “khoảng 24 – 36 tháng tuổi, trẻ xây dựng các phát ngôn nhiều thành 

phần” [Nguyễn Huy Cẩn, 2001, tr.129].  

So sánh phát ngôn phân theo cấu trúc của trẻ tự kỉ trong tương quan với 

trẻ bình thường, có thể thấy:  

Khi 36 tháng tuổi, chỉ có 2 trẻ thuộc nhóm mức độ tự kỉ nhẹ (T03 và 

T11) có cấu trúc phát ngôn tương đương với trẻ bình thường ở giai đoạn 24 

tháng tuổi (có các phát ngôn 2, 3 thành phần). Cấu trúc phát ngôn của 13 trẻ 

còn lại chỉ tương đương với trẻ bình thường giai đoạn từ 12 đến 20 tháng tuổi 

(100% phát ngôn của trẻ là phát ngôn 1 thành phần). 

Khi 48 tháng tuổi, trẻ T03 và T11 đã xuất hiện các phát ngôn phức tạp. 

Lúc này, cấu trúc phát ngôn của 2 trẻ này tương đương với trẻ bình thường 

giai đoạn 24 – 36 tháng tuổi (giai đoạn trẻ xây dựng các phát ngôn nhiều 

thành phần – tương đương với phát ngôn phức tạp trong cách gọi của chúng 

tôi). 5/15 trẻ khác (trong đó có 4 trẻ của nhóm tự kỉ nhẹ T02, T12, T13, T14 

và 1 trẻ tự kỉ trung bình T15) đã xuất hiện các phát ngôn 2, 3 thành phần, 

tương đương với trẻ bình thường khoảng 24 tháng tuổi.  

Khi 60 tháng tuổi, 4/15 trẻ (trong đó có 3 trẻ tự kỉ trung bình T01, T05, 

T09 và 1 trẻ tự kỉ nhẹ T04) cũng đã xuất hiện các phát ngôn 2, 3 thành phần 
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và phát ngôn phức tạp. Xét về cấu trúc phát ngôn của những trẻ này tương 

đương với trẻ bình thường 24 đến 36 tháng tuổi.  

Khi 72 tháng tuổi, chỉ có 1/4 trẻ tự kỉ nặng (T07) có xuất hiện đầy đủ các 

loại phát ngôn phân theo cấu trúc. Xét về cấu trúc phát ngôn, ở 72 tháng tuổi, 

T07 chỉ tương đương với trẻ bình thường trong giai đoạn 24 – 36 tháng tuổi. 

Phát ngôn của 3/4 trẻ tự kỉ nặng còn lại (T06, T08 và T10) vẫn chủ yếu là các 

phát ngôn 1 thành phần (chiếm tỉ lệ trên 90%), chưa có các phát ngôn 3 thành 

phần hoặc phát ngôn phức tạp. Xét về cấu trúc phát ngôn, dù đã ở 72 tháng 

tuổi nhưng 3 trẻ này mới chỉ tương đương với trẻ bình thường giai đoạn 12 – 

20 tháng tuổi.  

Như vậy, về cấu trúc phát ngôn theo thành phần, mặc dù trẻ tự kỉ đã có 

sự tiến bộ qua từng năm (đặc biệt là những trẻ ở mức độ nhẹ) nhưng so với trẻ 

bình thường khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ vẫn còn chậm hơn rất nhiều. 

 Theo Lưu Thị Lan: “Trẻ 5 – 6 tuổi còn có khả năng kể các sự việc đã 

qua bằng hàng loạt những câu đơn nối tiếp” [Lưu Thị Lan, 1996, tr.125], 

“đến 6 tuổi, các câu phức hợp chính phụ của trẻ cũng đầy đủ những từ nối 

hơn. Ý của câu nói được diễn đạt rõ ràng, mạch lạc hơn. Trẻ sử dụng các 

quan hệ từ, trợ từ cũng nhiều hơn ở trẻ dưới 3 tuổi” [Lưu Thị Lan, 1996, 

tr.128].  

Trong khi đó, ngôn ngữ của trẻ tự kỉ khá cứng nhắc, rập khuôn. Những 

phát ngôn mà trẻ có thể chủ động sử dụng trong giao tiếp thường là những 

phát ngôn 1, 2 thành phần. Những phát ngôn dài và phức tạp mà trẻ có được 

chủ yếu là do trẻ nói theo giáo viên trong giờ học. Đặc biệt, trẻ tự kỉ rất hiếm 

khi sử dụng các quan hệ từ, trợ từ. Trẻ chỉ sử dụng những từ này khi giáo viên 

yêu cầu hoặc bắt chước hoàn toàn câu nói của người khác. Việc sử dụng ngôn 

ngữ trong giao tiếp của trẻ tự kỉ rất ngây ngô, nhiều khi trẻ nói câu dài nhưng 

không phù hợp với tình huống giao tiếp. Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong giao 
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tiếp được coi là hạn chế lớn nhất ở người tự kỉ, kể cả những người tự kỉ ở 

mức độ nhẹ.   

3.2.2. Đặc điểm cấu trúc phát ngôn theo thành phần của trẻ tự kỉ (3 – 

6 tuổi) 

Theo Nguyễn Huy Cẩn, trẻ bình thường sẽ trải qua “các giai đoạn phát 

triển của sự sản sinh phát ngôn lời nói ở trẻ: từ phát ngôn một thành phần 

đến phát ngôn có cấu trúc: chủ ngữ + vị ngữ, vị ngữ + bổ ngữ, vị ngữ + trạng 

ngữ. Từ phát ngôn có cấu trúc đơn giản đến các kiểu phát ngôn phức tạp 

trong hoạt động giao tiếp của trẻ” [Nguyễn Huy Cẩn, 2001, tr.117]. Đối với 

trẻ tự kỉ quá trình phát triển các phát ngôn của trẻ diễn ra thế nào? Có sự khác 

biệt giữa các giai đoạn ra sao? Trong nội dung này chúng tôi sẽ tìm hiểu về 

đặc điểm cấu trúc phát ngôn theo thành phần của trẻ tự kỉ. 

3.2.2.1. So sánh cấu trúc phát ngôn theo thành phần giữa những giai đoạn 

khác nhau ở trẻ tự kỉ  

Kết quả khảo sát về số lượng và tỉ lệ từng loại phát ngôn phân theo 

cấu trúc trong 2 giai đoạn (3 – 4 tuổi và 5 – 6 tuổi) của trẻ tự kỉ thu được 

như sau:  

Bảng 3.2: Số lượng và tỉ lệ phát ngôn phân theo cấu trúc của trẻ tự kỉ 

trong giai đoạn 3 – 4 tuổi và 5 – 6 tuổi 

Phát 

ngôn 

Cấu trúc phát ngôn  

theo thành phần 

Giai đoạn           Tổng 

3 – 4 tuổi 5 – 6 tuổi 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

 

1 thành 

 phần 

Chủ ngữ hoặc bổ ngữ 352 53.41 307 46.59 659 100 

Vị ngữ 140 58.58 99 41.42 239 100 

Khác 15 50 15 50 30 100 

 Chủ ngữ + vị ngữ 142 21.83 505 78.17 646 100 
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2 thành 

phần 

Vị ngữ + bổ ngữ 57 27.94 147 72.06 204 100 

Trạng ngữ + vị ngữ  5 12.20 36 87.80 41 100 

Chủ ngữ + tình thái 

ngữ 

9 100 0 0 9 100 

Vị ngữ + tình thái ngữ  17 60.71 11 39.29 28 100 

Chủ ngữ + trạng ngữ 1 3.85 25 96.15 26 100 

Khác 5 45.45 6 54.55 11 100 

 

 

 

3 thành 

phần 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ  

120 22.30 418 77.70 538 100 

Vị ngữ + bổ ngữ + 

tình thái ngữ 

6 35.29 11 64.71 17 100 

Trạng ngữ + chủ ngữ 

+ vị ngữ 

0 0 22 100 22 100 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

tình thái ngữ  

5 19.23 21 80.77 26 100 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

trạng ngữ  

21 27.63 55 72.37 76 100 

Trạng ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ 

5 50 5 50 10 100 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

tình thái ngữ 

3 13.64 19 86.36 22 100 

Khác 2 8.70 21 91.30 23 100 

 

 

 

 

 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ + tình thái ngữ 

14 37.84 23 62.16 37 100 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ + trạng ngữ 

8 72.73 3 27.27 11 100 

Trạng ngữ + chủ ngữ 6 10.53 51 89.47 57 100 
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Phát 

ngôn 

phức 

tạp 

+ vị ngữ + bổ ngữ 

Chủ ngữ + vị ngữ - 

chủ ngữ + vị ngữ + bổ 

ngữ 

5 41.67 7 58.33 12 100 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ - chủ ngữ + vị 

ngữ 

0 0 6 100 6 100 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ - vị ngữ + bổ 

ngữ 

0 0 12 100 12 100 

Vị ngữ + bổ ngữ - chủ 

ngữ + vị ngữ + bổ ngữ 

0 0 17 100 17 100 

Chủ ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ - chủ ngữ + vị 

ngữ + bổ ngữ 

0 0 20 100 20 100 

Khác 3 3.16 92 96.84 95 100 

 

Kết quả thống kê ở bảng 3.2 cho thấy, ở 15 trẻ tự kỉ được khảo sát, có 

những loại phát ngôn chỉ xuất hiện trong giai đoạn 3 – 4 tuổi:  

- Phát ngôn 2 thành phần: chủ ngữ + tình thái ngữ) mà không xuất hiện ở 

giai đoạn 5 – 6 tuổi.  

- Ngược lại có nhiều loại phát ngôn, không có ở giai đoạn 3 – 4 tuổi mà 

chỉ xuất hiện trong giai đoạn 5 – 6 tuổi (phát ngôn 3 thành phần: trạng ngữ + 

chủ ngữ + vị ngữ; phát ngôn phức tạp: chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ 

+ vị ngữ, chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ, vị ngữ + 

bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ, chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + 

vị ngữ + bổ ngữ). 
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Điều này chứng tỏ rằng, ở mỗi giai đoạn khác nhau thì trẻ có những phát 

ngôn với những cấu trúc khác nhau, càng lớn trẻ càng có những phát ngôn 

nhiều thành phần hơn.  

Phát ngôn một thành phần xuất hiện trong cả 2 giai đoạn phát triển ở trẻ 

tự kỉ. Đó là những phát ngôn được tạo ra bởi danh từ, động từ, tính từ, từ loại 

khác riêng lẻ làm thành những thành phần như chủ ngữ, bổ ngữ, vị ngữ hoặc 

những thành phần khác trong phát ngôn của trẻ.  

Ví dụ: Bà (T01), bóng bay (T13), quả táo (T02), bíp bíp (T09), đổ (T11), 

thả (T14), cay (T13), màu vàng (T04), dạ (T04), ra (T05), ơi (T06), đây 

(T11), ban đêm (T11), ở dưới nước (T14)…  

Tổng số phát ngôn có cấu trúc 1 thành phần xuất hiện nhiều hơn ở giai 

đoạn 3 - 4 tuổi (với 527 phát ngôn) cao gấp 1.2 lần giai đoạn 5 - 6 tuổi (với 

421 phát ngôn). Đây cũng là loại cấu trúc phát ngôn theo thành phần duy nhất 

trong 4 loại (1 thành phần, 2 thành phần, 3 thành phần và phát ngôn phức tạp) 

mà trẻ tự kỉ giai đoạn 3 - 4 tuổi đạt số lượng phát ngôn cao hơn so với trẻ tự 

kỉ 5 - 6 tuổi.  

Ở cả hai giai đoạn 3 - 4 tuổi và 5 - 6 tuổi, phát ngôn 1 thành phần có cấu 

trúc Chủ ngữ hoặc bổ ngữ (thuộc từ loại danh từ/đại từ) có số lượng lớn nhất 

(352 và 307 phát ngôn); tiếp đến là phát ngôn có cấu trúc là Vị ngữ (140 và 99 

phát ngôn). Phát ngôn 1 thành phần là những thành phần khác (trạng ngữ, tình 

thái ngữ) có số lượng thấp nhất bằng nhau trong cả hai giai đoạn (đều có 15 

phát ngôn). 

Phát ngôn có cấu trúc hai thành phần xuất hiện nhiều ở trẻ tự kỉ trong cả 

hai giai đoạn. Trong đó, tổng số phát ngôn có cấu trúc hai thành phần xuất 

hiện nhiều hơn ở giai đoạn 5 - 6 tuổi (với 730 phát ngôn) cao gấp 3.09 lần giai 

đoạn 3 - 4 tuổi (với 236 phát ngôn). Đáng chú ý là có 2/7 loại cấu trúc thành 

phần của trẻ giai đoạn 3 - 4 tuổi có số lượng và tỉ lệ cao hơn giai đoạn 5 - 6 

tuổi. Đó là cấu trúc Chủ ngữ + tình thái ngữ (ví dụ: Cô ạ (T15), bạn nhé! 
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(T11)…) và cấu trúc Vị ngữ + tình thái ngữ (ví dụ: cất đi (T14), đi ạ (T09), 

đúng ạ (T12), xin ạ (T09), mệt quá (T13)...).  

Cụ thể là, cấu trúc Chủ ngữ + tình thái ngữ, giai đoạn 3 - 4 tuổi trẻ có 9 

phát ngôn tương ứng với 100%; Cấu trúc Vị ngữ + tình thái ngữ, giai đoạn 3 - 

4 tuổi trẻ có 17 phát ngôn tương ứng với 60.71% và và giai đoạn 5 - 6 tuổi trẻ 

có 11 phát ngôn tương ứng với 39.29%). 5/7 loại phát ngôn hai thành phần 

của trẻ tự kỉ giai đoạn 5 - 6 tuổi có số lượng và tỉ lệ cao hơn giai đoạn 3 - 4 

tuổi, đó là:  

1. Cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ (Ví dụ: trời tối (T11), tất đẹp (T15), cơm có vị 

ngon (T03), vở để viết (T01), ba con là kĩ sư (T03), quả khế có vị chua (T13)…) 

 2. Cấu trúc vị ngữ + bổ ngữ (ví dụ: ăn bánh (T03), giúp con (T15), chơi đất 

nặn (T13), đóng cửa (T01), đánh răng (T08), tạm biệt mẹ (T11), thả đồng xu 

(T01)…) 

3. Cấu trúc trạng ngữ + vị ngữ (Ví dụ: ban đêm có màu đen sì (T15), 

hôm nay, không phải đi học (T03), mùa thu mát mẻ (T01), mai đi tìm 

(T13)…) 

4. Cấu trúc chủ ngữ + trạng ngữ (Ví dụ: con chim ở trong cái lồng 

(T14), nhà con ở Mỹ đình (T01), bông ở phía trước ô tô (T14), bóng điện ở 

trên trần nhà (T15), cái bút chì ở trong (T13)…)  

5. Cấu trúc 2 thành phần loại khác (Ví dụ: ôi, rơi rồi (T13), chúc mừng 

năm mới (T02)…) 

Phát ngôn có cấu trúc 3 thành phần là loại phát ngôn có sự khác biệt rõ 

rệt ở 2 giai đoạn. Tổng số phát ngôn có cấu trúc ba thành phần xuất hiện 

nhiều hơn ở giai đoạn 5 - 6 tuổi (với 730 phát ngôn) cao gấp 3.09 lần giai 

đoạn 3 - 4 tuổi (với 236 phát ngôn). Có đến 7/8 loại phát ngôn ba thành phần 

của trẻ tự kỉ giai đoạn 5 - 6 tuổi có số lượng và tỉ lệ cao hơn giai đoạn 3 - 4 

tuổi, đó là:  

1. Cấu trúc Chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ 
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2. Cấu trúc Vị ngữ + bổ ngữ + tình thái 

3. Cấu trúc Trạng ngữ + chủ ngữ + vị ngữ 

4. Cấu trúc Chủ ngữ + vị ngữ + tình thái ngữ 

5. Cấu trúc Chủ ngữ + vị ngữ + trạng ngữ 

6. Cấu trúc Chủ ngữ + vị ngữ + tình thái ngữ 

7. Cấu trúc 3 thành phần loại khác.  

Chỉ có 1/8 loại cấu trúc hai thành phần của trẻ giai đoạn 3 - 4 tuổi có số 

lượng và tỉ lệ bằng giai đoạn 5 - 6 tuổi. Đó là cấu trúc Trạng ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ với số lượng 5 phát ngôn ở mỗi giai đoạn.  

Trong 8 loại cấu trúc phát ngôn 3 thành phần vừa nêu, cấu trúc chủ ngữ + 

vị ngữ +bổ ngữ (Ví dụ: ba vẽ cái cốc (T03), con bò ăn cỏ (T11), con chó 

trông nhà (T02), con xếp bánh pizza (T03), con đang nghịch nước (T03), 

con mèo bắt chuột (T04), con xin cô (T11)…) là dạng cấu trúc phổ biến và 

có số lượng lớn trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ ở cả hai giai đoạn với 538 phát 

ngôn chiếm 73.30% tổng số phát ngôn ba thành phần của trẻ tự kỉ có được 

ở cả hai giai đoạn.  

Giai đoạn 3 – 4 tuổi, trẻ có 120 phát ngôn (22.30%), sang giai đoạn 5 

– 6 tuổi, trẻ có 418 phát ngôn (7.70%).  

Những loại phát ngôn có cấu trúc còn lại (vị ngữ + bổ ngữ + tình thái ngữ, 

chủ ngữ + vị ngữ + tình thái ngữ, chủ ngữ + vị ngữ + trạng ngữ, trạng ngữ + 

chủ ngữ + vị ngữ, chủ ngữ + vị ngữ + tình thái ngữ và loại khác) có tổng số 

lượng phát ngôn 3 thành phần trong cả 2 giai đoạn không nhiều (dưới 100 phát 

ngôn), trong đó giai đoạn 5 – 6 tuổi chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn so với giai đoạn 3 

– 4 tuổi.  

Ví dụ: chào bà ạ (T11), xin cô ạ (T02), cất bảng đi (T09); con đi về ạ 

(T09), quả sấu chua lắm (T03), con có chơi ạ (T09), con ong đốt đấy (T03), 

em đi ra đi (T03)…; con cá bơi dưới nước (T03), khỉ là động vật sống trong 

rừng (t11), cảnh sát giao thông làm việc trên đường phố (T11)…; Ban đêm, 



136 
 

trời tối đen như mực (T14), ban ngày, bầu trời sáng rõ (T14), mùa đông, trời 

lạnh (T01), mùa xuân, hoa nở (T01), năm nay con 5 tuổi (T11)…; con chưa 

làm xong ạ (T11), cái xe này đẹp quá (T03), con sợ lắm (T15), nước sôi nóng 

lắm (T12)…; cô ơi, nặn (T13), cô ơi, lấy (T13), khiếp, bẩn quá (T03); ô, nó 

bay (T12); ui, lại rơi mất nấm rồi (T12)…  

Phát ngôn phức tạp (loại phát ngôn có nhiều hơn 3 thành phần) đã xuất 

hiện khá nhiều cấu trúc khác nhau (9 kiểu cấu trúc) trong ngôn ngữ của trẻ tự 

kỉ nhưng số lượng phát ngôn ở mỗi cấu trúc không nhiều. Đáng chú ý là có 

4/9 cấu trúc chỉ xuất hiện trong giai đoạn 5 – 6 tuổi, đó là: 

1. chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ 

2. chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ 

3. vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ 

4. chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ.  

Những cấu trúc còn lại có sự phân bố không đều trong 2 giai đoạn.  

Có hai loại cấu trúc có sự chênh lệch lớn giữa hai giai đoạn. Đó là cấu 

trúc chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ + trạng ngữ 

Ví dụ: con thấy cái bát trong chạn (T03), con đi xe đạp ở công viên (T12) và 

cấu trúc trạng ngữ + chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ (Ví dụ: buổi sáng, con ăn bánh 

mì (T11), buổi tối, con ăn cơm (T11), bây giờ, con viết chữ a (T12), mùa hè, con 

mặc áo cộc tay (T04), mùa đông con mặc áo khoác (T02)…).  

Về cấu trúc cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ + trạng ngữ, giai đoạn 3 

– 4 tuổi, trẻ có 8 phát ngôn (chiếm 72.73%) và giai đoạn 5 – 6 tuổi chỉ có 3 

phát ngôn (chiếm 27.27%).  

Ngược lại, với cấu trúc trạng ngữ + chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ, giai 

đoạn 3 – 4 tuổi trẻ chỉ có 6 phát ngôn (chiếm 10.53%), sang giai đoạn 5 – 6 

tuổi trẻ có 51 phát ngôn (chiếm 89.47%).  

Những loại cấu trúc còn lại của phát ngôn nhiều thành phần không có sự 

chênh lệch quá lớn về tỉ lệ giữa 2 giai đoạn. Đó là cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + bổ 

ngữ + tình thái ngữ và chủ ngữ + vị ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ 
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Ví dụ: con chào cô ạ (T02), mẹ sạc điện thoại đi (T03), con chơi câu cá ạ 

(T09), mẹ bị ngã xe đấy (T03)…; áo con ướt, mẹ thay quần áo (T03), con bị 

ngứa, con muỗi đốt (T03), con tè dầm rồi, mẹ thay quần áo (T03), trời rét con 

phải mặc áo ấm (T11), trời nắng, con phải che ô (T11)… 

Riêng những phát ngôn có cấu trúc khác (là những phát ngôn có số 

lượng dưới 5 phát ngôn ở mỗi cấu trúc) có số lượng phát ngôn khá cao (95 

phát ngôn) trong đó chủ yếu xuất hiện trong giai đoạn 5 – 6 tuổi, chiếm 

96.84%.  

Ví dụ: cô nhặt cho con đi cô ơi (T13), cô ơi, trứng có kẹo ở bên trong 

đấy (T13), đi lên phòng 205 ngườ ta đóng cửa mất điện rồi (T03), ôi, con 

thích cái này hơn (T03), ơ, con chưa vẽ cửa sổ ra vào cô ạ (T13), sáng ngủ 

dậy con vệ sinh, súc miệng, ăn sáng, sau đó ba đèo con đi học (T03)…  

Những phân tích trên đây cho thấy có sự khác biệt lớn về đặc điểm cấu 

trúc phát ngôn theo thành phần của trẻ tự kỉ ở 2 giai đoạn (giai đoạn 3 – 4 tuổi 

và giai đoạn 5 – 6 tuổi). Ở giai đoạn 3 – 4 tuổi, trẻ có những phát ngôn với 

cấu trúc đơn giản hơn so với giai đoạn 5 – 6 tuổi.  

Trong giai đoạn 3 – 4 tuổi, trẻ chủ yếu mới có những phát ngôn 1 thành 

phần và 2 thành phần, phát ngôn 3 thành phần và phát ngôn phức tạp có số 

lượng và tỉ lệ thấp.  

Hơn nữa, những phát ngôn 3 thành phần và phát ngôn phức tạp xuất hiện 

trong giai đoạn này ở trẻ tự kỉ hầu hết là của T03 và T11 (thuộc nhóm tự kỉ 

nhẹ). 

- Trong 120 phát ngôn 3 thành phần có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + bổ 

ngữ thì có đến 118 phát ngôn là của T03 và T11, 2 phát ngôn còn lại của T04 

(cái quạt điện để quạt mát) và T12, T14 (con chào cô).  

- Trong tổng số 6 phát ngôn có cấu trúc vị ngữ + bổ ngữ + tình thái ngữ 

thì có 4 phát ngôn trong giai đoạn này của T03 và T11 (cất đồ chơi đi, chào 

bà ạ, đi xe máy cơ, không đi tè đâu).  
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- Tất cả 5 phát ngôn có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + tình thái ngữ trong 

giai đoạn này đều là của T03 và T11 (con chó cắn đấy, bà đi đây, mẹ đi đây, 

ớt này cay lắm, tối có con ma đấy).  

- Tất cả 21 phát ngôn có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + trạng ngữ trong 

giai đoạn này đều là của T03 và T11 (tàu hỏa đi ở đường sắt, con voi sống 

trong rừng, con mèo sống trong nhà…).  

- Trong 5 phát ngôn có cấu trúc trạng ngữ + vị ngữ + bổ ngữ thì 4 phát 

ngôn là của T03 (hôm này không phải đi học, sáng mai học bài, sáng thì thức 

dậy, tối thì phải đi ngủ).  

- Tất cả 3 phát ngôn có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + tình thái ngữ đều là 

của T11 (con chưa làm xong ạ, con làm xong rồi ạ, con sẵn sàng rồi ạ).  

Tương tự như vậy, đối với các phát ngôn phức tạp, hầu hết các phát ngôn 

xuất hiện trong giai đoạn 3 – 4 tuổi đều là những phát ngôn của trẻ tự kỉ nhẹ. 

Trong 14 phát ngôn có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ + tình thái ngữ thì 

chỉ có 3 phát ngôn thuộc những trẻ khác (con chào cô ạ (T02), con chào các 

cô ạ (T02), con xin cô ạ (T02, T04, T11)).  

Những phát ngôn phức tạp có cấu trúc còn lại trong giai đoạn này đều là 

của T03 và T11.  

Ví dụ:  

- Phát ngôn có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ + trạng ngữ (con 

thấy sữa ở trên bàn (T03), con thấy con mèo chạy ngoài đường (T03) 

- Phát ngôn có cấu trúc trạng ngữ + chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ (buổi 

sáng con ăn bánh mì (T11), buổi tối, con ăn cơm (T11)) 

- Phát ngôn có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ 

(áo con bị ướt, mẹ thay quần áo (T03), con bị ngứa, con muỗi đốt (T03), ti vi 

bị hỏng rồi, mẹ sửa giúp con (T03)) 

- Phát ngôn có cấu trúc loại khác (alo, ba ơi, về với con (T03), đồ chơi 

để cao quá, mẹ lấy giúp con (T03), nắp chặt quá, mẹ mở giúp con (T03)).  
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Sang giai đoạn 5 – 6 tuổi, ở trẻ tự kỉ đã xuất hiện rất nhiều phát ngôn có 

cấu trúc nhiều thành phần mà trong giai đoạn 3 – 4 tuổi trẻ chưa có.  

Ví dụ:  

- Phát ngôn có cấu trúc trạng ngữ + chủ ngữ + vị ngữ (mùa xuân, hoa nở 

(T01), mùa hè, trời nóng bức (T11), mùa đông, trời rất lạnh (T02)…) 

- Phát ngôn có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ 

(bạn đang rót sữa, bạn bị nóng (T03), con phải uống nước bởi vì con khát 

(T03), con mặc áo khoác khi trời lạnh (T03), vì con đọc tiếng Nga nên con bị 

cô mắng (T03)) 

- Phát ngôn có cấu trúc vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ 

(muốn ăn táo chúng ta phải gọt vỏ (T11), sau khi đẻ đủ số trứng thì gà mái đi 

ấp trứng (T13), sau khi đi vệ sinh con phải xả nước (T03)) 

- Phát ngôn có cấu trúc chủ ngữ + vị ngữ + bổ ngữ - chủ ngữ + vị ngữ + 

bổ ngữ (con chào mẹ con đi cầu trượt (T03), con gọi cứu hỏa để chú làm tắt 

đám cháy (T13), con thích ăn kem còn cô thích ăn bánh (T03), con chào bà 

con đi ăn miến lươn (T03)).  

Có thể thấy, sang giai đoạn 5 – 6 tuổi, ở trẻ tự kỉ trung bình cũng đã có 

những phát ngôn phức tạp. Điều này chứng tỏ, trẻ đã có sự tiến bộ rõ rệt về 

mặt cấu trúc phát ngôn. Cần lưu ý rằng, đặc điểm cấu trúc phát ngôn của trẻ 

vẫn phụ thuộc vào độ tuổi và mức độ tự kỉ của trẻ. Trẻ càng lớn thì cấu trúc 

phát ngôn càng phức tạp. Trẻ có mức độ tự kỉ càng nhẹ thì phát ngôn phức tạp 

xuất hiện càng sớm với số lượng nhiều.  

3.2.2.2. So sánh đặc điểm cấu trúc phát ngôn theo thành phần của trẻ tự 

kỉ với trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

Mặc dù đã có sự phát triển nhất định về mặt cấu trúc phát ngôn từ giai 

đoạn 3 – 4 tuổi sang giai đoạn 5 – 6 tuổi nhưng trong tương quan so sánh với 

trẻ bình thường, trẻ tự kỉ còn chậm hơn rất nhiều.  
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Theo Lưu Thị Lan, trẻ bình thường từ 13 tháng trở đi đã bắt đầu biết 

dùng câu 1 từ. Câu 1 từ ở trẻ bình thường diễn đạt nhiều mục đích khác nhau 

tùy thuộc vào các thành tố của cảnh huống [Lưu Thị Lan, 1996, tr.110 – 111]. 

Trong khi đó, phát ngôn “1 từ” (tương đương với phát ngôn “1 thành phần” 

trong cách diễn đạt của chúng tôi) xuất hiện ở trẻ tự kỉ khá muộn. Đối với trẻ 

từ kỉ, dù ở mức độ tự kỉ nhẹ nhưng đến khoảng 30 – 36 tháng tuổi, trẻ mới có 

những âm có nghĩa đầu tiên.  

Sang giai đoạn từ 17 - 18 tháng đến 36 tháng tuổi, ở trẻ bình thường đã 

xuất hiện “câu cụm từ”, câu đơn đầy đủ 2 thành phần (với nhiều tiểu loại khác 

nhau), câu đơn mở rộng các thành phần và câu phức hợp để thể hiện yêu cầu 

và sự hiểu biết ngày càng nhiều của trẻ về thế giới xung quanh [Lưu Thị Lan, 

1996, tr. 122]. Trong khi đó, sang giai đoạn 3 – 4 tuổi, đa số trẻ tự kỉ mới chỉ 

có những phát ngôn 2 thành phần. Một số cấu trúc trong phát ngôn 3 thành 

phần và phát ngôn phức tạp chỉ xuất hiện ở một vài trẻ tự kỉ mức độ nhẹ.  

Sang giai đoạn 4 – 6 tuổi, trẻ bình thường vẫn tiếp tục sử dụng các loại 

câu mà trẻ có trước đó (câu cụm từ, câu đơn đầy đủ 2 thành phần, câu đơn mở 

rộng thành phần, câu phức hợp). Lúc này, trong câu nói của trẻ không chỉ có 

một thành phần được phát triển mà có thể cả 2 thành phần được phát triển tạo 

thành những cấu trúc tầng bậc [Lưu Thị Lan, 1996, tr.127].  

Cũng giống như trẻ bình thường, sang giai đoạn 5 – 6 tuổi, trẻ tự kỉ vẫn tiếp 

xuất hiện những phát ngôn có cấu trúc như giai đoạn trước và tiếp tục xuất hiện 

những phát ngôn có cấu trúc phức tạp hơn (chưa xuất hiện trong giai đoạn 3 – 4 

tuổi).  

Những phân tích trên đây về đặc điểm cấu trúc phát ngôn theo thành 

phần ở trẻ tự kỉ theo giai đoạn (3 – 4 tuổi và 5 – 6 tuổi) trong sự so sánh với 

trẻ bình thường cho thấy, quá trình phát triển cấu trúc phát ngôn theo thành 

phần ở trẻ tự kỉ đều trải qua các bước tuần tự giống với trẻ bình thường. Tuy 

nhiên quá trình phát triển cấu trúc phát ngôn theo thành phần ở trẻ tự kỉ chậm 
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hơn so với trẻ bình thường. Để rút ngắn khoảng cách này, việc can thiệp tích 

cực và kịp thời đối với trẻ tự kỉ là việc làm cần thiết. Đây cũng là cơ hội để trẻ 

tự kỉ có thể hòa nhập với trẻ bình thường.  

3.3. Đặc điểm mục đích phát ngôn của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

3.3.1. Số lượng phát ngôn phân theo mục đích của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

3.3.1.1. So sánh số lượng phát ngôn phân theo mục đích giữa các trẻ có 

mức độ tự kỉ khác nhau 

Kết quả khảo sát về số lượng và tỉ lệ các loại phát ngôn phân theo mục 

đích của trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau (3 – 6 tuổi) thu được như sau:  
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Bảng 3.3. Số lượng và tỉ lệ trung bình các loại phát ngôn theo mục đích của từng nhóm trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

 

Mức độ tự kỉ  36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Trần 

thuật 

Nghi 

vấn 

Cầu 

khiến 

Loại 

khác 

Trần 

thuật 

Nghi 

vấn 

Cầu 

khiến 

Loại 

khác 

Trần 

thuật 

Nghi 

vấn 

Cầu 

khiến 

Loại 

khác 

Trần 

thuật 

Nghi 

vấn 

Cầu 

khiến 

Loại 

khác 

 

 

Nặng 

SL 2.25 0 0 0 14.75 0 2.25 1.25 53 0 4 3.75 133 0.25 6.25 4.75 

Tỉ lệ 
100% 0% 0% 0% 80.82% 0% 12.33% 6.85% 87.24% 0% 6.58% 6.18% 92.20% 0.17% 4.34% 3.29% 

 

Trung 

bình 

SL 1.75 0 0.5 0.5 49.5 0 8.25 3.75 195 1.75 15.75 8.5 335 2.75 19 8.5 

Tỉ lệ 
63.64% 0.00% 18.18% 18.18% 80.49% 0.00% 13.41% 6.10% 88.24% 0.79% 7.12% 3.85% 91.72% 0.75% 5.20% 2.33% 

 

Nhẹ 

SL 63.43 0.43 6.71 3.86 190.86 3.29 20.43 9.14 345.71 6.00 31.29 16.43 506.29 16.00 48.86 47.86 

Tỉ lệ 85.22% 0.58% 9.02% 5.18% 85.31% 1.47% 9.13% 4.09% 86.55% 1.50% 7.83% 4.12% 81.79% 2.58% 7.89% 7.74% 
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Kết quả khảo sát ở bảng 3.3. cho thấy, có sự chênh lệch lớn giữa các loại 

phát ngôn phân theo mục đích giữa những trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau và 

có sự khác nhau qua từng giai đoạn. 

Khi 36 tháng tuổi, trẻ tự kỉ mức độ nặng và trung bình vẫn còn những 

khoảng trống trong các phát ngôn phân theo mục đích.  

- Trẻ tự kỉ nặng mới chỉ có phát ngôn trần thuật với số lượng rất thấp chỉ 

có trung bình 2.25 phát ngôn.  

- Trẻ tự kỉ trung bình mặc dù đã có 3/4 loại phát ngôn theo mục đích 

(chưa có phát ngôn nghi vấn) nhưng số lượng không đáng kể với 1.75 phát 

ngôn trần thuật (63.64%); 0.5 phát ngôn cầu khiến (18.18%) và 0.5 phát ngôn 

loại khác (18.18%).  

- Nhóm trẻ tự kỉ nhẹ đã có đầy đủ 4/4 loại phát ngôn phân theo mục đích, 

trong đó đa số là phát ngôn trần thuật (63.43 phát ngôn chiếm 85.22%), tiếp 

đến là phát ngôn cầu khiến (6.71 phát ngôn chiếm 9.02%) và phát ngôn loại 

khác (3.86 chiếm 5.18%). Phát ngôn nghi vấn đã xuất hiện ở trẻ tự kỉ nhẹ 

nhưng không đáng kể (chỉ có 0.43 phát ngôn chiếm 0.58%) 

Sang giai đoạn 48 tháng tuổi:  

- Trẻ tự kỉ nặng, phát ngôn trần thuật tăng lên gấp 6.56 lần so với giai 

đoạn trước (lên 14.75 phát ngôn, chiếm 80.82%). Trẻ đã có thêm phát ngôn 

cầu khiến và phát ngôn loại khác, tuy nhiên số lượng không đáng kể.  

- Nhóm trẻ tự kỉ trung bình vẫn chỉ có 3/4 loại phát ngôn như giai đoạn 

trước nhưng số lượng các phát ngôn phân theo mục đích tăng nhanh. Số phát 

ngôn trần thuật mà trẻ có tăng gấp 28.3 lần (49.5 phát ngôn chiếm 80.49%); 

phát ngôn cầu khiến tăng 16.5 lần (8.25 phát ngôn chiếm 13.41%); phát ngôn 

loại khác tăng 7.5 lần (3.75 phát ngôn chiếm 6.10%). Trẻ chưa có phát ngôn 

nghi vấn.  

- Ở nhóm trẻ tự kỉ nhẹ, cả 4/4 loại phát ngôn đều tăng đáng kể, trong đó 

đa số vẫn là phát ngôn trần thuật. Số lượng phát ngôn tăng thêm của từng loại 
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như sau: phát ngôn loại khác tăng 2.37 lần (9.14 phát ngôn chiếm 4.09%), 

phát ngôn trần thuật tăng gấp 3.01 lần (190.86 phát ngôn chiếm 85.31%); phát 

ngôn cầu khiến tăng 3.04 lần (20.43 phát ngôn chiếm 9.13%) và cuối cùng là 

phát ngôn nghi vấn tăng 7.65 lần (3.29 phát ngôn chiếm 1.47%) 

  Sang giai đoạn 60 tháng tuổi:  

- Trẻ tự kỉ nặng vẫn chưa có phát ngôn nghi vấn; phát ngôn trần thuật 

của trẻ tăng đáng kể (gấp 3.59 lần với 53 phát ngôn  chiếm 87.24%); phát 

ngôn cầu khiến và phát ngôn loại khác có gia tăng về số lượng những vẫn còn 

thấp (4 phát ngôn cầu khiến chiếm 6.58% và 3.75 phát ngôn loại khác chiếm 

6.18%).  

- Ở trẻ tự kỉ trung bình, bên cạnh 3 loại phát ngôn đã có ở giai đoạn 

trước, trẻ đã có 1.75 phát ngôn nghi vấn (chiếm 0.79%). Ba loại phát ngôn đã 

có từ giai đoạn trước tiếp tục gia tăng.  

- Ở nhóm trẻ tự kỉ nhẹ, 4/4 loại phát ngôn đã có từ giai đoạn trước tiếp 

tục gia tăng về số lượng với 345.71 phát ngôn trần thuật (chiếm 86.55%); 6 

phát ngôn nghi vấn (chiếm 1.50%); 31.29 phát ngôn cầu khiến (chiếm 7.83%) 

và 16.43 phát ngôn loại khác (chiếm 4.12%).  

Đến 72 tháng, bên cạnh 3 loại phát ngôn đã có ở giai đoạn trước, trẻ tự kỉ 

nặng đã có phát ngôn nghi vấn tuy nhiên số lượng không đáng kể (chỉ có 0.25 

phát ngôn nghi vấn, chiếm 0.17%). Số lượng phát ngôn phân theo mục đích ở 

cả 3 nhóm trẻ có mức độ tự kỉ nặng, tự kỉ trung bình và tự kỉ nhẹ tiếp tục tăng 

lên ở cả 4 loại cấu trúc. Trong đó, số lượng các phát ngôn trần thuật vẫn tiếp 

tục chiếm ưu thế ở cả ba nhóm trẻ cả về số lượng lẫn tỉ lệ. 

Như vậy, nhìn chung sau mỗi năm can thiệp số lượng các phát ngôn 

phân theo mục đích ở mỗi nhóm trẻ tự kỉ đều tăng lên nhưng có sự khác biệt ở 

mỗi nhóm trẻ cũng như có sự khác biệt qua từng giai đoạn.  

Trong 4 loại phát ngôn phân theo mục đích (trần thuật, nghi vấn, cầu 

khiến, loại khác), phát ngôn trần thuật luôn chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả 3 giai 



145 
 

đoạn. Tuy nhiên, ở các nhóm trẻ tự kỉ khác nhau, sự thay đổi về tỉ lệ phát 

ngôn trần thuật lại không giống nhau.  

Nhóm trẻ tự kỉ nặng có nhiều sự biến động nhất về tỉ lệ phát ngôn trần 

thuật: từ 36 đến 48 tháng tuổi, tỉ lệ này giảm từ 100% xuống còn 80.82%; đến 

60 tháng tuổi, tỉ lệ này lại tăng lên 87.24% và và tiếp tục tăng lên 92.20% khi 

72 tháng.  

Ở nhóm trẻ tự kỉ trung bình, tỉ lệ phát ngôn trần thuật liên tục tăng sau 

mỗi năm: từ 63.64% khi 36 tháng (đây cũng là tỉ lệ thấp nhất của phát ngôn 

trần thuật ở tất cả các nhóm trẻ và ở tất cả các giai đoạn) tăng lên 80.49 % 

(khi 48 tháng), lên 88.24% (60 tháng). Đến khi 72 tháng tuổi, tỉ lệ này đạt 

91.72%.  

Ở nhóm trẻ tự kỉ nhẹ, tỉ lệ phát ngôn trần thuật giảm nhẹ từ giai đoạn 36 

tháng đến 72 tháng. Khi 36 tháng tỉ lệ phát ngôn trần thuật của nhóm trẻ này 

chiếm 85,22%, khi 48 tháng, tỉ lệ phát ngôn loại này tăng lên 85.31%, khi 60 

tháng tăng lên 86.66% và 72 tháng tỉ lệ này giảm xuống còn 81.79%.  

Phát ngôn cầu khiến là loại phát ngôn có tỉ lệ cao thứ 2 sau phát ngôn 

trần thuật. Tuy nhiên, tỉ lệ phát ngôn cầu khiến cũng có sự khác biệt ở từng 

nhóm trẻ ở từng giai đoạn khác nhau.  

Ở nhóm trẻ tự kỉ nặng và nhóm trẻ tự kỉ nhẹ, tỉ lệ phát ngôn cầu khiến có 

nhiều biến động.  

- Với nhóm tự kỉ nặng, tỉ lệ phát ngôn cầu khiến chỉ tăng trong giai đoạn 

từ 36 đến 48 tháng (tăng từ 0% lên 12.33%). Sau đó giảm xuống còn 6.58% 

(khi 60 tháng tuổi) và tiếp tục giảm xuống 4.34% (khi 72 tháng tuổi).  

- Với nhóm tự kỉ nhẹ, khi 36 tháng, tỉ lệ phát ngôn loại này là 9.02%, sau 

đó tăng nhẹ lên 9.13% khi 48 tháng. Đến 60 tháng tuổi, tỉ lệ này giảm xuống 

còn 7.83%. Sau đó lại tiếp tục tăng lên 7.89% khi 72 tháng tuổi.  
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- Nhóm trẻ ở trung bình có tỉ lệ phát ngôn cầu khiến giảm đều qua các 

năm từ 18.18% (36 tháng tuổi) xuống còn 13.41% (48 tháng), tiếp tục giảm 

xuống 7.12% (60 tháng) và còn 5.20% khi 72 tháng tuổi.   

Phát ngôn loại khác là loại phát ngôn có tỉ lệ cao thứ 3 sau phát ngôn 

trần thuật và phát ngôn cầu khiến. Đây là loại phát ngôn cũng có sự tăng giảm 

không ổn định ở các trẻ tự kỉ. Ở nhóm trẻ tự kỉ nặng và nhóm trẻ tự kỉ nhẹ, tỉ 

lệ phát ngôn này có nhiều biến động.  

- Với nhóm tự kỉ nặng, tỉ lệ phát ngôn này tăng từ 0% (36 tháng tuổi) lên 

6.85% (48 tháng tuổi), sau đó giảm dần còn 6.17% (ở 60 tháng tuổi) từ 6.18% 

và giảm xuống còn 3.29% khi 72 tháng tuổi.  

- Ở nhóm tự kỉ nhẹ, tỉ lệ này giảm từ 5.18% khi 36 tháng tuổi xuống còn 

4.09% khi 48 tháng tuổi. Khi 60 tháng tuổi, tỉ lệ này tăng lên không đáng kể 

(chỉ tăng 0.03% lên 4.12%). Sau đó tăng nhanh lên 7.74% khi 72 tháng tuổi. 

-  Khác với hai nhóm trẻ trên, tỉ lệ phát ngôn loại khác ở nhóm trẻ tự kỉ 

trung bình giảm liên tục qua từng năm (từ 18.18% khi 36 tháng xuống còn 

6.10% khi 48 tháng và 3.85% khi 60 tháng và chỉ còn 2.33% khi 72 tháng).   

Phát ngôn nghi vấn là phát ngôn có tỉ lệ không đáng kể ở cả 3 nhóm trẻ 

tự kỉ ở tất cả các giai đoạn.  

- Ở nhóm tự kỉ nặng, cho đến 72 tháng tuổi, trẻ mới có phát ngôn nghi 

vấn (chỉ chiếm 0.17%).  

- Ở nhóm trẻ tự kỉ trung bình, đến 60 tháng tuổi, trẻ mới có phát ngôn 

nghi vấn (chiếm 0.79%) và giảm nhẹ khi 72 tháng (0.75%).  

- Với nhóm trẻ tự kỉ nhẹ, tỉ lệ phát ngôn nghi vấn chiếm 0.58% (khi 36 

tháng), tăng lên 1.47% (khi 48 tháng), 1.50% (khi 60 tháng) và đạt 2.58% khi 

72 tháng. 

Như vậy, trong 4 loại phát ngôn phân theo mục đích (trần thuật, nghi 

vấn, cầu khiến, loại khác), phát ngôn trần thuật là loại phát ngôn có số lượng 

nhiều nhất và chiếm tỉ lệ áp đảo ở tất cả các nhóm trẻ trong tất cả các giai 
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đoạn; Phát ngôn cầu khiến có số lượng và tỉ lệ cao thứ 2; Phát ngôn loại khác 

có số lượng và tỉ lệ cao thứ 3; Phát ngôn nghi vấn có số lượng ít nhất và 

chiếm tỉ lệ không đáng kể ở trẻ tự kỉ.  

Xét về mặt số lượng, từ 36 đến 72 tháng tuổi, cả 4 loại phát ngôn này 

đều có sự gia tăng đáng kể về mặt số lượng. Điều đó chứng tỏ hiệu quả can 

thiệp đối với trẻ tự kỉ. Tuy nhiên xét về tỉ lệ, mỗi loại phát ngôn lại có những 

biến động khác nhau trong từng giai đoạn. 

3.3.1.2. So sánh số lượng phát ngôn phân theo mục đích giữa trẻ tự kỉ và 

trẻ bình thường (3 – 6 tuổi) 

Ở trẻ bình thường, theo Lưu Thị Lan, phát ngôn trần thuật là phát ngôn 

được hình thành sớm nhất và có số lượng cao nhất trong ngôn ngữ của trẻ ở 

các lứa tuổi [Lưu Thị Lan, 1996, tr.134]. Đây cũng là đặc điểm có thể nhận 

thấy qua kết quả khảo sát ở bảng 3.3 và qua những phân tích của chúng tôi 

trong mục 3.3.1.1. Như vậy, có sự tương đồng về sự xuất hiện sớm cũng như 

về số lượng (số lượng lớn) phát ngôn trần thuật giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình 

thường ở các giai đoạn. Đây là loại phát ngôn có số lượng lớn nhất và chiếm 

tỉ lệ cao nhất trong các loại phát ngôn phân theo mục đích của trẻ.  

Đối với trẻ bình thường, bên cạnh phát ngôn trần thuật, phát ngôn nghi 

vấn là loại phát ngôn có số lượng nhiều và phát triển nhanh so với những loại 

phát ngôn khác. Trong bốn loại phát ngôn (trần thuật, cầu khiến, nghi vấn và 

cảm thán) thì phát ngôn trần thuật và nghi vấn có số lượng nhiều và phát triển 

hơn cả [Lưu Thị Lan, 1996, tr.134]. Có thể thấy sự khác biệt lớn giữa trẻ tự kỉ 

với trẻ bình thường đối với phát ngôn nghi vấn.  

Nếu như ở trẻ bình thường phát ngôn nghi vấn là phát ngôn có số lượng 

nhiều và phát triển nhanh thì ở trẻ tự kỉ, phát ngôn nghi vấn lại là phát ngôn 

có số lượng thấp và phát triển chậm.  

Với nhóm trẻ tự kỉ nặng, đến tận 72 tháng tuổi, trẻ mới xuất hiện phát 

ngôn nghi vấn với số lượng không đáng kể (chỉ với 0.25 phát ngôn). Thậm 
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chí, kể cả với một số trẻ tự kỉ nhẹ, cho đến 72 tháng tuổi trẻ vẫn chưa có bất 

kì phát ngôn nghi vấn nào (T04, T11).  

Trẻ tự kỉ vốn là trẻ gặp rối loạn về tư duy và ngôn ngữ. Ngôn ngữ trẻ có 

phần lớn được hình thành bằng cách rập khuôn, bắt chước người khác. Điều 

đó có nghĩa là, các phát ngôn mà trẻ có được chủ yếu là do giáo viên và gia 

đình dạy trẻ. Phát ngôn trần thuật là các phát ngôn để “nói về sự vật, hiện 

tượng, các hoạt động trong sinh hoạt gia đình, xã hội, nói tới các mối quan hệ 

giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên mà trẻ nhận thức được” [Lưu 

Thị Lan, 1996, tr.134]. Đây là loại phát ngôn cả trẻ tự kỉ lẫn trẻ bình thường 

đều dễ tiếp thu và sử dụng vì thế loại phát ngôn này có số lượng lớn nhất 

trong ngôn ngữ của trẻ.  

Ở phát ngôn nghi vấn, đối với trẻ bình thường, đây là những phát ngôn 

trẻ hỏi về thế giới xung quanh. Trẻ càng lớn thì nhu cầu tìm hiểu về sự vật, 

hiện tượng ở xung quanh càng tăng. Vì vậy, phát ngôn nghi vấn của trẻ tăng 

nhanh và phong phú về nhiều mặt [Lưu Thị Lan, 1996, tr.136]. Đây cũng là lí 

do vì sao phát ngôn nghi vấn ở trẻ bình thường có số lượng lớn và ngày càng 

phát triển. Trong khi đó, đối với trẻ tự kỉ, tư duy ngôn ngữ của trẻ rất hạn chế, 

trẻ chủ yếu sử dụng những mẫu câu có sẵn, rập khuôn... Trẻ gặp khó khăn 

trong việc sáng tạo và sử dụng linh hoạt ngôn ngữ. Thậm chí, ở nhiều trẻ tự kỉ, 

trẻ không có nhu cầu giao tiếp, không có nhu cầu học hỏi và tìm hiểu về thế 

giới xung quanh. Vì thế ở trẻ tự kỉ chậm xuất hiện các phát ngôn nghi vấn. Đối 

với những trẻ tự kỉ nhẹ, dù đã có phát ngôn nghi vấn nhưng việc sử dụng chúng 

vẫn gặp nhiều khó khăn. Trẻ thường chỉ có thể sử dụng những mẫu câu đã được 

học và vận dụng một cách đơn giản trong giao tiếp. 

Phát ngôn cầu khiến là loại phát ngôn đứng thứ 2 về mặt số lượng và tỉ lệ 

trong phát ngôn của trẻ tự kỉ (sau phát ngôn trần thuật). Đây là những phát 

ngôn thể hiện nhu cầu của trẻ. Do vậy, giáo viên đã chú ý cung cấp các phát 

ngôn loại này cho trẻ sớm (đặc biệt là những phát ngôn thể hiện những nhu 
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cầu cơ bản của trẻ như nhu cầu ăn, uống, chơi, vệ sinh cá nhân…) để trẻ có 

thể tiếp thu và sử dụng trong giao tiếp.  

Phát ngôn loại khác trong cách hiểu của chúng tôi bao gồm phát ngôn cảm 

thán, phát ngôn chào hỏi - hô gọi và những phát ngôn thể hiện sự cảm ơn, xin lỗi, 

khen ngợi, cổ vũ... người khác. Đối với trẻ tự kỉ, đây cũng là phát ngôn mà trẻ 

không có nhu cầu sử dụng và cũng là những phát ngôn mà trẻ khó tiếp thu. Do 

vậy, tỉ lệ loại phát ngôn này không cao trong ngôn ngữ của trẻ.  

Đối với trẻ bình thường, các phát ngôn mệnh lệnh, hô ứng, cảm thán vẫn 

được trẻ sử dụng ở các lứa tuổi trên nhưng sự phát triển của nó không rõ rệt 

như hai loại phát ngôn tường thuật và nghi vấn. Số lượng 3 loại phát ngôn này 

cũng không nhiều… [Lưu Thị Lan, 1996, tr.14]. Như vậy, ngoài phát ngôn 

nghi vấn là loại phát ngôn có sự khác biệt lớn giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình 

thường thì những loại phát ngôn còn lại như trần thuật, cầu khiến và loại khác 

giữa trẻ tự kỉ với trẻ bình thường đã có sự tương đồng về quá trình phát triển.  

3.3.2. Đặc điểm về nghĩa trong phát ngôn phân theo mục đích của trẻ 

tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Trong phần này, chúng tôi sẽ phân tích ý nghĩa của các phát ngôn phân 

theo mục đích của trẻ tự kỉ bao gồm: phát ngôn trần thuật, phát ngôn cầu 

khiến, phát ngôn nghi vấn phát và ngôn loại khác. 

3.3.2.1. Phát ngôn trần thuật 

Kết quả khảo sát về ý nghĩa của phát ngôn trần thuật ở trẻ tự kỉ giai đoạn 

3 – 4 tuổi và 5 – 6 tuổi thu được như sau:  

Bảng 3.4: Ý nghĩa phát ngôn trần thuật của trẻ tự kỉ qua các giai đoạn  

 

ST

T 

 

Ý nghĩa  

3 – 4 tuổi 5 – 6 tuổi Tổng 

Số 

lượn

g 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượn

g 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Bắt chước mô phỏng âm thanh tiếng 25 100 0 0 25 100 
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kêu của con vật và các phương tiện 

giao thông: Meo meo; Ò ó o; Ù ù; 

Xình xịch 

   

2 Xác nhận về người, con vật, đồ vật, 

hoa quả, đồ ăn, phương tiện giao 

thông, nghề nghiệp, tên các hình… 

Anh; Anh trai; Cá; Cá ngựa; Lò vi 

són; Hình tam giác; Hình bình 

hành… 

347 

 

54.25 293 

 

45.78 640 

 

100 

3 Xác nhận về hành động, trạng thái, 

tính chất, màu sắc... của người, vật: 

Lau; Ném; Màu đỏ; Xanh dương; 

Tròn tròn; Khô; Nóng… 

100 

 

57.14 75 

 

42.86 175 

 

100 

4 Miêu tả, kể về hành động, tính chất, 

trạng thái, thuộc tính, đặc điểm… 

của người, sự vật, hiện tượng: Con 

cá màu xanh dương; Cái bàn hình 

chữ nhật; Bạn đang lắc đầu; Bố chở 

con đi học; Con đi Hồ Gươm với 

mẹ… 

193 

 

16.51 976 

 

83.49 1169 

 

100 

5 Xác nhận về địa điểm, nơi chốn: Ở 

đây; Ở trong này; Bên dưới; Ở đằng 

kia; Phía sau đây… 

5 

 

29.41 12 

 

70.59 17 

 

100 

6 Xác nhận về chức năng, sở hữu của 

người, vật: Bàn là để là quần áo; 

Đầu để nghĩ; Cái rổ để đựng rau; 

Xe cứu hỏa để dắt đám cháy; Đôi 

giày này của con; Áo của chị Cún… 

44 

 

32.12 93 

 

67.88 137 

 

100 
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7 Giới thiệu về người, vật, địa điểm: 

Con tên là T03; Con 3 tuổi; Đây là 

mẹ con, mẹ con làm kế toán; Đây là 

bức tranh ban ngày; Đây là Lăng 

Bác… 

43 

 

25 129 

 

75 172 

 

100 

8 Kể lại sự vật, sự việc, hiện tượng: 

Buổi trưa, cô cho con ăn cơm; Buổi 

chiều con uống sữa; Hôm trước con 

làm đổ nước xong con bị ba mắng; 

Sáng nay mẹ chở con đi học; Hôm 

qua mẹ cho con đi nhà sách Tiến 

Thọ… 

15 

 

45.54 18 

 

54.55 33 

 

100 

9 Đếm hoặc kể tên nhóm người, sự 

vật, hiện tượng: 1 cái; 2 bé ngoan; 

Có 2 hạt; Tất cả có 7 quả cam; Kể 

tên những con vật sống trong rừng: 

con hổ, con voi, con khỉ, con báo; 

Đồ ăn bao gồm cơm, thịt, bánh mì… 

117 

 

62.57 70 

 

37.43 187 

 

100 

10 Xác nhận sở thích của người, con vật: 

Con thích xem ti vi; Con thích đi siêu 

thị; Con thỏ thích ăn cà rốt; Con mèo 

thích ăn cá… 

11 

 

33.33 21 

 

66.67 33 

 

100 

11 Xác nhận các vật đi kèm với nhau: 

Âm đi với chén; Giày đi với tất; Gối 

đi với chăn; Cái khóa đi với chìa 

khóa… 

8 

 

53.33 7 

 

46.67 15 

 

100 

12 Kể về các hoạt động thường ngày: 

Buổi sáng con thức dậy lúc 7 giờ; 

0 

 

0 12 

 

100 12 

 

100 
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Buổi tối con xem ti vi rồi đi ngủ; 

Cuối tuần con được bố mẹ cho đi 

siêu thị… 

13 Kể lại các hoạt động nối tiếp nhau: 

Bà đi chợ xong rồi bà về bà thổi 

cơm; Sau khi ăn sáng xong con sẽ đi 

học lúc 8 giờ; Con xem ti vi xong 

con ngủ… 

0 

 

0 35  

 

100 35 

 

100 

14  Lời phản biện của trẻ: Cô sai rồi 

đây không phải là mặt trăng đây là 

mặt trời; Không phải con mèo đâu 

cô ạ con cá đấy; Con nên chơi với 

em không nên đánh em; Con nên ăn 

hết suất cơm không nên bỏ dở… 

0 

 

0 9 

 

100 9 

 

100 

15 Xác nhận sự cần thiết, những nguyên 

tắc, quy định: Con gái đi vệ sinh ở 

nhà vệ sinh nữ; Vào công viên phải 

xếp hàng; Cô muốn mua bánh cô 

phải tới cửa hàng bán bánh; Đánh 

bạn là hành vi xấu; Đi bộ phải đi 

trên vỉa hè… 

3 

 

4.92 58 

 

95.08 61 

 

100 

16 Đưa ra hệ quả của sự việc (nguyên 

nhân – kết quả): Nhà tắm trơn quá 

con bị ngã; Tiệm cắt tóc đóng cửa vì 

mất điện; Vì con đọc tiếng Nga nên 

con bị cô mắng… 

2 

 

22.22 7 

 

77.78 9 

 

100 
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Kết quả khảo sát ở bảng 3.4 cho thấy, hầu hết các ý nghĩa trong phát 

ngôn trần thuật đều xuất hiện trong cả 2 giai đoạn phát triển của trẻ tự kỉ. Một 

số loại ý nghĩa của phát ngôn trần thuật chỉ xuất hiện trong giai đoạn 3 - 4 tuổi 

hoặc giai đoạn 5 - 6 tuổi.  

Những phát ngôn trần thuật bắt chước, mô phỏng tiếng kêu của con vật 

và các phương tiện giao thông (ý nghĩa 1) chỉ xuất hiện trong giai đoạn 3 - 4 

tuổi mà không có ở giai đoạn 5 - 6 tuổi. Đây là những phát ngôn dễ, trẻ 

thường được dạy trong giai đoạn đầu khi đến trung tâm can thiệp.  

Ngược lại, những phát ngôn kể về các hoạt động thường ngày, phát ngôn 

kể lại các hoạt động nối tiếp nhau, phát ngôn là những lời phản biện của trẻ (ý 

nghĩa 12, 13, 14) là những loại ý nghĩa không có ở giai đoạn 3 - 4 tuổi mà chỉ 

xuất hiện trong giai đoạn 5 – 6 tuổi. Đây là những phát ngôn khó, vì thế ở giai 

đoạn 5 – 6 tuổi, trẻ mới có khả năng tiếp thu và sử dụng.  

Một số loại ý nghĩa của phát ngôn trần thuật xuất hiện tương đối đồng 

đều ở cả 2 giai đoạn, đó là:  

- Phát ngôn xác nhận về người, con vật, đồ vật, hoa quả, đồ ăn, phương 

tiện giao thông, nghề nghiệp, tên các hình… 

- Phát ngôn xác nhận về hành động, tính chất, trạng thái, thuộc tính, đặc 

điểm… của người, vật 

- Phát ngôn kể lại sự vật, sự việc, hiện tượng 

- Phát ngôn xác nhận các vật đi kèm nhau (ý nghĩa 2, 3 và 11).  

Ba phát ngôn loại này có sự chênh lệch không đáng kể (dưới 10%) ở hai 

giai đoạn. Những loại ý nghĩa còn lại (ý nghĩa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 và 16) có 

sự chênh lệch lớn giữa hai giai đoạn phát triển ở trẻ tự kỉ. Trong số đó chỉ có 

phát ngôn đếm hoặc kể tên nhóm người, sự vật, hiện tượng (ý nghĩa 9) giai 

đoạn 3 – 4 tuổi có số lượng và tỉ lệ cao hơn giai đoạn 5 – 6 tuổi. Các ý nghĩa 

còn lại đều xuất hiện nhiều trong giai đoạn 5 – 6 tuổi.   
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Có thể nhận thấy, về mặt ý nghĩa, phát ngôn trần thuật có nội dung đơn 

giản, dễ tiếp nhận sẽ xuất hiện trong giai đoạn 3 – 4 tuổi; phát ngôn trần thuật 

có nội dung phức tạp thường sẽ xuất hiện trong giai đoạn 5 – 6 tuổi. Trong giai 

đoạn 3 – 4 tuổi, một số phát ngôn trần thuật có ý nghĩa phức tạp (phát ngôn 

trần thuật có ý nghĩa kể lại sự vật, sự việc, hiện tượng; xác nhận sở thích của 

người, con vật; xác nhận các vật đi kèm với nhau; xác nhận sự cần thiết, những 

nguyên tắc, quy định; đưa ra hệ quả của sự việc (nguyên nhân – kết quả)) chỉ 

xuất ở những trẻ tự kỉ có mức độ nhẹ (trẻ T03 và T11).   

Trong tương quan so sánh với trẻ bình thường, các phát ngôn trần thuật ở 

trẻ tự kỉ có những điểm tương đồng và khác biệt. Đối với trẻ bình thường, 

trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, phát ngôn trần thuật đầu tiên được trẻ dùng để 

mô tả sự vật dưới dạng tên gọi, dần dần nội dung phản ánh trong phát ngôn 

tường thuật được mở rộng nhằm để mô tả sự vật với những đặc điểm và tính 

chất, mô tả quan hệ chủ thể và hành động, kể về đối tượng mà hành động 

hướng tới [Lưu Thị Lan, 1996, tr.134 – 135].  

Đối với trẻ tự kỉ, ở giai đoạn 3 – 4 tuổi, thậm chí với nhiều trẻ đến giai 

đoạn 5 – 6 tuổi, trẻ mới có được những phát ngôn mang nội dung này. Điều 

đó chứng tỏ, mặc dù giống nhau về nội dung, ý nghĩa nhưng những phát ngôn 

trần thuật này xuất hiện muộn hơn ở trẻ tự kỉ trong tương quan so sánh với trẻ 

bình thường. 

Tương tự như vậy, đối với trẻ bình thường, khi 4 tuổi, trẻ đã có những 

phát ngôn trần thuật với nội dung đánh giá được tính chất của sự việc thông 

qua hành động; trẻ đã nhận biết được mức độ của hành động, mối quan hệ 

nguyên nhân – kết quả của hành động [Lưu Thị Lan, 1996, tr. 135]. Những 

nội dung này cũng xuất hiện trong ngôn ngữ của những trẻ tự kỉ nhẹ nhưng ở 

thời điểm muộn hơn (sang giai đoạn 5 – 6 tuổi).  

Đối với trẻ bình thường, bước sang giai đoạn 5 – 6 tuổi, trẻ đã có sự hiểu 

biết về mối quan hệ qua lại giữa các hiện tượng trong thiên nhiên; những dấu 
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hiệu đặc trưng cho mỗi sự vật; trẻ phân biệt được các dấu hiệu khác nhau của 

hành động; trẻ còn biết so sánh, ví von; trẻ bắt đầu có những suy đoán, tưởng 

tượng [Lưu Thị Lan, 1996, tr. 135 – 136].  

Ngược lại, trẻ tự kỉ rất khó để có được những phát ngôn có nội dung này. 

Ngôn ngữ của trẻ tự kỉ chủ yếu còn đơn giản, rập khuôn, cứng nhắc. Những phát 

ngôn khó dạng này nếu có cũng chỉ dừng lại ở việc trẻ lặp lại những phát ngôn 

được nghe hoặc được dạy mà ít khả năng sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.  

Những phân tích trên đây cho thấy, những phát ngôn trần thuật có nội 

dung đơn giản sẽ xuất hiện ở trẻ tự kỉ nhưng muộn hơn so với trẻ bình 

thường. Những phát ngôn trần thuật có nội dung khó hơn chỉ xuất hiện ở trẻ 

tự kỉ nhẹ trong giai đoạn 5 – 6 tuổi. Thậm chí có những nội dung chỉ xuất hiện 

ở trẻ bình thường mà trẻ tự kỉ khó tiếp thu và sử dụng được. Đây chính là hạn 

chế và khó khăn lớn nhất ở trẻ tự kỉ.  

3.3.2.2. Phát ngôn nghi vấn 

Kết quả khảo sát về ý nghĩa các loại phát ngôn nghi vấn ở trẻ tự kỉ giai 

đoạn 3 – 4 tuổi và 5 – 6 tuổi thu được như sau:  

Bảng 3.5: Ý nghĩa phát ngôn nghi vấn của trẻ tự kỉ qua các giai đoạn 

 

STT 

 

Ý nghĩa 

3- 4 tuổi 5 – 6 tuổi Tổng 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Hỏi để đề nghị: Con có ăn cơm 

không?  Con cất rổ nấm lên tủ nhé? 

Cô ơi, tí đi siêu thị nhỉ?  

1 

 

20.00 4 80.00 5 

 

100 

2 Hỏi để xác nhận: Thích cái này đúng 

không? Con lại mở tiếng Nga à? Mẹ 

bị ngã xe à?  

0 0 15 100 15 100 

3 Hỏi về người: Ai đẹp trai? Điện 

thoại của ai? Anh nào nói chuyện? 

6 

 

46.15 7 53.85 13 

 

100 
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4 Hỏi về đồ vật, con vật, hoa quả, cây 

cối: cái gì đây? Đây là con gì? Cái gì 

kêu? Đây là quả gì? Quả gì đấy? 

4 

 

23.5

3 

13 76.47 17 

 

100 

5 Hỏi tên các hình, màu sắc, phương 

tiện giao thông: hình gì đây? Màu 

gì? Cô ơi, bạn gái đang đi gì? (đi 

bằng phương tiện gì?) 

3 

 

37.5 5 62.5 8 

 

100 

6 Hỏi về thời gian, địa điểm, chức 

năng của vật: khi nào phải cất đồ 

chơi? Bà đi đâu? Quạt để làm gì ạ? 

1 

 

5.26 18 94.74 19 

 

100 

7 Hỏi về số lượng: Có mấy? Có mấy 

cái ghế? Mua mấy nghìn? 

0 

 

0 6 100 6 

 

100 

8 Hỏi về hành động, ý muốn, ngôn 

ngữ: Chơi gì? Con muốn gì? Cái mũ 

tiếng Anh là gì?  

2 

 

28.5

7 

5 71.43 7 

 

100 

9 Hỏi về nguyên nhân: Làm sao khóc? 

Vì sao bạn buồn? Tại sao? 

2 

 

9.52 19 90.48 21 

 

100 

Tất cả 9 loại ý nghĩa phát ngôn nghi vấn trong ở giai đoạn 5 – 6 tuổi đều 

có số lượng và tỉ lệ cao hơn rất nhiều so với giai đoạn 3 – 4 tuổi.  

- Ý nghĩa hỏi về người (ý nghĩa 3) có số lượng thấp nhất trong giai đoạn 

5 - 6 tuổi (với 7 phát ngôn) vẫn chiếm trên 50% tổng số phát ngôn trẻ tự kỉ có 

được (53.85%) 

- Trong tổng số 9 loại ý nghĩa này có đến 4 loại ý nghĩa hỏi để xác nhận; 

hỏi về thời gian, địa điểm, chức năng của vật; hỏi về số lượng và hỏi về nguyên 

nhân (ý nghĩa 2, 6, 7, 9) chiếm trên 90% đến 100% ở giai đoạn 5 – 6 tuổi.  

Phát ngôn nghi vấn có số lượng rất ít ở giai đoạn 3 – 4 tuổi và hầu hết là 

của 1 trẻ tự kỉ nhẹ (T03). 

Trẻ bình thường 19 tháng tuổi đã biết hỏi về sự vật; 21 tháng tuổi biết 

hỏi về hành động; 26 tháng tuổi biết hỏi về chủ thể hành động, nơi chốn hành 
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động; 33 tháng tuổi biết hỏi về tính chất của sự vật và đối tượng; 36 tháng 

tuổi biết hỏi về mức độ trạng thái của hành động và hỏi về nguyên nhân [Lưu 

Thị Lan, 1996, tr. 137].  

Với trẻ tự kỉ, dù số lượng phát ngôn nghi vấn còn ít nhưng vẫn đầy đủ về 

mặt nội dung và ý nghĩa giống như phát ngôn nghi vấn của trẻ bình thường. 

Sự khác biệt lớn nhất giữa trẻ tự kỉ và trẻ bình thường là thời điểm xuất hiện 

các ý nghĩa của phát ngôn nghi vấn. Ở trẻ tự kỉ, thời điểm xuất hiện các phát 

ngôn nghi vấn với những ý nghĩa này xuất hiện muộn hơn nhiều so với trẻ 

bình thường (chủ yếu ở giai đoạn 3 – 4 tuổi, nhiều nội dung đến giai đoạn 5 – 

6 tuổi mới xuất hiện).  

Sang giai đoạn 4 tuổi, trẻ bình thường đã có thêm những loại câu hỏi như 

hỏi về thời gian xảy ra hành động, hỏi về số lượng, hỏi về nghĩa của từ. Sang 

giai đoạn 5 – 6 tuổi, trẻ bình thường biết hỏi về nguồn gốc sự vật, quan hệ họ 

hàng, các ngày trong tuần, các mùa trong năm, trẻ hỏi về cách thức [Lưu Thị 

Lan, 1996, tr.138 – 139]. Những ý nghĩa này không xuất hiện trong phát ngôn 

nghi vấn của những trẻ tự kỉ mà chúng tôi khảo sát. 

Đáng chú ý là, trong những phát ngôn nghi vấn của trẻ tự kỉ mà chúng 

tôi khảo sát, vẫn còn nhiều phát ngôn nghi vấn trẻ dùng không đúng nội dung 

câu hỏi.  

Ví dụ: mẹ ơi, con muốn gì?; ba ơi, con muốn gì?; con muốn gì?; con có ăn 

cơm không? con hỏi thăm mẹ chưa? (một số phát ngôn nghi vấn của T03).  

Về hình thức, đây là những phát ngôn nghi vấn. Tuy nhiên trên thực tế, trẻ 

dùng với ý nghĩa cầu khiến khi trẻ muốn thứ gì đó nhưng không biết diễn đạt 

mong muốn của mình. Đây là những phát ngôn mà người lớn thường hay sử dụng 

hỏi trẻ và trẻ lặp lại một cách rập khuôn.  

Tương tự như vậy, những phát ngôn nghi vấn có dạng: con lại chạy lung 

tung à?; con thích xem cái này phải không?; con lại mở tiếng Nga à?; con 

dẫm cái chân à?… (một số phát ngôn nghi vấn của T03) không có nội dung để 
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hỏi mà để xác nhận sự việc (con lại chạy lung tung; con thích xem cái này; 

con lại mở tiếng Nga; con dẫm cái chân…).  

Với những phát ngôn này, giáo viên và gia đình cần phải kiên trì dạy trẻ 

thông qua những tình huống giao tiếp cụ thể để trẻ có thể sử dụng đúng phát 

ngôn nghi vấn đúng mục đích.  

3.3.2.3. Phát ngôn cầu khiến 

Bảng 3.6: Ý nghĩa phát ngôn cầu khiến của trẻ tự kỉ qua các giai đoạn 

STT Ý nghĩa 3 – 4 tuổi 5 – 6 tuổi Tổng 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Yêu cầu, đề nghị: Mẹ ngồi 

xuống; Con đi về với mẹ; 

Cô cất đi ạ; Cô cho con 

màu hồng khác… 

92 

 

35.94 164 

 

64.06 256 

 

100 

2 Ra lệnh: Im; Ba đi làm đi; 

Em đi ra; Em mở bài khác 

đi bài này không hay 

5 25.00 15 75.00 20 100 

3 Xin/xin phép: Con xin cô ạ; 

cô ơi, cho con chơi xâu hạt; 

Con xin phép mẹ con muốn 

đi ra chợ mua bưởi… 

11 35.48 20 64.52 31 100 

4 Nhờ: Ti vi bị hỏng rồi, mẹ 

sửa giúp con; Nắp chặt quá, 

mẹ mở giúp con; Mẹ tìm 

hình chữ nhật cho con 

7 100 0 0 7 100 

5 Khuyên: Con nên ngồi im 

trong lớp và không nên chạy 

lung tung; Ăn nhiều thực 

0 0 4 100 4 100 
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phẩm chứa đạm cho cao lớn 

6 Nài nỉ: Cô cho con tô màu 

đi ạ; Cho con chơi tí; Cô 

nhặt cho con đi cô ơi… 

1 12.50 7 87.50 8 100 

 

7 

Chúc: Chúc cô vui vẻ; Chúc 

chị học giỏi; Chúc bà mạnh 

khỏe 

0 0 7 100 7 100 

8 Mời, dặn dò, giục: Mời 

ngồi; Phải ngoan tí ba về; 

Nhanh lên 

0 0 3 100 3 100 

 

Trong phát ngôn cầu khiến, chúng tôi chia thành 8 tiểu loại ý nghĩa phát 

ngôn (yêu cầu, đề nghị; ra lệnh; Xin/xin phép; Nhờ; Khuyên; Nài nỉ; Chúc và 

Mời, dặn dò, giục).  

Trong 8 tiểu loại ý nghĩa thuộc nhóm phát ngôn cầu khiến, có những loại 

chỉ xuất hiện ở giai đoạn 3 - 4 tuổi hoặc chỉ xuất hiện ở giai đoạn 5 - 6 tuổi 

mà không xuất hiện ở giai đoạn còn lại.  

- Tiểu loại phát ngôn “nhờ” chỉ có trong trong giai đoạn trẻ 3 – 4 tuổi.  

- Ngược lại tiểu loại phát ngôn Khuyên; Chúc; Mời, dặn dò, giục chỉ 

xuất hiện trong giai đoạn 5 - 6 tuổi.  

Với 4/8 tiểu loại phát ngôn cầu khiến còn lại, số lượng và tỉ lệ phát ngôn 

trong giai đoạn 5 – 6 tuổi đều cao hơn giai đoạn 3 – 4 tuổi. Thêm vào đó, 

những phát ngôn cầu khiến xuất hiện trong giai đoạn 3 – 4 tuổi hầu hết đều là 

ở trẻ có mức độ tự kỉ nhẹ (T02, T03, T04, T11, T12, T13, T14). Với những 

trẻ tự kỉ trung bình và nặng, đến giai đoạn 5 – 6 tuổi, trẻ mới có những phát 

ngôn loại này.  

Trong tương quan so sánh với trẻ bình thường, phát ngôn cầu khiến ở trẻ 

tự kỉ cũng có những điểm tương đồng và khác biệt. Ở trẻ bình thường, phát 
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ngôn loại này xuất hiện từ rất sớm (bắt đầu từ khoảng 20 tháng) với nội dung 

càng ngày càng phong phú. Trong khi đó, ở trẻ tự kỉ, thường gần 36 tháng 

tuổi, trẻ mới bắt đầu có ngôn ngữ nói (trong đó có phát ngôn cầu khiến). Phát 

ngôn cầu khiến ở trẻ thường được biểu hiện bằng các từ đi, đừng, muốn, 

không… hoặc bằng ngữ điệu.  

Như vậy, cũng giống như những phát ngôn loại khác, phát ngôn cầu 

khiến ở trẻ tự kỉ về cơ bản cũng giống trẻ bình thường về mặt nội dung ý 

nghĩa và chỉ khác ở thời điểm xuất hiện. Phát ngôn cầu khiến xuất hiện muộn 

hơn ở trẻ tự kỉ với những nội dung đơn giản hơn so với trẻ bình thường.  

3.3.2.4. Phát ngôn loại khác  

Phát ngôn loại khác được chia làm 3 tiểu loại ý nghĩa (phát ngôn cảm 

thán; phát ngôn chào hỏi – hô gọi và phát ngôn thể hiện sự cảm ơn, xin lỗi, 

mời, khen ngợi, cổ vũ người khác). Kết quả khảo sát về số lượng và tỉ lệ các 

phát ngôn loại này trong 2 giai đoạn như sau:  

Bảng 3.7: Ý nghĩa phát ngôn loại khác của trẻ tự kỉ qua các giai đoạn 

 

STT 

 

Ý nghĩa 

3- 4 tuổi 5 – 6 tuổi Tổng 

Số 

lượn

g 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượn

g 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Phát ngôn cảm thán (biểu 

hiện sắc thái, tình cảm của 

trẻ): Ê ê xấu hổ quá! Mệt 

quá! Con sợ lắm! Ui, cô ơi, 

bị vỡ rồi… 

6 

 

17.6

5 

28 

 

82.35 34 

 

100 

2 Phát ngôn chào hỏi – hô gọi: 

Con chào cô T ạ; Con thưa 

cô; Cô Q ơi… 

32 

 

66.6

7 

16 

 

33.33 48 

 

100 

3 Phát ngôn thể hiện sự cảm 3 27.2 8 72.73 11 100 
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 ơn, xin lỗi, khen ngợi, cổ vũ 

người khác: Con cám ơn cô; 

Con xin lỗi; Cô ơi giỏi lắm! 

Cô ơi, cô lên! 

 7   

 

Có thể thấy, số lượng các phát ngôn loại khác của trẻ ở cả hai giai đoạn 

không nhiều (dưới 50 phát ngôn). Tỉ lệ các phát ngôn loại này không đồng 

đều giữa các tiểu loại cũng như có sự khác biệt giữa 2 giai đoạn. Tỉ lệ loại 

phát ngôn cảm thán và phát ngôn thể hiện sự cảm ơn, xin lỗi… trong giai 

đoạn 5 – 6 tuổi cao hơn so với giai đoạn 3 – 4 tuổi. Trong khi đó, tỉ lệ phát 

ngôn chào hỏi hô gọi trong giai đoạn 3 – 4 tuổi lại cao hơn so với giai đoạn 5 

– 6 tuổi. Vì đây là loại phát ngôn trẻ được học khi bắt đầu có ngôn ngữ nói. 

Những phát ngôn loại khác xuất hiện trong giai đoạn 3 – 4 tuổi hầu hết là 

của những trẻ tự kỉ nhẹ. Đáng chú ý là, ngoài phát ngôn chào - hô gọi tất cả 

những phát ngôn cảm thán và phát ngôn thể hiện sự cảm ơn, xin lỗi… trong 

giai đoạn 3 - 4 tuổi đều là của hai trẻ tự kỉ nhẹ (T03 và T11).  

So với trẻ bình thường, phát ngôn loại khác ở trẻ tự kỉ cũng có những 

đặc điểm riêng. Ở trẻ bình thường, phát ngôn cảm thán xuất hiện muộn hơn so 

với những phát ngôn loại khác (khoảng 28, 29 tháng tuổi) với nội dung thể 

hiện sự ngạc nhiên, sự vui mừng hoặc sự luyến tiếc. Trẻ càng lớn thì nội dung 

trong phát ngôn cảm thán càng đa dạng. Phát ngôn cảm thán ở trẻ thường 

được biểu hiện bằng các từ a, ôi, ơ, thôi chết rồi [Lưu Thị Lan, 1996, tr. 140]. 

Ở trẻ tự kỉ, phát ngôn cám thán cũng mang nhiều nội dung, ý nghĩa 

nhưng thời điểm xuất hiện muộn và không đa dạng như ở trẻ bình thường.   

Phát ngôn chào hỏi – hô gọi xuất hiện sớm và rất phổ biến ở trẻ bình 

thường (khoảng 18 – 20 tháng tuổi). Đây là những phát ngôn trẻ dùng đề gọi 

người lớn hay bạn bè, đôi khi cả với những đồ chơi. Trẻ có nhu cầu trao đổi 

trực tiếp với mọi người, với cả đồ vật xung quanh theo trí tưởng tượng của trẻ 
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từ rất sớm [Lưu Thị Lan, 1996, tr. 139]. Phát ngôn loại này có xuất hiện ở trẻ tự 

kỉ nhưng muộn hơn và không phong phú như ở trẻ bình thường. Chẳng hạn 

như trẻ không dùng phát ngôn loại này để trao đổi với những đồ vật (nguyên 

nhân là do trẻ tự kỉ có hạn chế trong khả năng tưởng tượng).  

Những phân tích trên đây cho thấy, đặc điểm về nghĩa trong phát ngôn 

phân theo mục đích của trẻ tự kỉ có sự khác nhau ở những nhóm trẻ có mức 

độ tự kỉ khác nhau và có sự khác nhau qua từng giai đoạn. Những  nội dung, 

ý nghĩa trong các phát ngôn của trẻ tự kỉ về cơ bản đều có ở trẻ bình 

thường. Tuy nhiên những phát ngôn này sẽ xuất hiện muộn hơn ở trẻ tự kỉ 

với những nội dung kém phong phú và đa dạng hơn so với trẻ bình thường.   

3.4. Đặc điểm về mức độ chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp 

của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

3.4.1. Số lượng phát ngôn phân theo mức độ chủ động của trẻ tự kỉ (3 

– 6 tuổi) 

Kết quả khảo sát về số lượng và tỉ lệ trung bình các loại phát ngôn phân 

theo mức độ chủ động của từng nhóm trẻ tự kỉ giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi như sau: 
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       Bảng 3.8. Số lượng và tỉ lệ trung bình các loại phát ngôn theo mức độ chủ động của từng nhóm trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

 

Mức độ tự kỉ  

36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Nói theo 

Cần 

nhắc 

nhở 

Chủ 

động 
Nói theo 

Cần 

nhắc 

nhở 

Chủ 

động 
Nói theo 

Cần 

nhắc 

nhở 

Chủ 

động 
Nói theo 

Cần 

nhắc 

nhở 

Chủ 

động 

  

Nặng 

SL 2.25 0 0 8.25 4.75 5.25 31.25 12.75 16.75 76.25 15.5 52.5 

Tỉ lệ  100% 0% 0% 45.21% 26.03% 28.76% 51.44% 20.99% 27.57% 52.86% 10.74% 36.4% 

  

Trung 

bình 

SL 2 0 0.75 40.5 10.25 10.75 89.5 33.25 98.25 118.75 72 174.5 

Tỉ lệ 72.73% 0% 27.27% 65.86% 16.66% 17.48% 40.5% 15.04% 44.46% 32.51% 19.71% 47.78% 

  

Nhẹ 

SL 6.14 14.14 54.14 22.43 36.71 164.57 35.72 79.43 284.71 38.72 113.14 440.57 

Tỉ lệ  8.25% 19% 72.75% 10.03% 16.41% 73.56% 8.94% 19.86% 71.20% 6.53% 19.1% 74.37% 
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Bảng số liệu 3.8 cho thấy, số lượng và tỉ lệ các loại phát ngôn phân theo 

mức độ chủ động trong giao tiếp của trẻ tự kỉ có sự khác biệt giữa các mức độ 

tự kỉ và có sự khác biệt qua từng giai đoạn phát triển.  

Khi 36 tháng tuổi, nhóm trẻ tự kỉ nặng và trung bình còn có khoảng 

trống về các phát ngôn phân theo mức độ chủ động.  

- Lúc này, 100% phát ngôn của nhóm trẻ tự kỉ nặng là phát ngôn nói theo 

(2.25 phát ngôn).  

- Ở nhóm trẻ tự kỉ trung bình, ngoài phát ngôn nói theo (2 phát ngôn, 

chiếm 72.73%), trẻ đã có 0.75 phát ngôn chủ động (chiếm 27.27%).  

- Trái ngược với nhóm trẻ tự kỉ nặng và trung bình, nhóm trẻ tự kỉ nhẹ đã 

có đầy đủ các loại phát ngôn phân theo mức độ chủ động. Trong đó, phát 

ngôn chủ động chiếm số lượng lớn nhất với 54.14 phát ngôn (chiếm 72.75%); 

tiếp đến là phát ngôn cần nhắc nhở với 14.14 phát ngôn (chiếm 19%) và cuối 

cũng là phát ngôn nói theo với 6.14 phát ngôn (chiếm 8.25%).  

 Có thể nhận thấy sự khác biệt lớn giữa nhóm trẻ tự kỉ nặng và hai 

nhóm còn lại về mức độ chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp. Ở trẻ 

tự kỉ nhẹ, số lượng phát ngôn nói theo là phát ngôn có mức độ chủ động 

thấp nhất có số lượng và tỉ lệ ít nhất vẫn cao hơn 2.73 lần số lượng phát 

ngôn nói theo ở trẻ tự kỉ nặng và cao gấp 3.07 lần số lượng phát ngôn nói 

theo ở trẻ tự kỉ trung bình.  

Sang giai đoạn 48 tháng, cả 3 nhóm trẻ tự kỉ đều đã có đầy đủ các loại 

phát ngôn phân theo mức độ chủ động. Sự khác biệt giữa nhóm trẻ tự kỉ nặng 

và hai nhóm còn lại về mức độ chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp 

thể hiện ở chỗ số:  

Phát ngôn nói theo ở nhóm tự kỉ nhẹ tiếp tục giữ số lượng và tỉ lệ thấp 

nhất (22.43 phát ngôn chiếm 10.03%), trong khi đó loại phát ngôn này lại 

chiếm số lượng và tỉ lệ cao nhất ở nhóm trẻ tự kỉ nặng (với 8.25 phát ngôn 

chiếm 45.21%) và nhóm tự kỉ trung bình (với 40.5 phát ngôn chiếm 65.86%).  



165 

 

Phát ngôn chủ động chiếm số lượng và tỉ lệ cao nhất ở nhóm trẻ tự kỉ 

nhẹ (với 164.57 phát ngôn chiếm 73.56%) lại chỉ đứng vị trí thứ hai ở nhóm 

trẻ tự kỉ nặng (với 5.25 phát ngôn chiếm 28.76%) và nhóm tự kỉ trung bình 

(với 10.75 phát ngôn chiếm 17.48%).  

Đáng chú ý là, nhóm phát ngôn có mức chủ động trung bình (nhóm phát 

ngôn cần nhắc nhở) lại chiếm số lượng và tỉ lệ thấp nhất ở nhóm trẻ tự kỉ nặng 

và tự kỉ trung bình.  

Ở giai đoạn 60 và 72 tháng tuổi, sự khác biệt giữa nhóm trẻ tự kỉ nặng và 

hai nhóm còn lại về mức độ chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp có 

thay đổi so với giai đoạn trước.  

Phát ngôn nói theo ở nhóm tự kỉ nhẹ tiếp tục giữ số lượng và tỉ lệ thấp 

nhất (khi 60 tháng tuổi, trẻ có 35.72 phát ngôn chiếm 8.94%; khi 72 tháng 

tuổi trẻ có 38.72 phát ngôn chiếm 6.53%), trong khi đó loại phát ngôn này vẫn 

chiếm số lượng và tỉ lệ cao nhất ở nhóm trẻ tự kỉ nặng (với 31.25 phát ngôn 

chiếm 51.44% khi 60 tháng tuổi và 76.25 phát ngôn chiếm 52.86% khi 72 

tháng tuổi) và có số lượng và tỉ lệ cao thứ hai ở nhóm tự kỉ trung bình (với 

89.5 phát ngôn chiếm 40.5% khi 60 tháng tuổi và 118.75 phát ngôn chiếm 

32.51% khi 72 tháng tuổi).  

Phát ngôn chủ động chiếm số lượng và tỉ lệ cao nhất ở nhóm trẻ tự kỉ 

nhẹ (với 284.71 phát ngôn chiếm 71.20% khi 60 tháng tuổi và 440.57 phát 

ngôn chiếm 74.37% khi 72 tháng tuổi) và nhóm tự kỉ trung bình (với 98.25 

phát ngôn chiếm 44.46% khi 60 tháng tuổi và 174.5 phát ngôn chiếm 47.78% 

khi 72 tháng tuổi) nhưng lại chỉ cao thứ hai ở nhóm tự kỉ nặng (16.75 phát 

ngôn chiếm 27.57% khi 60 tháng tuổi và 52.5 phát ngôn chủ động, chiếm 

36.40% khi 72 tháng tuổi).  

Nhóm phát ngôn có mức chủ động trung bình (nhóm phát ngôn cần 

nhắc nhở) có số lượng và tỉ lệ thấp nhất ở cả hai nhóm trẻ tự kỉ nặng và tự 

kỉ trung bình.  
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Xét theo mức độ chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp (mức độ 

nói theo, cần nhắc nhở và chủ động), các nhóm tự kỉ khác nhau thì tỉ lệ các 

loại phát ngôn cũng tăng giảm khác nhau.  

Phát ngôn nói theo ở nhóm tự kỉ nặng giảm mạnh trong giai đoạn 3 – 4 

tuổi (từ 100% xuống 45.21%) và tăng lên ở giai đoạn sau (5 – 6 tuổi) (lên 

51.44% và 52.86%). Ở nhóm tự kỉ trung bình, tỉ lệ phát ngôn nói theo từ giai 

đoạn 36 đến 72 tháng tuổi giảm đều sau mỗi năm can thiệp từ 72.73% (khi 36 

tháng) xuống 65.86% (48 tháng) xuống 40.5% (60 tháng) và tiếp tục giảm còn 

32.51% khi 72 tháng tuổi. Ở nhóm tự kỉ nhẹ, trong giai đoạn đầu từ 36 đến 48 

thảng, tỉ lệ phát ngôn nói theo tăng nhẹ từ 8.25% lên 10.03%. Từ giai đoạn 48 

đến 72 tháng, tỉ lệ này lại có sự giảm nhẹ sau mỗi năm, từ 10.03% (khi 48 

tháng) xuống còn 8.94% (khi 60 tháng) và sau đó tiếp tục giảm còn 6.53% 

(khi 72 tháng tuổi).  

Phát ngôn cần nhắc nhở cũng là loại phát ngôn có tỉ lệ tăng giảm không 

ổn định ở các giai đoạn khác nhau ở mỗi nhóm trẻ tự kỉ. Ở nhóm trẻ tự kỉ 

nặng, trong giai đoạn đầu (36 - 48 tháng tuổi), tỉ lệ phát ngôn cần nhắc nhở 

tăng mạnh từ 0% lên 26.03%. Sang giai đoạn sau từ 48 đến 72 tháng, tỉ lệ 

này giảm sau mỗi năm can thiệp, từ 26.03% (48 tháng) xuống 20.99% (khi 

60 tháng) và tiếp tục giảm xuống còn 10.74% (khi 72 tháng). Ở nhóm trẻ tự 

kỉ trung bình, sự thay đổi của tỉ lệ phát ngôn cần nhắc nhở có nhiều biến 

động hơn. Tỉ lệ này tăng mạnh trong giai đoạn từ 36 đến 48 tháng từ 0% 

lên 16.66%; sau đó giảm không đáng kể trong giai đoạn từ 48 đến 60  tháng 

còn 15.04%; sau đó tỉ lệ này lại tăng lên 19.71% khi 72 tháng. Trái ngược 

với nhóm tự kỉ nặng và tự kỉ trung bình, ở nhóm tự kỉ nhẹ, tỉ lệ phát ngôn 

cần nhắc nhở biến động theo xu hướng ngược lại. Trong giai đoạn từ 36 

đến 48 tháng, tỉ lệ phát ngôn cần nhắc nhở giảm từ 19% xuống còn 

16.41%, sau đó tăng lên 19.86% khi 60 tháng tuổi và giảm nhẹ xuống còn 

19.10% khi 72 tháng.  
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Phát ngôn chủ động là loại phát ngôn có xu hướng tăng giảm khác nhau 

ở các nhóm trẻ tự kỉ khác nhau trong mỗi giai đoạn phát triển của trẻ. Ở nhóm 

trẻ tự kỉ nặng, tỉ lệ phát ngôn chủ động tăng mạnh trong giai đoạn từ 36 đến 

48 tháng (từ 0% lên 28.76%) sau đó giảm nhẹ xuống còn 27.57% khi 60 

tháng và lại tăng lên 36.40% khi 72 tháng. Ở nhóm trẻ tự kỉ trung bình, tỉ lệ 

phát ngôn chủ động lại có xu hướng giảm trong giai đoạn đầu từ 27.27% (36 

tháng) xuống còn 17.48% (48 tháng). Sau đó tỉ lệ này tăng liên tục ờ giai đoạn 

sau: từ 17.48% (48 tháng) lên 44.46% (60 tháng) và tiếp tục tăng lên 47.78% 

khi 72 tháng. Ở nhóm trẻ tự kỉ nhẹ, tỉ lệ phát ngôn chủ động ít có sự thay đổi 

đột biến. Tỉ lệ phát ngôn này ở trẻ có sự tăng giảm sau mỗi năm can thiệp 

nhưng tỉ lệ tăng giảm không đáng kể (chỉ tăng giảm trên dưới 1%). Cụ thể là: 

tỉ lệ phát ngôn chủ động tăng nhẹ trong giai đoạn đầu từ 72.75% (khi 36 

tháng) lên 73.56% (khi 48 tháng) và lại giảm xuống còn 71.20% (khi 60 tháng 

và) tăng lên 74.37% (khi 72 tháng).  

Có thể nhận thấy ở tất cả các nhóm trẻ trong tất cả các giai đoạn, mức độ 

chủ động trong phát ngôn của trẻ tự kỉ ngày càng tăng lên. Điều này cho thấy 

những dấu hiệu tích cực, hiệu quả trong quá trình can thiệp cho trẻ. Mặc dù 

sau mỗi năm can thiệp, mức độ chủ động trong sử dụng phát ngôn của trẻ có 

cải thiện, tuy nhiên, vẫn cần lưu ý rằng mức độ chủ động trong sử dụng phát 

ngôn của trẻ phụ thuộc lớn vào mức độ tự kỉ của trẻ. Đây cũng là điều cần lưu 

ý trong quá trình xây dựng kế hoạch can thiệp trẻ tự kỉ để đưa ra những mục 

tiêu hợp lí cho trẻ ở các mức độ tự kỉ khác nhau. 

3.4.2. Quá trình phát triển mức độ chủ động sử dụng phát ngôn của 

trẻ tự kỉ từ 3 đến 6 tuổi 

Mức độ chủ động trong sử dụng phát ngôn của cả trẻ tự kỉ lẫn trẻ bình 

thường đều diễn ra theo mức độ chủ động tăng dần từ những phát ngôn nói 

theo, cần nhắc nhở và chủ động. Tuy nhiên ở trẻ bình thường, giai đoạn xuất 

hiện những phát ngôn nói theo và cần nhắc nhở diễn ra nhanh chóng nên hầu 
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như chúng ta không thấy rõ quá trình phát triển này của trẻ. Ngược lại, đối với 

trẻ tự kỉ, những giai đoạn nói theo, cần nhắc nhở diễn ra rõ ràng và có sự lặp 

đi lặp lại trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ.  

Phát ngôn nói theo là những phát ngôn có mức độ chủ động thấp nhất 

trong thang giao tiếp của trẻ. Đây là loại phát ngôn cho thấy trẻ chưa có khả 

năng chủ động sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp. Lúc này, giao tiếp của trẻ 

mới chỉ dừng ở việc nhắc lại những phát ngôn của người khác trong những 

tình huống giao tiếp cụ thể. Kết quả khảo sát trên 15 trẻ tự kỉ cho thấy, những 

phát ngôn nói theo của trẻ xuất hiện nhiều trong giai đoạn đầu (khi trẻ bắt đầu 

có ngôn ngữ nói) và cả ở giai đoạn sau đó (khi trẻ học nói những phát ngôn 

dài với nhiều nội dung khác nhau).  

Trong nội dung tiếp theo của phần này, chúng tôi sẽ phân tích sự phát 

triển về mức độ chủ động của trẻ tự kỉ trong việc sử dụng phát ngôn thông 

qua ba trẻ tự kỉ T08, T01 và T03 đại diện cho ba nhóm tự kỉ tương ứng là 

nhóm tự kỉ nặng (T08); nhóm tự kỉ trung bình (T01) và nhóm tự kỉ nhẹ (T03). 

T08 là trẻ mắc tự kỉ ở mức độ nặng. Trong giai đoạn từ 0 đến 36 tháng 

tuổi, trẻ chỉ có một phát ngôn nói theo là ba ba (gọi ba). Từ 36 đến 48 tháng, 

trẻ có sự đan xen các phát ngôn nói theo (dạ) với phát ngôn cần nhắc nhở (bà, 

ạ, cô, gà, xin, ra) và một số phát ngôn chủ động (ăn, meo meo, ò ó o, chơi).  

Từ 49 đến 60 tháng tuổi, trẻ tiếp tục có các phát ngôn đan xen ở các mức 

độ. Tuy nhiên, số lượng phát ngôn chủ động của trẻ trong thời gian này còn 

rất ít. Trẻ chỉ nói được một số phát ngôn chủ động là những số đếm và những 

phát ngôn có 1 hoặc 2 âm tiết: 1, 2, 3, 4, 5 …10, zê, cam, na, gâu gâu, chip 

chip, cạc cạc, xình xịch, ù ù... Những phát ngôn của trẻ trong giai đoạn này chủ 

yếu vẫn là những phát ngôn nói theo (đó là những phát ngôn có 2 âm tiết nhưng 

khó phát âm hơn như quả bóng, con tôm, hoan hô, màu đỏ, cái áo, cái cốc…), 

phát ngôn cần nhắc nhở (những phát ngôn có 2 âm tiết với nội dung thân thuộc 

như con chó, con mèo, ô tô, máy bay…). 
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Trong giai đoạn 61 đến 72 tháng tuổi, trẻ vẫn tiếp tục có những phát 

ngôn đan xen giữa 3 mức độ từ nói theo, cần nhắc nhở và chủ động. Số lượng 

phát ngôn chủ động của trẻ đến giai đoạn này vẫn rất ít, chủ yếu là số đếm 

cũng như một số từ mà trẻ thường xuyên sử dụng khi có nhu cầu: 11, 12 …50, 

ti vi, điện thoại. Phát ngôn của trẻ chủ yếu vẫn là các phát ngôn nói theo (cái 

bút, cái bàn, cao, thấp, màu vàng, cái ô, con tôm…) và phát ngôn cần nhắc 

nhở (hết rồi, cất đi, cô giúp, mở ra, uống nước…). 

T01 là trẻ mắc tự kỉ ở mức độ trung bình. Trẻ bắt đầu có phát ngôn nói 

theo khi 37 tháng tuổi. Từ 37 đến 41 tháng tuổi, phát ngôn của trẻ vẫn chỉ 

dừng ở những phát ngôn nói theo. Trẻ nói theo các từ thể hiện nhu cầu (ạ, 

xin), hay tiếng kêu của con vật (ủn ỉn, ò ò), những phát ngôn chỉ người thân 

trong gia đình (bố, mẹ, ông, bà) và hoạt động trong khi chơi (lăn).  

Bắt đầu từ tháng thứ 41, T01 đã có phát ngôn cần nhắc nhở. Phát ngôn 

cần nhắc nhở đầu tiên của T01 là “zê” khi giáo viên chỉ cần nói “ồ” trong 

phát ngôn khuyến khích trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ “ồ zê”. Đây cũng là cách 

giáo viên can thiệp “thả dần” để trẻ từng bước làm chủ khả năng sử dụng 

ngôn ngữ. Từ tháng 41 đến tháng 49, bên cạnh những phát ngôn nói theo, số 

lượng phát ngôn cần nhắc nhở của trẻ đã tăng dần và kết thúc vào tháng thứ 

50 cho đến khi trẻ bắt đầu học nói những phát ngôn 3 âm tiết vào tháng thứ 

55. Trong thời gian trên, một số phát ngôn chủ động của trẻ đã xuất hiện. Phát 

ngôn chủ động của T01 xuất hiện vào tháng thứ 46 với những từ láy chỉ hoạt 

động của một số con vật (bơi bơi, bay bay) hay tiếng kêu của con vật (cạp 

cạp), dần dần là những phát ngôn chỉ con vật (con tôm, con cua, con ốc) và số 

đếm (1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10), tên của một số loại quả (quả táo, quả nho, 

quả chuối)... Từ tháng thứ 55, giáo viên đặt ra mục tiêu nâng cao khả năng 

ngôn ngữ cho trẻ bằng cách yêu cầu trẻ nói những phát ngôn dài có từ 3 đến 4 

âm tiết. Để nói được những phát ngôn dài này, trẻ quay trở lại thực hiện các 

phát ngôn nói theo (mắt để nhìn, mũi để ngửi, tay để cầm, thả đồng xu, con 
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xin cô ạ, con chào cô ạ). Trẻ học những phát ngôn mới này theo trình tự từ 

nói theo đến cần nhắc nhở và cuối cùng khi đã quen dần trẻ sẽ chủ động sử 

dụng những phát ngôn này trong giao tiếp. Xuất phát từ thực tế đó, với những 

trẻ như T01, ở những tháng sau đó trẻ vẫn sử dụng đan xen các phát ngôn có 

mức độ chủ động khác nhau từ nói theo đến cần nhắc nhở và chủ động. Ví dụ, 

đến tháng thứ 60 với những phát ngôn khó trẻ vẫn phải nói theo giáo viên (đôi 

tất để đi, bàn chải để đánh răng, máy vi tính để làm việc, bếp ga để nấu ăn) 

bên cạnh những phát ngôn cần nhắc nhở (quần để mặc) và những phát ngôn 

chủ động (chuột túi, con báo, con cáo). 

T03 là trẻ tự kỉ nhẹ. Vì thế khả năng ngôn ngữ của trẻ khá tốt so với 

những trẻ còn lại. Ngay từ khi có ngôn ngữ nói, trẻ chỉ sử dụng hai mức độ 

phát ngôn là cần nhắc nhở và chủ động. Số lượng phát ngôn cần nhắc nhở 

cũng không nhiều.  

- Trong giai đoạn dưới 36 tháng, phát ngôn cần nhắc nhở của trẻ là phát 

ngôn chỉ nhu cầu (xin), phát ngôn chào hỏi (chào bác, chào chị, chào chú, 

chào bà ạ), phát ngôn hô - gọi (cô Q ơi).  

- Trong giai đoạn từ 37 đến 48 tháng, phát ngôn cần nhắc nhở của trẻ là 

những phát ngôn chào hỏi – hô đáp và xin lỗi (con chào mẹ ạ; con chào ba ạ; 

con chào bà ạ; con chào chú ạ; dạ; vâng ạ; con xin lỗi).  

- Sang giai đoạn 60 - 72 tháng tuổi, phát ngôn cần nhắc nhở của trẻ là 

những phát ngôn mới với nội dung phức tạp hơn hoặc đó là những phát ngôn 

có số lượng âm tiết nhiều hơn (vứt rác vào thùng rác là đúng, vứt lung tung 

ra ngoài là sai; nhà con có 5 người: bà ngoại, ba, mẹ và em M; con thích 

chơi ô tô, thích đi chơi nhà bóng, thích ăn cơm với trứng;…). Những phát 

ngôn khác của trẻ trong suốt giai đoạn từ 36 đên 72 tháng tuổi, trẻ đã hoàn 

toàn chủ động sử dụng trong giao tiếp.  

Những minh hoạ trên đây cho thấy sự khác biệt về mức độ chủ động của 

trẻ ở các mức độ tự kỉ khác nhau trong việc sử dụng phát ngôn trong giao tiếp. 
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Trẻ có mức độ tự kỉ càng nhẹ thì có những phát ngôn chủ động ở mức độ cao 

càng sớm và nhiều hơn so với những trẻ mức độ tự kỉ nặng hơn. Với những 

trẻ có mức độ tự kỉ nặng, dù đã 72 tháng tuổi nhưng ngôn ngữ của trẻ chủ yếu 

vẫn là những phát ngôn nói theo và cần nhắc nhở. Để trẻ tự kỉ có thể chủ động 

hơn trong giao tiếp, giáo viên và gia đình cần tích cực kiên trì dạy trẻ từng 

bước từ mức độ chủ động thấp (phát ngôn nói theo) đến mức độ chủ động cao 

(phát ngôn chủ động). Có như vậy, trẻ mới dần dần hình thành khả năng chủ 

động sử dụng ngôn ngữ và hòa nhập với các bạn cùng lứa tuổi.  

3.5. Tiểu kết 

Những phân tích về đặc điểm cấu trúc, mục đích và mức độ chủ động 

trong việc sử dụng phát ngôn của trẻ tự kỉ (3 - 6 tuổi) trong tương quan so 

sánh với trẻ bình thường cho thấy:  

Tổng số phát ngôn ở mỗi trẻ tự kỉ thay đổi qua các năm và đều tăng 

lên sau mỗi năm can thiệp. Điều này chứng tỏ việc can thiệp ngôn ngữ cho 

trẻ đã đạt hiệu quả.  

Xét về đặc điểm cấu trúc phát ngôn của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) có thể thấy 

sự chênh lệch rất lớn về tỉ lệ các phát ngôn phân theo cấu trúc giữa những trẻ 

có mức độ tự kỉ khác nhau và có sự khác nhau qua từng giai đoạn. Trẻ có mức 

độ tự kỉ càng nặng thì các phát ngôn phân theo cấu trúc ở trẻ càng đơn giản. 

Ngược lại, trẻ có mức độ tự kỉ càng nhẹ thì các phát ngôn phân theo cấu trúc 

càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, các phát ngôn phân theo cấu trúc của trẻ 

tự kỉ còn đơn giản và chậm hơn rất nhiều trong tương quan so sánh với trẻ 

bình thường.  

Xét về mục đích, phát ngôn của trẻ tự kỉ có sự khác biệt giữa những trẻ 

có mức độ tự kỉ khác nhau cũng như có những điểm giống và khác so với trẻ 

bình thường. Trẻ có mức độ tự kỉ càng nhẹ thì càng sớm có đầy đủ các loại 

phát ngôn phân theo mục đích và ngược lại. Xét về tỉ lệ các phát ngôn phân 

theo mục đích phát ngôn ở trẻ tự kỉ, phát ngôn trần thuật là phát ngôn có số 
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lượng và tỉ lệ lớn nhất, sau đó là phát ngôn cầu khiến, phát ngôn loại khác và 

phát ngôn nghi vấn. Ở đây đã có sự tương đồng và khác biệt về tỉ lệ các loại 

phát ngôn phân theo mục đích giữa trẻ tự kỉ và trẻ bình thường. Xét về ý 

nghĩa phát ngôn phân theo mục đích thì ở trẻ tự kỉ cũng có khá đầy đủ những 

ý nghĩa trong các phát ngôn so với trẻ bình thường nhưng xuất hiện muộn và 

không phong phú như trẻ bình thường.   

Về mức độ chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp của trẻ tự kỉ (3 

đến 6 tuổi), tất cả 15 trẻ được khảo sát đều có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ nói 

của trẻ ngày càng chủ động. Tuy vậy, số lượng và tỉ lệ phát ngôn phân theo 

mức độ chủ động ở các giai đoạn khác nhau thì khác nhau và có sự khác nhau 

giữa các mức độ tự kỉ. Mức độ tự kỉ của trẻ tỉ lệ nghịch với mức độ chủ động 

sử dụng phát ngôn trong giao tiếp. Trẻ có mức độ tự kỉ càng nhẹ thì mức độ 

chủ động sử dụng ngôn ngữ của trẻ càng cao và ngược lại. Trong ba mức độ 

chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp (mức độ nói theo, cần nhắc nhở 

và chủ động), tổng số lượng và tỉ lệ phát ngôn chủ động của 15 trẻ tự kỉ luôn 

chiếm tỉ lệ cao nhất và ngày càng tăng lên. Tiếp đến là phát ngôn cần nhắc 

nhở và phát ngôn nói theo. Quá trình phát triển các loại phát ngôn phân theo 

mức độ chủ động ở trẻ tự kỉ cũng có những khác biệt so với trẻ bình thường.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua thực tế khảo sát và phân tích về “Đặc điểm vốn từ và phát ngôn 

của trẻ tự kỉ từ 3 đến 6 tuổi (Khảo sát một số trẻ tự kỉ trên địa bàn Hà 

Nội)”, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:  

1.1. Về số lượng từ: Khi 36 tháng tuổi, tất cả 15 trẻ tự kỉ chúng tôi khảo 

sát đều đã có ngôn ngữ nói và số lượng từ của trẻ đều tăng lên sau mỗi năm. 

Số lượng từ ở trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau thì khác nhau và có sự thay đổi 

qua từng giai đoạn. Khi 72 tháng tuổi, trẻ tự kỉ nhẹ có khoảng 500 đến gần 

800 từ; trẻ tự kỉ trung bình có từ hơn 300 đến hơn 400 từ; trẻ tự kỉ ở nặng có 

dưới 200 từ.  

Mặc dù có sự gia tăng về số lượng từ sau mỗi năm, nhưng nhìn chung số 

lượng từ ở trẻ tự kỉ còn thấp hơn rất nhiều so với trẻ bình thường. Vì thế, trẻ 

tự kỉ cần được tích cực can thiệp để từng bước theo kịp trẻ bình thường về số 

lượng từ vựng. 

1.2. Về từ loại: Việc phân bố từ loại ở những trẻ có mức độ tự kỉ khác 

nhau thì khác nhau và có sự khác nhau qua từng giai đoạn phát triển. Trẻ có 

mức độ tự kỉ càng nặng thì việc xuất hiện các từ loại trong vốn từ của trẻ càng 

chậm và nghèo nàn. Ngược lại trẻ có mức độ tự kỉ càng nhẹ thì vốn từ loại 

xuất hiện càng sớm và phong phú.  

Trong vốn từ của trẻ tự kỉ, từ loại danh từ có số lượng và tỉ lệ lớn nhất, 

sau đó là đến nhóm từ loại khác, tiếp theo là động từ. Tính từ là từ loại có số 

lượng và tỉ lệ thấp nhất trong vốn từ của trẻ tự kỉ.  

Việc nắm bắt nghĩa của từ theo trường từ vựng trong vốn từ của trẻ tự kỉ 

có sự khác biệt giữa những trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau. Những trẻ tự kỉ ở 

mức độ nặng và trung bình, mặc dù đã 72 tháng tuổi nhưng khả năng nắm bắt 

nghĩa của từ còn đơn giản, và chỉ dừng lại ở những từ có nghĩa cơ bản. Ngược 
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lại, ở trẻ tự kỉ nhẹ, khả năng ngôn ngữ của trẻ tốt hơn nên việc nắm nghĩa của 

từ sẽ “sâu” hơn.  

Trong tương quan so sánh với trẻ bình thường, việc nắm bắt nghĩa của từ ở 

trẻ tự kỉ có sự tương đồng và khác biệt. Trẻ tự kỉ cũng có khả năng nắm bắt khá 

đầy đủ các loại nghĩa của từ giống như trẻ bình thường nhưng chậm và không đa 

dạng, phong phú.  

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển vốn từ của trẻ tự kỉ 

Khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó có 

mức độ tự kỉ của trẻ, quá trình can thiệp của trẻ cũng như sự quan tâm, đồng 

hành của gia đình trong quá trình can thiệp cho trẻ.  

1.4. Về đặc điểm cấu trúc phát ngôn 

Tổng số phát ngôn ở mỗi trẻ tự kỉ có sự khác nhau và đều tăng lên sau 

mỗi năm can thiệp. Khi 72 tháng tuổi, tổng số phát ngôn ở những trẻ tự kỉ nhẹ 

dao động từ gần 500 đến hơn 800 phát ngôn, nhóm trẻ có mức độ trung bình 

có tổng số phát ngôn từ gần 300 đến gần 500 phát ngôn, nhóm trẻ ở mức độ 

tự kỉ nặng có tổng số phát ngôn từ hơn 100 đến dưới 200 phát ngôn.  

Sự phát triển về cấu trúc phát ngôn trong ngôn ngữ của trẻ tự kỉ có sự 

khác nhau theo từng nhóm mức độ tự kỉ cũng như qua từng giai đoạn phát 

triển của trẻ. Trẻ có mức độ tự kỉ càng nặng thì các phát ngôn phân theo cấu trúc 

càng đơn giản và việc xuất hiện các phát ngôn nhiều thành phần càng muộn. 

Ngược lại, trẻ có mức độ tự kỉ càng nhẹ thì các loại phát ngôn phân theo cấu trúc 

càng xuất hiện sớm và đầy đủ.  

Trong tổng số các loại phát ngôn phân theo cấu trúc của trẻ tự kỉ (3 - 6 

tuổi), phát ngôn một thành phần là loại phát ngôn chiếm tỉ lệ lớn nhất, tiếp 

đến là phát ngôn 2 thành phần, phát ngôn 3 thành phần và phát ngôn phức tạp. 

Càng về sau thì tỉ lệ các loại phát ngôn có nhiều thành phần ở trẻ tự kỉ càng 

tăng lên. Điều này chứng tỏ trẻ đã có sự phát triển về mặt cấu trúc phát ngôn.  
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Trong tương quan so sánh với trẻ bình thường, quá trình phát triển các 

loại phát ngôn phân theo cấu trúc ở trẻ tự kỉ cũng giống như trẻ bình thường 

nhưng chậm hơn.  

1.5. Về đặc điểm mục đích phát ngôn  

Xét về mục đích phát ngôn, có sự chênh lệch giữa những trẻ có mức độ 

tự kỉ khác nhau và có sự khác nhau qua từng giai đoạn. Trẻ tự kỉ ở mức độ 

càng nhẹ thì các loại phát ngôn phân theo mục đích càng xuất hiện sớm và 

đầy đủ. Những trẻ có mức độ tự kỉ khác nhau thì khả năng tiếp thu ý nghĩa 

những phát ngôn phân theo mục đích cũng khác nhau và có sự khác nhau qua 

từng giai đoạn.  

Phát ngôn trần thuật là loại phát ngôn chiếm số lượng và tỉ lệ lớn nhất 

trong tổng số các phát ngôn phân theo mục đích ở trẻ tự kỉ. Điều này cũng 

giống với tiến trình phát triển ở trẻ bình thường. Sự khác biệt về đặc điểm 

mục đích phát ngôn của trẻ tự kỉ trong tương quan so sánh với trẻ bình thường 

thể hiện ở số lượng phát ngôn nghi vấn. Ở trẻ bình thường, số lượng phát 

ngôn nghi vấn lớn thứ 2 (chỉ sau phát ngôn trần thuật). Trong khi đó, đối với 

trẻ tự kỉ, đây lại là phát ngôn có số lượng và tỉ lệ thấp nhất trong bốn loại phát 

ngôn phân theo mục đích. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do trẻ tự kỉ 

vốn gặp khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp, trẻ không có nhu cầu giao tiếp 

cũng như không biết cách giao tiếp. Ngôn ngữ của trẻ thường là những phát 

ngôn có nội dung đơn giản, cụ thể. Vì thế, trẻ rất khó để có thể hiểu và sử 

dụng các phát ngôn nghi vấn.  

1.6. Về mức độ chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp của trẻ tự kỉ  

Xét về mức độ chủ động sử dụng các phát ngôn trong giao tiếp, ở tất cả 

các trẻ tự kỉ chúng tôi khảo sát, tỉ lệ phát ngôn chủ động của trẻ ngày càng 

cao, những phát ngôn có mức độ chủ động thấp ngày càng giảm. Đây là dấu 

hiệu tích cực đối với trẻ tự kỉ. Tuy nhiên, mức độ chủ động sử dụng các phát 
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ngôn trong giao tiếp của trẻ tự kỉ có sự khác biệt giữa giữa các nhóm trẻ và 

giữa các giai đoạn. 

Như vậy, luận án mới chỉ dừng lại ở việc phân tích một số đặc điểm về 

vốn từ và phát ngôn của một trẻ tự kỉ trong giai đoạn 3 đến 6 tuổi trên địa bàn 

Hà Nội. Những nội dung về ngôn ngữ của trẻ tự kỉ cần tiếp tục được nghiên 

cứu như: đặc điểm phát âm của trẻ tự kỉ, độ dài phát ngôn của trẻ tự kỉ, các lỗi 

sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp của trẻ tự kỉ…  để có thể đưa ra bảng đánh 

giá toàn diện về ngôn cho trẻ tự kỉ ở Việt Nam.  

2. Kiến nghị 

Việc can thiệp cho trẻ tự kỉ nói chung, trong đó có vấn đề ngôn ngữ là một 

quá trình gian nan, vất vả nên rất cần có một lộ trình phù hợp với từng trẻ.  

Để việc trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ đạt hiệu quả, trước hết trẻ cần 

được đánh giá đúng khả năng ngôn ngữ bao gồm các đặc điểm về vốn từ và phát 

ngôn. Về vốn từ, trẻ cần được đánh giá về số lượng từ vựng, đặc điểm về từ loại, 

khả năng hiểu nghĩa của từ. Về phát ngôn, trẻ cần được đánh giá về cấu trúc của 

phát ngôn, mục đích cũng mức độ chủ động sử dụng phát ngôn. Trên cơ sở kết 

quả đánh giá khả năng ngôn ngữ của trẻ, người can thiệp mới có thể xây dựng 

mục tiêu cũng như kế hoạch can thiệp phù hợp cho từng trẻ.  

Tuy vậy, hiện nay ở Việt Nam chưa có bộ công cụ đánh giá về ngôn ngữ 

cho trẻ tự kỉ ở Việt Nam. Trong luận án này chúng tôi mới chỉ dừng lại ở việc 

khảo sát đặc điểm vốn từ và phát ngôn của 15 trẻ tự kỉ trong giai đoạn từ 3 đến 6 

tuổi tại 2 trung tâm trên địa bàn Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng nghiên cứu 

này để có thể đưa ra bộ công cụ đánh giá khả năng ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ ở Việt 

Nam. Từ đó có cơ hội hướng dẫn, tập huấn cho giáo viên và gia đình trẻ có 

phương pháp can thiệp đúng, kịp thời về mặt ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ.  

Thứ hai, quy trình dạy ngôn ngữ cho trẻ cần đi từ đơn giản đến phức tạp, 

cụ thể là bắt đầu bằng những từ đơn. Việc dạy từ đơn cho trẻ cần bắt đầu từ 

việc cung cấp cho trẻ những từ dễ phát âm, dễ hiểu, gần gũi và liên quan đến 
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sở thích của trẻ. Vốn từ đơn của trẻ cần có sự phong phú về từ loại (danh từ, 

động từ, tính từ, từ loại khác). Đây sẽ là nền tảng để trẻ có được những phát 

ngôn dài ở giai đoạn sau.  

Thứ ba, sau khi trẻ đã có vốn từ đơn tương đối, cần tiếp tục dạy trẻ nói 

những phát ngôn dài hơn (từ phát ngôn 2 thành phần đến phát ngôn 3 thành phần 

và phát ngôn phức tạp). Trẻ cần được dạy những cấu trúc từ đơn giản đến phức 

tạp với đầy đủ những kiểu phát ngôn phân theo mục đích phát ngôn (phát ngôn 

trần thuật, phát ngôn nghi vấn, phát ngôn cầu khiến, phát ngôn loại khác).  

Thứ tư, trẻ tự kỉ vốn gặp khó khăn lớn trong việc sử dụng ngôn ngữ để 

giao tiếp. Vì thế, một trong những mục tiêu khi trị liệu ngôn ngữ cho trẻ là 

từng bước giúp trẻ chủ động hơn trong giao tiếp bắt đầu từ những phát ngôn 

nói theo đến phát ngôn cần nhắc nhở rồi giảm dần sự trợ giúp để trẻ có thể 

chủ động sử dụng phát ngôn trong giao tiếp.  

Thứ năm, cần lưu ý kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong quá 

trình trị liệu ngôn ngữ cho trẻ để trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ cách linh hoạt. 

Mục tiêu quan trọng của trị liệu là giúp trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ trong 

giao tiếp hàng ngày chứ không chỉ dừng lại ở việc sử dụng ngôn ngữ trong 

tương tác với giáo viên hay là trong những hoạt động trên lớp. Để thực hiện 

được điều này, cần có sự phối hợp của gia đình trẻ. Vì môi trường gia đình rất 

thuận lợi và có nhiều tình huống giúp trẻ giao tiếp hữu hiệu.  

Thứ sáu, để kết quả trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ đạt kết quả cao cần có 

thêm những nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ của trẻ tự kỉ như các vấn đề về 

ngữ âm, ngữ dụng hay độ dài phát ngôn của trẻ tự kỉ… Những nghiên cứu 

này cần được tổng hợp để đưa ra thang đo về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ 

dụng… cho trẻ tự kỉ ở Việt Nam.  

Cuối cùng, để có thể can thiệp cho trẻ tự kỉ đạt kết quả tốt cần có sự kết 

hợp liên ngành giữa y tế - tâm lí - giáo dục - ngôn ngữ… để trẻ tự kỉ được 

đánh giá và có lộ trình can thiệp phù hợp trên tất cả các lĩnh vực.  
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ST

T 

 

Tên 

học 

sinh  

 

Giới 

tính 

 

Năm 

sinh 

 

Điểm 

CARS 

 

Mức độ 

TK  

 

Năng lực phát triển (dựa vào bảng kiểm 

phát triển)  

khi 36 tháng tuổi 

 

 

Đặc điểm gia đình 

Nhận 

thức 

Ngôn ngữ Đặc điểm khác 

1 T01 Nam 

 

 8/2014 35 Trung 

bình 

12 tháng 12 tháng Nói nhảm, giao 

tiếp mắt hạn chế, 

thiếu tập trung. 

Thường xuyên 

đưa bàn tay lên 

ngang mặt… 

Bố là kĩ sư, mẹ 

kinh doanh tự do. 

Trẻ có 1 em trai 

sinh năm 2018 

2 T02 Nam 5/2015 

 

32 Nhẹ 18 tháng 18 tháng 

 

Giao tiếp mắt hạn 

chế, thiếu tập 

trung, hay nói 

tiếng Anh… 

Bố mẹ làm nghề 

kinh doanh (gia 

đình có công ty 

riêng). Trẻ có 2 

chị gái đang học 

cấp 1 và cấp 2 

3 T03 Nam 2/2014  30 Nhẹ  30 tháng 24 tháng Đôi khi còn nói 

nhảm, thiếu tập 

trung, giao tiếp 

mắt hạn chế… 

Bố trẻ làm nghề 

kinh doanh, mẹ là 

quân nhân. Trẻ có 

một em gái sinh 

năm 2017. 

4 T04 Nữ 8/2014 33 Nhẹ 24 tháng 18 tháng Trẻ khá hiền, 

thỉnh thoảng còn 

nói nhảm, giao 

tiếp mắt hạn chế, 

thiếu tập trung… 

Bố mẹ là viên 

chức. Trẻ có một 

em gái sinh năm 

2018. 

5 T05 Nữ 11/2014 

 

35 Trung 

bình 

12 tháng 12 tháng Trẻ còn thiếu tập 

trung, hay nói 

nhảm, giao tiếp 

mắt kém… 

Bố kinh doanh tự 

do, mẹ là giáo 

viên mầm non. 

Trẻ có một anh 

trai sinh năm 

2012.  

6 T06 Nam 7/2014 48 Nặng 10 tháng 10 tháng Trẻ thường xuyên 

nói nhảm, giao 

Bố là công an 

quận. Mẹ làm nội 



 

tiếp mắt kém, khả 

năng tập trung - 

chú ý kém, hay 

chạy lung tung 

không kiểm 

soát… 

trợ. Trẻ có một 

chị gái sinh năm 

2010.  

7 T07 Nữ 11/2014 

 

45 Nặng  10 tháng 10 tháng 

 

Trẻ thường xuyên 

nói nhảm, it giao 

tiếp mắt, kém tập 

trung. Trẻ luôn 

cầm 1 loại đồ 

chơi trong tay… 

Bố làm nghề kinh 

doanh, mẹ là nội 

trợ. Trẻ có 1 em 

gái sinh năm 

2018.  

8 T08 Nữ 12.2014 46 Nặng 10 tháng  10 tháng Trẻ thường ngồi 

yên một chỗ nhìn 

xa xăm, lâu lâu 

mới bật được âm 

không rõ nghĩa… 

Bố làm cho công 

ty nước ngoài, mẹ 

làm nội trợ. Trẻ 

có một chị gái 

sinh năm 2009.  

9 T09 Nam 9/2014 35 Trung 

bình 

12 tháng 12 tháng Giao tiếp mắt hạn 

chế, còn nói 

nhảm, thiếu tập 

trung. Trẻ hay 

chạy lung tung 

trong lớp… 

Nhà trẻ có cửa 

hàng tạp hóa nên 

bố mẹ ở nhà bán 

hàng. Bố mẹ trẻ 

có thời gian 

nhưng không can 

thiệp được cho trẻ 

(vì trẻ quá nghịch 

ngợm và bướng 

bỉnh). Trẻ có một 

chị sinh năm 2009 

10 T10 Nữ 1.2014 

 

45 Nặng 10 tháng 10 tháng Trẻ rất hiền, 

thường ngồi yên 

một chỗ. Trẻ 

không tập trung, 

chú ý, thỉnh 

thoảng chỉ bật ra 

những âm vô 

nghĩa… 

Bố làm nghề xây 

dựng (đi theo 

công trình xa 

nhà), mẹ làm nội 

trợ. Trẻ có một 

em gái sinh năm 

2017. 

11 T11 Nữ 6/2014 

 

31 Nhẹ 30 tháng 30 tháng Trẻ khá nhanh 

nhẹn, vui vẻ, hợp 

tác với giáo viên. 

Trẻ chưa biết giao 

Bố làm nghê kinh 

doanh, mẹ là giáo 

viên cấp 1. Trẻ có 

một anh trai sinh 



 

tiếp đúng cách…  năm 2010. 

12 T12 Nam 8/2014 32 Nhẹ 

 

24 tháng  

 

18 tháng Trẻ giao tiếp mắt 

còn hạn chế, thiếu 

tập trung, thỉnh 

thoảng nói tiếng 

Anh… 

Bố mẹ đều là cán 

bộ nhà nước. Trẻ 

có một em gái 

sinh năm 2017. 

13 T13 Nam 6/2014 

 

32 Nhẹ 24 tháng 

  

24 tháng 

 

Trẻ giao tiếp mắt 

hạn chế, thiếu tập 

trung, còn nói 

nhảm và hay nói 

tự do… 

Bố đi làm ở nước 

ngoài, mẹ ở nhà 

nội trợ. Trẻ có 

một em trai sinh 

năm 2016.  

14 T14 Nam 1/2015 

 

33 Nhẹ 24m 18 tháng Trẻ còn nói nhảm 

nhiều, giao tiếp 

mắt hạn chế… 

Bố mẹ đều làm 

công nhân. Trẻ có 

2 em (một em gái 

sinh năm 2016, 

một em trai sinh 

năm 2019). 

15 T15 Nam 8/2014 

 

35 Trung 

bình 

12 tháng 12 tháng Trẻ thiếu tập 

trung, lăng xăng 

nhiều; giao tiếp 

mắt kém… 

Bố mẹ làm cho 

các dự án phi 

chính phủ (hay 

phải đi công tác). 

Trẻ có một chị 

sinh năm 2011.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

Phụ lục 2:  Số lượng từ của 15 trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) qua từng tháng tuổi 

Tháng 

tuổi 

Số lượng từ của trẻ 

T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 

0 - 36 2 14 163 7 2 3 2 1 5 3 300 3 25 18 2 

37 4 15 179 12 3 3 3 1 7 3 352 7 44 35 4 

38 6 16 211 17 4 3 4 2 11 3 418 15 48 47 10 

39 9 17 236 23 5 3 5 2 15 3 432 22 54 60 15 

40 12 20 256 28 6 5 5 2 21 3 443 31 59 69 23 

41 15 21 283 38 8 7 6 3 27 4 462 40 66 90 29 

42 18 22 296 44 9 7 7 3 34 5 479 54 71 103 35 

43 21 23 316 51 11 7 8 4 39 7 485 63 76 111 47 

44 25 28 334 56 12 8 9 4 46 8 501 70 92 126 62 

45 28 38 392 68 13 12 11 6 54 13 509 93 102 132 78 

46 31 52 407 74 14 15 13 8 64 15 521 106 107 142 91 

47 35 67 423 83 15 17 15 10 71 20 527 121 118 151 106 

48 38 86 441 99 17 22 17 12 76 22 531 133 126 163 118 

49 40 91 448 118 24 24 19 15 86 25 543 172 160 190 132 

50 43 101 458 136 36 26 20 18 97 28 549 182 193 206 154 

51 56 110 462 147 48 28 22 20 103 31 557 200 216 214 178 

52 67 129 472 180 55 30 23 22 116 35 570 206 241 228 188 

53 75 147 488 200 65 33 26 28 125 38 578 215 270 245 200 

54 84 156 494 220 71 35 29 34 161 41 598 268 287 250 258 

55 97 165 498 238 76 46 30 40 169 43 608 274 296 269 264 

56 110 185 503 255 83 49 31 49 225 45 619 279 303 303 276 

57 123  

197 

507 260 90 54 33 62 228 47 628 290 313 318 294 

58 135 513 280 100 60 35 68 237 50 637 303 358 326 306 

59 150 527 291 104 63 37 75 244 54 639 319 362 340 315 

60 158 214 539 344 112 68 40 81 250 57 656 332 380 342 374 

61 178 238 601 366 134 70 42 86 281 60 663 341 389  

345 

381 

62 196 285 622 395 145 72 43  

112 

 

285 64 665 350 394 385 

63 221 304 645 438  

193 

75  

52 

292 68 673 355 398 388 

64 271 324 666 456 78 303 74 681 376 461 408 401 

65 296 341 674 465 84 117  

306 

79 697 404 473 412  

403 66  

308 

358 711  

529 

212 89 57 139 84 702  

416 

495 432 

67 437 718 217  

96 

67 161 89 719 509 436 

68 455 734 226 77 170 312 95  

736 

 

546 

448 411 

69 319 466 743 542 243 96 176 322 104 445 453 414 

70 332 492 753 557 260 101 109 184 335 111 460 465 417 

71 386 507 767 567 327 104 120 192 347 159 757 469 569 484 420 

72 398 535 780 580 336 110 124 196 360 170 770 480 580 496 432 

 



 

Phụ lục 4: Số lượng từ tăng thêm trung bình của 15 trẻ tự kỉ trong giai đoạn 

nghỉ dịch covit 

 

Tên trẻ Mức độ 

tự kỉ 

Thời 

gian 

nghỉ 

dịch 

(tháng 

thứ) 

Trung bình số từ 

tăng thêm của 

trẻ 3 tháng trước 

nghỉ dịch 

Trung bình số từ 

tăng thêm của 

trẻ trong 3 tháng 

nghỉ dịch 

Trung bình số từ 

tăng thêm của trẻ 2 

– 3 tháng sau nghỉ 

dịch 

T11  

 

Nhẹ 

 

68 - 70 12.66 5.66 17 

T02 57 - 59 12.66 4 29.33 

T04 66 - 68 23.33 21.33 12.66 

T12 66 - 68 18 4 17.66 

T13 68 - 70 16 12.33 17 

T14 61 - 63 8 1 29 

T01  

 

Trung 

bình 

66 - 68 33.33 4 26 

T05 63 - 65 13.66 16 11 

T09 65 - 67 7.33 1 9.66 

T15 65 - 67 6.66 0.66 4.66 

T06  

Nặng 

67 - 69 4.66 2.33 4.66 

T07 63 - 65 2 3 8.33 

T08 62 - 64 6 8.66 16.33 

 

 

 

 



 

Phụ lục 5: Số lượng và tỉ lệ (%) từ loại trong vốn từ của 15 trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

   Số lượng và tỉ lệ (%) các từ loại của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Trẻ  36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

   
Danh từ 

Động 

từ 
Tính từ 

Từ loại 

khác 

Danh 

từ 

Động 

từ 

Tính 

từ 

Từ loại 

khác 

Danh 

từ 

Động 

từ 

Tính 

từ 

Từ loại 

khác 

Danh 

từ 

Động 

từ 

Tính 

từ 

Từ loại 

khác 

T06 

  

SL 3 0 0 0 15 4 1 2 28 16 9 15 48 24 18 20 

TL% 100 0 0 0 68.18 18.18 4.55 9.09 41.18 23.53 13.24 22.06 43.64 21.82 16.36 18.18 

T07 

  

SL 0 0 2 0 11 1 3 2 29 2 7 2 66 14 17 27 

TL% 0 0 100 0 64.71 5.88 17.65 11.76 72.50 5.00 17.50 5.00 53.23 11.29 13.71 21.77 

T08 

  

SL 1 0 0 0 4 4 2 2 39 14 12 16 85 28 24 59 

TL% 100 0 0 0 33.33 33.33 16.67 16.67 48.15 17.28 14.81 19.75 43.37 14.29 12.24 30.10 

T10 

  

SL 3 0 0 0 10 1 1 10 34 4 5 14 94 9 11 56 

TL% 100 0 0 0 45.45 4.55 4.55 45.45 59.65 7.02 8.77 24.56 55.29 5.29 6.47 32.94 

T01 

  

SL 1 1 0 0 16 12 9 1 86 38 14 20 196 53 32 117 

TL% 50 50 0 0 42.11 31.58 23.68 2.63 54.43 24.05 8.86 12.66 49.25 13.32 8.04 29.40 

T05 

  

SL 0 0 2 0 3 7 5 2 55 24 16 17 159 37 28 112 

TL% 0 0 100 0 17.65 41.18 29.41 11.76 49.11 21.43 14.29 15.18 47.32 11.01 8.33 33.33 

T09 

  

SL 5 0 0 0 44 11 11 10 97 27 14 112 181 45 17 117 

TL% 100 0 0 0 57.89 14.47 14.47 13.16 38.80 10.80 5.60 44.80 50.28 12.50 4.72 32.50 

T15 

  

SL 1 0 0 1 55 25 11 27 151 73 23 127 183 88 30 131 

TL% 50 0 0 50 46.61 21.19 9.32 22.88 40.37 19.52 6.15 33.96 42.36 20.37 6.94 30.32 

T02 

  

SL 0 4 0 10 48 13 7 18 137 42 14 21 248 104 42 141 

TL% 0 28.57 0 71.43 55.81 15.12 8.14 20.93 64.02 19.63 6.54 9.81 46.36 19.44 7.85 26.36 

T04 SL 5 2 0 0 62 11 13 13 196 67 42 39 305 88 55 132 



 

  TL% 71.43 28.57 0 0 62.63 11.11 13.13 13.13 56.98 19.48 12.21 11.34 52.59 15.17 9.48 22.76 

T12 

  

SL 2 1 0 0 74 22 10 27 128 62 25 117 201 100 43 136 

TL% 66.67 33.33 0 0 55.64 16.54 7.52 20.30 38.55 18.67 7.53 35.24 41.88 20.83 8.96 28.33 

T13 

  

SL 18 4 1 2 71 12 18 25 193 68 41 78 281 109 48 142 

TL% 72.00 16.00 4.00 8.00 56.35 9.52 14.29 19.84 50.79 17.89 10.79 20.53 48.45 18.79 8.28 24.48 

T14 

  

SL 11 3 0 4 92 19 28 24 169 52 41 80 227 81 48 140 

TL% 61.11 16.67 0 22.22 56.44 11.66 17.18 14.72 49.42 15.20 11.99 23.39 45.77 16.33 9.68 28.23 

T03 

  

SL 87 27 21 28 192 118 42 89 256 132 50 101 361 189 61 169 

TL% 53.37 16.56 12.88 17.18 43.54 26.76 9.52 20.18 47.50 24.49 9.28 18.74 46.28 24.23 7.82 21.67 

T11 

  

SL 160 36 36 68 272 82 47 130 360 101 54 141 446 118 64 142 

TL% 
100 0 0 0 57.89 14.47 14.47 13.16 38.80 10.80 5.60 44.80 50.28 12.50 4.72 32.50 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 7: Số lượng và tỉ lệ (%) phát ngôn phân theo cấu trúc của 15 trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

 

  

Trẻ 

  

Số lượng và tỉ lệ (%) phát ngôn phân theo cấu trúc của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

1TP 2TP 3TP PT Tổng 1TP 2TP 3TP PT Tổng 1TP 2TP 3TP PT Tổng 1TP 2TP 3TP PT Tổng 

T06 

  

SL 3 0 0 0 3 22 0 0 0 22 67 1 0 0 68 96 5 0 1 102 

TL 

% 
100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 98.53 1.47 0 0 100 94.12 4.90 0 0.98 100 

T07 

  

SL 2 0 0 0 2 17 0 0 0 17 40 0 0 0 40 110 5 4 1 120 

TL 

% 
100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 91.67 4.17 3.33 0.83 100 

T08 

  

SL 1 0 0 0 1 12 0 0 0 12 75 3 0 0 78 178 8 2 0 188 

TL 

% 
100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 96.15 3.85 0 0 100 94.68 4.26 1.06 0 100 

T10 

  

SL 3 0 0 0 3 22 0 0 0 22 57 0 0 0 57 165 1 0 1 167 

TL 

% 
100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 98.80 0.60 0 0.60 100 

T01 

  

SL 2 0 0 0 2 36 2 0 0 38 120 19 6 3 148 261 67 22 3 353 

TL 

% 
100 0 0 0 100 94.74 5.26 0 0 100 81.08 12.84 4.05 2.03 100 73.94 18.98 6.23 0.85 100 

T05 

  

SL 2 0 0 0 2 17 0 0 0 17 91 12 4 1 108 228 39 19 3 289 

TL 

% 
100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 84.26 11.11 3.70 0.93 100 78.89 13.49 6.57 1.04 100 

T09 

  

SL 5 0 0 0 5 70 6 0 0 76 227 18 10 2 257 296 36 28 5 365 

TL 

% 
100 0 0 0 100 92.11 7.89 0 0 100 88.33 7.00 3.89 0.78 100 81.10 9.86 7.67 1.37 100 

 

T15 

  

SL 2 0 0 0 2 101 13 1 0 115 283 77 11 0 371 285 111 49 9 454 

TL 

% 
100 0 0 0 100 87.83 11.30 0.87 0 100 76.28 20.75 2.96 0 100 62.78 24.45 10.79 1.98 100 



 

T02 

  

SL 14 0 0 0 14 76 5 1 3 85 147 26 16 3 192 254 93 94 15 456 

TL 

% 
100 0 0 0 100 89.41 5.88 1.18 3.53 100 76.56 13.54 8.33 1.56 100 55.70 20.39 20.61 3.29 100 

T04 SL 7 0 0 0 7 97 0 0 1 98 180 46 35 14 275 298 84 62 23 467 

  
TL 

% 
100 0 0 0 100 98.98 0 0 1.02 100 65.45 16.73 12.73 5.09 100 63.81 17.99 13.28 4.93 100 

T12 

  

SL 3 0 0 0 3 107 12 2 0 121 219 76 59 8 362 219 138 160 48 565 

TL 

% 
100 0 0 0 100 88.43 9.92 1.65 0 100 60.50 20.99 16.30 2.21 100 38.76 24.42 28.32 8.50 100 

T13 

  

SL 25 0 0 0 25 120 4 1 0 125 231 89 62 32 414 281 105 95 116 597 

TL 

% 
100 0 0 0 100 96.00 3.20 0.80 0 100 55.80 21.50 14.98 7.73 100 47.07 17.59 15.91 19.43 100 

T14 

  

SL 18 0 0 0 18 155 9 1 0 165 252 79 15 2 348 307 125 56 9 497 

TL 

% 
100 0 0 0 100 93.94 5.45 0.61 0 100 72.41 22.70 4.31 0.57 100 61.77 25.15 11.27 1.81 100 

T03 

  

SL 108 44 5 0 157 167 121 113 42 443 168 132 176 92 568 171 215 267 205 858 

TL 

% 
68.79 28.03 3.18 0 100 37.70 27.31 25.51 9.48 100 29.58 23.24 30.99 16.20 100 19.93 25.06 31.12 23.89 100 

T11 

  

SL 259 29 7 2 297 313 120 70 26 529 336 155 95 51 637 344 189 110 64 707 

TL 

% 
87.21 9.76 2.36 0.67 100 59.17 22.68 13.23 4.91 100 52.75 24.33 14.91 8.01 100 48.66 26.73 15.56 9.05 100 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 9: Số lượng và tỉ lệ (%) phát ngôn phân theo mục đích của 15 trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

 

 Trẻ 

  

Số lượng và tỉ lệ (%) phát ngôn phân theo mục đích cuả trẻ tự kỉ (3 - 6 tuổi) 

36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

Trần 

thuật 

Nghi 

vấn 

Cầu 

khiến 

Loại 

khác 
Tổng 

Trần 

thuật 

Nghi 

vấn 

Cầu 

khiến 

Loại 

khác 
Tổng 

Trần 

thuật 

Nghi 

vấn 

Cầu 

khiến 

Loại 

khác 
Tổng 

Trần 

thuật 

Nghi 

vấn 

Cầu 

khiến 

Loại 

khác 
Tổng 

T06 

  

SL 3 0 0 0 3 17 0 3 2 22 56 0 6 6 68 85 1 8 8 102 

TL% 100 0 0 0 100 77.27 0 13.64 9.09 100 82.35 0 8.82 8.82 100 83.33 0.98 7.84 7.84 100 

T07 

  

SL 2 0 0 0 2 14 0 1 2 17 36 0 2 2 40 113 0 3 4 120 

TL% 100 0 0 0 100 82.35 0 5.88 11.76 100 90 0 5.00 5.00 100 110.78 0 2.50 3.33 100 

T08 

  

SL 1 0 0 0 1 7 0 4 1 12 66 0 6 6 78 171 0 11 6 188 

TL% 100 0 0 0 100 58.33 0 33.33 8.33 100 84.62 0 7.69 7.69 100 167.65 0 5.85 3.19 100 

T10 

  

SL 3 0 0 0 3 21 0 1 0 22 54 0 2 1 57 163 0 3 1 167 

TL% 100 0 0 0 100 95.45 0 4.55 0 100 94.74 0 3.51 1.75 100 159.80 0 1.80 0.60 100 

T01 

  

SL 0 0 2 0 2 31 0 6 1 38 125 1 13 9 148 330 1 13 9 353 

TL% 0 0 100 0 100 81.58 0 15.79 2.63 100 84.46 0.68 8.78 6.08 100 323.53 0.28 3.68 2.55 100 

T05 

  

SL 0 0 0 2 2 6 0 8 3 17 88 0 10 10 108 269 0 10 10 289 

TL% 0 0 0 100 100 35.29 0 47.06 17.65 100 81.48 0 9.26 9.26 100 263.73 0 3.46 3.46 100 

T09 

  

SL 5 0 0 0 5 64 0 8 4 76 227 0 24 6 257 324 0 35 6 365 

TL% 100 0 0 0 100 84.21 0 10.53 5.26 100 88.33 0 9.34 2.33 100 317.65 0 9.59 1.64 100 

 

T15 

  

SL 2 0 0 0 2 97 0 11 7 115 340 6 16 9 371 417 10 18 9 454 

TL% 100 0 0 0 100 84.35 0 9.57 6.09 100 91.64 1.62 4.31 2.43 100 408.82 2.20 3.96 1.98 100 

T02 SL 10 0 1 3 14 69 1 6 9 85 167 1 12 12 192 385 2 43 26 456 



 

  TL% 71.43 0 7.14 21.43 100 81.18 1.18 7.06 10.59 100 86.98 0.52 6.25 6.25 100 377.45 0.44 9.43 5.70 100 

T04 

  

SL 3 0 4 0 7 84 0 10 4 98 236 0 22 17 275 428 0 22 3 467 

TL% 42.86 0 57.14 0 100 85.71 0 10.20 4.08 100 85.82 0 8.00 6.18 100 419.61 0 4.71 0.64 100 

T12 

  

SL 2 0 1 0 3 112 0 5 4 121 321 9 18 14 362 493 19 31 22 565 

TL% 66.67 0 33.33 0 100 92.56 0 4.13 3.31 100 88.67 2.49 4.97 3.87 100 483.33 3.36 5.49 3.89 100 

T13 

SL 21 0 2 2 25 117 0 4 4 125 362 8 32 12 414 523 14 46 14 597 

TL% 84.00 0 8.00 8.00 100 93.60 0 3.20 3.20 100 87.44 1.93 7.73 2.90 100 512.75 2.35 7.71 2.35 100 

T14 

  

SL 15 0 2 1 18 149 0 8 8 165 322 1 14 11 348 461 10 15 11 497 

TL% 83.33 0 11.11 5.56 100 90.30 0 4.85 4.85 100 92.53 0.29 4.02 3.16 100 451.96 2.01 3.02 2.21 100 

T03 

  

SL 122 3 23 9 157 313 22 87 21 443 412 23 98 35 568 584 67 162 45 858 

TL% 77.71 1.91 14.65 5.73 100 70.65 4.97 19.64 4.74 100 72.54 4.05 17.25 6.16 100 572.55 7.81 18.88 5.24 100 

T11 

  

SL 271 0 14 12 297 492 0 23 14 529 600 0 23 14 637 670 0 23 214 707 

TL% 
91.25 0 4.71 4.04 100 93.01 0 4.35 2.65 100 94.19 0 3.61 2.20 100 656.86 0 3.25 30.27 100 

 



 

Phụ lục 11: Số lượng và tỉ lệ (%) phát ngôn phân theo mức độ chủ động của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

  Số lượng và tỉ lệ (%) phát ngôn phân theo mức độ chủ động của trẻ tự kỉ (3 – 6 tuổi) 

Trẻ 36 tháng 48 tháng 60 tháng 72 tháng 

  
Nói 

theo 

Cần nhắc 

nhở 

Chủ 

động 
Tổng 

Nói 

theo 

Cần nhắc 

nhở 

Chủ 

động 
Tổng 

Nói 

theo 

Cần nhắc 

nhở 

Chủ 

động 
Tổng 

Nói 

theo 

Cần nhắc 

nhở 

Chủ 

động 
Tổng 

T06 
SL 3 0 0 3 9 10 3 22 28 23 17 68 56 26 20 102 

TL% 100 0 0 100 40.91 45.45 13.64 100 41.17 33.82 25 100 54.9 25.49 19.61 100 

T07 
SL 2 0 0 2 10 3 4 17 26 5 9 40 81 6 33 120 

TL% 100 0 0 100 58.82 17.65 23.53 100 65 12.5 22.5 100 67.5 5 27.5 100 

T08 
SL 1 0 0 1 3 5 4 12 35 20 23 78 64 26 98 188 

TL% 100 0 0 100 25 41.67 33.33 100 44.87 25.64 29.49 100 34.04 13.83 52.13 100 

T10 
SL 3 0 0 3 11 1 10 22 36 3 18 57 104 4 59 167 

TL% 100 0 0 100 50 4.55 45.45 100 63.15 5.26 31.58 100 62.28 2.4 35.33 100 

T01 
SL 2 0 0 2 21 13 4 38 40 37 71 148 73 93 187 353 

TL% 100 0 0 100 55.26 34.21 10.53 100 27.03 25 47.97 100 20.68 26.35 52.97 100 

T05 
SL 2 0 0 2 6 4 7 17 10 20 78 108 19 73 197 289 

TL% 100 0 0 100 35.3 23.53 41.18 100 9.26 18.52 72.22 100 6.58 25.26 68.17 100 

T09 
SL 2 0 3 5 61 6 9 76 147 6 104 257 220 11 134 365 

TL% 40 0 60 100 80.27 7.89 11.84 100 57.2 2.33 40.47 100 60.27 3.01 36.71 100 

T15 
SL 2 0 0 2 74 18 23 115 161 70 140 371 163 111 180 454 

TL% 100 0 0 100 64.35 15.65 20 100 43.4 18.87 37.74 100 35.9 24.45 39.65 100 

T02 
SL 1 3 10 14 21 31 33 85 21 72 99 192 22 158 276 456 

TL% 7.14 21.43 71.43 100 24.71 36.47 38.82 100 10.94 37.5 51.56 100 4.82 34.65 60.53 100 

T04 
SL 3 1 3 7 4 12 82 98 65 46 164 275 85 98 284 467 

TL% 42.86 14.29 42.86 100 4.08 12.24 83.67 100 23.64 16.73 59.64 100 18.2 20.99 60.81 100 

T12 
SL 0 1 2 3 5 13 103 121 6 35 321 362 6 52 507 565 

TL% 0 33.33 66.67 100 4.13 10.74 85.12 100 1.66 9.67 88.67 100 1.06 9.2 89.73 100 



 

T13 
SL 3 1 21 25 3 5 117 125 3 14 400 414 3 29 565 597 

TL% 12 4 84 100 2.4 4 93.6 100 0.72 3.38 96.62 100 0.5 4.86 94.64 100 

T14 
SL 12 0 6 18 100 35 30 165 131 109 108 348 131 128 238 497 

TL% 66.66 0 33.33 100 60.61 21.21 18.18 100 37.64 31.32 31.03 100 26.36 25.75 47.89 100 

T03 
SL 3 6 148 157 3 13 427 443 3 102 463 568 3 121 734 858 

TL% 1.91 3.82 94.27 100 0.68 2.93 96.39 100 0.53 17.96 81.51 100 0.35 14.1 85.55 100 

T11 
SL 21 87 189 297 21 148 360 529 21 178 438 637 21 206 480 707 

TL% 7.07 29.29 63.64 100 3.97 27.98 68.05 100 3.3 27.94 68.76 100 2.97 29.14 67.89 100 

 

 

  


